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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.
Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30, thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các đ/c Thứ trưởng ( để chỉ đạo)
- Tổ Công tác CTCCTTHC của TTg CP ( để báo cáo)
- Lưu VT, TCTTHĐA30. 
	BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Kim Ngân


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH



II.1. Lĩnh vực An toàn lao động



1. Đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động



- Trình tự thực hiện:



B1: Doanh nghiệp, cơ sở mang hồ sở các máy, thiết bị đến các đơn vị kiểm định.



B2: Khi đã kiểm định xong, Doanh nghiệp nhận được phiếu kiểm định. Doanh nghiệp có trách nhiệm đưa phiếu kiểm định để đăng ký đối với Sở LĐTBXH trực thuộc.


- Cách thức thực hiện: Thông báo nhu cầu kiểm định bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện/fax/thư điện tử để đơn vị kiểm định tiến hành kiểm định: lần đầu; định kỳ; bất thường.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ  khai đăng ký theo mẫu số 02 kèm theo thông tư này; 



- Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (bản sao).  



b) Số lượng hồ sơ:   (bộ)


- Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn  04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ sở, đơn vị kiểm định phải thống nhất với cơ sở về việc tiến hành kiểm định, nếu không thực hiện được yêu cầu cầu kiểm định của cơ sở, thông báo cho cơ sở bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các cơ quan kiểm định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Sở LĐTBXH


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



mẫu tờ khai 1. Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008



mẫu tờ khai 2. Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



---------------------



. . . . . . . . ,  ngày . . . .  tháng . . . .  năm . . . . . .


			Mẫu số 02  (ban hành kèm  theo TT số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày  27/02/2008 của Bộ LĐ-TBXH)












TỜ KHAI ĐĂNG KÝ



Đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ



Kính gửi:   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội . . . . . . . .


Căn cứ theo Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại  máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ;



Cơ sở hoặc cá nhân:



Trụ sở chính tại:



Điện thoại:
   . . . . . . . . . . . .  
  Fax: . . . .  . . . .  . . . .  E-mail: . . . .  . . . .  . . . . 


Đề nghị được đăng ký các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau:



			T



T


			QUY CÁCH KỸ THUẬT



TÊN ĐỐI TƯỢNG


			MÃ HIỆU


			NƠI CHẾ TẠO


			NƠI LẮP ĐẶT


			ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT  CƠ BẢN


			MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG





			


			


			


			


			


			(A)


			(B)


			(C)


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			











THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (HOẶC CÁ NHÂN)



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )



Ghi chú:  *  Đặc tính kỹ thuật ghi các số liệu sau:



- Đối với Thiết bị áp lực, A: áp suất (bar), B: dung tích (lít), C: năng suất (Kg/h, Kcal/h);



- Đối với Thiết bị nâng, A: trọng tải (T), B: khẩu độ (m), C: vận tốc nâng (m/s);



- Đối với Thang máy, A: trọng tải (Kg), B: số tầng dừng, C: vận tốc (m/s); 



- Đối với Công trình vui chơi công cộng, A: trọng tải (Kg), B: chiều cao tối đa (m), C: vận tốc (m/s);



              * N ếu đăng ký lại cần ghi dòng chữ  (Đăng ký lại)  dưới  dòng chữ “Tờ khai đăng ký”


2. Thủ tục đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: 



- Lên kế hoạch, thoả thuận với đại diện của người lao động



-  Lên kế hoạch theo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hàng năm 



- Thoả thuận vơí đại diện  người lao động kế hoạch này



Bước 2. Thoả thuận vớingười lao động



Người sử dụng lao động thoả thuận với người lao động khi làm thêm giờ theo quy định tại thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2003.



Bước 3. Đăng kí



Gửi công văn đăng ký với sở Lao động-Thương binh và xã hội theo thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2003


- Cách thức thực hiện: Theo đường công văn 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn xin phép



b) Số lượng hồ sơ:                     01       (bộ)


- Thời hạn giải quyết:



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở lao động-Thương binh và xã hội



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn lao động, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Phiếu đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: TT số 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày  03/6/2003 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng.


(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



Bộ, ngành, địa phương
               Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



-------




Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








             ----------------------------------



Số:………….



                       …ngày…..tháng…..năm……



Đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi



năm………….



Tên doanh nghiệp :



Loại hình sản xuất kinh doanh:



Nghề, công việc sản xuất theo thời vụ, hoặc gia công xuất khẩu:



1. Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm…..tính bình quân cho một người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.



TQ
=



2. Kế hoạch phân bổ Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm:



			Tháng


			Số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày


			Số ngày làm việc trong tháng


			Tổng số giờ làm việc


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			….


			


			


			


			





			11


			


			


			


			





			12


			


			


			


			





			Tổng


			TQ =








      Ngày       tháng        năm



Đại diện công đoàn 




Người sử dụng lao động



(Ký tên, đóng dấu)




    (Ký tên, đóng dấu)



3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động



- Trình tự thực hiện:



Bước1:



-  Đơn vị lập danh sách cán bộ an toàn, người sử dụng lao động tham gia lớp huấn luyện 





Tổ chức huấn luyện





Lấy thông tin của học viên để cấp giấy chứng nhận





Tổ chức làm bài kiểm tra



Chấm bài kiểm tra và lập danh sách học viên đạt yêu cầu (theo mẫu)



Bước 2: Đơn vị tổ chức huấn luyện tổng hợp số lượng học viên được cấp giấy chứng nhận



Tổ chức in giấy chứng nhận



Thủ trưởng đơn vị tổ chức trao giấy chứng nhận có đóng dấu



Trao giấy chứng nhận cho học viên



Đơn vị phải lập danh sách theo dõi công tác huấn luyện



Bước 3: người được cấp giấy chứng nhận tự lưu giữ có trách nhiệm xuất trình khi có yêu cầu của đoàn kiểm tra về An toàn lao đông Vệ sinh lao động


- Cách thức thực hiện:Cơ quan tổ chức hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thời hạn giải quyết:



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Ban quản lí các khu công nghiệp khu chế xuất



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị tổ chức huấn luyện



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):Mẫu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (phụ lục II)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Thông tư số 37/2005/TT/BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động



Phụ lục II



MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG



(Ban hành kèm theo Thông tư số 37 /2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12  năm 2005 



của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)


Mặt ngoài: Kích thước: 190mm x 130mm



			


			       (1) ………………………………..



               (2) ……………………………......




  GIẤY CHỨNG NHẬN



       HUẤN LUYỆN ATLĐ-VSLĐ












 (1) Tên Bộ, ngành, cơ quan quản lý đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: BỘ CÔNG NGHI



(2) Tên đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM)



Mặt trong:  Kích thước: 190mm x 130mm


II.2. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp



1. Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 1 lần


- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động có đơn xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 1 lần (Mẫu số 4)



+ Phòng LĐTBXH cấp huyện xác định mức hưởng trợ cấp một lần gửi Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW



+ Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thẩm định trình Giám đốc Sở xem xét quyết định



+ Giám đốc Sở LĐTBXH ký quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần (Mẫu 5)



+ Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 1 lần



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Đơn xin hưởng trợ cấp BHTN 1 lần (Mẫu số 4)



-Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần (Mẫu 5)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có



Đơn xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 1 lần (Mẫu số 4)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 



			Mẫu số 4 : Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần



Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh vàxã hội......






Tỉnh, thành phố…………………..



Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …...




Số CMND ................. do ........................................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........




Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



          Hiện cư trú tại: …………………………………………



Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................



Theo quyết định số…/QĐ- LĐTBXH ngày  /  /200.. của Giám đốc Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...........     , tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tháng.....năm......, nhưng, vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần........................), tôi làm đơn này đề nghị quý Phòng tạo điều kiện cho tôi được hưởng một lần khoản trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.  



Tôi xin chân thành cám ơn./.


			



			    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....



    Người khai



  (Ký, ghi rõ họ tên)












			Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội












			UBND tỉnh, TP....................



Sở lao động-thương binh và xã hội



Số: ..................../QĐ- LĐTBXH



V/v..........................................


			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......












Quyết định



Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần



Giám đốc sở lao động-thương binh và xã hội



tỉnh, thành phố .....................



- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;



- Căn cứ đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần của ông (bà).... ......,



có số sổ bảo hiểm xã hội......   cấp ngày  /  /    do...................cấp;



- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội................ và trưởng phòng (việc làm; lao động- việc làm);



Quyết định



     Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................



     Sinh ngày ...... tháng ....... năm ............. 



     Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: .......tháng.



     Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiêp:........tháng



     - Được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần là: 



             ....................................... x .......... tháng(1) =  .......................................đồng



     (Số tiền bằng chữ: .......................................................................... .đồng)



     Nơi nhận trợ cấp: ...................................................................................................



Điều 2: Ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần theo quy định



 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



 Điều 4: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội .......    ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



			Nơi nhận:



- Như Điều 4;



- Lưu VP.






			Giám đốc 



Ký, đóng dấu)








2. Chấm dứt hưởng Bảo hiểm thất nghiệp


- Trình tự thực hiện: 



+ Phòng LĐTBXH cấp huyện báo cáo bằng văn bản các trường hợp chấm dứt hưởng chế độ BHTN gửi Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW



+ Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thẩm định trình Giám đốc Sở xem xét quyết định



+ Giám đốc Sở LĐTBXH ký quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 14) gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng LĐTBXH huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản báo cáo các trường hợp chấm dứt hưởng BHTN của Phòng LĐTBXH cấp huyện



- Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 14)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			UBND tỉnh, TP....................



Sở lao động-thương binh và xã hội



Số: ..................../QĐ- LĐTBXH






			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......












Quyết định



Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp



Giám đốc sở lao động-thương binh và xã hội 



tỉnh, thành phố .....................



- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;



- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội..................... và trưởng phòng (việc làm; lao động- việc làm);



Quyết định



     Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................



     Sinh ngày ...... tháng ....... năm ............. 



     Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: .......tháng.



     Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiêp:........tháng, nay chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông/bà......, lý do:



1.......................................................;



2.........................................................;



.............................................



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội ....  ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



			Nơi nhận:



- Như Điều 4;



- Lưu VP.


			Giám đốc 



(Ký, đóng dấu)








3. Tạm dừng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp


- Trình tự thực hiện: 



+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo hàng tháng với phòng LĐTBXH cấp huyện về tìm kiếm việc làm



+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam khi có thông báo của Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố



+ Phòng Lao động Thuơng binh và xã hội cấp huyện báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với Sở LĐTBXH.



+ Phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc làm thuộc Sở thẩm định trình Giám đốc Sở quyết định



+ Sở LĐTBXH thông báo tạm dừng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu 12 gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng LĐTBXH huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Thông báo của Sở LĐTBXH về việc người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam



-Báo cáo của Phòng LĐTBXH huyện về các trường hợp tạm dừng trợ cấp BHTN



-Thông báo tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 12)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo 



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			Uỷ ban nhân dân ..............................



Sở Lao động- Thương binh và Xã hội


           Số: ..................../ TB



       V/v tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.


			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






               ......................, ngày ...... tháng .... năm .......












thông báo



Kính gửi:  Ông/bà………………………………………




Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo cho Ông/bà được biết, trường hợp của Ông/bà bị tạm dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ tháng….năm……, lý do:



1…………………………………………………………………………;



2…………………………………………………………………………;



…………………………………………………………………………



Nay, thông báo cho Ông/bà được biết./.



			Nơi nhận:


			Giám đốc



(Ký, đóng dấu, họ tên)












4. Giải quyết chế độ giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp


- Trình tự thực hiện: 



Sau khi nhận được Quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người thất nghiệp, Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người thất nghiệp trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người thất nghiệp



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TỈNH (THÀNH PHỐ)



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tư vấn trực tiếp, giới thiệu việc làm



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



22.Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề



- Trình tự thực hiện: 



-Sau khi được tư vấn giới thiệu việc làm mà vẫn chưa có việc làm, người thất nghiệp có nhu cầu học nghề làm đơn xin học nghề theo mẫu số 6 gửi Phòng LĐTBXH cấp huyện



-Phòng LĐTBXH cấp huyện xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề, nơi học nghề gửi Sở LĐTBXH xem xét quyết định



-Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm phối hợp với Phòng chức năng QLNN về dạy nghề thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở LĐTBXH quyết định.



-Quyết định của Giám đốc Sở LĐTBXH gửi 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả dạy nghề cho cơ sở dạy nghề, 01 bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm để tiếp tục thực hiện việc tư vấn giới thiệu việc làm sau khi học nghề; 01 bản gửi Phòng Lao động TB&XH cấp huyện để theo dừi việc tìm kiếm việc làm của người thất nghiệp: 01 bản gửi người lao động để thực hiện.      



Trình tự, thủ tục chi trả hỗ trợ học nghề theo qui định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam                                   



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Đơn đăng ký học nghề (Mẫu số 6)



-Quyết định về việc hưởng hỗ trợ học nghề (Mẫu số 7)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN, TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TỈNH (THÀNH PHỐ), BẢO HIỂM XẪ HỘI TỈNH



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký học nghề (Mẫu số 06)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp



			Mẫu số 6 : Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Đơn đề nghị học nghề



Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......






Tỉnh, thành phố…………………..



Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …...




Số CMND ................. do ........................................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........




Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



          Hiện cư trú tại: …………………………………………



Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................



Theo quyết định số…/QĐ- LĐTBXH ngày  /  /200.. của Giám đốc Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...........     , tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..; tôi làm đơn này đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề:



- Nghề:....................................................; thời gian học nghề:......tháng;



- Nơi học nghề:……………………………….  



Tôi xin chân thành cám ơn./


			



			    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....



    Người khai



  (Ký, ghi rõ họ tên)












			Mẫu số  7: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày    /     /     của Bộ LĐTBXH








			UBND tỉnh, TP....................



      Sở lao động-thương binh và xã hội


                Số: ............./QĐ- LĐTBXH



              V/v....................................


			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......












Quyết định



Về việc hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp



Giám đốc sở lao động-thương binh và xã hội 



tỉnh, thành phố .....................



- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;



- Căn cứ nhu cầu và đề nghị học nghề của ông (bà).... ...........,



có số sổ bảo hiểm xã hội…….   Cấp ngày / /   do................... cấp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;



- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động- việc làm);



Quyết định



Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................



     Sinh ngày ...... tháng ....... năm ............. 



Được hỗ trợ học nghề: .......tháng, kể từ ngày     /  / 20.....đến này  /  /20..;



Với mức kinh phí                 đồng/ tháng; nghề được học:....................................;



Tại Cơ sở đào tạo nghề:................................................................................................



 Điều 2: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    ; Giám đốc cơ sở dạy nghề có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức dạy nghề, chi trả kinh phí dạy nghề theo quy định.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    , giám đốc cơ sở dạy nghề và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



			Nơi nhận:



- Như Điều 4;



- Lưu VP.


			Giám đốc (Ký, đóng dấu)








5. Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp



- Trình tự thực hiện: 



-Người lao động đăng ký thất nghiệp tại Phòng LĐTBXH cấp huyện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày bị mất việc làm


-người lao động nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.


-Phòng LĐTBXH huyện xác định mức, thời gian hưởng trợ cấp gửi sở LĐTBXH xem xét quyết định.


-Phòng được phân công chức năng qlnn về việc làm thuộc sở thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở quyết định.


-Giám đốc Sở LĐTBXH ký quyết định chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


-Bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp


-Phòng Lao động Thương binh và xã hội ra thông báo đối với cáo truờng hợp không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.


-Trong thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, vào ngày 15 hàng tháng người thất nghiệp phải trực tiếp đến Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện nơi đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông báo về việc tìm kiếm việc làm


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại Phòng LĐTBXH cấp huyện


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


-Đăng ký thất nghiệp (mẫu 1)


-Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (mẫu số 2)


- Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng lao động đó hết hạn, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động


- Sổ Bảo hiểm Xã hội


-Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 3)


-Thông báo không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (mẫu số 8)


-Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (mẫu 11)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 02)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



			Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






 đăng ký thất nghiệp



Kính gửi: Phòng lao động- Thương binh và Xã hội……



Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..




Số CMND ........................................... do .......................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........




Số điện thoại liên lạc, số tài khoản cá nhân, mã số thuế, địa chỉ Email... (nếu có):. . . . . . . . . . . . . .....................................................................................



          Hiện cư trú tại: ………………………



Số sổ Bảo hiểm xã hội: ......................



Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc:



Địa chỉ:


Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (DN,TC) nêu trên từ ngày ……tháng……năm 200…



Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng. 




Tôi đăng ký  thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.



			



			    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....



    Người khai



  (Ký, ghi rõ họ tên)












			Mẫu số 2 : Ban hành kèm theo Thông tư số   /2003/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp



Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......






Tỉnh, thành phố…………………..



Tên tôi là: ..................................... 



Sinh ngày .......... tháng ........... năm .....….




Số CMND ........................................... do .............................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........




Số điện thoại liên lạc, số tài khoản cá nhân, mã số thuế, địa chỉ Email... (nếu có):. . . . . . . . . . . . . .....................................................................................



          Hiện cư trú tại: ………………



Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................



Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với………………………………………… 



Địa chỉ cơ quan………………………



Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng. 




Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.




Kèm theo đơn này là(*)................................     và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi.  Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi. 



			



			    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....



    Người khai



  (Ký, ghi rõ họ tên)








(*) ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đó hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.


			Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ LĐTBXH








			UBND tỉnh, TP....................



Sở lao động-thương binh và xã hội



Số: ..................../QĐ- LĐTBXH






			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......












Quyết định



Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp



Giám đốc sở lao động-thương binh và xã hội 



tỉnh, thành phố .....................



- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;



- Căn cứ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với ông (bà).... ...........,



có số sổ bảo hiểm xã hội…….   cấp ngày  /  /    do...................cấp;



- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội huyện/quận, thị xã…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động- việc làm);



Quyết định



   Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................



     Sinh ngày ...... tháng ....... năm ............. 



     Tổng số thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp: ....... năm .......tháng.



     Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định của Ông, bà là .............  đồng



     - Được hưởng trợ cấp thất nghiệp là: 



             ....................................... x .......... tháng(1) =  .......................................đồng



     (Số tiền bằng chữ: ................................................ .đồng)



     Nơi nhận trợ cấp: ...................................................................................................



     Thời gian:……tháng, tính từ ngày   /  /200… 



Điều 2: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm và bảo hiểm y tế theo quy định



 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



 Điều 4: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- TBXH và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



			Nơi nhận:



- Như Điều 4;



- Lưu


			Giám đốc 



(Ký, đóng dấu)








Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /   của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thông báo về việc tìm việc làm



        Kính gửi:  Phòng lao động- Thương binh và Xã hội……….



tỉnh, thành phố……………….



Tên tôi là: ..................................... sinh ngày ........ tháng ......... năm ...




Số CMND ........................................... do ..............................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........




Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



          Hiện cư trú tại: …………………………………………………………



Số sổ BHXH: ...........................................................................................



Theo quyết định số…………………………………………………….



………………………………………… tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..tại tỉnh, thành phố….............



Hôm nay, ngày......tháng…..năm……, tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội ............................ tôi xin thông báo thời gian qua tôi đã tích cực tìm việc làm (nêu cụ thể tìm việc gì, ở đâu, cơ quan nào giới thiệu, thời gian…) nhưng hiện nay tôi vẫn chưa có việc làm, đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.



Tôi xin trân trọng cám ơn./.




			



			    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....



    Người khai



  (Ký, ghi rõ họ tên)












6. Tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp



- Trình tự thực hiện: 



+Phòng LĐTBXH cấp huyện báo cỏo bằng văn bản cáo trường hợp được tiếp tục hưởng chế độ BHTN gửi Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW



+Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thẩm định trình Giám đốc Sở xem xét quyết định



+Giám đốc Sở LĐTBXH ký thông báo tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 13) gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng LĐTBXH huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Văn bản báo cỏo cáo trường hợp tiếp tục hưởng BHTN của Phòng LĐTBXH cấp huyện



-Thông báo tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 13)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



			Uỷ ban nhân dân ..............................



Sở Lao động- Thương binh và Xã hội


           Số: ..................../ TB



       V/v tiếp tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.


			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






               ......................, ngày ...... tháng .... năm .......












thông báo



Kính gửi:  Ông/bà………………………………………




Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo cho Ông/bà được biết, trường hợp của Ông/bà được tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ tháng….năm……, lý do:



1…………………………………………………………………………;



2…………………………………………………………………………;



…………………………………………………………………………



Nay, thông báo cho Ông/bà được biết./.



			Nơi nhận:


			Giám đốc



(Ký, đóng dấu, họ tên)












7. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp



- Trình tự thực hiện: 



-Người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 lao động trở lên tính số lao động hàng năm để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp vào ngày 1 tháng 1 dương lịch. nếu tại thời điểm khác trong năm người sử dụng lao động sử dụng đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo qui định tại thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được tính vào ngày 01 của tháng tiếp theo tính theo dương lịch.


-Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 30 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.


-Thủ tục nộp và nhận hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp do bảo hiểm xã hội việt nam hướng dẫn.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


-Tờ khai cá nhân


-Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động lập


b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có



Tờ khai cá nhân của người lao động, Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



8. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp



- Trình tự thực hiện: 



-Người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 lao động trở lên tính số lao động hàng năm để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp vào ngày 1 tháng 1 dương lịch. Nếu tại thời điểm khác trong năm người sử dụng lao động sử dụng đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo qui định thì thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được tính vào ngày 01 của tháng tiếp theo tính theo dương lịch.



-Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 30 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.



-Thủ tục nộp và nhận hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn.



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Tờ khai cá nhân


-Danh sách người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động lập



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có



Tờ khai cá nhân của người lao động, Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.


II.3. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội



1. Thủ tục cấp sổ BHXH đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc



- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động lập tờ khai cá nhân nộp cho người sử dụng lao động;



+ Người sử dụng lao động lập Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tập hợp hồ sơ nộp cho tổ chức BHXH.



+ Tổ chức BHXH xét duyệt cấp sổ BHXH cho người lao động.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ: (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Tờ khai cá nhân của người lao động theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định; 



(2) Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động lập; 



(3) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu; hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động là cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động.


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ BHXH


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



Tờ khai cá nhân của người lao động theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định (Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của BHXH Việt Nam)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.



2. Thủ tục cấp sổ BHXH đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện



- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động lập Tờ khai cá nhân nộp cho tổ chức BHXH;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt cấp sổ BHXH cho người lao động.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ: (không quy định số lượng hồ sơ)


Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định. 


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ BHXH


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định (Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02/6/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007, Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.


3. Thủ tục hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động khám chữa bệnh ở trong nước



- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động nộp các giấy tờ, chứng từ nghỉ ốm hoặc nghỉ chăm sóc con ốm đau cho người sử dụng lao động;



+Người sử dụng lao động chi trả chế độ cho người lao động và lập danh sách người nghỉ ốm và người nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau, tập hợp hồ sơ gửi tổ chức BHXH để quyết toán;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và quyết toán với người sử dụng lao động.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ: (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội.



(2) Giấy xác nhận nghỉ ốm đối với người lao động điều trị ngoại trú, giấy ra viện đối với người lao động điều trị nội trú tại cơ sở y tế, giấy ra viện hoặc phiếu hội chẩn của bệnh viện đối với người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. 



(3) Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.



(4) Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về thời gian nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau, kèm theo giấy khám bệnh của con đối với người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau.



(5) Danh sách người nghỉ ốm và người nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau do người sử dụng lao động lập.



- Thời hạn giải quyết: Người sử dụng lao động giải quyết chế độ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Tổ chức BHXH quyết toán với người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau được duyệt



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc trừ trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.


4. Thủ tục hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài



- Trình tự thực hiện: 


+ Người lao động nộp các giấy tờ, chứng từ nghỉ ốm cho người sử dụng lao động;



+ Người sử dụng lao động chi trả chế độ cho người lao động và lập hồ sơ gửi tổ chức BHXH để quyết toán;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và quyết toán với người sử dụng lao động.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ: (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội; 



(2) Giấy xác nhận của cơ sở y tế trong nước về trường hợp bệnh tật và quá trình điều trị; 



(3) Giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp;



(4) Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về thời gian nghỉ việc (bao gồm cả ngày đi và về) để khám, chữa bệnh tại nước ngoài.


- Thời hạn giải quyết: Người sử dụng lao động giải quyết chế độ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Tổ chức BHXH quyết toán với người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau được duyệt.


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc trừ trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.


5. Thủ tục hưởng chế độ thai sản của người lao động đang còn quan hệ lao động



- Trình tự thực hiện: 


+ Người lao động nộp các giấy tờ, chứng từ nghỉ thai sản cho người sử dụng lao động;



+ Người sử dụng lao động chi trả chế độ cho người lao động và lập danh sách người hưởng chế độ thai sản, tập hợp hồ sơ gửi tổ chức BHXH để quyết toán;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và quyết toán với người sử dụng lao động.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ: (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội.



(2) Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết.




Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật.



(3) Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động đối với lao động nữ là người tàn tật.



(4) Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.



- Thời hạn giải quyết: Người sử dụng lao động giải quyết chế độ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Tổ chức BHXH quyết toán với người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người hưởng chế độ thai sản được duyệt


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): đối với trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi có đủ điều kiện theo quy định nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần khi nhận con nuôi.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.


6. Thủ tục hưởng chế độ thai sản của người lao động không còn quan hệ lao động



- Trình tự thực hiện: người lao động tập hợp hồ sơ nộp cho tổ chức BHXH giải quyết


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ: (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xó hội; 



(2) Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh mà con chết; nhận nuụi con nuụi dưới 4 thỏng tuổi phải cú chứng nhận theo quy định của phỏp luật.



- Thời hạn giải quyết: không quy định



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người hưởng chế độ thai sản được duyệt


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): đối với trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.


7. Thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động



- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động nộp Giấy ra viện sau khi điều trị tai nạn lao động cho người sử dụng lao động để lập hồ sơ giới thiệu người lao động ra Hội đồng GĐYK để giám định mức suy giảm khả năng lao động;



+Người sử dụng lao động lập hồ sơ và làm văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động gửi tổ chức BHXH giải quyết;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ cho người lao động.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở đơn vị, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội.



(2) Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm bản sao Biên bản tai nạn giao thông.



(3) Giấy ra viện sau khi đã điều trị tai nạn lao động.



(4) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.



(5) Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động.



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng chế độ tai nạn lao động


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.


8. Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp


- Trình tự thực hiện: 


+ Người lao động nộp Giấy ra viện sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp hoặc giấy khám bệnh nghề nghiệp (trong trường hợp không điều trị tại bệnh viện) cho người sử dụng lao động để lập hồ sơ giới thiệu người lao động ra Hội đồng GĐYK để giám định mức suy giảm khả năng lao động;



+Người sử dụng lao động lập hồ sơ và làm văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp gửi tổ chức BHXH giải quyết;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ cho người lao động.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội.



(2) Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại, trường hợp biên bản xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao.



(3) Giấy ra viện sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp, trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp.



(4) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.



(5) Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



9. Thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản


- Trình tự thực hiện: 



+ Người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ và chi trợ cấp cho người lao động; lập danh sách những người đã hưởng chế độ ốm đau, thai sản mà sức khoẻ còn yếu và làm văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khoẻ gửi tổ chức bảo hiểm xã hội.



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và quyết toán với người sử dụng lao động.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Danh sách người đã hưởng chế độ ốm đau, thai sản mà sức khoẻ còn yếu do người sử dụng lao động lập.



(2) Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.



- Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc đối với người sử dụng lao động và 15 ngày đối với tổ chức bảo hiểm xã hội kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người lao động hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ được duyệt


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



+Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi người lao động trở lại làm việc mà sức khoẻ còn yếu; 



+ Trong khoảng thời gian 30 ngày, tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu hoặc trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ khi sinh con mà sức khoẻ còn yếu.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.


10. Thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp


- Trình tự thực hiện: 



+ Người sử dụng lao động lập danh sách người đã hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khoẻ còn yếu và làm văn bản đề nghị giải quyết chế độ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ gửi cho tổ chức BHXH 



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Danh sách người đã hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khoẻ còn yếu do người sử dụng lao động lập.



(2) Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người lao động hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ được duyệt


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



Trong khoảng thời gian 60 ngày, tính từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa mà sức khoẻ còn yếu.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



11. Thủ tục hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang đóng BHXH


- Trình tự thực hiện: 



+ Người sử dụng lao động ra quyết định nghỉ việc đối với người lao động và lập hồ sơ gửi cho tổ chức BHXH;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội.



(2) Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội.



(3) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 51 của Luật này.


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



+ Có đủ 20 năm đóng BHXH;



+ Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và cú đủ 15 năm làm nghề hoặc cụng việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi cú phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lờn; Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và cú đủ 15 năm làm cụng việc khai thỏc than trong hầm lũ; Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.



 (Đủ điều kiện theo quy định tại Điều 50, 51 Luật Bảo hiểm xã hội)


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



12. Thủ tục hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH


- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động làm đơn đề nghị hưởng lương hưu và tập hợp hồ sơ gửi cho tổ chức BHXH;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội.



(2) Đơn đề nghị hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.



(3) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 51 của Luật này.


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



+ Có đủ 20 năm đóng BHXH;



+ Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm công việc khai thỏc than trong hầm lũ; Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.



(Đủ điều kiện theo quy định tại Điều 50, 51 Luật Bảo hiểm xã hội)


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



13. Thủ tục hưởng BHXH một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang đóng BHXH


- Trình tự thực hiện: 



+ Người sử dụng lao động ra quyết định nghỉ việc đối với người lao động và lập hồ sơ gửi cho tổ chức BHXH;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội.



(2) Quyết định nghỉ việc trong trường hợp đủ tuổi đời mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH. 



(3) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội. 



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng BHXH một lần


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



14. Thủ tục hưởng BHXH một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH


- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động làm đơn đề nghị và lập hồ sơ gửi tổ chức BHXH;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội.



(2) Đơn đề nghị của người lao động trong trường hợp sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài trong trường hợp ra nước ngoài để định cư.



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng BHXH một lần


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.


15. Thủ tục hưởng lương hưu, BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện



- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động lập Tờ khai cá nhân và tập hợp hồ sơ gửi tổ chức BHXH;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội;



(2) Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định. 



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu, BHXH một lần


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định (Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02/6/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007, Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ LĐTBXH.



16. Thủ tục hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết



- Trình tự thực hiện: 



+ Thân nhân người lao động lập tờ khai và gửi hồ sơ đến người sử dụng lao động hoặc tổ chức BHXH để giải quyết;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội;



(2) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết;



(3) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định;



(4) Biên bản điều tra tai nạn lao động, bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp trong trường hợp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng chế độ tử tuất


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định (Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.


17. Thủ tục hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết



- Trình tự thực hiện: 



+ Thân nhân người lao động lập tờ khai và nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  



(1) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết;



(2) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng chế độ tử tuất


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định (Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.


18. Thủ tục hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết



- Trình tự thực hiện: 


+ Thân nhân người lao động lập tờ khai và nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Sổ bảo hiểm xã hội đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội;



(2) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết;



(3) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.



- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng chế độ tử tuất


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định (Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02/6/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007, Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ LĐTBXH.


19. Thủ tục Hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đối với người chấp hành xong hình phạt tù chưa hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH



- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động làm đơn đề nghị và lập hồ sơ gửi tổ chức BHXH;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  



(1) Sổ bảo hiểm xã hội;



(2) Bản sao giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù;



(3) Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội.



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trừ trường hợp bị phạt tù giam trước ngày 01/01/1995



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.


20. Thủ tục Hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đối với người chấp hành xong hình phạt tù đã hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH



- Trình tự thực hiện: 


+ Người lao động làm đơn đề nghị và lập hồ sơ gửi tổ chức BHXH;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ: (không quy định số lượng hồ sơ) 



(1) Bản sao giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù;



(2) Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội.



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lại lương hưu, trợ cấp BHXH


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trừ trường hợp bị phạt tù giam trước ngày 01/01/1995



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.


21. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương đã về n​ước trư​ớc ngày 01//01/2007 nhưng không đúng hạn, hiện đang đóng BHXH



- Trình tự thực hiện: 


+ Người lao động bổ sung hồ sơ quy định cho đơn vị quản lý khi được yêu cầu;.



+ Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm chuyển hồ sơ của người lao động kèm theo công văn đề nghị đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội.



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ. 


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)



(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2) Bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi công tác,  làm việc có thời hạn ở nư​ớc ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười.



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.



(3) Bản chính “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” của Cục Hợp tác quốc tế về lao động (nay là Cục Quản lý lao động ngoài nư​ớc) cấp; 



Trư​ờng hợp không còn bản chính “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” thì phải có Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của Cục Quản lý lao động ngoài n​ước trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động (theo Mẫu số 1và số 2 kèm theo Thông t​ư này).



(4) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày đối với người hưởng lương hưu, 15 ngày đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu, BHXH một lần, đối với người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; Ghi nhận trong Sổ BHXH đối với người chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Đơn đề nghị xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



Mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH



( Dành cho người lao động)



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                              đơn đề nghị xác nhận



Về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội



( Đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, 



 kể cả người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng)


                                  Kính gửi : Cục Quản lý lao động ngoài nước.



Tên tôi là …………………………………………………………….…………..



Sinh ngày : …………………………..…………………………………………..



Đơn vị cử đi hợp tác lao động : …………………………..……………………..



Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành) : ….…………………………………... ………..



Nước đến hợp tác lao động : …………………………..………………………..



Tên đơn vị, nhà máy đến làm việc: …………………………..…………………



Thời hạn đi hợp tác lao động theo Hiệp định từ……….….. đến…………………



Thời điểm về nước :    ngày.......tháng ...... năm...........



Lý do về nước :    ……………………………..……….……..……….………..



Được chuyển trả về đơn vị: ................................................................................



Hồ sơ kèm theo (nếu có) gồm: …………………………..…………….………..



…………………………..…………………………..…………………………………………………..…………………………..……………………………



Khi về nước tôi chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc theo quy định tại Thông tư số 12/ TT-LB  ngày 3/8/1992  và Thông tư số 24/LB-TT ngày 19/9/1994 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội – Tài chính. 



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.









           ......, ngày..... tháng...... năm .......











    Người viết đơn











(Ký và ghi rõ họ tên)



22. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương đã về n​ước trư​ớc ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn, hiện đang nghỉ việc



- Trình tự thực hiện: 



+ Ng​ười lao động nộp hồ sơ cho đơn vị quản lý cuối cùng nơi người lao động làm việc. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.



+ Đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ của người lao động kèm theo công văn đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội.


+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở đơn vị, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)



(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2) Bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi công tác,  làm việc có thời hạn ở nư​ớc ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười.



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.



(3) Bản chính “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” của Cục Hợp tác quốc tế về lao động (nay là Cục Quản lý lao động ngoài nư​ớc) cấp; 



Trư​ờng hợp không còn bản chính “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” thì phải có Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của Cục Quản lý lao động ngoài n​ước trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động (theo Mẫu số 1và số 2 kèm theo Thông t​ư này).



(4) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



(5) Đơn đề nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động đã nghỉ việc.



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày đối với người hưởng lương hưu, 15 ngày đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu, BHXH một lần, đối với người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; Ghi nhận trong Sổ BHXH đối với người chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Đơn đề nghị xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



Mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH



( Dành cho người lao động)



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



đơn đề nghị xác nhận



Về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội



( Đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, 



 kể cả người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng)


                                  Kính gửi : Cục Quản lý lao động ngoài nước.



Tên tôi là …………………………………………………………….…………..



Sinh ngày : …………………………..…………………………………………..



Đơn vị cử đi hợp tác lao động : …………………………..……………………..



Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành) : ….…………………………………... ………..



Nước đến hợp tác lao động : …………………………..………………………..



Tên đơn vị, nhà máy đến làm việc: …………………………..…………………



Thời hạn đi hợp tác lao động theo Hiệp định từ……….….. đến…………………



Thời điểm về nước :    ngày.......tháng ...... năm...........



Lý do về nước :    ……………………………..……….……..……….………..



Được chuyển trả về đơn vị: ................................................................................



Hồ sơ kèm theo (nếu có) gồm: …………………………..…………….………..



…………………………..…………………………..…………………………………………………..…………………………..……………………………



Khi về nước tôi chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc theo quy định tại Thông tư số 12/ TT-LB  ngày 3/8/1992  và Thông tư số 24/LB-TT ngày 19/9/1994 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội – Tài chính. 



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.









           ......, ngày..... tháng...... năm .......











    Người viết đơn











(Ký và ghi rõ họ tên)



23. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương đã về n​ước trư​ớc ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn, đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất.


- Trình tự thực hiện: 



+ Thân nhân của người lao động làm Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất kèm theo hồ sơ nộp cho đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.



+ Đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn thân nhân người lao động hoàn thiện hồ sơ và chuyển đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội kèm theo công văn đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở đơn vị, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)



(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2) Bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi công tác,  làm việc có thời hạn ở nư​ớc ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười.



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.



(3) Bản chính “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” của Cục Hợp tác quốc tế về lao động (nay là Cục Quản lý lao động ngoài nư​ớc) cấp; 



Trư​ờng hợp không còn bản chính “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” thì phải có Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của Cục Quản lý lao động ngoài n​ước trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động (theo Mẫu số 1và số 2 kèm theo Thông t​ư này).



(4) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



(5) Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động (nếu đã được cấp), Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử, tờ khai của thân nhân theo mẫu do Bảo hiểm xã hội quy định, Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất.



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng chế độ tử tuất.


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất (Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất)



+ Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định (Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất) (Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



Mẫu số 3 kèm theo Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất



Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài



 đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất



               Kính gửi :………………………………………..



Tên tôi là …………………………  Số CMTND………………..………….……..



Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………….…...…………



là thân nhân (nêu rõ mối quan hệ thân nhân với người lao động):………………………………..



của ông (bà) …………………..………Sinh ngày : ……………..…….……….…



Được cử  đi (hợp tác lao động, học tập, thực tập, làm chuyên gia):………………………….  



tại (tên đơn vị, tổ chức và tên nước)    ……………………………………………….....



Đơn vị cử đi : ………………………………………………………………...……



Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành) : ….…………………………………....….…..…..



Thời hạn làm việc ghi trong Quyết định của đơn vị cử đi:  từ………. đến…….....



Thời điểm về nước :    ngày.......tháng ...... năm...........



Lý do về nước :    ……………………………..……….………..………….……..



Được chuyển trả về đơn vị: ....................................................................................



Ông (bà).................................. đã từ trần ngày.... tháng .... năm....... 



Từ khi về nước đến khi từ trần, ông (bà)…………………………………. chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội.



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.



       Đề nghị................................. lập hồ sơ và làm thủ tục giải quyết chế độ tử tuất đối với ông (bà)......................... ./.



..……, ngày….. tháng…… năm …….                      ..……, ngày….. tháng…… năm …….



Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú          
            Người viết đơn




     (Ký, đóng dấu)




         (Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú: - Mẫu này áp dụng đối với thân nhân của người lao động đã chết sau khi về nước



                 nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất;



 - Uỷ ban nhân dân xã, phường xác nhận mối quan hệ của người viết đơn với người



  lao động.


24. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với các tổ chức kinh tế của nước ngoài đã về nước trư​ớc ngày 01/01/2007 nh​ưng không đúng hạn, hiện đang đóng BHXH



- Trình tự thực hiện: 


+ Người lao động bổ sung hồ sơ quy định cho đơn vị quản lý khi được yêu cầu; 



+ Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm chuyển hồ sơ của người lao động kèm theo công văn đề nghị đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội.



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ. 


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)



(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2) Bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi công tác,  làm việc có thời hạn ở nư​ớc ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười.



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của Bộ chủ quản đối với người lao động làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác do Bộ cử đi hoặc xác nhận của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội địa phương đối với người lao động do địa phương cử đi.


(3) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày đối với người hưởng lương hưu, 15 ngày đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu, BHXH một lần đối với người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; Ghi nhận trong Sổ BHXH đối với người chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



25. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với các tổ chức kinh tế của nước ngoài đã về nước trư​ớc ngày 01/01/2007 nh​ưng không đúng hạn, hiện đang nghỉ việc



- Trình tự thực hiện: 


+ Ng​ười lao động nộp hồ sơ cho đơn vị quản lý cuối cùng nơi người lao động làm việc. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.



+ Đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ của người lao động kèm theo công văn đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội.


+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở đơn vị, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)



(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2) Bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi công tác,  làm việc có thời hạn ở nư​ớc ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười.



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của Bộ chủ quản đối với người lao động làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác do Bộ cử đi hoặc xác nhận của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội địa phương đối với người lao động do địa phương cử đi.


(3) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



(4) Đơn đề nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động đã nghỉ việc.



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày đối với người hưởng lương hưu, 15 ngày đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu, BHXH một lần đối với người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; Ghi nhận trong Sổ BHXH đối với người chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



26. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với các tổ chức kinh tế của nước ngoài đã về nước trư​ớc ngày 01/01/2007 nh​ưng không đúng hạn, đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất.


- Trình tự thực hiện: 


+ Thân nhân của người lao động làm Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất kèm theo hồ sơ nộp cho đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.



+ Đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn thân nhân người lao động hoàn thiện hồ sơ và chuyển đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội kèm theo công văn đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở đơn vị, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)



(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2) Bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi công tác,  làm việc có thời hạn ở nư​ớc ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười.



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của Bộ chủ quản đối với người lao động làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác do Bộ cử đi hoặc xác nhận của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội địa phương đối với người lao động do địa phương cử đi.


(3) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



(5) Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động (nếu đã được cấp), Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử, tờ khai của thân nhân theo mẫu do Bảo hiểm xã hội quy định, Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất.



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng chế độ tử tuất.



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất (Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất)



+ Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định (Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất) (Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



Mẫu số 3 kèm theo Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất



Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài



 đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất



               Kính gửi :………………………………………..



Tên tôi là …………………………  Số CMTND………………..………….……..



Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………….…...…………



là thân nhân (nêu rõ mối quan hệ thân nhân với người lao động):………………………………..



của ông (bà) …………………..………Sinh ngày : ……………..…….……….…



Được cử  đi (hợp tác lao động, học tập, thực tập, làm chuyên gia):………………………….  



tại (tên đơn vị, tổ chức và tên nước)    ……………………………………………….....



Đơn vị cử đi : ………………………………………………………………...……



Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành) : ….…………………………………....….…..…..



Thời hạn làm việc ghi trong Quyết định của đơn vị cử đi:  từ………. đến…….....



Thời điểm về nước :    ngày.......tháng ...... năm...........



Lý do về nước :    ……………………………..……….………..………….……..



Được chuyển trả về đơn vị: ....................................................................................



Ông (bà).................................. đã từ trần ngày.... tháng .... năm....... 



Từ khi về nước đến khi từ trần, ông (bà)…………………………………. chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội.



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.



       Đề nghị................................. lập hồ sơ và làm thủ tục giải quyết chế độ tử tuất đối với ông (bà)......................... ./.



..……, ngày….. tháng…… năm …….                      ..……, ngày….. tháng…… năm …….



Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú          
            Người viết đơn




     (Ký, đóng dấu)




         (Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú: - Mẫu này áp dụng đối với thân nhân của người lao động đã chết sau khi về nước



                 nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất;



 - Uỷ ban nhân dân xã, phường xác nhận mối quan hệ của người viết đơn với người



  lao động.


27. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi học tập, thực tập ở nước ngoài đã về n​ước trư​ớc ngày 01/01/2007 nh​ưng không đúng hạn, hiện đang đóng BHXH



- Trình tự thực hiện: 


+ Người lao động bổ sung hồ sơ quy định cho đơn vị quản lý khi được yêu cầu.



+ Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm chuyển hồ sơ của người lao động kèm theo công văn đề nghị đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội.



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ. 


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)



(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2)  Bản chính Quyết định cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nư​ớc ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười.



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.


(3) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày đối với người hưởng lương hưu, 15 ngày đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu, BHXH một lần đối với người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; Ghi nhận trong Sổ BHXH đối với người chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



28. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi học tập, thực tập ở nước ngoài đã về n​ước trư​ớc ngày 01/01/2007 nh​ưng không đúng hạn, hiện đang nghỉ việc



- Trình tự thực hiện: 


+ Ng​ười lao động nộp hồ sơ cho đơn vị quản lý cuối cùng nơi người lao động làm việc. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.



+ Đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ của người lao động kèm theo công văn đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội.


+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở đơn vị, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)



(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2)  Bản chính Quyết định cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nư​ớc ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười.



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.


(3) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



(4) Đơn đề nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động đã nghỉ việc.



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày đối với người hưởng lương hưu, 15 ngày đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu, BHXH một lần đối với người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; Ghi nhận trong Sổ BHXH đối với người chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



29. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi học tập, thực tập ở nước ngoài đã về n​ước trư​ớc ngày 01/01/2007 nh​ưng không đúng hạn, đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất.


- Trình tự thực hiện: 


+ Thân nhân của người lao động làm Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất kèm theo hồ sơ nộp cho đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.



+ Đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn thân nhân người lao động hoàn thiện hồ sơ và chuyển đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội kèm theo công văn đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở đơn vị, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)



(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2)  Bản chính Quyết định cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nư​ớc ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười.



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.


(3) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



(4) Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động (nếu đã được cấp), Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử, tờ khai của thân nhân theo mẫu do Bảo hiểm xã hội quy định, Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất.



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng chế độ tử tuất.


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất (Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất)



+ Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định (Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất) (Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



Mẫu số 3 kèm theo Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất



Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài



 đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất



               Kính gửi :………………………………………..



Tên tôi là …………………………  Số CMTND………………..………….……..



Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………….…...…………



là thân nhân (nêu rõ mối quan hệ thân nhân với người lao động):………………………………..



của ông (bà) …………………..………Sinh ngày : ……………..…….……….…



Được cử  đi (hợp tác lao động, học tập, thực tập, làm chuyên gia):………………………….  



tại (tên đơn vị, tổ chức và tên nước)    ……………………………………………….....



Đơn vị cử đi : ………………………………………………………………...……



Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành) : ….…………………………………....….…..…..



Thời hạn làm việc ghi trong Quyết định của đơn vị cử đi:  từ………. đến…….....



Thời điểm về nước :    ngày.......tháng ...... năm...........



Lý do về nước :    ……………………………..……….………..………….……..



Được chuyển trả về đơn vị: ....................................................................................



Ông (bà).................................. đã từ trần ngày.... tháng .... năm....... 



Từ khi về nước đến khi từ trần, ông (bà)…………………………………. chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội.



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.



       Đề nghị................................. lập hồ sơ và làm thủ tục giải quyết chế độ tử tuất đối với ông (bà)......................... ./.



..……, ngày….. tháng…… năm …….                      ..……, ngày….. tháng…… năm …….



Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú          
            Người viết đơn




     (Ký, đóng dấu)




         (Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú: - Mẫu này áp dụng đối với thân nhân của người lao động đã chết sau khi về nước



                 nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất;



 - Uỷ ban nhân dân xã, phường xác nhận mối quan hệ của người viết đơn với người



  lao động.


30. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ đã về n​ước trư​ớc ngày 01/01/2007 nh​ưng không đúng hạn, hiện đang đóng BHXH



- Trình tự thực hiện: 


+ Người lao động bổ sung hồ sơ quy định cho đơn vị quản lý khi được yêu cầu.



+ Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm chuyển hồ sơ của người lao động kèm theo công văn đề nghị đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội.



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ. 


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)



(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2) Bản chính Quyết định cử đi làm chuyên gia ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi làm chuyên gia bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười;



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi làm chuyên gia ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.



(3) Giấy xác nhận của cơ quan quản lý chuyên gia về việc đã hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước của chuyên gia trong thời gian làm việc ở nước ngoài. 



(4) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày đối với người hưởng lương hưu, 15 ngày đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu, BHXH một lần đối với người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; Ghi nhận trong Sổ BHXH đối với người chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xó hội, Luật Bảo hiểm xó hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



31. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ đã về n​ước trư​ớc ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn, hiện đang nghỉ việc



- Trình tự thực hiện: 


+ Ng​ười lao động nộp hồ sơ cho đơn vị quản lý cuối cùng nơi người lao động làm việc. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.



+ Đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ của người lao động kèm theo công văn đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội.


+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở đơn vị, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2) Bản chính Quyết định cử đi làm chuyên gia ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi làm chuyên gia bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười;



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi làm chuyên gia ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.



(3) Giấy xác nhận của cơ quan quản lý chuyên gia về việc đã hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước của chuyên gia trong thời gian làm việc ở nước ngoài. 



(4) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



(5) Đơn đề nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động đã nghỉ việc.



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày đối với người hưởng lương hưu, 15 ngày đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng lương hưu, BHXH một lần đối với người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; Ghi nhận trong Sổ BHXH đối với người chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



32. Thủ tục tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ đã về n​ước trư​ớc ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn, đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất.


- Trình tự thực hiện: 


+ Thân nhân của người lao động làm Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất kèm theo hồ sơ nộp cho đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.



+ Đơn vị quản lý cuối cùng của người lao động có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn thân nhân người lao động hoàn thiện hồ sơ và chuyển đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội kèm theo công văn đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết chế độ.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở đơn vị, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ)


(1) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng Lý lịch do người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.



(2) Bản chính Quyết định cử đi làm chuyên gia ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong tr​ường hợp ngư​ời lao động đư​ợc cử đi làm chuyên gia bằng một Quyết định chung cho nhiều ng​ười;



Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi làm chuyên gia ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.



(3) Giấy xác nhận của cơ quan quản lý chuyên gia về việc đã hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước của chuyên gia trong thời gian làm việc ở nước ngoài. 



(4) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư​ớc của Bộ, ngành chủ quản.



(5) Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động (nếu đã được cấp), Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử, tờ khai của thân nhân theo mẫu do Bảo hiểm xã hội quy định, Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất.



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng chế độ tử tuất.



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất (Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất)



+ Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định (Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất) (Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn; không vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



Mẫu số 3 kèm theo Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất



Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài



 đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất



               Kính gửi :………………………………………..



Tên tôi là …………………………  Số CMTND………………..………….……..



Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………….…...…………



là thân nhân (nêu rõ mối quan hệ thân nhân với người lao động):………………………………..



của ông (bà) …………………..………Sinh ngày : ……………..…….……….…



Được cử  đi (hợp tác lao động, học tập, thực tập, làm chuyên gia):………………………….  



tại (tên đơn vị, tổ chức và tên nước)    ……………………………………………….....



Đơn vị cử đi : ………………………………………………………………...……



Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành) : ….…………………………………....….…..…..



Thời hạn làm việc ghi trong Quyết định của đơn vị cử đi:  từ………. đến…….....



Thời điểm về nước :    ngày.......tháng ...... năm...........



Lý do về nước :    ……………………………..……….………..………….……..



Được chuyển trả về đơn vị: ....................................................................................



Ông (bà).................................. đã từ trần ngày.... tháng .... năm....... 



Từ khi về nước đến khi từ trần, ông (bà)…………………………………. chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội.



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.



       Đề nghị................................. lập hồ sơ và làm thủ tục giải quyết chế độ tử tuất đối với ông (bà)......................... ./.



..……, ngày….. tháng…… năm …….                      ..……, ngày….. tháng…… năm …….



Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú          
            Người viết đơn




     (Ký, đóng dấu)




         (Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú: - Mẫu này áp dụng đối với thân nhân của người lao động đã chết sau khi về nước



                 nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất;



 - Uỷ ban nhân dân xã, phường xác nhận mối quan hệ của người viết đơn với người



  lao động.


33. Thủ tục cấp sổ BHXH đối với người lao động nghỉ chờ việc trước 01/01/1995 



- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động lập Tờ khai cấp sổ BHXH nộp cho người sử dụng lao động;



+ Người sử dụng lao động (hoặc cơ quan quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị giải thể) nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội;



+ Tổ chức BHXH xét duyệt và cấp sổ BHXH cho người lao động.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở đơn vị, tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ:  (không quy định số lượng hồ sơ) 



 (1) Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội.


(2) Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành, giấy thôi trả lương.


(3) Danh sách của đơn vị có tên người lao động đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 hoặc các giấy tờ xác định người lao động có tên trong danh sách của đơn vị đến ngày 31 tháng 12 năm 1994;



(4) Quyết định nghỉ chờ việc. Trường hợp không có quyết định nghỉ chờ việc thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, trong đó đảm bảo người lao động có tên trong danh sách của đơn vị tại thời điểm có quyết định nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp một lần.



Trường hợp đơn vị đó giải thể, thì do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận.


- Thời hạn giải quyết: không quy định



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ BHXH


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không bao gồm người bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý bỏ việc, bị phạt tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài không hợp pháp.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ LĐTBXH.



34. Thủ tục Di chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội  



- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động làm đơn gửi đến tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng;



+ Tổ chức BHXH nơi đang hưởng xem xét, cấp giấy giới thiệu di chuyển.


- Cách thức thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội



- Thành phần, số lượng hồ sơ: (không quy định số lượng hồ sơ) 




(1) Đơn gửi tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng



- Thời hạn giải quyết: 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của người lao động



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bảo hiểm xã hội


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu di chuyển


- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Bảo hiểm xã hội.


II.4. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội



1. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh



- Trình tự thực hiện:



- Đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ phải làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



- Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp xét thấy đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã (nếu có) về trích yếu lý lịch của đối tượng, nội dung chế độ trợ cấp đề nghị được hưởng. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định gửi Phòng Nội vụ -  Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xem xét, giải quyết. 



- Trường hợp đối tượng không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Uỷ ban nhân dân cấp xã thông báo cho đối tượng biết; trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thẩm tra và thành lập Hội đồng xét duyệt, thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch UBND) làm Chủ tịch Hội đồng; cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Uỷ viên thường trực; cán bộ Tài chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và đại diện một số đoàn thể làm uỷ viên.



- Phòng Nội vụ -  Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội do Sở quản lý.



- Cách thức thực hiện:



- Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (mẫu số 1c); 



- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã;



- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS;



- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có- mẫu số 2);



- Văn bản đề nghị của cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội;



- Quyết định tiếp nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội; 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



- UBND cấp xã thẩm định trong 7 ngày làm việc



- Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, UBND xã phải hoàn thiện gửi Phòng LĐTBXH huyện.



- Trong thời hạn 10 ngày, Phòng LĐTBXH huyện phải hoàn thành thẩm định 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH cấp huyện, Sở Lao động – TB&XH



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội - Trình tự thực hiện:



+ Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.



+ Thông tư 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



2. Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp và tiếp nhận hồ sơ:



- Đơn vị xây dựng đề án gửi hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.



- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận tiếp nhận và cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ 



2. Tổ chức  thẩm định



- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



- Trường hợp không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



3. Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh



Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. 



4. Trả kết quả: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết định thành lập hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, nêu rõ lý do



- Cách thức thực hiện:



+ Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



1. Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



2. Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (theo quy định tại khoản 1 Điều 16 nghị định 68/2008/NĐ-CP)



3. Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở BTXH



4. Dự thảo quy chế họat động (theo quy định tại khoản 1 Điều 16 nghị định 68/2008/NĐ-CP )



5. Sơ yếu lý lịch của Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập CSBTXH



6. Có ý kiến bằng văn của UBND cấp xã trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý nơi CSBTXH đặt trụ sở hoạt động



7. Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh nếu là cơ sở BTXH của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh (sau khi được cơ quan tiếp nhận thẩm định, xử lý).



- Thời hạn giải quyết:



a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì phải tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



b) Thành lập: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ sở BTXH



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động thương binh và Xã hội



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Mẫu đơn xin thành lập cơ sở BTXH ngoài công lập



+ Nội dung cơ bản của Dề án thành lập cơ sở BTXH ngoài công lập



+ Biên bản thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



+ Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Các cơ sở bảo trợ xã hội phải đảm bảo Các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn chăm sóc đối tượng theo quy định tại Chương II Nghị định 68/2008/NĐ-CP



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 



+ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



3. Thủ tục giải quyết chế độ nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đối với gia đình, cá nhân do cấp tỉnh quản lý



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp và tiếp nhận hồ sơ



- Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi làm đơn đề nghị trợ giúp kinh phí gửi UBND cấp xã



- UBND xã tiếp nhận hồ sơ



2. Giải quyết của các cơ quan 



- UBND xã thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ; lập danh sách những người có đơn đề nghị và đủ điều kiện, thành lập hội đồng xét duyệt và có kết luận bằng biên bản; sau đó Chủ tịch UBND xã có văn bản đề nghị gửi UBND cấp huyện thông qua phòng LĐTBXH (kèm theo 02 bộ hồ sơ của từng gia đình, cá nhân nhận nuôi).



- Phòng LĐTBXH thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện



- Sở LĐTBXH rà soát và lập danh sách những gia đình, cá nhân có đủ điều kiện trình UBND cấp tỉnh quyết định.



3. Trả kết quả



- Danh sách gia đình, cá nhân được trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng được thông báo cho Chủ tịch UBND Huyện thực hiện; hoặc văn bản trả lời những trường hợp không đủ điều kiện.



- Cách thức thực hiện:



+ Trụ sở cơ quan hành chính 



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Gia đình, cá nhân làm đơn đề nghị trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gia đình, cá nhân cư trú.



- Ý kiến đồng ý bằng văn bản của người giám hộ



- Bản sao giấy khai sinh của trẻ em được nhận nuôi dưỡng



- Trường hợp nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi từ đủ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của trẻ em đó thể hiện trong văn bản của người giám hộ



 b) Số lượng hồ sơ:         03                (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



+ Không quy định thời hạn 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cá nhân và tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã  nơi đối tượng sinh sống; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Biên bản đề nghị được trợ giúp kinh phí hoặc ngừng trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi



+ Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) về việc trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi



+ Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi



4. Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp và tiếp nhận hồ sơ:



- Đơn vị xây dựng đề án gửi hồ sơ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ 



2. Tổ chức  thẩm định



- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



- Trường hợp không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



3. Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh



Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. 



4. Trả kết quả: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết định thành lập hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, nêu rõ lý do



- Cách thức thực hiện:



+ Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Hồ sơ thành lập gồm:



a) Tờ trình thành lập.



Nội dung Tờ trình nêu rõ:



- Sự cần thiết thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;



- Quá trình xây dựng đề án; 



- Nội dung cơ bản của đề án;



- Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.



b) Đề án thành lập.



Nội dung đề án gồm:



- Mục tiêu và nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội;



- Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;



- Đối tượng tiếp nhận;



- Tổ chức bộ máy; nhân sự, biên chế;



- Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế) và trang thiết bị, phương tiện cần thiết;



- Kế hoạch kinh phí;



- Dự kiến hiệu quả;



- Kiến nghị của cơ quan, đơn vị trình.



c) Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.



Nội dung của quy chế gồm:



- Trách nhiệm của Giám đốc và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ;



- Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên;



- Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nuôi dưỡng;



- Cơ chế quản lý tài sản, tài chính;



- Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở bảo trợ xã hội.



- Thời hạn giải quyết:



a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì phải tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



b) Thành lập: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ sở BTXH



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Chủ tịch UBND cấp tỉnh; 



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở lao động - TBXH



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Biên bản thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



+ Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Các cơ sở bảo trợ xã hội phải đảm bảo Các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn chăm sóc đối tượng theo quy định tại Chương II Nghị định 68/2008/NĐ-CP



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 



+ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



5. Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp hồ sơ



- Cơ sở BTXH nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh nơi ra quyết định thành lập CSBTXH



 2. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết



- UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ



- 20 ngày sau khi nhận được hồ sơ xin giải thể, nguời có thẩm quyền ra quyết định giải thểCSBTXH. Cơ sở BTXH không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của người có thẩm quyền



- Cách thức thực hiện:



+ Trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Đơn xin giải thể Cơ sở bảo trợ xã hội nêu rõ lý do xin giải thể



Bản kê tài sản, tài chính và phương án xử lý



Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể



- Thời hạn giải quyết:



20 ngày sau khi nhận được hồ sơ xin giải thể, nguời có thẩm quyền ra quyết định giải thể CSBTXH. Cơ sở BTXH không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của người có thẩm quyền



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Cơ sở bảo trợ xã hội không đảm bảo các điều kiện qui định tại các Điều 10, 11, 12 và 13 Chương II Nghị định 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội .



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Chính phủ Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 



6. Thủ tục thay đổi tên cơ sở, trụ sở, hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp tỉnh



-  Trình tự thực hiện:



1. Đề nghị Cơ sở Bảo trợ xã hội



- Cơ sở Bảo trợ xã hội cần thay đổi tên gọi, trụ sở  hoặc quy chế hoạt động phải đề nghị bằng văn bản với cơ quan quản lý trực tiếp về người ra quyết định thành lập



2. Văn bản trả lời



- Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, người ra quyết định thành lập phải trả lời bằng văn bản về đề nghị của cơ sở; quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời, thì cơ sở Bảo trợ xã hội được thực hiện việc thay đổi.



- Cách thức thực hiện:



+ Trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Văn bản đề nghị đổi tên gọi, trụ sở hoặc quy chế hoạt động của cở sở bảo trợ xã hội



- Thời hạn giải quyết:



+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, người ra quyết định thành lập phải trả lời bằng văn bản về đề nghị của cơ sở; quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời, thì cơ sở Bảo trợ xã hội được thực hiện việc thay đổi.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Văn bản trả lời



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Thay đổi một hoặc các nội dung về tên, trụ sở, quy chế hoạt động



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội


II.5. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em



1. Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh



- Trình tự thực hiện 


1. Lập hồ sơ trẻ em



Cơ quan LĐTBXH (nơi trẻ em đến) lập Hồ sơ trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú) (hồ sơ phải có ảnh trẻ em và ghi đầy đủ các nội dung theo đúng mẫu quy định) 



2. Bàn giao hồ sơ trẻ em



- Tại địa phương nơi trẻ em đến: Cơ quan LĐTBXH có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đưa các em trở về địa phương bảo đảm an toàn, nhanh gọn, đồng thời bàn giao hồ sơ trẻ em cho các cơ quan có liên quan để theo dõi, quản lý.



- Tại địa phương nơi có trẻ em đi: Cơ quan LĐTBXH có trách nhiệm tổ chức đón các em, đưa các em trở về với gia đình hoặc nơi cư trú và thực hiện chính sách chi hỗ trợ cho trẻ em theo đúng quy định.



- Khi trẻ em đã về gia đình nơi thường trú, hồ sơ được giao và lưu tại UBND xã, phường nơi trẻ em thường trú.



- Cách thức thực hiện 


Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Hồ sơ trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm phải có ảnh trẻ em và ghi đầy đủ các nội dung theo đúng mẫu quy định (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008), do Cơ quan LĐTBXH (nơi trẻ em đến) lập.



b) Số lượng hồ sơ:      01 (Một) bộ


- Thời hạn giải quyết Không quy định thời hạn giải quyết


- Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động Thương binh xã hội cấp huyện nơi trẻ em đến; nơi trẻ em đi.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trẻ em đến; nơi trẻ em đi.



d) Cơ quan phối hợp (nếu có):



- Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân    


- TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?    Có        


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:



Hồ sơ trẻ em        



Phụ lục 01, Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010 (Thông tư liên tịch 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH). 



Phí, lệ phí    



Không



Kết quả của việc thực hiện TTHC        



Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?



Không 



 Căn cứ pháp lý của TTHC      



Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  



1. Quyết định 23/2001/QĐ-TTg ngày 26/2/2001 về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010.



2. Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010. 



3.Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008


II.6. Lĩnh vực Dạy nghề



1. Thủ tục Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


- Trình tự thực hiện:Bước 1: Sở LĐTBXH tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh



Bước 2: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh



Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập trường



Bước 4: Quyết định thành lập trường trung cấp nghề



Bước 5: gửi quyết định thành lập trường về Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị thành lập trường của đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



- Đề án thành lập trường trung cấp nghề



- Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm hiệu trưởng



- Dự thảo điều lệ trường



- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ....



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐTBXH


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Mẫu 3a. Đơn đề nghị thành lập trường



Mẫu số 4: Đề án thành lập trường



Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội vụ



· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Phù hợp với quy hoạch mạng lưới



Quy mô đào tạo tối thiểu là 500 học sinh;



Số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề;



Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:



- Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;



- Diện tích đất sử dụng tối thiểu 10.000 m2 đối với khu vực đô thị, 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.



- Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6m2/chỗ thực hành.



- ...



Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề;



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70%



Vốn pháp định thành lập trường là 10 tỷ đồng



- Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành.



- Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 3a: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



			(1)



(2)






Số:....../..........



V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề .....


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






            ................, ngày         tháng      năm 20.....








Kính gửi: ……………………………………



- Lý do thành lập trường:……………………………………………….



…………………………………………………………………………….



- Tên trường trung cấp nghề:........................................................................



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….



- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………



- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:..................................................................



- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………



- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................



- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:...................................



- Vốn đầu tư:...............................................................................................



- Thời hạn hoạt động:..................................................................................



(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)



Đề nghị Bộ, ngành...., UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.



(3)



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.



(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.



(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề. 



Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                        ................, ngày         tháng      năm 20.....


ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ



Phần thứ nhất



SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ



1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.



4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.



5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).



a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.



b) Về cơ sở vật chất.



c) Về thiết bị dạy nghề.



d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.



đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.



e) Về kinh phí hoạt động.



Phần thứ hai



MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG



I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:



- Tên trường trung cấp nghề:……………………………………………….



Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………



- Địa chỉ trụ sở chính của trường:…………………………………………



- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo  (nếu có):………………………………………



- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..



- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:..............................................



(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)



- Chức năng, nhiệm vụ của trường:...............................................................



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:



1. Mục tiêu chung:



2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.



			Số TT


			Tên nghề và trình độ đào tạo


			Thời gian đào tạo


			Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...





			


			


			


			20..


			20..


			20..


			20..


			20..





			I


			Trung cấp nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			II


			Sơ cấp nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			III


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








III. Cơ cấu tổ chức của trường



1. Cơ cấu tổ chức:



- Ban Giám hiệu;



Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



- Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);



- Các phòng chức năng;



- Các khoa chuyên môn;



- Các Bộ môn trực thuộc trường;



- Các Hội đồng tư vấn;



- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.



2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.



IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường 



1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề



a) Cơ sở vật chất:



- Diện tích đất sử dụng:



+ Đất xây dựng:



+ Đất lưu không:



- Diện tích xây dựng:



+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.



+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế...



+ Các hạng mục khác....



b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).



2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:



- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.



- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.



3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.



4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:



- Nguồn vốn;



- Kế hoạch sử dụng vốn.



Phần thứ ba



KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN



Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.



2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.



3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.



4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.



5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.



Phần thứ tư



HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI



1. Về kinh tế.



2. Về xã hội, môi trường.



3. Tính bền vững của đề án.



			(1)


			(2)





			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).



(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.



2. Thủ tục Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Sở LĐTBXH tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh



Bước 2: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh



Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập trường



Bước 4: Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề



Bước 5: gửi quyết định cho phép thành lập trường về Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân 



- Đề án thành lập trường



- Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm hiệu trưởng



- Dự thảo điều lệ trường



- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất



- Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính



- Đối với trường có từ 02 thành viên góp vốn trở lên:



+ Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường



+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường



+ Danh sách các thành viên ban sáng lập trường



+ Dự kiến chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐTBXH



d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:quyết định hành chính 



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Mẫu 3b. Đơn đề nghị thành lập trường



Mẫu số 4: Đề án thành lập trường



Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội vụ


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Phù hợp với quy hoạch mạng lưới



Quy mô đào tạo tối thiểu là 100 học sinh;



Số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề;



Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:



- Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;



- Diện tích đất sử dụng tối thiểu 10.000 m2 đối với khu vực đô thị, 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.



- Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6m2/chỗ thực hành.



- ...



Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề;



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 50%



Vốn pháp định thành lập trường là 10 tỷ đồng



- Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành.



- Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                        ................, ngày         tháng      năm 20.....


ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ



Phần thứ nhất



SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ



1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.



4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.



5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).



a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.



b) Về cơ sở vật chất.



c) Về thiết bị dạy nghề.



d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.



đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.



e) Về kinh phí hoạt động.



Phần thứ hai



MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG



I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:



- Tên trường trung cấp nghề:……………………………………………….



Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………



- Địa chỉ trụ sở chính của trường:…………………………………………



- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo  (nếu có):………………………………………



- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..



- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:..............................................



(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)



- Chức năng, nhiệm vụ của trường:...............................................................



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:



1. Mục tiêu chung:



2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.



			Số TT


			Tên nghề và trình độ đào tạo


			Thời gian đào tạo


			Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...





			


			


			


			20..


			20..


			20..


			20..


			20..





			I


			Trung cấp nghề
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			.............................


			


			


			


			


			


			





			II


			Sơ cấp nghề
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			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			III


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








III. Cơ cấu tổ chức của trường



1. Cơ cấu tổ chức:



- Ban Giám hiệu;
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- Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);



- Các phòng chức năng;



- Các khoa chuyên môn;



- Các Bộ môn trực thuộc trường;



- Các Hội đồng tư vấn;



- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.



2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.



IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường 



1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề



a) Cơ sở vật chất:



- Diện tích đất sử dụng:



+ Đất xây dựng:



+ Đất lưu không:



- Diện tích xây dựng:



+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.



+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế...



+ Các hạng mục khác....



b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).



2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:



- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.



- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.



3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.



4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:



- Nguồn vốn;



- Kế hoạch sử dụng vốn.



Phần thứ ba



KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
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1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.



2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.



3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.



4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.



5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.



Phần thứ tư



HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI



1. Về kinh tế.



2. Về xã hội, môi trường.



3. Tính bền vững của đề án.



			(1)


			(2)





			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).



(3) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.



Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                               ................, ngày         tháng      năm 20.....








ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ



Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW)..............



- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:....................................................................................................................



- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..



- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:…………………



- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):………………………



- Tên trường trung cấp nghề:........................................................................



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….



- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………



- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:..................................................................



- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………



- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................



- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:...................................



- Vốn đầu tư:...............................................................................................



- Thời hạn hoạt động:..................................................................................



(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)



Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.



Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.



(1)



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề. 



3. Thủ tục Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Sở LĐTBXH tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh



Bước 2: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh



Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề



Bước 4: Quyết định thành lập trường trung cấp nghề



Bước 5: gửi quyết định thành lập trung tâm dạy nghề về Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề của đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



- Đề án thành lập trung tâm dạy nghề



- Dự kiến số giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm



- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm



- Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm



- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐTBXH



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Mẫu 5a. Đơn đề nghị thành lập trung tâm



Mẫu số 6: Đề án thành lập trung tâm



Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội vụ


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Phù hợp với quy hoạch mạng lưới



Quy mô đào tạo tối thiểu là 150 học sinh;



Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:



- Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;



- Diện tích đất sử dụng tối thiểu 1.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.



- Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3m2/01 học sinh quy đổi, diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5m2/01 học sinh quy đổi.



- ...



Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề;



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên



- Có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo



Vốn pháp định thành lập trường là 01 tỷ đồng



- Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 5a: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



			(1)



(2)






Số:....../..........



V/v: Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề .....


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






            ................, ngày         tháng      năm 20.....








Kính gửi: ……………………………………



- Lý do thành lập trung tâm dạy nghề………………………………….



…………………………………………………………………………….



- Tên trung tâm dạy nghề:........................................................................



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….



- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………



- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề:...............................................



- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………



- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................



- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:...................................



- Vốn đầu tư:...............................................................................................



- Thời hạn hoạt động:..................................................................................



(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)



- Đề nghị Bộ, ngành...., UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.



(3)



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.



(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.



(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề. 



Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                        ................, ngày         tháng      năm 20.....


ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ



Phần thứ nhất



SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ



1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.



4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.



Phần thứ hai



MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM



I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập:



- Tên trung tâm dạy nghề:……………………………………………….



Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………



- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm:………………………………………



- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..



- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc:..............................................



(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)



- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm:..........................................................



Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề:



1. Mục tiêu chung:



2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.



			Số TT


			Tên nghề và trình độ đào tạo


			Thời gian đào tạo


			Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...





			


			


			


			20..


			20..


			20..


			20..


			20..





			I


			Sơ cấp nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			II


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm



1. Cơ cấu tổ chức:



- Ban Giám đốc;



- Các phòng chức năng;



- Các Tổ chuyên môn.



2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chuyên môn.



IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm 



1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề



a) Cơ sở vật chất:



- Diện tích đất sử dụng:



+ Đất xây dựng:



+ Đất lưu không:



- Diện tích xây dựng:



+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.



+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn...



Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



+ Các hạng mục khác....



b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).



2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:



- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.



- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.



3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.



4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:



- Nguồn vốn;



- Kế hoạch sử dụng vốn.



Phần thứ ba



KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN



1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.



2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.



3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.



4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.



5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.



Phần thứ tư



HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI



1. Về kinh tế.



2. Về xã hội, môi trường.



3. Tính bền vững của đề án.



			(1)


			(2)





			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).



(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.


4. Thủ tục Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Sở LĐTBXH tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh



Bước 2: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh



Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề



Bước 4: Quyết định thành lập trường trung cấp nghề



Bước 5: gửi quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề về Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân



- Đề án thành lập trung tâm dạy nghề



- Dự kiến số giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm



- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm



- Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm



- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...



- Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính



- Đối với trường có từ 02 thành viên góp vốn trở lên:



+ Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường



+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường



+ Danh sách các thành viên ban sáng lập trường



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐTBXH



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Mẫu 5b. Đơn đề nghị thành lập trung tâm



Mẫu số 6: Đề án thành lập trung tâm



Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội vụ


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Phù hợp với quy hoạch mạng lưới



Quy mô đào tạo tối thiểu là 50 học sinh;



Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:



- Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;



- Diện tích đất sử dụng tối thiểu 1.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.



- Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3m2/01 học sinh quy đổi, diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5m2/01 học sinh quy đổi.



- ...



Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề;



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên



- Có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo



Vốn pháp định thành lập trường là 01 tỷ đồng



- Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 5b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                               ................, ngày         tháng      năm 20.....








ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ



Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW)..............



- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề:.........................................................................................................



- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..



- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:…………………



- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):………………………



- Tên trung tâm dạy nghề:........................................................................



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….



- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………



- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề:...............................................



- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………



- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................



- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:...................................



- Vốn đầu tư:...............................................................................................



- Thời hạn hoạt động:..................................................................................



(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)



Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.



Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.



(1)



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trung tâm. 



Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                        ................, ngày         tháng      năm 20.....


ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ



Phần thứ nhất



SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ



1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.



4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.



Phần thứ hai



MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM



I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập:



- Tên trung tâm dạy nghề:……………………………………………….



Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………



- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm:………………………………………



- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..



- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc:..............................................



(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)



- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm:..........................................................



Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề:



1. Mục tiêu chung:



2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.



			Số TT


			Tên nghề và trình độ đào tạo


			Thời gian đào tạo


			Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...





			


			


			


			20..


			20..


			20..


			20..


			20..





			I


			Sơ cấp nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			II


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm



1. Cơ cấu tổ chức:



- Ban Giám đốc;



- Các phòng chức năng;



- Các Tổ chuyên môn.



2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chuyên môn.



IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm 



1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề



a) Cơ sở vật chất:



- Diện tích đất sử dụng:



+ Đất xây dựng:



+ Đất lưu không:



- Diện tích xây dựng:



+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.



+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn...



Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



+ Các hạng mục khác....



b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).



2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:



- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.



- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.



3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.



4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:



- Nguồn vốn;



- Kế hoạch sử dụng vốn.



Phần thứ ba



KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN



1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.



2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.



3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.



4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.



5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.



Phần thứ tư



HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI



1. Về kinh tế.



2. Về xã hội, môi trường.



3. Tính bền vững của đề án.



			(1)


			(2)





			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(3) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).



(4) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.


5. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Trường trung cấp nghề nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính



Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề



Bước 3: Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



- Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường



- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động



- Bảo sao điều lệ trường đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt



- Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động



- Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



- Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 1 



			CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ


			  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			   ..........., ngày.......tháng....... năm 20.......








ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ






Kính gửi:.....................................................................................



1. Tên cơ sở đăng ký:......................................................................................



Tên giao dịch quốc tế: ………………………………………………………



2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................



Điện thoại: .....................Fax: .......................Email:......................................,



Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): .........................................….



3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày tháng năm cấp: ...



Cơ quan cấp: …………………………...........................................................



4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu: ................................



Địa chỉ: ...........................................................................................................



Số CMND/Hộ chiếu: ..................... ................................................................



5. Đăng ký hoạt động dạy nghề:



- Trụ sở chính:



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ 
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm 


			Năm 


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








- Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm


			Năm


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.



HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



 Mẫu số 2 



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			     ..................., ngày.......tháng....... năm 20.......








BÁO CÁO



THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO



CHO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 






Phần thứ nhất



THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ,



CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN



I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường



1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường :



- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình



- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)



2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:



- Các phòng học được sử dụng chung



- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành



- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...)



3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung



II. Cán bộ quản lý, giáo viên



1. Cán bộ quản lý và giáo viên



- Tổng số



- Cán bộ quản lý



- Giáo viên (cơ hữu; thỉnh giảng, kiêm chức...)



2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường



Phần thứ hai



THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, 
GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO



I. Nghề:  ….. …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			..


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


I. Nghề:  ….(thứ hai). …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



   (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



6. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Trung tâm nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính



Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề



Bước 3: Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



- Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm



- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động



- Bảo sao quy chế trung tâm đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt



- Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động



- Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 1 



			CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ


			  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			   ..........., ngày.......tháng....... năm 20.......








ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ






Kính gửi:.....................................................................................



1. Tên cơ sở đăng ký:......................................................................................



Tên giao dịch quốc tế: ………………………………………………………



2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................



Điện thoại: .....................Fax: .......................Email:......................................,



Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): .........................................….



3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày tháng năm cấp: ...



Cơ quan cấp: …………………………...........................................................



4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu: ................................



Địa chỉ: ...........................................................................................................



Số CMND/Hộ chiếu: ..................... ................................................................



5. Đăng ký hoạt động dạy nghề:



- Trụ sở chính:



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ 
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm 


			Năm 


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








- Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm


			Năm


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.



HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



 Mẫu số 2 



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			     ..................., ngày.......tháng....... năm 20.......








BÁO CÁO



THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO



CHO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 






Phần thứ nhất



THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ,



CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN



I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường



1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường :



- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình



- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)



2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:



- Các phòng học được sử dụng chung



- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành



- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...)



3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung



II. Cán bộ quản lý, giáo viên



1. Cán bộ quản lý và giáo viên



- Tổng số



- Cán bộ quản lý



- Giáo viên (cơ hữu; thỉnh giảng, kiêm chức...)



2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường



Phần thứ hai



THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, 
GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO



I. Nghề:  ….. …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			..


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


I. Nghề:  ….(thứ hai). …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



   (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



7. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính



Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề



Bước 3: Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



- Bản sao giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập trường 



- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động



- Bảo sao điều lệ trường trung cấp nghề đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường/trung tâm có trụ sở chính phê duyệt



- Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động



- Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



· Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 1 



			CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ


			  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			   ..........., ngày.......tháng....... năm 20.......








ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ






Kính gửi:.....................................................................................



1. Tên cơ sở đăng ký:......................................................................................



Tên giao dịch quốc tế: ………………………………………………………



2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................



Điện thoại: .....................Fax: .......................Email:......................................,



Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): .........................................….



3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày tháng năm cấp: ...



Cơ quan cấp: …………………………...........................................................



4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu: ................................



Địa chỉ: ...........................................................................................................



Số CMND/Hộ chiếu: ..................... ................................................................



5. Đăng ký hoạt động dạy nghề:



- Trụ sở chính:



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ 
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm 


			Năm 


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








- Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm


			Năm


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.



HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



 Mẫu số 2 



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			     ..................., ngày.......tháng....... năm 20.......








BÁO CÁO



THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO



CHO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 






Phần thứ nhất



THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ,



CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN



I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường



1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường :



- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình



- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)



2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:



- Các phòng học được sử dụng chung



- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành



- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...)



3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung



II. Cán bộ quản lý, giáo viên



1. Cán bộ quản lý và giáo viên



- Tổng số



- Cán bộ quản lý



- Giáo viên (cơ hữu; thỉnh giảng, kiêm chức...)



2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường



Phần thứ hai



THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, 
GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO



I. Nghề:  ….. …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			..


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


I. Nghề:  ….(thứ hai). …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



   (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



8. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính



Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề



Bước 3: Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



- Bản sao giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập trung tâm



- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động



- Bảo sao quy chế trung tâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường/trung tâm có trụ sở chính phê duyệt



- Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động



- Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 1 



			CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ


			  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			   ..........., ngày.......tháng....... năm 20.......








ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ






Kính gửi:.....................................................................................



1. Tên cơ sở đăng ký:......................................................................................



Tên giao dịch quốc tế: ………………………………………………………



2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................



Điện thoại: .....................Fax: .......................Email:......................................,



Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): .........................................….



3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày tháng năm cấp: ...



Cơ quan cấp: …………………………...........................................................



4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu: ................................



Địa chỉ: ...........................................................................................................



Số CMND/Hộ chiếu: ..................... ................................................................



5. Đăng ký hoạt động dạy nghề:



- Trụ sở chính:



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ 
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm 


			Năm 


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








- Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm


			Năm


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.



HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



 Mẫu số 2 



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			     ..................., ngày.......tháng....... năm 20.......








BÁO CÁO



THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO



CHO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 






Phần thứ nhất



THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ,



CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN



I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường



1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường :



- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình



- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)



2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:



- Các phòng học được sử dụng chung



- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành



- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...)



3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung



II. Cán bộ quản lý, giáo viên



1. Cán bộ quản lý và giáo viên



- Tổng số



- Cán bộ quản lý



- Giáo viên (cơ hữu; thỉnh giảng, kiêm chức...)



2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường



Phần thứ hai



THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, 
GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO



I. Nghề:  ….. …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			..


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


I. Nghề:  ….(thứ hai). …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



   (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



9. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính



Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề



Bước 3: Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



- Bản sao quyết định thành lập 



- Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu



- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động



- Bảo sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt



- Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động



- Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:giấy chứng nhận


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 1 



			CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ


			  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			   ..........., ngày.......tháng....... năm 20.......








ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ






Kính gửi:.....................................................................................



1. Tên cơ sở đăng ký:......................................................................................



Tên giao dịch quốc tế: ………………………………………………………



2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................



Điện thoại: .....................Fax: .......................Email:......................................,



Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): .........................................….



3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày tháng năm cấp: ...



Cơ quan cấp: …………………………...........................................................



4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu: ................................



Địa chỉ: ...........................................................................................................



Số CMND/Hộ chiếu: ..................... ................................................................



5. Đăng ký hoạt động dạy nghề:



- Trụ sở chính:



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ 
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm 


			Năm 


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








- Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm


			Năm


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.



HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



 Mẫu số 2 



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			     ..................., ngày.......tháng....... năm 20.......








BÁO CÁO



THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO



CHO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 






Phần thứ nhất



THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ,



CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN



I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường



1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường :



- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình



- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)



2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:



- Các phòng học được sử dụng chung



- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành



- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...)



3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung



II. Cán bộ quản lý, giáo viên



1. Cán bộ quản lý và giáo viên



- Tổng số



- Cán bộ quản lý



- Giáo viên (cơ hữu; thỉnh giảng, kiêm chức...)



2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường



Phần thứ hai



THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, 
GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO



I. Nghề:  ….. …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			..


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


I. Nghề:  ….(thứ hai). …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



   (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



10. Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: trường trung cấp nghề nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 3: Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp



- Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



- Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở LĐTBXH



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khác:



Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



Bổ sung nghề đào tạo



Thay đổi trình độ đào tạo



Tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên



Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác



Có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở



Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



11. Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: trung tâm dạy nghề nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 3: Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp



- Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



- Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở LĐTBXH



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



Bổ sung nghề đào tạo



Thay đổi trình độ đào tạo



Tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên



Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác



Có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở



· Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 1 



			CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ


			  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			   ..........., ngày.......tháng....... năm 20.......








ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ






Kính gửi:.....................................................................................



1. Tên cơ sở đăng ký:......................................................................................



Tên giao dịch quốc tế: ………………………………………………………



2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................



Điện thoại: .....................Fax: .......................Email:......................................,



Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): .........................................….



3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày tháng năm cấp: ...



Cơ quan cấp: …………………………...........................................................



4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu: ................................



Địa chỉ: ...........................................................................................................



Số CMND/Hộ chiếu: ..................... ................................................................



5. Đăng ký hoạt động dạy nghề:



- Trụ sở chính:



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ 
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm 


			Năm 


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








- Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm


			Năm


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.



HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



 Mẫu số 2 



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			     ..................., ngày.......tháng....... năm 20.......








BÁO CÁO



THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO



CHO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 






Phần thứ nhất



THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ,



CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN



I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường



1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường :



- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình



- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)



2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:



- Các phòng học được sử dụng chung



- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành



- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...)



3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung



II. Cán bộ quản lý, giáo viên



1. Cán bộ quản lý và giáo viên



- Tổng số



- Cán bộ quản lý



- Giáo viên (cơ hữu; thỉnh giảng, kiêm chức...)



2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường



Phần thứ hai



THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, 
GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO



I. Nghề:  ….. …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			..


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


I. Nghề:  ….(thứ hai). …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



   (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



12. Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 3: Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp



- Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



- Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định



- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở LĐTBXH



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



Bổ sung nghề đào tạo



Thay đổi trình độ đào tạo



Tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên



Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác



Có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở



Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 1 



			CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ


			  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			   ..........., ngày.......tháng....... năm 20.......








ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ






Kính gửi:.....................................................................................



1. Tên cơ sở đăng ký:......................................................................................



Tên giao dịch quốc tế: ………………………………………………………



2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................



Điện thoại: .....................Fax: .......................Email:......................................,



Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): .........................................….



3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày tháng năm cấp: ...



Cơ quan cấp: …………………………...........................................................



4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu: ................................



Địa chỉ: ...........................................................................................................



Số CMND/Hộ chiếu: ..................... ................................................................



5. Đăng ký hoạt động dạy nghề:



- Trụ sở chính:



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ 
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm 


			Năm 


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








- Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ
đào tạo


			Quy mô tuyển sinh








			


			


			


			


			Năm


			Năm


			Năm 





			


			


			


			


			


			


			








6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.



HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



 Mẫu số 2 



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			     ..................., ngày.......tháng....... năm 20.......








BÁO CÁO



THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO



CHO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 






Phần thứ nhất



THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ,



CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN



I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường



1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường :



- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình



- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)



2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:



- Các phòng học được sử dụng chung



- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành



- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...)



3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung



II. Cán bộ quản lý, giáo viên



1. Cán bộ quản lý và giáo viên



- Tổng số



- Cán bộ quản lý



- Giáo viên (cơ hữu; thỉnh giảng, kiêm chức...)



2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường



Phần thứ hai



THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, 
GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO



I. Nghề:  ….. …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			..


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


I. Nghề:  ….(thứ hai). …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học/môđun giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



   (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



13. Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài



- Trình tự thực hiện:Bước 1: trường trung cấp nghề nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 3: Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp



- Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



- Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở LĐTBXH



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: GIấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



Bổ sung nghề đào tạo



Thay đổi trình độ đào tạo



Tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên



Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác



Có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở



Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 6 



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			   ..........., ngày.......tháng....... năm 20.......








ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ






Kính gửi:...................................................................................................



1. Tên cơ sở đăng ký:......................................................................................



Tên giao dịch quốc tế:……………………………………………………....



2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................



Điện thoại: .....................Fax: .......................Email:......................................,



3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: .................ngày ........ tháng ............. năm.................



4. Nội dung đăng ký bổ sung:



- .......................................................................................................................



- Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh:



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm


			Năm


			Năm 





			1


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên quan của pháp luật./.



HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



                                                               (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



Mẫu số 7 



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			     ..................., ngày.......tháng....... năm 20.......








BÁO CÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 






1. Lý do đăng ký bổ sung



2. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề



Nghề:  ….. …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			2


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








- Giáo viên thỉnh giảng



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề  (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



                                                             (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



Mẫu số 8 



TÊN 



			CƠ QUAN CHỦ QUẢN



TÊN ĐƠN VỊ CẤP






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






 ..........., ngày.......tháng....... năm 20........








GIẤY CHỨNG NHẬN



ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ



 (Số: …/200...../GCNĐKBS)






1. Tên đơn vị đăng ký (ghi bằng chữ in hoa) …………….………………



Tên giao dịch quốc tế: ……….......................................................................



Thuộc: ............................................................................................................



Địa chỉ trụ sở chính: ……….........................................................................



………………………………………………………………………………



Điện thoại: ................................, Fax :.................., E-mail : ….....................



Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): ……....................................



........................................................................................................................



Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: …………………………



Ngày, tháng, năm cấp……………………………………………………….



2. Đăng ký bổ sung, thay đổi:



- ………………………………………………………………………………..



- Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo



			Số TT


			Tên nghề đào tạo


			Mã nghề


			Quy mô 
tuyển sinh/năm


			Trình độ
đào tạo





			1


			


			


			


			





			….


			


			


			


			








3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



     (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


14. Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: trung tâm dạy nghề nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 3: Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp



- Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



- Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở LĐTBXH



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: GIấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



Bổ sung nghề đào tạo



Thay đổi trình độ đào tạo



Tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên



Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác



Có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở



Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 6 



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			   ..........., ngày.......tháng....... năm 20.......








ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ






Kính gửi:...................................................................................................



1. Tên cơ sở đăng ký:......................................................................................



Tên giao dịch quốc tế:……………………………………………………....



2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................



Điện thoại: .....................Fax: .......................Email:......................................,



3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: .................ngày ........ tháng ............. năm.................



4. Nội dung đăng ký bổ sung:



- .......................................................................................................................



- Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh:



			Số TT


			Tên nghề


			Mã nghề


			Trình độ đào tạo


			Quy mô tuyển sinh





			


			


			


			


			Năm


			Năm


			Năm 





			1


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên quan của pháp luật./.



HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



                                                               (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



Mẫu số 7 



			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)



TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			     ..................., ngày.......tháng....... năm 20.......








BÁO CÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 






1. Lý do đăng ký bổ sung



2. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề



Nghề:  ….. …; trình độ đào tạo: ……



1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 



1.1. Cơ sở vật chất



- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề



- Số phòng/xưởng thực hành nghề



1.2 Thiết bị dạy nghề



			TT


			Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật


			Số lượng


			Năm sản xuất





			1


			


			


			





			2


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








2. Giáo viên dạy nghề 



- Tổng số giáo viên của nghề



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:



- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):



			TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			- Giáo viên thỉnh giảng



TT


			Họ và tên


			Trình độ, ngành, nghề được đào tạo


			Trình độ kỹ năng nghề


			Trình độ nghiệp vụ sư phạm


			Môn học giảng dạy


			Tổng số giờ giảng dạy/năm





			1


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








3. Chương trình, giáo trình 



3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy



- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, số lượng môn học, mô đun.



- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề



3.2. Chương trình dạy nghề  (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)


HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU



                                                             (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



Mẫu số 8 



TÊN 



			CƠ QUAN CHỦ QUẢN



TÊN ĐƠN VỊ CẤP






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






 ..........., ngày.......tháng....... năm 20........








GIẤY CHỨNG NHẬN



ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ



 (Số: …/200...../GCNĐKBS)






1. Tên đơn vị đăng ký (ghi bằng chữ in hoa) …………….………………



Tên giao dịch quốc tế: ……….......................................................................



Thuộc: ............................................................................................................



Địa chỉ trụ sở chính: ……….........................................................................



………………………………………………………………………………



Điện thoại: ................................, Fax :.................., E-mail : ….....................



Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): ……....................................



........................................................................................................................



Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: …………………………



Ngày, tháng, năm cấp……………………………………………………….



2. Đăng ký bổ sung, thay đổi:



- ………………………………………………………………………………..



- Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo



			Số TT


			Tên nghề đào tạo


			Mã nghề


			Quy mô 
tuyển sinh/năm


			Trình độ
đào tạo





			1


			


			


			


			





			….


			


			


			


			








3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



     (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


15. Thủ tục Xếp hạng trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (văn bản đề nghị xếp hạng; bảng tự đánh giá, chấm điểm; văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đạt được)



Bước 2: Nộp hồ sơ (trường nộp hồ sơ lên bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ)



Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ



Bước 4: Xem xét, thẩm định và giải quyết


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị xếp hạng của trường



- Bảng tự đánh giá, chấm điểm của trường theo tiêu chí tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH



- Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐTBXH



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:quyết định hành chính              



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Bảng tự đánh giá, chấm điểm


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đạt được



Áp dụng với trường cao đẳng nghề công lập


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004



Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005



Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH 



PHỤ LỤC 4



			Cơ quan chủ quản………………



Đơn vị…………………………


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……., ngày     tháng       năm 20….












BẢNG CHẤM ĐIỂM



(Ban hành kèm theo Thông tư số  14/2007/TT-BLĐTBXH ngày  30/8/2007



của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



			I. Quy mô đào tạo, số nghề đào tạo:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			II. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			III. Cơ sở vật chất và thiết bị:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			IV. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực và kết quả hoạt động:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			Tổng số:


			điểm








(Viết bằng chữ:………………………………………………..)



Thủ trưởng đơn vị



  (ký tên, đóng dấu)



16. Thủ tục Xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (văn bản đề nghị xếp hạng; bảng tự đánh giá, chấm điểm; văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đạt được)



Bước 2: Nộp hồ sơ (trường nộp hồ sơ lên bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ)



Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ



Bước 4: Xem xét, thẩm định và giải quyết


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị xếp hạng của trường



- Bảng tự đánh giá, chấm điểm của trung tâm theo tiêu chí tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH



- Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐTBXH



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:quyết định hành chính              



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Bảng tự đánh giá, chấm điểm


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đạt được



Áp dụng với trường cao đẳng nghề công lập


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004



Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005



Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH 



PHỤ LỤC 4



			Cơ quan chủ quản………………



Đơn vị…………………………


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……., ngày     tháng       năm 20….












BẢNG CHẤM ĐIỂM



(Ban hành kèm theo Thông tư số  14/2007/TT-BLĐTBXH ngày  30/8/2007



của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



			I. Quy mô đào tạo, số nghề đào tạo:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			II. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			III. Cơ sở vật chất và thiết bị:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			IV. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực và kết quả hoạt động:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			Tổng số:


			điểm








(Viết bằng chữ:………………………………………………..)



Thủ trưởng đơn vị



  (ký tên, đóng dấu)



II.7. Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công



1/ Thủ tục: Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước



a) Trình tự thực hiện: 


Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước, Sở LĐ, TB và XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản thông báo việc đã đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp



b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



-  Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Công văn đề nghị đăng ký;



+ Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung;



+ Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương;



+ ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



f) Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ, TB và XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở LĐ, TB và XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



- Cơ quan phối hợp (nếu có): 



g) Kết quả thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận



h) Lệ phí: Không



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Doanh nghiệp thành lập mới thành lập sau ngày Thông tư 28/2007/TT-B LĐTBXH có hiệu lực thì trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương



l) Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002



- Thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007



2/ Thủ tục: Duyệt đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước



a) Trình tự thực hiện: 


- B1: Sở LĐ, TB và XH tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương tiếp nhập hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp



- B2: Sau khi tiến hành xem xét, kiểm tra bản đăng ký đơn giá, Sở LĐTBXH có công văn trả lời để doanh nghiệp thực hiện



b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



-  Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động (Mẫu số 01- Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí và theo lợi nhuận (Mẫu số 02- Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005); hoặc Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm (Mẫu số 03- Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập (Mẫu số 04- Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Báo cáo tình hình đăng ký đơn giá tiền lương (Mẫu số 05- Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập (Mẫu số 06 - Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Các chỉ tiêu xây dựng quỹ lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty (Mẫu số 01- Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Báo cáo tình hình thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, giám đốc công ty (Mẫu số 02- Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005).



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản đăng ký đơn giá tiền lương, Sở LĐ, TB và XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét và thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp thực hiện


e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



f) Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ, TB và XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở LĐ, TB và XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



- Cơ quan phối hợp (nếu có): 



g) Kết quả thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận



h) Lệ phí: Không



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động năm



- Giải trình XD đơn giá TL theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí và theo lợi nhuận hoặc Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm



- Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập



- Báo cáo tình hình đăng ký đơn giá tiền lương



- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập



- Các chỉ tiêu xây dựng quỹ lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty



- Báo cáo tình hình thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, giám đốc công ty



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: đối tượng là doanh nghiệp nhà nước



l) Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và  số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004



- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH; Thông tư 08/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005



3/ Thủ tục: Đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp



a) Trình tự thực hiện: 


B1: Đề xuất yêu cầu thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể



B2: Chấp nhận thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể



B3: Tiến hành thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể



B4: Dự thảo thỏa ước lao động tập thể theo mẫu



B5: Lấy ý kiến tập thể lao động



B6: Ký kết thỏa ước lao động tập thể



B7: Đăng ký thỏa ước lao động tập thể tại Sở LĐ, TB và XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao



b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



-  Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết



+ Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động (trong đó ghi rõ số người được lấy ý kiến, số người tán thành, số người không tán thành, những điều khoản không tán thành và tỷ lệ không tán thành)



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản thỏa ước lao động tập thể, Sở LĐ, TB và XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao xem xét và thông báo bằng văn bản về việc đăng ký



e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



f) Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ, TB và XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở LĐ, TB và XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



- Cơ quan phối hợp (nếu có): 



g) Kết quả thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận



h) Lệ phí: Không



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: đối tượng là doanh nghiệp nhà nước



l) Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 



- Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002


II.8. Lĩnh vực Người có công



1. Thủ tục cấp giấy báo tử



- Trình tự thực hiện: Cơ quản quản lý người hy sinh căn cứ điều kiện tiêu chuẩn để xác nhận liệt sĩ (quy định tại Điều 11, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11; Điều 3 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ), đối chiếu với trường hợp hy sinh của người hy sinh thuộc thẩm quyền quản lý để cấp giấy báo tử.



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy báo tử; Số lượng 03 (bản).


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy báo tử.


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 3 – LS1, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. (đính kèm tại trang 12)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



+ Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 3 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 (sau đây gọi chung là Nghị định)  phải có Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giao nhiệm vụ cấp.



+ Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 của Nghị định phải có Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan quản lý người hy sinh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự việc lập. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu án không xử).



+ Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị định phải có Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát của cơ sở y tế kèm theo hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh) có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (không áp dụng đối với thương binh B).



+ Đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% phải có Bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh trở lên kèm theo hồ sơ thương binh (không áp dụng đối với thương binh B).



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 3 – LS1



……………………….................
       Cộng hoà xã hôi chủ nghĩa Việt nam



...........................………………..                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



         

                                              ________________________



Số:            /                                        



   .................., ngày       tháng      năm



  Giấy báo tử



........................................................................................................................................................................................chứng nhận: 



Ông ( bà ):.......................................................................................................... Năm sinh:....



Nguyên quán:...........................................................................................



Trú quán:...........................................................................................................................



Nhập ngũ ( tham gia cách mạng )  ngày           tháng         năm   



Cấp bậc, chức vụ:..............................................................................................................



Cơ quan , đơn vị: .................................................................................................................



Đã hy sinh :   Ngày           tháng         năm  



Tại: ....................................................................................................................................



Trong trường hợp:.................................................................................................................



................................................................................................................................................



.............................................................................................................................................



Thi hài mai táng tại:...........................................................................................................



……………….…………….……………… trình Chính phủ công nhận và tặng bằng TQGC cho ông (bà):.........................................................................là liệt sĩ.



Thân nhân của liệt sĩ:  ............................................................... gồm:



- Cha là : .....................................................................sinh năm: ………( còn sống, đã chết) 



- Mẹ là : ......................................................................sinh năm: …………….( còn sống, đã chết) 



Hiện cư trú tại:......................................................................................................................



- Người có công nuôi liệt sĩ (nếu có )…………………………………………



Hiện cư trú tại:.......................................................................................................................



- Vợ hoặc chồng là :................................................sinh năm : …… ( còn sống, đã chết) 



và  ...................con , hiện cư trú tại:.....................................................................................



.......................................................................................................................................



Đính kèm:.........................................................................................................................



………….………………..                                                                                                                                                                                                                                   


                                                               (Cơ quan cấp giấy, ghi rõ họ tên, chức vụ)



2. Thủ tục lập danh sách và Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.



- Trình tự thực hiện:



1. Thân nhân liệt sĩ là người thờ cúng trực tiếp viết đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công (trình bày rõ lý do bị thất lạc, rách nát) có xác nhận của UBND xã.



2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra lập danh sách trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội.



3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt, tổng hợp danh sách, in phôi Bằng Tổ quốc ghi công, kèm tờ trình ( của Chủ tịch UBND tỉnh) đề nghị cấp lại Bằng theo danh sách gửi Thủ tướng Chính phủ sau đó gửi Cục Người có công – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.



4. Cục Người có công - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra danh sách, tra cứu lại hồ sơ thông tin được lưu trữ Trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. 



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Danh sách (Sở LĐTBXH) và Tờ trình; Số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập danh sách và Tờ trình đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 3 – LS5, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (đính kèm tại trang 14)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



+ Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.



Mẫu số 3-LS5



……………………                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


.. …….. …………..   

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



      



                      



 Số:             / TTr-…….         

    ……….., ngày       tháng       năm  



Tờ trình



Về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"









           Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ



Thi hành Nghị định số 899/TTg ngày 25 tháng 5 năm 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đặt Bằng "Tổ quốc ghi công" để tặng thưởng các liệt sĩ;



Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



………………….. trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho …………………. liệt sĩ 



                           (Có danh sách kèm theo)



			Nơi nhận:



- Như trên;



- Ban Thi đua Khen thưởng TƯ;






			              ………………..



                 ……………



                …………….












3. Thủ tục xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang



- Trình tự thực hiện: Căn cứ vào hồ sơ và mộ đang quản lý trong nghĩa trang, Sở Lao động Thương binh và xã hội cấp giấy xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang cho thân nhân


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang; Số lượng hồ sơ 01 giấy xác nhận.


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang liệt sĩ.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.



4. Thủ tục quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất



- Trình tự thực hiện: Sau khi Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố trực thuộc TW) tiếp nhận lại hồ sơ và Bằng Tổ quốc ghi công đồng thời ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Số lượng 03 bản quyết định.



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 3 – LS3, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (đính kèm tại trang 17)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 3-LS3



			UBND Tỉnh, thành phố



…………………………….



Sở lao động – Thương binh và Xã hội






			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



             …….., ngày ….. tháng ….. năm…….





			        Số:              /


			                                Số hồ sơ:....................








Quyết định



Về việc cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất




giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;(1)



- Căn cứ hồ sơ liệt sĩ:............……Số Bằng TQGC:…………quyết định số……………..ngày ……tháng….năm………của……….………….



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,


Quyết định


Điều 1.



Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ:..........................................................



và trợ cấp đối với gia đình ông (bà):…………



Điều 2. 



  1. Trợ cấp một lần khi báo tử:...................................................................



  2. Chí phí báo tử:……………………………………………………...



  3. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân của liệt sĩ có tên dưới đây kể từ ngày ….. tháng….. năm……..



…………………………… là ……………. của liệt sĩ mức ………. đồng



…………………………… là ……………. của liệt sĩ mức ………. đồng



…………………………… là ……………. của liệt sĩ mức ………. đồng



…………………………… là ……………. của liệt sĩ mức ………. đồng



…………………………… là ……………. của liệt sĩ mức ………. đồng



                                      Cộng: ……………. định xuất là:..........…....đồng



 Truy lĩnh  ( nếu có): ……………………………………………..



Điều 3.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt  sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội…………………………và ông (bà)………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



Nơi nhận:                                                                                         giám đốc



- Như Điều 3                                                           (ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ



5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị thương



- Trình tự thực hiện: Cơ quản quản lý người bị thương căn cứ điều kiện tiêu chuẩn để xác nhận chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B (quy định tại Điều 19, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11; Điều 11 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ), đối chiếu với trường hợp bị thương của người bị thương thuộc thẩm quyền quản lý để cấp giấy chứng nhận bị thương.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy chứng nhận bị thương; Số lượng 03 bản.


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận bị thương


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 5 – TB1, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. (đính kèm tại trang 19)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



+ Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương



+ Trường hợp bị thương quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều 11 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ phải có Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương cấp



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 5-TB1



			.........................



.........................



Số........../.........


			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc












Giấy chứng nhận bị thương



Ông (bà)................................. .......……………..Năm sinh…………………



Nguyên quán:………………………………………………………………



Trú quán………………………………………………………………………



Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày....... tháng..... năm
…………………..



Chức vụ khi bị thương
……………………………… cấp bậc……………


Cơ  quan, đơn vị khi bị thương: ……………………………….…………..



Bị thương ngày.......... tháng......... năm………



Nơi bị thương:…...…………………………………………………………



Trường hợp bị thương:……………………………………………………….



………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



Các vết thương thực thể:………………………………………………………


…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



Sau khi bị thương được điều trị tại…………………………………………



…………………………………………………………………………………



Ra viện ngày...... tháng...... năm……..



   ……... ngày….. tháng.…. năm..…....



…………………………



                                                       (Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)


6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật


- Trình tự thực hiện: người bị thương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý sau khi được cấp giấy chứng nhận bị thương, được cơ quan chính sách có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giới thiệu hội đồng giám định y khoa khám kết luận tỷ lệ mất sức lao động do thương tật để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


Giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật; số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật. 


- lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: mẫu số 5-TB3a, mẫu số 5-TB3c thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 21-22)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội 11


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


+ Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.


Mẫu số 5-TB3a



  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam



-----------------------------------                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đơn vị…………………………..

                              _________________


Số:........ /                                               ........, ngày        tháng      năm 200..



Số hồ sơ:........................



Quyết Định



Về việc trợ cấp thương tật một lần 



thủ trưởng…………………………………………….



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



       - Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;(1)



- Căn cứ Biên bản Giám định Thương tật  số...... ngày….tháng…..năm……   của Hội đồng Giám định Y khoa..........…………………......................



- Xét đề nghị của..............................................................................



Quyết Định



Điều 1. Trợ cấp thương tật 1 lần đối với: ……………………………………….


Đồng chí:……………………………………………..Năm sinh………………



Nguyên quán:............................................................................................………..



Trú quán:............................................................................................……………



Cấp bậc khi bị thương:………………………..Chức vụ:………………………



Đơn vị khi bị thương:................................................................................………..



Bị thương ngày ……..tháng……năm……..



Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:……% (bằng chữ…………………………….%)



Mức trợ cấp 1 lần bằng:...................…...đ  x..........tháng = ..........................đ



(bằng chữ:......................................................................................................đồng)



 Điều 2. Các đồng chí………………………………………………………….



………………………………………………………………………………….



và đồng chí………………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận: 





    thủ trưởng đơn vị 



- Như  điều 2                             
   (ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu) 


- Lưu


(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ



Mẫu số 5-TB3c



                                                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam



 ----------------------                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



đơn vị…………………………..

                              _________________


Số:.....…./                                                                       ..........., ngày        tháng      năm 200   



 Số hồ sơ:......................


Quyết Định



Về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật



thủ trưởng…………………………………………….



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;(1)



- Căn cứ Biên bản Giám định Thương tật  số.......... ngày….tháng…..năm…….. của Hội đồng Giám định Y khoa..........…………………….................



- Xét đề nghị của......................................................……......................



Quyết Định


Điều 1. 



1. Cấp giấy chứng nhận thương binh số……và trợ cấp đối với: ……………



Đồng chí:…………………………………………………..Năm sinh………………



Nguyên quán:.................................................................................................………..



Trú quán:.................................................................................................……………



Cấp bậc khi bị thương:……………………………..Chức vụ:………………………



Đơn vị khi bị thương:....................................................................................………..



Bị thương ngày ……..tháng……năm……..



Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:……% (bằng chữ…………………………….%)



2. Đồng chí....................................................................................được hưởng trợ cấp thương tật mức:...............................đồng 



(Bằng chữ…………………………………………………………………………...)



kể từ ngày……..tháng………năm ……      



Điều 2. Các đồng chí………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………….



và đồng chí……………………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận: 



                   thủ trưởng đơn vị 



- Như  Điều 2

                          (Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu) 



- Lưu                                                                                                 



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ


7. Thủ tục cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật



- Trình tự thực hiện: Sau khi được cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận bị thương hoàn thiện hồ sơ và được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh thành phố giới thiệu tới Hội đồng giám định Y khoa khám kết luận tỷ lệ mất sức lao động do thương tật. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ vào biên bản giám định để cấp giấy chứng người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật; Số lượng 03 bản



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật. 



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 5-TB3b, mẫu số 5-TB3d Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 24-25)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



+ Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.


                                                                                                      Mẫu số 5 - TB3b                     



UBND tỉnh, thành phố               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam



 ------------------------------                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Sở Lao động-Thương binh

        __________________________________________



              và Xã hội                                  ..........., ngày      tháng    năm 200…  



 Số:........... /



                                                                                             Số hồ sơ:.....................    



Quyết Định



Về việc trợ cấp thương tật một lần



 giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;(1)



- Căn cứ Biên bản Giám định Thương tật  số......... ngày….tháng…..năm……..   của Hội đồng Giám định Y khoa..........…………………….........................



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,



Quyết Định



Điều 1. Trợ cấp thương tật 1 lần đối với:



Ông (bà):..........................................................…………………..Năm sinh………..


Nguyên quán:..............................................................................................................



Trú quán:............................................................................................................…….


Cơ quan, đơn vị khi bị thương:....................................................................................



Bị thương ngày …..tháng …..  năm…….



Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:……% (bằng chữ…………………………….%)



Mức trợ cấp 1 lần bằng:...................…...đ  x..........tháng = ......................................đ



(bằng chữ:...........................................................................................................đồng)



Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ; Trưởng phòng Kế toán - Tài chính; Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội………



 ……………………và ông (bà)……………………........ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận                                                                                       Giám đốc 



- Như  điều 2                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu                                                                                                                                                                                                                                             



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ



                                                                                                                                         Mẫu số 5 - TB3d



  UBND tỉnh, thành phố           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam


   -------------------------                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Sở Lao động-Thương binh

                        _______________________________



              và Xã hội 
                 ..........., ngày        tháng          năm 200   



Số:................./                    



                        



          
 Số hồ sơ:........................                         


Quyết Định



Về việc cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách



 như thương binh và trợ cấp thương tật



 giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 


- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; (1)



- Căn cứ Biên bản Giám định thương tật  số ........ ngày….tháng…..năm….   của Hội đồng Giám định Y khoa..........……………………..........................



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,



Quyết Định


Điều 1.



 
1. Cấp giấy chứng nhận và trợ cấp thương tật đối với:



Ông (bà):.....................…………………………………… Năm sinh………………


Nguyên quán: .................................................................................................……….



Trú quán:.................................................................................................……………



Bị thương ngày…….. tháng……… năm……….



Cơ quan, đơn vị khi bị thương:....................................................................................



Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:……% (bằng chữ…………………………….%)


2. Ông (bà) ....................................... được hưởng trợ cấp thương tật mức ………………đồng.



(Bằng chữ………………………………………………………………………... )



kể từ ngày……..tháng………năm ……       



Điều 2. 



Ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội...........……….và ông (bà):.............................… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận                                                                                               Giám đốc 



- Như  điều 2                                                                             (Ký tên, đóng dấu)


- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu



(1) Sẽ được thay đổi khi có Quyết định của Chính phủ


8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận bệnh tật



- Trình tự thực hiện: Cơ quản quản lý người bị bệnh căn cứ điều kiện tiêu chuẩn để xác nhận bệnh  binh (quy định tại Điều 23, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11; Điều 17 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ) đối chiếu với trường hợp bị bệnh ghi nhận tại biên bản kết luận suy giảm khả năng lao động do bệnh tật của cơ quan y tế đối với người bị bệnh thuộc thẩm quyền quản lý để cấp giấy chứng nhận bệnh tật.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy chứng nhận bệnh tật; Số lượng 03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận bệnh tật.


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 6-BB1 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 27)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định: Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương cấp



+ Trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 của Nghị định: Giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước khi về nghỉ hưởng chế độ bệnh binh căn cứ vào hồ sơ, lý lịch và địa bàn hoạt động cấp.



+ Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định: Trích sao lý lịch quân nhân, công an nhân dân có ghi đầy đủ quá trình công tác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước khi về nghỉ cấp.



+ Trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định: Giấy xác nhận được giao làm nhiệm vụ quốc tế do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc tương đương cấp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 6-BB1



………….. ……………………                            cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam



 Đơn vị...........…………                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                                _________________________



 Số:................/ ……..                                                    



   .................., ngày         tháng      năm…..



Giấy chứng nhận bệnh tật



Đồng chí:.........................................................Năm sinh:..................................…….



Nguyên quán:......................................................................................................…….



Trú quán:..............................................................................................................…….



Nhập ngũ ngày …… tháng …..  năm………….



Cấp bậc, chức vụ hiện nay:..................................................................................……..



Cơ quan, đơn vị đang công tác:.....................................................................................



Bị bệnh ngày …… tháng…… năm…….…….



Trường hợp bị bệnh:......................................................................................................



đã điều trị tại:.........................................................từ  ngày…. tháng…… năm…….



Ra viện lần cuối ngày…. tháng….. năm ……….    



Tình trạng bệnh tật:.......................................................................................................



..................................................................................................................................................................................................................................................…………............



Tình trạng thương tật (nếu có):.........................................................................……....



..............................................................................................................................................................................................................................................................................



Căn cứ vào hồ sơ, lý lịch đang quản lý tại cơ quan, đơn vị, đồng chí………………



……có thời gian phục vụ trong quân đội, công an nhân dân là…….. năm……tháng, trong đó có….. năm…..tháng phục vụ tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn./.



                                                                                            Thủ trưởng đơn vị    



                                                  (Ghi rừ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)


9. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống bị liệt hai chi dưới



- Trình tự thực hiện: Thương binh, bệnh binh có thương tật, bệnh tật ở cột sống dẫn dến bị liệt hai chi dưới làm đơn đề nghị gửi cơ quan quản lý thương binh, bệnh binh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ quản lý cấp giấy chứng nhận thương tật, bệnh tật ở cột sống để bổ sung hồ sơ đề nghị chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học trên.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy chứng nhận cho thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống bị liệt hai chi dưới; Số lượng 03 bản.



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.



+ Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.



10. Thủ tục quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học



- Trình tự thực hiện: 



1. Lập bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến có xác nhận của UBND xã.



2. Niêm yết danh sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học trong thời gian 15 ngày trước khi Hội đồng xác nhận người có công (cấp xã) họp và lập biên bản, danh sách đề nghị xác nhận.



3. UBND cấp xã chuyển các giấy tờ kèm danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.



4. Phòng Lao động Thương binh Xã hội kiểm tra lập danh sách người bị mắc bệnh tật (Theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT) báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.



5. Sở Lao động xét duyệt những trường hợp đủ điều kiện, giới thiệu đến Hội đồng giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết luận những bệnh, tật liên quan đến phôi nhiễm với chất độc hoá học, trường hợp bị thương, bệnh tật ở cột sống thì căn cứ vào hồ sơ thương tật, bệnh tật đang quản lý để chứng nhận.



6. Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học.



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học; Số lượng 03 bản.


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 4 – HH Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009  của Bộ lao động Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 31 )


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



+ Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009  của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.



Mẫu số 4-HH



 UBND tỉnh, thành phố…….         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam



Sở Lao động-Th​ương binh                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




và Xã hội
                                                    ______________________________________



 Số:............/……..                                               ..........., ngày    tháng     năm …  



                       





Số hồ sơ:…………….                                                             


Quyết Định



Về việc trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ



 bị nhiễm chất độc hoá học



Giám đốc Sở Lao động-Th​ương binh và Xã hội



Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.


Căn cứ Nghị định số ……/200…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 200   của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ​ưu đãi đối với người có công với cách mạng;



     Căn cứ hồ sơ của ông (bà)……………………………………………



     Xét đề nghị của Tr​ưởng phòng Người có công,



Quyết định



Điều 1. 



1. Trợ cấp hàng tháng đối với ông (bà):..................……………Năm sinh………….



Nguyên quán:…………………………………………………………….…………...



Trú quán:…………………………………………………………….………….…….



Đã tham gia kháng chiến tại địa bàn………………………………………………….



từ ngày .…. tháng ... .năm ... …đến ngày ....tháng .….năm……… 



Mức trợ cấp hàng tháng:……………..………….……………….đồng 



(bằng chữ:………………………………………………………..……………đồng)



Kể từ ngày…….tháng…….năm……….



2. Trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ của ông (bà)…………………, kể từ ngày…….tháng….năm……., cụ thể theo danh sách dưới đây: 



			Họ và tên con đẻ



bị dị dạng, dị tật


			Năm sinh


			Suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt


			Không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt


			Mức trợ cấp hàng tháng









			


			


			


			


			Mức 1


			Mức 2





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Điều 2.  



Các ông (bà): Tr​ưởng phòng Người có công; Trư​ởng phòng Kế toán -Tài chính; Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội ............………….……… và ông (bà) …………………………….chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:



- Nh​ư Điều 2;



- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;



- L​ưu VP.


			                                         Giám đốc



                                          (ký tên, đóng dấu)








11. Thủ tục lập phiếu trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học



- Trình tự thực hiện: 



1. Lập bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến có xác nhận của UBND xã.



2. Niêm yết danh sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học trong thời gian 15 ngày trước khi Hội đồng xác nhận người có công (cấp xã) họp và lập biên bản, danh sách đề nghị xác nhận.



3. UBND cấp xã chuyển các giấy tờ kèm danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.



4. Phòng Lao động Thương binh Xã hội kiểm tra lập danh sách người bị mắc bệnh tật (Theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT) báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.



5. Sở Lao động xét duyệt những trường hợp đủ điều kiện, giới thiệu đến Hội đồng giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết luận những bệnh, tật liên quan đến phôi nhiễm với chất độc hoá học, trường hợp bị thương, bệnh tật ở cột sống thì căn cứ vào hồ sơ thương tật, bệnh tật đang quản lý để chứng nhận.



6. Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học.



7. Lập phiếu trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học. 



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Phiếu trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học; Số lượng 03 bản.


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập phiếu trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 5 – HH Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009  của Bộ lao động Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 34 )


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



+ Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009  của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.



Mẫu số 5-HH



UBND tỉnh, thành phố……           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam



Sở Lao động Th​ương binh                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



             và xã hội                                                     ____________________________



Số:……../……………                        .............., ngày         tháng     năm… 



                                                                                       Số hồ sơ:....................


Phiếu trợ cấp



Đối với ng​ười hoạt động kháng chiến và con đẻ



 bị nhiễm chất độc hoá học



1. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:



Họ và tên: ………………………………………….Năm sinh………………



Nguyên quán: 




Trú quán: 




Thời gian hoạt động ở chiến tr​ường từ ngày…….tháng……năm……



đến ngày…..…tháng …..…năm……………...



Tình trạng bệnh tật và sức khoẻ hiện nay: ………….



……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..



Mức trợ cấp hàng tháng:…………………………………………………………..



2. Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến:



Họ và tên: ………………………………………….Năm sinh………..………



Trú quán: 
……………..



Khả năng tự lực trong sinh hoạt :……………………………………………..



Mức trợ cấp hàng tháng:………………………………………………………..



Được h​ưởng trợ cấp kể từ ngày……tháng…….năm…….



Theo Quyết định số:………………ngày…….tháng……..năm………của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 




			Ng​ười lập phiếu


			Giám đốc



(ký tên, đóng dấu)








12. Thủ tục quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với Bà mẹ “Việt Nam anh hùng”



- Trình tự thực hiện: 



1. Chủ tịch UBND cấp xã, phường lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND huyện, quận.



2. Chủ tịch UBND cấp huyện, quận thẩm tra xác minh tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



3. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp danh sách đề nghị hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trình Thủ tướng Chính phủ (qua Viện thi đua khen thưởng, đồng thời gửi về Cục Người có công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục chính sách Tổng Cục chính trị - Bộ Quốc phòng).



4. Các cơ quan Viện thi đua khen thưởng, Cục Người có công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục chính sách Tổng Cục chính trị - Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thẩm tra tổng hợp danh sách. Viện thi đua khen thưởng có trách nhiệm trình Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.



5. Ban thi đua khen thưởng Trung ương trả Quyết định phong tặng, truy tặng cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) để làm căn cứ Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với Bà mẹ “Việt Nam anh hùng”; Số lượng 03 bản.



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với Bà mẹ “Việt Nam anh hùng”.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 3a-AH; mẫu số 3b-AH Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 36-37)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



                                                                                                    Mẫu số 3a-AH



			UBND Tỉnh, thành phố



…………………………….



Sở lao động – Thương binh và Xã hội






			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                  …….., ngày ….. tháng ….. năm…….





			        Số:              /


			Số hồ sơ:......................








Quyết Định



Về việc trợ cấp ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng



Giám đốc Sở Lao động-thương binh và xã hội


- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Quyết định số……/………ngày…….tháng…..năm…… của Chủ tịch nước;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; (1)



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ.



Quyết Định



Điều 1.Trợ cấp đối với Bà:.......................................... Năm sinh...........……......



- Nguyên quán:.........................................................................................



- Trú quán: ...............................................................................................



Đã được phong tặng danh hiệu vinh dự  Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quyết định số:.............ngày.......tháng.......năm............



của Chủ tịch nước.



Điều 2. Trợ cấp được hưởng hàng tháng:



- Trợ cấp nuôi dưỡng:...........................................................đồng



- Phụ cấp ưu đãi:...................................................................đồng



Cộng  :.........................................đồng/tháng



(Bằng chữ:....................................................................................................... )



Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt  sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội……………….



và ông (bà) … chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:                                                                                                      giám đốc



- Như Điều 3                                                                 (ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ.



              Mẫu số 3b-AH



			UBND Tỉnh, thành phố



…………………………….



Sở lao động – Thương binh và Xã hội






			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                  …….., ngày ….. tháng ….. năm…….





			        Số:              /


			Số hồ sơ:......................








Quyết Định



Về việc trợ cấp ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng



       Giám đốc Sở Lao động-thương binh và xã hội



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Quyết định số……. /……ngày… tháng… năm…… của Chủ tịch nước;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; (1)



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,



Quyết Định



Điều 1.Trợ cấp 1 lần đối với ông (bà):..................................Năm sinh.......



- Nguyên quán:.........................................................................................



- Trú quán:................................................................................................



Là………………………… của bà: …………………………………….



- Nguyên quán:………………………………………………………..



- Trú quán:.................................................................................................



đã được truy tặng danh hiệu vinh dự  Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Quyết định số:.............. ngày........ tháng ........ năm..........của Chủ tịch nước.



Mức trợ cấp 1 lần là:...................................................



          (Bằng chữ:.....................................................................................................)



Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội………………




và ông (bà)………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:                                                                                                     giám đốc



- Như Điều 2                                                                 (ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ


13. Thủ tục quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến



- Trình tự thực hiện: 



1. Đơn đề nghị của người c ó công hoặc thân nhân.



2. Người có công hoặc thân nhân (trường hợp truy tặng) lập bản khai, kèm theo Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng hoặc bản sao bằng anh hùng.



3. Phòng lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách gửi Sở lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt.



4. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra Quyết định trợ cấp.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến; Số lượng 03 bản.


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 4a – AH; 4b – AH, 4c – AH Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 39-41)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 4a - AH



			UBND Tỉnh, thành phố



…………………………….



Sở lao động – Thương binh và Xã hội






			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                  …….., ngày ….. tháng ….. năm…….





			        Số:              /


			Số hồ sơ:......................








Quyết Định



Về việc trợ cấp ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang,



 Anh hùng lao động trong kháng chiến



Giám đốc Sở Lao động-thương binh và xã hội


- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Quyết định số……../……ngày…….tháng…..năm………. của Chủ tịch nước;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; (1)



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,



Quyết Định


Điều 1. Trợ cấp đối với ông (bà):..................................Năm sinh:...............



- Nguyên quán:........................................................................................



- Trú quán:.............................................................................................



Đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng.....................................theo



Quyết định số:.................ngày….......tháng......năm ............của Chủ tịch nước.



Điều 2. Trợ cấp được hưởng hàng tháng là:…………………………….đồng



  
 (Bằng chữ:.........................................................................................)



Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội……………..




và ông (bà)…………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:                                                                                                       giám đốc



- Như Điều 3                                                                            (ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ



Mẫu số 4b - AH



			UBND Tỉnh, thành phố



…………………………….



Sở lao động – Thương binh và Xã hội






			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                  …….., ngày ….. tháng ….. năm…….





			        Số:              /


			Số hồ sơ:......................








Quyết Định



Về việc trợ cấp ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang,



Anh hùng lao động trong kháng chiến



      Giám đốc Sở Lao động-thương binh và xã hội



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Quyết định số……../……ngày…….tháng…..năm…….của Chủ tịch nước;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; (1)



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,


Quyết Định


Điều 1. Trợ cấp 1 lần đối với ông (bà):...................................Năm sinh:...



- Nguyên quán:........................................................................................



- Trú quán:.............................................................................................



Là………………………… CỦA ỤNG (Bà): …………………………



- NGUYỜN QUỎN:………………………………………………………..



- Trú quán:................................................................................................



đã được truy tặng danh hiệu  Anh hùng…………………………………



theo Quyết định số:.............ngày...........tháng...............năm............của 



Chủ tịch nước.



Mức trợ cấp 1 lần là:...................................................



  (Bằng chữ:…….......................................................................................)


Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội……………………… và ông (bà)…………….…………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:                                                                                                      giám đốc



- Như Điều 2                                                                                  (ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ 


                                                                                          Mẫu số 4c-AH



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






Bản khai về người có công 



1. Phần khai về người có công:



Họ và tên: …………………………………..Nam (Nữ) …….. Năm sinh: 




Nguyên quán: 




Cơ quan, đơn vị công tác: 




Nơi đăng ký hộ khẩu: 




Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT,  Anh hùng LĐ trong kháng chiến) : 



Theo Quyết định số……..……ngày……tháng…..năm…..…của Chủ tịch nước.



2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):



Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: 




Nguyên quán: 




Trú quán: 




Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha, mẹ, con….)




đã từ trần ngày…….tháng….năm…………………………………………………….


Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.



			Ông (bà) ………………………….



Hiện cư trú tại: ……………………………….……



chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.



                                ……ngày ….tháng …năm ….



                                                                                          

                              TM. UBND



                                                      Chủ tịch






			Ngày …. tháng …. năm …



Người khai



(Ký, ghi rõ họ và tên)












14. Thủ tục quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày



- Trình tự thực hiện: 



1. Người bị địch bắt tù đày làm bản khai kèm theo một trong các giấy tờ như Lý lịch bán bộ, lý lịch Đảng viên, hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.



2. UBND xã xác nhận bản khai chuyển danh sách người đủ điều kiện kèm các giấy tờ hồ sơ chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.



3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra lập danh sách kèm hồ sơ chuyển  Sở lao động Thương binh và Xã hội.



4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và ra Quyết dịnh trợ cấp một lần.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



1. Bản khai cá nhân.



2. Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.



3. Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày



Số lượng hồ sơ: 03 bản



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 8-TD1; 8-TD2 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 43-44)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



                                                                                                  Mẫu số 8-TĐ1



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



____________________________


  ..............ngày         tháng          năm 200...



Bản khai cá nhân



Họ và tên :................................................................Năm sinh......................



Nguyên quán:.................................................................................................



Trú quán:.......................................................................................................



Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày.........tháng……......



năm……....đến ngày……...tháng ……..năm………



Cấp bậc…………….. chức vụ:................................................................……



Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:.................................................



Bị địch bắt tù, đày ngày.......tháng......năm......đến ngày.....tháng ......năm..........



Nơi bị tù:.....................................................................................



Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác..........................................



Đã hưởng các chế độ:



- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh



- Tuất liệt sĩ



- Người hoạt động kháng chiến



- Người có công giúp đỡ cách mạng



· …………………………………..



Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):



+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng.......................quyết định số:.........................ngày..........tháng....................năm



+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng............quyết định số:...............ngày........tháng........năm



Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)                    Người khai



                 Ngày         tháng         năm                                     (ký - ghi rõ họ, tên)



                            (Ký tên, đóng dấu)



Mẫu số 8-TĐ2



			UBND Tỉnh, thành phố



…………………………….



Sở lao động – Thương binh và Xã hội






			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                  …...., ngày ….. tháng ….. năm…….





			        Số:              /


			Số hồ sơ:…………………..………








Quyết Định



Về việc trợ cấp một lần đối với người bị địch bắt tù, đày



giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với ngư​ời có công với cách mạng; (1)



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,



Quyết Định



Điều 1.Trợ cấp một lần đối với:



Ông (bà) ....................………………………….Năm sinh:……………..



là người hoạt động cách mạng hoặc người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.



Nguyên quán:...........................................................................................



Trú quán:...................................................................................................



Cấp bậc, chức vụ khi bị bắt:....................................................................



Đơn vị khi bị địch bắt:…….......................................................................



Thời gian bị tù, đày.........................năm....………… tháng.



Được hưởng trợ cấp một lần..................................................đồng.



( Bằng chữ:..............................................................................................)



Điều 2.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt  sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội…………………… và ông (bà)………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:                                                                                                        giám đốc



- Như Điều 2                                                                                                 (ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ


15. Thủ tục quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc



- Trình tự thực hiện: 



1. Người hoạt động kháng chiến  làm bản khai kèm theo bản sao Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện.



2. UBND xã căn cứ các giấy tờ trên để xác nhận bản khai, lập danh sách kèm giấy tờ hồ sơ chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.



3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.



4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ ra quyết định trợ cấp một lần.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



1. Bản khai cá nhân.



2. Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua- Khen thưởng cấp huyện.



3. Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc



b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 9-KC1; mẫu 9-KC2 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 47-48)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



+ Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.



Mẫu số 9 - KC1



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 ____________________


                                                            ngày         tháng          năm



Bản khai  cá nhân



Họ và tên...............………..............………..... Năm sinh:................................



Nguyên quán:.................................................................................................



Trú quán:...........................................................................................................



Tham gia hoạt động kháng chiến  từ ngày....….tháng..…....năm.…….... đến



 ngày.........tháng.........năm..……....



Số năm thực tế tham gia kháng chiến: ........... tháng......... năm………



Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:



Huân chương Chiến thắng hạng             Huy chương Chiến thắng hạng



Huân chương KC chống Pháp hạng
  Huy chương KC chống Pháp hạng



Huân chương KC chống Mỹ hạng
  Huy chương KC chống Mỹ 



     Chứng nhận của UBND xã,phường………………                Người khai ký tên



                                                 (ký và ghi rõ họ tên)



     Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký 



của ông (bà):..................................... là đúng sự thật./.



                        Ngày         tháng           năm



                                 (Ký tên, đóng dấu)



Mẫu số 9 - KC2



			UBND Tỉnh, thành phố



…………………………….



Sở lao động – Thương binh và Xã hội






			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                  …….., ngày ….. tháng ….. năm…….





			        Số:              /


			                         Số hồ sơ: ……………………………………








Quyết Định



Về việc trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến



giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005   của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;(1)



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,



Quyết Định



Điều 1. Trợ cấp một lần đối với ông (bà)........................... Năm sinh ………...



là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc



Nguyên quán:.....................................................................................................



Trú quán:............................................................................................................



Đã được khen thưởng theo Quyết định số……. ngày….. tháng…. năm…….. của……….



Được hưởng trợ cấp một lần là:  ……………….……đồng



(Bằng chữ………………………………………………………………..)



Điều 2.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt  sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……………………. và ông (bà)………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:                                                                              giám đốc



- Như Điều 2                                                                                    (ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ


16. Thủ tục quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng



- Trình tự thực hiện: 



1. Người có công với cách mạng làm bản khai kèm bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc Bằng có công với nước hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến. Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng Có công với nước,  Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua- Khen thưởng cấp huyện.



2. Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ các giấy tờ nêu trên để xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.



3. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ chuyển Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.



4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, quyết định trợ cấp


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Bản khai cá nhân.



2. Bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc Bằng có công với nước hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến.



Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng Có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp huyện.



3. Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng.



b) Số lượng hồ sơ:    03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



1. Mẫu số 10-CC1; Mẫu số 10-CC2; Mẫu số 10-CC3 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 51-53)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 10- CC1



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 ____________________________


                                                                           ngày         tháng          năm



Bản khai cá nhân



Họ và tên.......................…..............………..... Năm sinh:................................



Nguyên quán:................................................................................................



Trú quán:......................................................................................................



Đã được Nhà nước tặng:



- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:..............ngày..........tháng.......



năm……….của Chủ tịch nước.



- Huân chương kháng chiến hạng:............theo Quyết định số:........................ ngày............tháng...............năm...........



- Huy chương kháng chiến hạng:.................. theo Quyết định số:.................. ngày............tháng...............năm...........



Các chế độ chính sách đã hưởng:



- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh



- Kháng chiến



…



 Chứng nhận của UBND xã (phường).......                                Người khai 



                                      (ký, ghi rõ họ tên)



Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký 



của ông (bà):.....................................là đúng sự thật./.



                        Ngày         tháng           năm



             (Ký tên, đóng dấu)



    Mẫu số 10 - CC2



			UBND Tỉnh, thành phố



…………………………….



Sở lao động – Thương binh và Xã hội






			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                  …….., ngày ….. tháng ….. năm…….





			        Số:              /


			Số hồ sơ:………………..








Quyết Định



Về việc trợ cấp hàng tháng



 đối với người có công giúp đỡ cách mạng



giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; (1)



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,



Quyết Định



Điều 1. Trợ cấp đối với:



Ông(bà):.....………………............…….....Năm sinh:.........................



là người có công giúp đỡ cách mạng.



Nguyên quán:................................................................................



Trú quán:.......................................................................………............



Đã được Nhà nước tặng:



- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:........ngày..........tháng.......



năm……….của Chủ tịch nước.



- Huân chương kháng chiến hạng:.…..theo Quyết định số:............... ngày........tháng...........năm...........



Mức trợ cấp hàng tháng là; .......………......đồng, 



(Bằng chữ:.......................................................................................)



kể từ ngày ..………. tháng...... năm ………..



Điều 2.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội…………và ông (bà)………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:                                                                                                     giám đốc



- Như Điều 2                                                               (ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ



   MÉu sè 10- CC3



			UBND Tỉnh, thành phố



…………………………….



Sở lao động – Thương binh và Xã hội






			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                  …….., ngày ….. tháng ….. năm…….





			        Số:              /


			Số hồ sơ:………………………








Quyết Định



Về việc trợ cấp một lần



 đối với người có công giúp đỡ cách mạng



giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; (1)



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,



Quyết Định



Điều 1. Trợ cấp 1 lần đối với:



Ông(bà):.....………………............…….....Năm sinh:.........................



là người có công giúp đỡ cách mạng.



Nguyên quán:................................................................................



Trú quán:..................................................................………............



đã được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến theo Quyết định số..............



ngày..........tháng........năm.........của ...........................



Được hưởng trợ cấp một lần mức:……………………………………..



(bằng chữ………………………………………………………………..)



Điều 2.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội……………………và ông(bà)…………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:                                                                                                        giám đốc



- Như Điều 2                                                                   (ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ


17. Thủ tục quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995



- Trình tự thực hiện:



1. Bản khai của thân nhân hoặc đại điện thừa kế theo pháp luật.



2. UBND xã kiểm tra, đối chiếu bản chính, xác nhận vào bản khai lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.



3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.



4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra ra Quyết định trợ cấp một lần. 


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật 



2. Bản sao một trong những giấy tờ sau:



- Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày.



- Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.



- Bằng Tổ quốc ghi công hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.



3. Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995



b) Số lượng hồ sơ:    03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11; mẫu 11-QĐ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 56-57)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 11-QĐ



UBND tỉnh, thành phố...........      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam



 Sở Lao động-Thương binh                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                  và Xã hội  

                                       _______________________



Số:  .........../                                    ………,ngày        tháng           năm 200   








                                   Số hồ sơ:.......................


Quyết Định



Về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng



 từ trần trước ngày 01 tháng 01 năm 1995



giám đốc Sở lao động-thương binh và xã hội



       - Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;(1)


       - Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,



Quyết Định



Điều 1. Công nhận ông (bà):..............................................................



Sinh ngày:.....................................................................................................



Nguyên quán:..................................................................................................



Trú quán:………………………………………………………………….



là:………………………………...………………………………….......



Điều 2. Trợ cấp đối với ông(bà) ...................................................



Nguyên quán:.............................................................................................



Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................



Là ..............của ông (bà)............................đã chết ngày        tháng      năm



Mức trợ cấp một lần là:   ………………………………………………



(bằng chữ……………………………………………………………………)



Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội………………… và ông (bà)……….…………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                         


           giám đốc 



- Như Điều 3                                                                   (ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu      



 (1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ                                                      




                                                                                                                Mẫu số 11



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






Bản khai của thân nhân



người có công với cách mạng



1/ Phần khai về thân nhân (người đứng khai);



Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: 




Nguyên quán: 




Trú quán: 




Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)




2/ Phần khai về người có công:



Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh: 




Nguyên quán: 




Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ): 




Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại 




Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày): 




Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với: 




Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …) 




-…



-…



Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.



			 ……ngày …. tháng …. năm 200…



               Xác nhận của xã (phường)



Ông (bà) ………………………………………………....



Hiện cư trú tại: ………………………………….….………



là ……………… của ông (bà) ……………………



(tên người có công) đã chết ngày ….…tháng ….. năm …….



Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.



                                  TM. UBND



          Chủ tịch


			……….ngày …. tháng …. năm 200


                  Người khai



       (Ký, ghi rõ họ và tên)












18. Thủ tục quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh kể cả thương binh B; bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên



- Trình tự thực hiện: 



1. Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai tử đồng thời xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần chuyển phòng Lao động.



2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm hồ sơ chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.



3. Sở lao động Thương binh và Xã hội ghép hồ sơ và bản khai, giấy khai tử hoàn thiện hồ sơ ra quyết định trợ cấp.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Giấy khai tử do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp.



2. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã 



3. Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần



b) Số lượng hồ sơ: 03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 12-TT1; mẫu 12-TT2 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 59-60)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 12-TT1



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



____________________________



bản khai của thân nhân



người có công với cách mạng từ trần


Họ và tên người từ trần:.................................................Năm sinh:…….…….



Nguyên quán:......…….............................................................................……....



Trú quán:………………………………………………………………..……..



Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…)............…………….………………………………………………….........



Số sổ trợ cấp (nếu có):………………………………………………………...



Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:………………………………………….….



Từ trần ngày……….tháng……….năm……………………………………….



Theo giấy khai tử số…………ngày…..…tháng……năm……..của Uỷ ban nhân dân xã (phường)…………………………………………………………………



Trợ cấp đã nhận đến hết tháng…………năm…………Mức trợ cấp:……………



Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp……………………



Nguyên quán:…………………………………………………………….……



Trú quán:………...…………………………………………..…………………...



Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………………….


Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)


			TT


			Họ và tên


			Năm sinh


			Quan hệ với người chết


			Nghề nghiệp hiện tại





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			3


			


			


			


			





			4


			


			


			


			





			5


			


			


			


			








..............,ngày       tháng      năm                        …………..,ngày        tháng      năm 



  Chứng nhận UBND xã (phường)            
      Người khai nhận trợ cấp



Chủ tịch

                      
(ký tên, ghi rõ họ tên)



                 (ký tên, đóng dấu)



MÉu sè 12 – TT2                    



			UBND Tỉnh, thành phố



…………………………….



Sở lao động – Thương binh và Xã hội


			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                  …….., ngày ….. tháng ….. năm…….





			        Số                 /


			Số hồ sơ:……………….








Quyết định



Về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần



giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; (1)



- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,



Quyết Định



Điều 1. 



1. Trợ cấp đối với:



Ông (bà):..............................................................................................



Nguyên quán:........................................................................................


Trú quán:............................................................................................



Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:……………………………..



2. Chế độ trợ cấp gồm:



- Mai táng phí:...................................……........đồng


- 3 tháng trợ cấp, phụ cấp (nếu có):………………..…..đồng



- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân có tên dưới đây kể từ ngày............tháng...............năm........như  sau:



  +...................................sinh năm...................... là.............................



  +................................ .sinh năm.......................là.............................



  +.................................sinh năm...................... là.............................





Cộng:.......................định xuất x....................đồng = ..............đ



           (Bằng chữ:…………………………………………………………)



Điều 2.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội……………. và ông (bà)………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:                                                                                               giám đốc



- Như Điều 2                                                                          (ký tên, đóng dấu)



- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH



- Lưu



(1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ



19. Thủ tục quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần gồm: liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng Có công với nước, Huân chương kháng chiến



- Trình tự thực hiện:



1. Thân nhân lập bản khai người có công với cách mạng từ trần kèm giấy khai tử.



2 Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người; chuyển bản khai kèm giấy khai tử về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.



3. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm giấy tờ chuyển Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.



4. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: 



a) Ghép hồ sơ người có công đang quản lý với bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ tuất.



b) Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định trợ cấp.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Giấy khai tử do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp.



2. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã 



3. Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần



4. Quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần



b) Số lượng hồ sơ: 03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 12-TT1; mẫu 12-TT2 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 63-64)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11. Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



MÉu sè 12-TT1



Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



____________________________



b¶n khai cña th©n nh©n



ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng tõ trÇn


Họ và tên người từ trần:.................................................Năm sinh:…….…….



Nguyên quán:......…….............................................................................……....



Trú quán:………………………………………………………………..……..



Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…)............…………….………………………………………………….........



Số sổ trợ cấp (nếu có):………………………………………………………...



Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:………………………………………….….



Từ trần ngày……….tháng……….năm……………………………………….



Theo giấy khai tử số…………ngày…..…tháng……năm……..của Uỷ ban nhân dân xã (phường)…………………………………………………………………



Trợ cấp đã nhận đến hết tháng…………năm…………Mức trợ cấp:……………



Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp……………………



Nguyên quán:…………………………………………………………….……



Trú quán:………...…………………………………………..…………………...



Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………………….


Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)


			TT


			Họ và tên


			Năm sinh


			Quan hệ với người chết


			Nghề nghiệp hiện tại





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			3


			


			


			


			





			4


			


			


			


			





			5


			


			


			


			








..............,ngày       tháng      năm                        …………..,ngày        tháng      năm 



  Chứng nhận UBND xã (phường)            
      Người khai nhận trợ cấp



Chủ tịch

                      
(ký tên, ghi rõ họ tên)



                 (ký tên, đóng dấu)



MÉu sè 12 – TT2                    



			UBND Tỉnh, thành phố



…………………………….



Sở lao động – Thương binh và Xã hội


			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                  …….., ngày ….. tháng ….. năm…….





			        Số                 /


			Số hồ sơ:……………….








Quyết định



Về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần



giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội



- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



- Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; (1)



- XÐt ®Ò nghÞ cña Tr­ëng phßng ChÝnh s¸ch Th­¬ng binh LiÖt sÜ,



QuyÕt §Þnh



§iÒu 1. 



1. Trî cÊp ®èi víi:



¤ng (bµ):..............................................................................................



Nguyªn qu¸n:........................................................................................


Tró qu¸n:............................................................................................



Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:……………………………..



2. Chế độ trợ cấp gồm:



- Mai táng phí:...................................……........đồng


- 3 tháng trợ cấp, phụ cấp (nếu có):………………..…..đồng



- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân có tên dưới đây kể từ ngày............tháng...............năm........như  sau:



  +...................................sinh năm...................... là.............................



  +................................ .sinh năm.......................là.............................



  +.................................sinh năm...................... là.............................





Cộng:.......................định xuất x....................đồng = ..............đ



           (Bằng chữ:…………………………………………………………)



Điều 2.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội……………. và ông (bà)………………… chịu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.



N¬i nhËn:                                                                                               gi¸m ®èc



- Nh­ §iÒu 2                                                                          (ký tªn, ®ãng dÊu)



- Côc TBLSNCC-Bé L§TBXH



- L­u



(1) SÏ ®­îc thay ®æi khi cã quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ



20. Thủ tục quyết định trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến



- Trình tự thực hiện:



1. Thân nhân lập bản khai người có công với cách mạng từ trần kèm giấy khai tử.



2 Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người; chuyển bản khai kèm giấy khai tử về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.



3. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm giấy tờ chuyển Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. 



4. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: 



a) Ghép hồ sơ người có công đang quản lý với bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ tuất.



b) Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định trợ cấp.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Giấy khai tử do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp.



2. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã 



3. Quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần



b) Số lượng hồ sơ:  03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm tại trang 67-68)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



MÉu sè 12-TT1



Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



____________________________



b¶n khai cña th©n nh©n



ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng tõ trÇn


Hä vµ tªn ng­êi tõ trÇn:.................................................N¨m sinh:.....................


Nguyªn qu¸n:..............................................................................................


Tró qu¸n:........................................



Thuéc ®èi t­îng h­ëng trî cÊp ­u ®·i: (th­¬ng binh, bÖnh binh, th©n nh©n liÖt sü)........................


Sè sæ trî cÊp (nÕu cã):......................................


Tû lÖ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng:.....................................


Tõ trÇn ngµy..........th¸ng.........n¨m.....................................


Theo giấy khai tử số…………ngày…..…tháng……năm……..của Uỷ ban nhân dân xã (phường)…………………………………………………………………



Trợ cấp đã nhận đến hết tháng…………năm…………Mức trợ cấp:……………



Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp……………………



Nguyên quán:…………………………………………………………….……



Trú quán:………...…………………………………………..…………………...



Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………………….


Danh s¸ch th©n nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn h­ëng tuÊt tõ trÇn (nÕu cã)


			TT


			Hä vµ tªn


			N¨m sinh


			Quan hÖ víi ng­êi chÕt


			NghÒ nghiÖp hiÖn t¹i





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			3


			


			


			


			





			4


			


			


			


			





			5


			


			


			


			








..............,ngµy       th¸ng      n¨m                        .......,ngµy        th¸ng      n¨m 



  Chøng nhËn UBND x· (ph­êng)            
      Ng­êi khai nhËn trî cÊp



Chñ tÞch

                      
(ký tªn, ghi râ hä tªn)



                 (ký tªn, ®ãng dÊu)



MÉu sè 12 – TT2                    



			UBND TØnh, thµnh phè



.................


Së lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi


			Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam



§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc



                  ..., ngµy ... th¸ng .... n¨m.....





			        Sè                 /


			Sè hå s¬:.........








QuyÕt ®Þnh



VÒ trî cÊp ®èi víi th©n nh©n cña ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng tõ trÇn



gi¸m ®èc Së lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi



- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 54/2006/N§-CP ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ h­íng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh ­u ®·i ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng;



- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 147/2005/N§-CP ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ møc trî cÊp, phô cÊp ­u ®·i ®èi víi ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng; (1)



- XÐt ®Ò nghÞ cña Tr­ëng phßng ChÝnh s¸ch Th­¬ng binh LiÖt sÜ,



QuyÕt §Þnh



§iÒu 1. 



1. Trî cÊp ®èi víi:



¤ng (bµ):..............................................................................................



Nguyªn qu¸n:........................................................................................


Tró qu¸n:............................................................................................



Quan hÖ víi ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng tõ trÇn:..............................



2. ChÕ ®é trî cÊp gåm:



- Mai t¸ng phÝ:...........................................®ång


- 3 th¸ng trî cÊp, phô cÊp (nÕu cã):.............®ång



- Trî cÊp tiÒn tuÊt hµng th¸ng cho nh÷ng th©n nh©n cã tªn d­íi ®©y kÓ tõ ngµy............th¸ng...............n¨m........nh­  sau:



  +...................................sinh n¨m...................... lµ.............................



  +................................ .sinh n¨m.......................lµ.............................



  +.................................sinh n¨m...................... lµ.............................





Céng:.......................®Þnh xuÊt x....................®ång = ..............®



           (B»ng ch÷:.......................................)



§iÒu 2.  C¸c «ng (bµ) Tr­ëng phßng ChÝnh s¸ch Th­¬ng binh LiÖt sÜ, Phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh, Phßng Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi.............. vµ «ng (bµ)............... chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.



N¬i nhËn:                                                                                               gi¸m ®èc



- Nh­ §iÒu 2                                                                          (ký tªn, ®ãng dÊu)



- Côc TBLSNCC-Bé L§TBXH



- L­u



(1) SÏ ®­îc thay ®æi khi cã quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ


21. Thủ tục quyết định về việc điều dưỡng người có công



- Trình tự thực hiện: 



1. Đơn đề nghị giải quyết chế độ điều dưỡng.



2. Phòng Lao động Thương binh và xã hội cấp quận huyện kiểm tra danh sách đối tượng điều dưỡng hàng năm hoặc đối tượng 05/ lần căn cứ theo đơn đề nghị lập danh sách gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.



3. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội cho xét tình hình thực tế, sức khoẻ thực tế của người có công và thân nhân để ra quyết định điều duỡng cho phù hợp.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: Quyết định về việc điều dưỡng người có công; Số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định về việc điều dưỡng người có công.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02a-CSSK Thông tư số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH–BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính – Bộ Y tế (đính kèm tại trang 70)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 02a-CSSK



			UBND TỈNH, THÀNH PHỐ............



SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH



VÀ XÃ HỘI


------------



Số:............./QĐ/.............


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






............., ngày..... tháng..... năm 2....








QUYẾT ĐỊNH



Về việc điều dưỡng người có công



GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng;



Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sỹ.



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1: Thực hiện chế độ điều dưỡng năm........................ đối với các đối tượng người có công do phòng............ huyện.................... quản lý:



Số người:
 (Bằng chữ:
)



Số tiền:
 (Bằng chữ:
)



Trong đó:



- Điều dưỡng tập trung:
Số người:...................... Số tiền:......................



- Điều dưỡng tại nhà:
Số người:...................... Số tiền:......................



(Theo danh sách đính kèm)



Điều 2: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sỹ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng............. huyện................. và các ông (bà) có tên trong danh sách thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:



- Như điều 2;



- Sở Tài chính;



- Kho Bạc Nhà Nước;



- Lưu VT.


			GIÁM ĐỐC



(Ký tên, đóng dấu)












22. Thủ tục quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng



- Trình tự thực hiện: 



1. Người có công với cách mạng thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình được chỉ định sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình lần đầu làm tờ khai kèm chỉ định của cơ sở y tế. Trường hợp đang thường trú tại địa phương thì UBND cấp xã xác nhận tờ khai và gửi toàn bộ giấy tờ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp đang được nuôi dưỡng tại các đơn vị nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thì Giám đốc Trung tâm xác nhận tờ khai này. Người đã được cấp Sổ theo dõi theo mẫu cũ thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú hoặc Trung tâm làm thủ tục báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đổi Sổ theo dõi. 



2. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và Trung tâm:



- Kiểm tra, đối chiếu danh sách chi trả; lập danh sách người có công với cách mạng được trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình kèm theo bản kê khai, giấy chỉ định của cơ sở y tế, Sổ theo dõi cũ gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.



- Giao Sổ theo dõi do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển về cho người hưởng chính sách.



- Lập sổ quản lý người có công với cách mạng được trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.



3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:



-  Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đang quản lý để xét duyệt danh sách;



-  Quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cấp Sổ theo dõi gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm.



- Mở sổ quản lý.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng; Số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06a-CSSK Thông tư số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH–BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính – Bộ Y tế (đính kèm tại trang 73)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH–BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính – Bộ Y tế.



Mẫu số 06a-CSSK


			UBND TỈNH, THÀNH PHỐ......



SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH                                 VÀ XÃ HỘI



------------



Số:......../QĐ/.........


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






..........., ngày..... tháng..... năm 20....



                      Số hồ sơ.........








QUYẾT ĐỊNH



Về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình



GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;



Căn cứ Thông tư Liên tịch số  17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng;



Xét đề nghị của
(1)



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1: Thực hiện chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với các đối tượng người có công do........................................... (2) quản lý:



Số người:
 (Bằng chữ:
)



Số tiền:
 (Bằng chữ:
)



Trong đó:



- Thương binh: 
Số người:
 Số tiền:




- Bệnh binh: 
Số người:
 Số tiền:




- ...



(Theo danh sách đính kèm)



Điều 2: Các Ông (Bà) Trưởng phòng chính sách Thương binh Liệt sỹ, Phòng Kế hoạch – Tài chính,................................... (3), và các ông (bà) có tên trong danh sách thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:



- Như điều 2,



- Lưu:


			GIÁM ĐỐC



(Ký tên, đóng dấu)












Ghi chú:



- (1), (3): Nếu NCC do Phòng LĐ-TBXH huyện quản lý thì ghi: Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện...;



Nếu NCC do Trung tâm quản lý thì ghi: Giám đốc Trung tâm...



-(2):
Nếu NCC do Phòng LĐ - TBXH huyện quản lý thì ghi : Phòng LĐ-TBXH huyện...;



Nếu NCC do Trung tâm quản lý thì ghi: Trung tâm...



23. Thủ tục quyết định trợ cấp một lần đối đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được chính sách của Đảng và Nhà nước – cán bộ viên chức, dân chính Đảng, thanh niên xung phong



- Trình tự thực hiện:



1. Lập bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân



2. Công văn đề nghị của UBND cấp xã, phường trên cơ sở kết quả xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã, biên bản xác nhận của hội nghị liên tịch thôn xãm, biên bản hội nghị liên tịch của Hội đồng xã phường đề nghị.



3. UBND huyện lập danh sách kèm công văn đề nghị gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội



4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt ra Quyết định trợ cấp một lần. 



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Quyết định trợ cấp một lần đối đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được chính sách của Đảng và Nhà nước; Số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định trợ cấp một lần đối đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được chính sách của Đảng và Nhà nước



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 10a, Thông tư số 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính. (đính kèm tại trang 75)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.



+ Thông tư số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 Liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.



                                       Mẫu 10a



			……………………….



……………………….



Số:        /200…/QĐ-…


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



……, ngày….. tháng….. năm 200….








QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN VỚI ĐỐI TƯỢNG 
TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2005 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ



………………………………………………………



- Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;



- Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính;



- Theo đề nghị của………………………………………………………



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Nay giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho:……………………. đối tượng, thuộc đối tượng (I, II, III):………………………………………………………



Với số tiền là……………………………………………………………...... đồng



Bằng chữ: (………………………………………………………………………)



(Danh sách kèm theo)



Điều 2. ………………………………… và ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



			Nơi nhận:



- 



- 



- 



- Lưu…...


			TM. ……………………………



……………………………



(Ký tên, đóng dấu)








24. Thủ tục quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo



- Trình tự thực hiện:



1. Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo làm tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm bản sao giấy khai sinh gửi đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận để gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú của người có công hoặc của thân nhân người có công thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo để làm thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo. Việc xác nhận được thực hiện như sau:



- Người có công với cách mạng do Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý thì do Trung tâm xác nhận.



 - Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo qui định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.



- Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.



2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:



- Kiểm tra bản khai đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đối chiếu với hồ sơ của người có công thuộc phạm vi quản lý để lập 02 bản danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm bản khai đề nghị cấp sổ, bản sao giấy khai sinh gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt 



- Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo; lập danh sách, theo dõi cấp sổ (mẫu số 05-ƯĐGD), lưu giữ hồ sơ và quản lý chi trả trợ cấp theo qui định. 



3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:



Kiểm tra, xét duyệt danh sách đề nghị cấp sổ; ra Quyết định và cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



1. Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo, (kèm bản sao giấy khai sinh).



2. Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo



b) Số lượng hồ sơ: 03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ra quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01-ƯĐGD; mẫu số 04-ƯĐGD Thông tư liên tịch số 16/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính (đính kèm tại trang 78-83)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư liên tịch số 16/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTCngày 20 tháng 11 năm 2006 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính



Mẫu số 01-ƯĐGD



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO



(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ



ưu đãi giáo dục, đào tạo)



Họ và tên người có công (1) .................................. là: (2)




Ngày tháng năm sinh:....................................... Nam/Nữ




Số hồ sơ:




Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)......................... (Quận,huyện)




Tỉnh (thành phố)




Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp:




Tôi là (3)......................................... quan hệ với người có công(4):




Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với:



			STT


			Họ và tên (5)


			Ngày, tháng, năm sinh


			Quan hệ với người có công





			1


			


			


			





			2


			


			


			





			...


			


			


			








Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



			Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)



Ông/bà.........................................................



có bản khai như trên là đúng.



Thủ trưởng đơn vị



(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)






			........., ngày.....  tháng..... năm......


Người khai



(Ký tên và ghi rõ họ, tên)








Ghi chú



- (1) - Ghi rõ họ tên người có công



- (2) - Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động).



- (3) - Ghi họ tên người đứng khai.



- (4) - Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.



- (5) - Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.



- (6) - Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:



+ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.



+ Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.



			LƯU Ý



1. Sổ này có giá trị để học sinh, sinh viên diện ưu đãi hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo trong khung thời gian học theo quy định. Phải giữ gìn sổ cẩn thận, nghiêm cấm cho mượn sổ trong mọi trường hợp.



2. Sổ này được dùng để cơ sở giáo dục, đào tạo xác nhận hàng kỳ và xuất trình khi nhận trợ cấp.



3. Khi học sinh, sinh viên diện ưu đãi tốt nghiệp các cấp hoặc các cơ sở đào tạo thì nhà trường nơi học sinh theo học xác nhận ngày, tháng, năm tốt nghiệp.



4. Khi học sinh, sinh viên diện ưu đãi thôi hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo thì phải nộp lại sổ này cho cơ quan trực tiếp chi trả trợ cấp vào kỳ nhận trợ cấp cuối cùng.


			


			...........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



...........
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SỔ ƯU ĐÃI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO



Mã hiệu:.................


Họ và tên:.......................................... Số hồ sơ




Nơi đăng ký thường trú:




Số đăng ký:……………



(Sổ bìa cứng, kích cỡ theo mẫu này)








			


			


			QUÁ TRÌNH CHUYỂN TRƯỜNG, CHUYỂN NƠI QUẢN LÝ



HỒ SƠ CHI TRẢ TRỢ CẤP, CHUYỂN MỨC TRỢ CẤP



____________



I. THEO DÕI CHUYỂN ĐI:









			


			


			Stt


			Nơi chuyển đi


			Ngày, tháng, năm chuyển đi


			Đã nhận trợ cấp đến tháng, năm


			Cơ quan LĐTBXH



(Ký, đóng dấu)





			


			


			1


			2


			3


			4


			5





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			





			


			


			II. THEO DÕI CHUYỂN ĐẾN:









			


			


			Stt


			Nơi chuyển đế


			Ngày, tháng, năm chuyển đế


			Đã nhận trợ cấp đến tháng, năm


			Cơ quan LĐTBXH



(Ký, đóng dấu)





			


			


			1


			2


			3


			4


			5





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








			I. XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO


Họ và tên học sinh, sinh viên:




Lớp:




Trường:




Học kỳ:




Năm học:




Khóa học:







			


			
[image: image1]


Họ và tên học sinh, sinh viên:




Ngày, tháng, năm sinh:




Nơi đăng ký thường trú: xã




huyện:................... tỉnh 




Ảnh 3 x 4



(Đóng dấu nổi của Sở)



Quyết định cấp sổ số:




Ngày.......... tháng................ năm




Mã hiệu:




Họ tên người có công:




Nơi quản lý chi trả trợ cấp:




..........., ngày..... tháng..... năm ..........



GIÁM ĐỐC



SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI



(Ký tên, đóng dấu)





			


			.........., ngày..... tháng..... năm.......



HIỆU TRƯỞNG



(Ký tên, đóng dấu)


			


			





			II. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI CHI TRẢ TRỢ C ẤP



Số tiền đã chi trả:



(Bằng chữ
)



Trong đó:
Trợ cấp hàng tháng:





Trợ cấp một lần:





Hỗ trợ học phí (nếu có):





Trợ cấp tốt nghiệp:





Truy lĩnh:



			


			





			


			Chi trả ngày..... tháng..... năm.......



NGƯỜI CHI TRẢ



(Ký tên, họ tên)


			


			





			


			


			








			I. XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO



Họ và tên học sinh, sinh viên:




Lớp:




Trường:




Học kỳ:




Năm học:




Khóa học:







			


			I. XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO



Họ và tên học sinh, sinh viên:




Lớp:




Trường:




Học kỳ:




Năm học:




Khóa học:










			


			……, ngày…… tháng…… năm……



HIỆU TRƯỞNG



(Ký tên, đóng dấu)


			


			


			……, ngày…… tháng…… năm……



HIỆU TRƯỞNG



(Ký tên, đóng dấu)





			II. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI CHI TRẢ TRỢ C ẤP



Số tiền đã chi trả:



(Bằng chữ: …………………………………………………..)



Trong đó:
Trợ cấp hàng tháng:





Trợ cấp một lần:





Hỗ trợ học phí (nếu có):





Trợ cấp tốt nghiệp:





Truy lĩnh:







			


			II. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI CHI TRẢ TRỢ C ẤP



Số tiền đã chi trả:



(Bằng chữ:……………………………………………………)



Trong đó:
Trợ cấp hàng tháng:





Trợ cấp một lần:





Hỗ trợ học phí (nếu có):





Trợ cấp tốt nghiệp:





Truy lĩnh:










			


			Chi trả ngày…… tháng…… năm……



NGƯỜI CHI TRẢ



(Ký tên, họ tên)


			


			


			Chi trả ngày…… tháng…… năm……



NGƯỜI CHI TRẢ



(Ký tên, họ tên)





			


			


			








			ỦY BAN NHÂN DÂN




PHÒNG



			Mẫu số 05-ƯĐGD








THEO DÕI CẤP SỔ ƯU ĐÃI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO



			S



T



T


			Họ tên người có công


			Nơi đang quản lý hồ sơ


			Số hồ sơ


			Họ tên đối tượng được ưu đãi GD


			Ngày tháng năm sinh


			Mã hiệu


			Người nhận


			Chuyển đi


			Chuyển đến


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			


			


			Ký


			Họ tên


			Ngày tháng năm


			Nơi đến


			Ngày tháng năm


			Nơi đi


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			Người lập sổ


			..........., ngày..... tháng...... năm......



Trưởng phòng








25. Thủ tục cấp giấy báo tin mộ


- Trình tự thực hiện: 



Sở lao động thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ lưu tại địa phương, cơ sở dữ liệu do Bộ lao động thương binh và xã hội chuyển về để kiểm tra thông tin nếu đầy đủ có thông tin đầy đủ, đảm bảo độ tin cậy, chính xác thì cấp giấy báo tin mộ cho thân nhân liệt sĩ.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy báo tin mộ’ Số lượng 01 giấy báo tin


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy báo tin mộ cho thân nhân liệt sĩ.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/1/2007 của Chính phủ



+ Thông tư số 01/2008/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 29/1/2008 của Liên Bộ Lao động thương binh và xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.



26. Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho người có công 



- Trình tự thực hiện:



1. Người có công với cách mạng lập bản khai cá nhân.



2.Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra và xác nhận vào bản khai của người có công với cách mạng, lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương và chuyển về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.



3. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra đối tượng thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.



4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ người có công với cách mạng đang quản lý lập danh sách người được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế chuyển Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp theo danh sách.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Bản khai cá nhân (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã).



2. Hồ sơ người có công với cách mạng.


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 13 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 86)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



                                                                                                                MÉu sè 13



Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



 __________________


..... ngµy         th¸ng          n¨m



B¶n khai c¸ nh©n



Hä vµ tªn :......................................................N¨m sinh.............................



Nguyªn qu¸n:..............................................................................................................



Tró qu¸n:.....................................................................................................................



NghÒ nghiÖp, chøc vô hiÖn nay (nh©n d©n, h­u trÝ, mÊt søc lao ®éng, c¸n bé x·, ...)


.....................................................................................................................................



§· ®­îc h­ëng trî cÊp:



- Th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh:



- Th©n nh©n liÖt sÜ



- Ng­êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn



-



-



-



-



...


  T«i ch­a ®­îc cÊp thÎ b¶o hiÓm y tÕ. §Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt cÊp thÎ b¶o hiÓm y tÕ./.



    X¸c nhËn cña UBND x· (ph­êng)                                                        Ng­êi khai 



                                          (ký tªn, ghi râ hä tªn)



Néi dung ®· kª khai trªn vµ ch÷ ký cña 



«ng (bµ) .................



lµ ®óng.          



                  ..,ngµy       th¸ng         n¨m 


            TM.UBND



                                   Chñ tÞch



27. Thủ tục di chuyển hồ sơ



- Trình tự thực hiện: 



Hồ sơ của người có công với cách mạng được quản lý ở địa phương tại nơi có hộ khẩu thường trú. Trường hợp thay đổi chỗ ở thì hồ sơ được chuyển về nơi cư trú mới theo quy định như sau:



1. Nơi đi:



- Giấy đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng.



- Bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới.



- Phiếu di chuyển của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kèm theo toàn bộ hồ sơ (bản gốc) của người có công với cách mạng. Hồ sơ được niêm phong và giao cho người có công (có ký nhận bàn giao hồ sơ). Mọi vướng mắc về chế độ và hồ sơ phải được giải quyết trước khi di chuyển. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký phiếu di chuyển người có công phải nộp hồ sơ tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi đến. 



2 Nơi đến:



Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định.



3. Đối với hồ sơ người có công với cách mạng do quân đội, công an chuyển đến:



- Cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy giới thiệu di chuyển kèm hồ sơ bản gốc niêm phong giao cho người có công với cách mạng hoặc đơn vị trực tiếp bàn giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người có công với cách mạng có hộ khẩu thường trú.



Sở Lao động- Thương binh và Xã hội sau khi tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách kèm 01 quyết định, 01 phiếu trợ cấp của từng người chuyển về Cục Thương binh Liệt sĩ và Người có công để lưu theo dõi.



- Mọi vướng mắc về chế độ và hồ sơ được cơ quan chính sách của quân đội, công an xem xét giải quyết trước khi di chuyển.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn kèm hồ sơ đề nghị di chuyển)


b) Số lượng hồ sơ:  01 công văn + 01 hồ sơ gốc



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



II.9. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội



1. Thủ tục Ho·n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®​­a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ng­​êi tù nguyÖn.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



B­​íc 1: TiÕp nhËn ®¬n:



- Ng­​êi ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®­​a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cã ®¬n ®Ò nghÞ xem xÐt viÖc ho·n chÊp hµnh biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn, vµ göi Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi;



- Së Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn ®¬n, c¸n bé tiÕp nhËn ®¬n ph¶i ghi vµo sæ tiÕp nhËn ®¬n th­​.



B​­íc 2: Xö lý, tr¶ kÕt qu¶:



- Trong thêi h¹n 3 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n, Gi¸m ®èc Së Lao ®éng Th​¬ng binh vµ X· héi ph¶i xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc ho·n chÊp hµnh biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn;



- NÕu kh«ng quyÕt ®Þnh cho ho·n chÊp hµnh biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do.



b)
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trùc tiÕp hoÆc th«ng qua hÖ thèng b­​u chÝnh.


c)
 Thµnh phÇn, sè l​­îng hå s¬:



Hå s¬ gåm:



- §¬n ®Ò nghÞ xem xÐt viÖc ho·n chÊp hµnh biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn;



- GiÊy chøng nhËn ®ang èm nÆng cña bÖnh viÖn hoÆc Trung t©m y tÕ tõ cÊp huyÖn trë lªn (ng­êi ®ang ë trong t×nh tr¹ng bÞ bÖnh nÆng ®Õn møc kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng, häc tËp vµ sinh ho¹t b×nh th​­êng hoÆc ®ang trong t×nh tr¹ng nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng vµ theo chØ ®Þnh cña y sÜ hoÆc b¸c sÜ ph¶i ®iÒu trÞ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh míi cã thÓ b×nh phôc trë l¹i); hoÆc GiÊy x¸c nhËn cña Chñ tÞch UBND cÊp x· n¬i ng­​êi ®ã cư​ tró vÒ viÖc gia ®×nh ®ang cã khã kh¨n ®Æc biÖt (gia ®×nh bÞ thiªn tai, ho¶ ho¹n lín hoÆc cã th©n nh©n bÞ èm nÆng, bÞ m¾c bÖnh hiÓm nghÌo mµ ngoµi ng​­êi ®ã ra kh«ng cßn ai kh¸c ®Ó lao ®éng duy tr× cuéc sèng gia ®×nh, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, ho¶ ho¹n hoÆc ch¨m sãc ng­​êi bÖnh



d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 03 ngay  kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ.


e)
 §èi t­​îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n                                                               


f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh:  Së Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ X· héi



- C¬ quan hoÆc ng​­êi cã thÈm quyÒn ®​­îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Së Lao ®éng - Th​­¬ng binh vµ X· héi. 



- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã):



g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh.


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Kh«ng phải nộp lệ phí.                                                                 


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã): Kh«ng                                                               


j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã):



- Giấy chứng nhận đang ốm nặng của bệnh viện hoặc Trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên (người đang ở trong tình trạng bị bệnh nặng đến mức không còn khả năng lao động, học tập và sinh hoạt bình th​ường hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và theo chỉ định của y sĩ hoặc bác sĩ phải điều trị trong một thời gian nhất định mới có thể bình phục trở lại); 



- GiÊy x¸c nhËn cña Chñ tÞch UBND cÊp x· n¬i ng­​êi ®ã c­​ tró vÒ viÖc gia ®×nh ®ang cã khã kh¨n ®Æc biÖt (gia ®×nh bÞ thiªn tai, ho¶ ho¹n lín hoÆc cã th©n nh©n bÞ èm nÆng, bÞ m¾c bÖnh hiÓm nghÌo mµ ngoµi ng­​êi ®ã ra kh«ng cßn ai kh¸c ®Ó lao ®éng duy tr× cuéc sèng gia ®×nh, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, ho¶ ho¹n hoÆc ch¨m sãc ng​­êi bÖnh).



k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 23/2000/QH10 ngµy 22/12/2000 (hiÖu lùc 1/6/2001) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 16/2008/QH12 ngµy 3/6/2008 (hiÖu lùc 1/1/2009).



- NghÞ ®Þnh sè 146/2004/NDD-CP ngµy 19/7/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh thñ tôc, thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®​a vµo c¬ së qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ng​ưêi sau cai nghiÖn ma tóy.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-------------



TỜ KHAI



Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)



1. Họ và tên(viết chữ hoa):………………………………….2. Giới tính…………............... Các tên khác nếu có:………………………………………………………………………….



3. Sinh ngày:………/……../……… 4. Nơi sinh…………………………………………… 



5. Dân tộc: …………………………6. Quốc tịch:…………………………………………...  



7. Nơi thươmg trú trước khi ra nước ngoài(ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh): …………………………………………………………….. 



8. Rời Việt Nam ngày:……/..…/……....bằng phương tiện gì: ………qua cửa khẩu:……….  



Giấy tờ đã xử dụng để xuất cảnh (nếu có): ……………………………...số:……………….. ngày cấp:………./……../……….. cơ quan cấp:……………………………………………    



9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài(ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người):………………………… ………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...……………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… .  



10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ, tên, địa chỉ và quan hệ):…....... …… 



………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..



11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, quan hê):……………………………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..   



12. Tình trạng sức khoẻ:……………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..



                                            Làm tại:………………. Ngày……..tháng……..năm…………..



                                                                                          Người khai



                                                                                  (ký, ghi rõ họ, tên)



Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai này.



2. Thủ tục Xác nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nư​ớc ngoài trở về không thông qua tiếp nhận.



a)
Trình tự thực hiện:



Bước 1: Thu thập thông tin:



- UBND cấp xã nơi nạn nhân thường trú thu thập thông tin qua phản ánh của người dân, đoàn thể, tổ chức xã hội hoặc qua trình báo của nạn nhân và kiểm tra các thông tin, giấy tờ liên quan tới nạn nhân, hướng dẫn nạn nhân tờ khai, giúp nạn nhân ký khai theo lời khai của nạn nhân. Thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội nếu có dấu hiệu tội phạm.



Bước 2: Lập hồ sơ về nạn nhân:



- Trường hợp có dấu hiệu và bằng chứng cho thấy người tự trở về là nạn nhân, UBND cấp xã lập hồ sơ về nạn nhân làm văn bản gửi Phòng LĐTBXH huyện xác nhận;



- Phòng LĐTBXH huyện xác nhận hồ sơ và chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận;



- Sở Lao động – Th​ương binh và Xã hội tổng hợp danh sách nạn nhân và làm văn bản đề nghị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh xác minh trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ;



- Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh xác minh, trả lời trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc.



Bước 3: Quyết định chi hỗ trợ cho nạn nhân:



- Sở Lao động – Th​ương binh và Xã hội căn cứ vào văn bản trả lời của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, quyết định và hướng dẫn việc hỗ trợ cho nạn nhân theo chế độ quy định. 



b)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


c)
 Thành phần, số l​ợng hồ sơ:



- Hồ sơ gồm:


Tờ khai dựng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về;



Tài liệu, bằng chứng thu thập được có liên quan đến việc xác định nạn nhân.



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 



d)
 Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc 


e)
 Đối t​ượng thực hiện thủ tục hành chính:



- Cá nhân;


- Tổ chức                                                             



f)
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Th​ương binh và Xã hội;



- Cơ quan hoặc ngư​ời có thẩm quyền đ​ược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã; 



- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh; Phòng LĐTBXH huyện.



g)
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ về nạn nhân và các văn bản xác nhận của Sở LĐTBXH tỉnh. 


h)
 Lệ phí (nếu có): Không phải nộp lệ phí.                                                                 


i)
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(nếu có): Tờ khai dành cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


j)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


k)
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ t​ướng Chính phủ ban hành quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nư​ớc ngoài trở về.



- Thông t​ư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 8/5/2008 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Th​ương binh và Xã hội hư​ớng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nư​ớc ngoài trở về.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-------------



TỜ KHAI



Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)



1. Họ và tên(viết chữ hoa):………………………………….2. Giới tính…………............... Các tên khác nếu có:………………………………………………………………………….



3. Sinh ngày:………/……../……… 4. Nơi sinh…………………………………………… 



5. Dân tộc: …………………………6. Quốc tịch:…………………………………………...  



7. Nơi thươmg trú trước khi ra nước ngoài(ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh): …………………………………………………………….. 



8. Rời Việt Nam ngày:……/..…/……....bằng phương tiện gì: ………qua cửa khẩu:……….  



Giấy tờ đã xử dụng để xuất cảnh (nếu có): ……………………………...số:……………….. ngày cấp:………./……../……….. cơ quan cấp:……………………………………………    



9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài(ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người):………………………… ………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...……………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… .  



10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ, tên, địa chỉ và quan hệ):…....... …… 



………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..



11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, quan hê):……………………………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..   



12. Tình trạng sức khoẻ:……………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..



                                            Làm tại:………………. Ngày……..tháng……..năm…………..



                                                                                          Người khai



                                                                                  (ký, ghi rõ họ, tên)



Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai này.



3. Thủ tục Thµnh lËp Trung t©m Ch÷a bÖnh – Gi¸o dôc – Lao ®éng x· héi cÊp tØnh.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ và gửi lấy ý kiến cơ quan liên quan



- Sở LĐTBXH tỉnh xây dựng đề án, tờ trình, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của TTâm CB-GD-LĐXH, gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan.



Bước 2. Gửi thẩm định hồ sơ



- Sở LĐTBXH hoàn thiện hồ sơ và gửi Sở Nội vụ tỉnh thẩm định đề án, tờ trình, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của Trung Tâm;



- Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, đúng thủ tục.



Bước 3. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định



- Sau khi nhận được văn bản thẩm định của Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH hoàn chỉnh hồ sơ và trình UBND tỉnh;



- Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định;



- Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ hồ sơ đó được xử lý ký, ban hành Quyết định.



Bước 4. Báo cáo về Bộ LĐTBXH



- Việc thành lập phải báo cáo bằng văn bản về Bộ LĐ-TB&XH.



b)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước; hoặc thông qua hệ thống bưu chính.


c)
 Thành phần, số l​ượng hồ sơ:



- Hồ sơ gồm: 


Đề án thành lập TTâm CB-GD-LĐXH.



Tờ trình về đề án; dự thảo quyết định thành lập; dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động.



Ý kiến bằng văn bản của cơ quan liên quan v/v thành lập TTâm CB-GD-LĐXH.



Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập (nếu có).



Văn bản thẩm định.


d)
 Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục.


e)
 Đối t​ượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                   


f)
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh.



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND cấp tỉnh.



-Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ tỉnh.



g)
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 


h)
 Lệ phí (nếu có): Không phải nộp lệ phí.                                                                 


i)
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(nếu có):



- Mẫu đơn xin thành lập;



- Mẫu đề án thành lập.



j)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục;



- Đỏp ứng điều kiện về nhân sự, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để triển khai hoạt động (qđ tại K1 Đ5 NĐ 83/2006)



k)
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 ngày 22/12/2000 (hiệu lực 1/6/2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (hiệu lực 1/1/2009)



- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện và cơ sở chữa bệnh



- NĐ 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước



- Thông tư liên tịchsố 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08/10/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các TT CB-GD-LĐXH



4. Thủ tục Gi¶i thÓ Trung t©m Ch÷a bÖnh – Gi¸o dôc – Lao ®éng x· héi cÊp tØnh.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: 



- Sở LĐTBXH tỉnh xây dựng đề án, tờ trình, quyết định giải thể, Trung Tâm CB-GD-LĐXH.



- Các văn bản của các cơ quan có liên quan xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.



Bước 2. Gửi thẩm tra hồ sơ:



- Sở LĐTBXH hoàn thiện hồ sơ và gửi Sở Nội vụ tỉnh thẩm định đề án, tờ trình, quyết định giải thể TTâm;



- Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục.



Bước 3. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định:



- Sau khi nhận được văn bản thẩm định của Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH hoàn chỉnh hồ sơ và trình UBND tỉnh;



- Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định;



- Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ hồ sơ đó được xử lý ký, ban hành Quyết định.



Bước 4. Báo cáo về Bộ LĐTBXH:



- Việc giải thể phải báo cáo bằng văn bản về Bộ LĐ-TB&XH.


b)  Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính


c)
 Thành phần, số lư​ợng hồ sơ:



- Hồ sơ gồm:


+ Đề án giải thể TTâm CB-GD-LĐXH;



+ Tờ trình về đề án; dự thảo quyết định giải thể;



+ Các văn bản của các cơ quan có liên quan xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;



+ Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể (nếu có);



+ Văn bản thẩm định.



- Số l​ượng hồ sơ: 03 (bộ).



d)
 Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục.


e)
 Đối t​ượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   


f)
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND cấp tỉnh



- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ tỉnh



g)
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h)
 Lệ phí (nếu có): Không phải nộp lệ phí.


i)
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(nếu có): Không.


j)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục;



- Đề án về giải thể tổ chức;



- Tờ trình về đề án giải thể tổ chức và dự thảo Quyết định về giải thể tổ chức;



- Các văn bản của các cơ quan có liên quan xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;



- Có phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.



k)
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 ngày 22/12/2000 (hiệu lực 1/6/2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (hiệu lực 1/1/2009);



- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện và cơ sở chữa bệnh;



- NĐ 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;



- TTLT số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08/10/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các TT CB-GD-LĐXH.



5. Thủ tục §​­a ng​­êi sau cai nghiÖn ma tóy kh«ng tù nguyÖn nh­​ng cã kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao,  vµo c¬ së qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



Bước 1: LËp hå s¬:



- Trung t©m Ch÷a bÖnh - Gi¸o dôc - Lao ®éng x· héi x¸c minh kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao ®èi víi ng​­êi kh«ng tù nguyÖn ®¨ng ký vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. 



- Gi¸m ®èc Trung t©m lËp, hoµn thiÖn hå s¬ ®Ò nghÞ ®​ưa vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ng­​êi kh«ng tù nguyÖn nh​­ng cã kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao vµ chuyÓn cho Héi ®ång t­​ vÊn chËm nhÊt lµ 20 ngµy tr­​íc khi ng­​êi ®ã kÕt thóc thêi gian cai nghiÖn.



Bước 2: NhËn hå s¬:



- Trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®​­îc hå s¬ ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh - Gi¸o dôc - Lao ®éng x· héi, Th​­êng trùc Héi ®ång t­​ vÊn göi hå s¬ ®Ò nghÞ cña Héi ®ång t­​ vÊn lên Chñ tÞch UBND cÊp tØnh xem xÐt.



Bước 2: Xö lý hå s¬:



- UBND cÊp tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®­​a ng­​êi kh«ng tù nguyÖn nh­​ng cã kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm theo biÓu mÉu sè 2 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 146/2004/N§-CP ngµy 19/7/2004 (Trong thêi h¹n 5 ngµy).



- QuyÕt ®Þnh ®­​îc göi cho ng­​êi ®­​îc ®​­a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, gia ®×nh cña ng­​êi ®ã, Trung t©m Ch÷a bÖnh - Gi¸o dôc - Lao ®éng x· héi n¬i ®ang qu¶n lý ng​­êi cai nghiÖn, Së Lao ®éng - Th​­¬ng binh vµ X· héi vµ ñy ban nh©n d©n cÊp x· n¬i ng­êi ®ã c­​ tró.



Bước 2: Tr¶ kÕt qu¶: 



- Trong thêi h¹n 3 ngµy, kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh ®­a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cã hiÖu lùc thi hµnh, Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh - Gi¸o dôc - Lao ®éng x· héi lµm thñ tôc giao ng​­êi sau cai nghiÖn cho ng​­êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm.



b)
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước; hoặc thông qua hệ thống bư​u chính


c)
 Thµnh phÇn, sè l​­îng hå s¬:



- Hå s¬ gåm:


+  S¬ yÕu lý lÞch cã d¸n ¶nh 4 x 6 cm;



+ Hå s¬ theo dâi qu¸ tr×nh cai nghiÖn tËp trung t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh - Gi¸o dôc - Lao ®éng x· héi; 



+ GiÊy kh¸m søc khoÎ do Trung t©m y tÕ cÊp huyÖn cÊp; 



+ V¨n b¶n cung cÊp th«ng tin x¸c minh kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao cña ñy ban nh©n d©n cÊp x· n¬i ng­​êi ®ã c­​ tró hoÆc c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan (nÕu cã);



+ V¨n b¶n ®Ò nghÞ ®ưa vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cña Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh - Gi¸o dôc - Lao ®éng x· héi; 



+  C¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan ®Õn nh©n th©n cña ng­​êi cai nghiÖn (nÕu cã).



- Sè l​­îng hå s¬: 03 (bé).



d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 35 ngµy tr​íc khi kÕt thóc thêi h¹n cai nghiÖn


e)
 §èi t​­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n.                                                              


f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Chñ tÞch UBND cÊp tØnh.



- C¬ quan hoÆc ng­​êi cã thÈm quyÒn ®​ưîc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Thường trực Hội đồng tư vấn. 



- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Së L§-TB&XH; Së Y tÕ, Së T­​ ph¸p, C«ng an cÊp tØnh vµ ®¹i diÖn ñy ban MÆt trËn Tæ quèc cÊp tØnh.



g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh.      


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Không phải nộp phí.


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã): Kh«ng.                                                               


j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): Đối tượng là ng­​êi sau cai nghiÖn ma tóy kh«ng tù nguyÖn nh­​ng cã kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao.


k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 23/2000/QH10 ngµy 22/12/2000 (hiÖu lùc 1/6/2001) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 16/2008/QH12 ngµy 3/6/2008 (hiÖu lùc 1/1/2009)



- NghÞ ®Þnh sè 146/2004/ N§-CP ngµy 19/7/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh thñ tôc, thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®​a vµo c¬ së qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ng​êi sau cai nghiÖn ma tóy.



6. Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định đ​ưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với ng­êi kh«ng tù nguyÖn nh​­ng cã kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



Bước 1: TiÕp nhËn ®¬n:



- Ng­​êi ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®­​a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cã ®¬n ®Ò nghÞ xem xÐt viÖc ho·n chÊp hµnh biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn, vµ göi Ủy ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i ng​­êi ®ã c­​ tró.



Bước 2: Xö lý ®¬n, tr¶ kÕt qu¶:



- Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh  xem xét quyết định việc hoãn quyết định đư​a vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm (trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đơn);



- Nếu không quyết định cho hoãn chấp hành quyết định đư​a vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



b)
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu chính.


c)
 Thµnh phÇn, sè l​­îng hå s¬:



- Hå s¬ gåm:


+ §¬n ®Ò nghÞ xem xÐt viÖc ho·n chÊp hµnh biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn;



+ GiÊy chøng nhËn ®ang èm nÆng cña bÖnh viÖn hoÆc Trung t©m y tÕ tõ cÊp huyÖn trë lªn (ng​­êi ®ang ë trong t×nh tr¹ng bÞ bÖnh nÆng ®Õn møc kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng, häc tËp vµ sinh ho¹t b×nh th​êng hoÆc ®ang trong t×nh tr¹ng nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng vµ theo chØ ®Þnh cña y sÜ hoÆc b¸c sÜ ph¶i ®iÒu trÞ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh míi cã thÓ b×nh phôc trë l¹i); 



+ HoÆc GiÊy x¸c nhËn cña Chñ tÞch UBND cÊp x· n¬i ng­​êi ®ã c­​ tró vÒ viÖc gia ®×nh ®ang cã khã kh¨n ®Æc biÖt (gia ®×nh bÞ thiªn tai, ho¶ ho¹n lín hoÆc cã th©n nh©n bÞ èm nÆng, bÞ m¾c bÖnh hiÓm nghÌo mµ ngoµi ng­​êi ®ã ra kh«ng cßn ai kh¸c ®Ó lao ®éng duy tr× cuéc sèng gia ®×nh, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, ho¶ ho¹n hoÆc ch¨m sãc ng­​êi bÖnh).



- Sè l­​îng hå s¬: 03 (bé).



d)
 Thời hạn giải quyết: Ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


e)
 Đối t​ượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                              


f)
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.



- Cơ quan hoặc ng​ười có thẩm quyền đư​ợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thường trực Hội đồng tư vấn về việc đưa người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cấp tỉnh.



- Cơ quan phối hợp (nếu có):



g)
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             


h)
 Lệ phí (nếu có): không phải nộp lệ phí.


i)
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.


j)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


k)
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 ngày 22/12/2000 (hiệu lực 1/6/2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 ngày 3/6/2008 



- Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 của Chính phủ quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đ​ưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy.



7. Thủ tục MiÔn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®​a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ng­êi tù nguyÖn.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



B​­íc 1: TiÕp nhËn ®¬n:



- Ng­​êi ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®​a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cã ®¬n ®Ò nghÞ xem xÐt viÖc miÔn chÊp hµnh biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn, vµ göi Së Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ X· héi.



- Së Lao ®éng - Th​­¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn ®¬n, c¸n bé tiÕp nhËn ®¬n ph¶i ghi vµo sæ tiÕp nhËn ®¬n th​­.



B­​íc 2: Xö lý vµ tr¶ kÕt qu¶:



- Trong thêi h¹n 3 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n, Giám đốc Së Lao ®éng Th​­¬ng binh vµ X· héi ph¶i xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc miÔn chÊp hµnh biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn;



- NÕu kh«ng quyÕt ®Þnh cho miÔn chÊp hµnh biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do.



b)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tai cơ quan hành chính nhà nước; hoặc thông qua hệ thống b​ưu chính.


c)
 Thành phần, số lư​ợng hồ sơ:



- Hồ sơ gồm:



Đơn đề nghị xem xét việc miễn chấp hành biện pháp quản lý sau cai nghiện;



Giấy chứng nhận đang mắc bệnh hiểm nghèo (theo quy định của Bộ Y tế) của bệnh viện từ cấp huyện trở lên hoặc bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS hoặc Giấy chứng nhận phụ nữ đang có thai của bệnh viện hoặc Trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên.



- Sè l­​îng hå s¬: 01 (bé).



d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 03 ngµy làm việc kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ hîp lÖ.


e)
 §èi t­​îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n                                                               


f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Së Lao ®éng - Th​­¬ng binh vµ X· héi



- C¬ quan hoÆc ng­​êi cã thÈm quyÒn ®­​îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Së Lao ®éng - Th​­¬ng binh vµ X· héi



- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã):



g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh.  


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Không phải nộp lệ phí.


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai (nÕu cã): Không.


j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã):



- GiÊy chøng nhËn ®ang m¾c bÖnh hiÓm nghÌo (theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ) cña bÖnh viÖn tõ cÊp huyÖn trë lªn hoÆc bÞ nhiÔm HIV chuyÓn sang giai ®o¹n AIDS;



- GiÊy chøng nhËn phô n÷ ®ang cã thai cña bÖnh viÖn hoÆc Trung t©m y tÕ tõ cÊp huyÖn trë lªn.



k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 23/2000/QH10 ngµy 22/12/2000 (hiÖu lùc 1/6/2001) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 16/2008/QH12 ngµy 3/6/2008 (hiÖu lùc 1/1/2009)



- NghÞ ®Þnh sè 146/2004/NDD-CP ngµy 19/7/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh thñ tôc, thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®​a vµo c¬ së qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ng­​êi sau cai nghiÖn ma tóy.



8. Thủ tục MiÔn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®​a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ng­​êi kh«ng tù nguyÖn nh​­ng cã kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



B­​íc 1: TiÕp nhËn ®¬n:



- Ng​­êi ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®​a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cã ®¬n ®Ò nghÞ xem xÐt viÖc miÔn chÊp hµnh biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn, vµ göi Ủy ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i ng​­êi ®ã c­​ tró; 



- Héi ®ång t­​ vÊn vÒ viÖc ®​a ng­​êi kh«ng tù nguyÖn nh­​ng cã kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm.cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn ®¬n, c¸n bé tiÕp nhËn ®¬n ph¶i ghi vµo sæ tiÕp nhËn ®¬n th­​.



B​íc 2: Gi¶i quyÕt ®¬n:



- Trong thêi h¹n 3 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i ng­​êi ®ã c​­ tró xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc miÔn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®​a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm;



- NÕu kh«ng quyÕt ®Þnh cho miÔn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®​­a vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt việc làm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu dõ lý do.



b)
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trùc tiÕp tai cơ quan hành chính nhà nước; hoÆc th«ng qua hÖ thèng b­​u chÝnh.


c)
 Thµnh phÇn, sè l­​îng hå s¬:



- Hå s¬ gåm:



+ §¬n ®Ò nghÞ xem xÐt viÖc miÔn chÊp hµnh biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn;



+ GiÊy chøng nhËn ®ang m¾c bÖnh hiÓm nghÌo (theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ) cña bÖnh viÖn tõ cÊp huyÖn trë lªn hoÆc bÞ nhiÔm HIV chuyÓn sang giai ®o¹n AIDS hoÆc GiÊy chøng nhËn phô n÷ ®ang cã thai cña bÖnh viÖn hoÆc Trung t©m y tÕ tõ cÊp huyÖn trë lªn.



+ Sè l­​îng hå s¬: 01 (bé).



d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 03 ngµy làm việc kÓ tõ ngµy nhËn đủ hå s¬ hîp lÖ.


e)
 §èi t​­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n.                                                              


f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Chñ tÞch UBND cÊp tØnh.



- C¬ quan hoÆc ng​­êi cã thÈm quyÒn ®​­îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Thường trực Héi ®ång t­​ vÊn vÒ viÖc ®​a ng​­êi kh«ng tù nguyÖn nh​­ng cã kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao vµo c¬ së d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm.



- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã):



g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh.


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Không phải nộp lệ phí.


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã): Không.


j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): 



- GiÊy chøng nhËn ®ang m¾c bÖnh hiÓm nghÌo (theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ) cña bÖnh viÖn tõ cÊp huyÖn trë lªn hoÆc bÞ nhiÔm HIV chuyÓn sang giai ®o¹n AIDS;


- GiÊy chøng nhËn phô n÷ ®ang cã thai cña bÖnh viÖn hoÆc Trung t©m y tÕ tõ cÊp huyÖn trë lên.



k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 23/2000/QH10 ngµy 22/12/2000 (hiÖu lùc 1/6/2001) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 16/2008/QH12 ngµy 3/6/2008 (hiÖu lùc 1/1/2009).



- NghÞ ®Þnh sè 146/2004/NDD-CP ngµy 19/7/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh thñ tôc, thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®​­a vµo c¬ së qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®èi víi ng­​êi sau cai nghiÖn ma tóy.


II.10. Lĩnh vực Việc làm



1. Thñ tôc cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam theo h×nh thøc hîp ®ång



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ cho Sở LĐTBXH địa phương nơi đóng trụ sở chính trước thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc.



-Sở Lao động TBXH có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp GPLĐ phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.



-Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở LĐTBXH cấp và trao cho người nước ngoài



-Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động 



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (Mẫu 1)



-Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp



-Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)



-Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế VN.



-Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động.



-03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.



-Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu 4)



Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 15 ngày làm việc


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n


- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



b) Cơ quan phối hợp: BAN QUẢN LÝ KHU CN, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP CAO



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: GiÊy phÐp


- LÖ phÝ (nÕu cã): cã. Do Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng quy ®Þnh



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: 



Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (Mẫu số 1)



Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)



Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu số 4)



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng


- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Bộ luật lao động; NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN; TT 08/2008 ngày 10/6/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.



MẪU SỐ 1. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————


…………….., ngày     tháng        năm 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG



APPLICATION FORM



Kính gửi: (To) 




Tôi tên là (viết chữ in hoa): 




Full name (in capital)



Ngày tháng năm sinh: 
Nam /Nữ



Date of birth (DD-MM-YYYY)
Male/female



Quốc tịch: 




Nationality



Số hộ chiếu ………………………………… Ngày cấp 




Passport number:                                      Date of issue.



Nơi cấp ……………………………………. Có giá trị đến ngày 




Place of issue                                          Date of expiry



Trình độ học vấn: 




Education:



Trình độ chuyên môn tay nghề: 




Professional qualification:



Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo): 




Foreign language (Proficiency)



Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí:  

 với thời hạn làm việc: 




Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of ………………………….. for the working period of 




Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all responsibility for any violation.



			


			Người đăng ký dự tuyển lao động
Applicant
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)








MẪU SỐ 2. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



LÝ LỊCH TỰ THUẬT



CURRICULUM VITAE



			Ảnh



3cm x 4cm



Photo








I- SƠ YẾU LÝ LỊCH



Curriculum vitae



1- Họ và tên: …………………………………………………….. Giới tính 




Full name
Male/Female



2- Số hộ chiếu ……………………………………….. Ngày cấp 




Passport number                                                     Date of issue



3- Ngày tháng năm sinh: 




Date of birth (DD-MM-YYYY)



4- Tình trạng hôn nhân: 




Marital status



5- Quốc tịch gốc: 




Nationality of origin



6- Quốc tịch hiện tại: 




Current nationality



7- Nghề nghiệp hiện tại: 




Current profession



8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: 




Last or current working place



II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO



Training background



III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN



Employment Record



9- Làm việc ở nước ngoài:



Employment outside Vietnam



10- Làm việc ở Việt Nam



Employment in Vietnam



IV- LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP



Justice record



11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)



Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)



12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)



Violation of laws any other country. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)



13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.



I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.



			


			Ngày    tháng     năm
Người khai ký tên
(Signature of Applicant)








MẪU SỐ 4. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



			TÊN ĐƠN VỊ …………….



——


SỐ: ..............
V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————


………….., ngày    tháng      năm








Kính gửi: 




Doanh nghiệp, tổ chức: 




Địa chỉ: 




Điện thoại: 




Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:




Cơ quan cấp: ………………………………………………. Ngày cấp: 




Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 




Đề nghị: 
 cấp giấy phép lao động 



cho: 




Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: 




Ngày tháng năm sinh: 




Trình độ chuyên môn: 




Chức danh công việc: 




Thời gian làm việc từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../.




Lý do ông (bà) ……………………….. làm việc tại Việt Nam: 




			Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ……


			Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)








2. Thñ tôc cÊp l¹i giÊy phÐp lao ®éng cho ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam 


- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng, người nước ngoài phải báo cáo người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam bằng văn bản, nội dung báo cáo phải giải trình rõ lý do bị mất hoặc bị hỏng.



    
- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng, người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó.



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo (mẫu số 6)



    
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (mẫu số 7) 



   
 - Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng. Trường hợp bị mất giấy phép lao động người nước ngoài phải có văn bản giải trình về việc bị mất giấy phép lao động theo quy định 



    
- 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cm x 4 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ;



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 15 ngày làm việc


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n


- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



b) Cơ quan phối hợp: BAN QUẢN LÝ KHU CN, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP CAO



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: GiÊy phÐp


- LÖ phÝ (nÕu cã): cã. Do Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng quy ®Þnh



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: 



- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu số 6 



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng


- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Bộ luật lao động; NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN; TT 08/2008 ngày 10/6/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.



MẪU SỐ 6. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————


…….. ngày       tháng      năm



ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG



APPLICATION FOR RE-ISSUANCE OF WORK PERMIT



Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ……………………………….



To: The provincial Department of Labour-Invalids and Social Affairs



1- Họ và tên: …………………………………………………….. 2- Nam; Nữ: 




Full name                                                                                Male/Female



3- Ngày, tháng, năm sinh: 




Date of birth (DD-MM-YYYY)



4- Nơi sinh: 




Place of birth



5- Quốc tịch: 




Nationality 



6- Hộ chiếu số:……………………………………….. 7- Ngày cấp 




Passport number                                                     Date of issue



8- Cơ quan cấp: …………………………………………..Thời hạn hộ chiếu: 




Issued by                                                               Date of expiry



9- Trình độ chuyên môn tay nghề: 




Professional qualification 



10- Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: 




I signed a labour contract with:



với thời hạn từ …………………………………………. đến ngày: 




For the perio from                                                      to



11- Tôi đã được cấp giấy phép lao động số: .................................  ngày 




I was issued a work permit numbered:



với thời hạn từ ……….. đến ngày …………………….. Cơ quan cấp 




For the period from         to                                          Issued by:



12- Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động (bao gồm cả lý do mất, hỏng giấy phép lao động)  Reason for re-application (including reason for losing, damaging)



Tôi xin cam đoan các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.



I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.



			


			Người làm đơn
Applicant
(Ký tên)
(Signature)








MẪU SỐ 7. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



			TÊN ĐƠN VỊ ……………….



——


SỐ: ..............
V/v: Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————


………….., ngày    tháng      năm








Kính gửi: 




Doanh nghiệp, tổ chức: 




Địa chỉ: 




Điện thoại: 




Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:




Cơ quan cấp: ………………………………………………. Ngày cấp: 




Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 




Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho: 



Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: 




Ngày tháng năm sinh: 




Trình độ chuyên môn: 




Chức danh công việc: 




Người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động số: ……… 
Cơ quan cấp



……………………………………………………………. Ngày cấp: 




Nơi cấp: 




Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động: 




			Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ……


			Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)








3. Thñ tôc cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ng­êi n­íc ngoµi di chuyÓn néi bé doanh nghiÖp



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ cho Sở LĐTBXH địa phương nơi đóng trụ sở chính trước thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc.



-Sở Lao động TBXH có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp GPLĐ phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.



-Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở LĐTBXH cấp và trao cho người nước ngoài



-Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động 



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài



-Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp



-Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)



-Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế VN.



-Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động.



-03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.



-Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu 4)



Văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt nam và công chứng



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 15 ngày làm việc


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n


- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



b) Cơ quan phối hợp: BAN QUẢN LÝ KHU CN, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP CAO



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: GiÊy phÐp


- LÖ phÝ (nÕu cã): cã. Do Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng quy ®Þnh



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: 



Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)



Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu số 4)



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng


- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Bộ luật lao động; NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN; TT 08/2008 ngày 10/6/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.



MẪU SỐ 2. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



LÝ LỊCH TỰ THUẬT



CURRICULUM VITAE



			Ảnh



3cm x 4cm



Photo








I- SƠ YẾU LÝ LỊCH



Curriculum vitae



1- Họ và tên: …………………………………………………….. Giới tính 




Full name
Male/Female



2- Số hộ chiếu ……………………………………….. Ngày cấp 




Passport number                                                     Date of issue



3- Ngày tháng năm sinh: 




Date of birth (DD-MM-YYYY)



4- Tình trạng hôn nhân: 




Marital status



5- Quốc tịch gốc: 




Nationality of origin



6- Quốc tịch hiện tại: 




Current nationality



7- Nghề nghiệp hiện tại: 




Current profession



8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: 




Last or current working place



II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO



Training background



III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN



Employment Record



9- Làm việc ở nước ngoài:



Employment outside Vietnam



10- Làm việc ở Việt Nam



Employment in Vietnam



IV- LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP



Justice record



11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)



Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)



12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)



Violation of laws any other country. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)



13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.



I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.



			


			Ngày    tháng     năm
Người khai ký tên
(Signature of Applicant)








MẪU SỐ 4. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



			TÊN ĐƠN VỊ …………….



——


SỐ: ..............
V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————


………….., ngày    tháng      năm








Kính gửi: 




Doanh nghiệp, tổ chức: 




Địa chỉ: 




Điện thoại: 




Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:




Cơ quan cấp: ………………………………………………. Ngày cấp: 




Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 




Đề nghị: 
 cấp giấy phép lao động 



cho: 




Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: 




Ngày tháng năm sinh: 




Trình độ chuyên môn: 




Chức danh công việc: 




Thời gian làm việc từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../.




Lý do ông (bà) ……………………….. làm việc tại Việt Nam: 




			Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ……


			Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)








4. Thñ tôc cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ng­êi n­íc ngoµi thùc hiÖn c¸c lo¹i hîp ®ång kinh tÕ th­¬ng m¹i



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ cho Sở LĐTBXH địa phương nơi đóng trụ sở chính trước thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc.



-Sở Lao động TBXH có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp GPLĐ phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.



-Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở LĐTBXH cấp và trao cho người nước ngoài



-Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động 



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Văn bản của Doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ VN. Trong đó nêu rõ thời gian người nước ngoài đã tuyển dụng vào làm vỉệc tại Doanh nghiệp nước ngoài cử sang.



-Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp



-Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)



-Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế VN.



-Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động.



-03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.



-Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu 4)



Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 15 ngày làm việc


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n


- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



b) Cơ quan phối hợp: BAN QUẢN LÝ KHU CN, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP CAO



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: GiÊy phÐp


- LÖ phÝ (nÕu cã): cã. Do Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng quy ®Þnh



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: 



Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)



Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu số 4)



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng


- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Bộ luật lao động; NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN; TT 08/2008 ngày 10/6/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.



MẪU SỐ 2. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



LÝ LỊCH TỰ THUẬT



CURRICULUM VITAE



			Ảnh



3cm x 4cm



Photo








I- SƠ YẾU LÝ LỊCH



Curriculum vitae



1- Họ và tên: …………………………………………………….. Giới tính 




Full name
Male/Female



2- Số hộ chiếu ……………………………………….. Ngày cấp 




Passport number                                                     Date of issue



3- Ngày tháng năm sinh: 




Date of birth (DD-MM-YYYY)



4- Tình trạng hôn nhân: 




Marital status



5- Quốc tịch gốc: 




Nationality of origin



6- Quốc tịch hiện tại: 




Current nationality



7- Nghề nghiệp hiện tại: 




Current profession



8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: 




Last or current working place



II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO



Training background



III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN



Employment Record



9- Làm việc ở nước ngoài:



Employment outside Vietnam



10- Làm việc ở Việt Nam



Employment in Vietnam



IV- LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP



Justice record



11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)



Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)



12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)



Violation of laws any other country. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)



13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.



I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.



			


			Ngày    tháng     năm
Người khai ký tên
(Signature of Applicant)








MẪU SỐ 4. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



			TÊN ĐƠN VỊ …………….



——


SỐ: ..............
V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————


………….., ngày    tháng      năm








Kính gửi: 




Doanh nghiệp, tổ chức: 




Địa chỉ: 




Điện thoại: 




Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:




Cơ quan cấp: ………………………………………………. Ngày cấp: 




Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 




Đề nghị: 
 cấp giấy phép lao động 



cho: 




Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: 




Ngày tháng năm sinh: 




Trình độ chuyên môn: 




Chức danh công việc: 




Thời gian làm việc từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../.




Lý do ông (bà) ……………………….. làm việc tại Việt Nam: 




			Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ……


			Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)








5. Thñ tôc cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ng­êi n­íc ngoµi ®¹i diÖn tæ chøc phi chÝnh phñ lµm viÖc t¹i ViÖt Nam


- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ cho Sở LĐTBXH địa phương nơi đóng trụ sở chính trước thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc.



-Sở Lao động TBXH có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp GPLĐ phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.



-Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở LĐTBXH cấp và trao cho người nước ngoài



-Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động 



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo qui định của pháp luật Việt Nam



-Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp



-Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)



-Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế VN.



-Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động.



-03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.



-Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu 4)



Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 15 ngày làm việc


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n


- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



b) Cơ quan phối hợp: BAN QUẢN LÝ KHU CN, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP CAO



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: GiÊy phÐp


- LÖ phÝ (nÕu cã): cã. Do Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng quy ®Þnh



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: 



Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)



Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu số 4)



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng


- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Bộ luật lao động; NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN; TT 08/2008 ngày 10/6/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.



MẪU SỐ 2. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



LÝ LỊCH TỰ THUẬT



CURRICULUM VITAE



			Ảnh



3cm x 4cm



Photo








I- SƠ YẾU LÝ LỊCH



Curriculum vitae



1- Họ và tên: …………………………………………………….. Giới tính 




Full name
Male/Female



2- Số hộ chiếu ……………………………………….. Ngày cấp 




Passport number                                                     Date of issue



3- Ngày tháng năm sinh: 




Date of birth (DD-MM-YYYY)



4- Tình trạng hôn nhân: 




Marital status



5- Quốc tịch gốc: 




Nationality of origin



6- Quốc tịch hiện tại: 




Current nationality



7- Nghề nghiệp hiện tại: 




Current profession



8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: 




Last or current working place



II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO



Training background



III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN



Employment Record



9- Làm việc ở nước ngoài:



Employment outside Vietnam



10- Làm việc ở Việt Nam



Employment in Vietnam



IV- LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP



Justice record



11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)



Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)



12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)



Violation of laws any other country. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)



13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.



I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.



			


			Ngày    tháng     năm
Người khai ký tên
(Signature of Applicant)








MẪU SỐ 4. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



			TÊN ĐƠN VỊ …………….



——


SỐ: ..............
V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————


………….., ngày    tháng      năm








Kính gửi: 




Doanh nghiệp, tổ chức: 




Địa chỉ: 




Điện thoại: 




Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:




Cơ quan cấp: ………………………………………………. Ngày cấp: 




Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 




Đề nghị: 
 cấp giấy phép lao động 



cho: 




Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: 




Ngày tháng năm sinh: 




Trình độ chuyên môn: 




Chức danh công việc: 




Thời gian làm việc từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../.




Lý do ông (bà) ……………………….. làm việc tại Việt Nam: 




			Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ……


			Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)








6. Thñ tôc thµnh lËp Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm do Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Công văn của cơ quan đề nghị thành lập Trung tâm gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố, kèm theo:



+Đề án thành lập Trung tâm, gồm: sự cần thiết, mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ cụ thể, những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm và tính khả thi của đề án. Đề án có ý kiến nhất trí bằng văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.



+Các giấy tờ văn bản liên quan chứng minh đã đủ các điều kiện hoặc cam kết của cơ quan quản lý trực tiếp đảm bảo đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm gồm: 



Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng.



Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm.



-Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh thành phố trực thuôc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho cơ quan nộp hồ sơ ghi rõ ngày tháng năm nhận, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.



-Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ký quyết định thành lập Trung tâm thuộc quyền quản lý



-Nếu không chấp thuận thành lập Trung tâm thì Sở Lao động TBXH có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.



Gửi Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 01 bản quyết định thành lập Trung tâm 



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị thành lập Trung tâm



-Đề án thành lập Trung tâm



- Văn bản nhất trí thành lập Trung tâm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ



Các giấy tờ liên quan: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc, bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc và đi lại



-Danh sách nhân viên của Trung tâm



b) Số lượng hồ sơ:          01                  (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 15 ngày làm việc


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n


- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp


- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): cã



-Có địa điểm, trụ sở làm việc ổn định từ 36 tháng trở lên



-Có trang thiết bị và phương tiện làm việc phù hợp với từong nhiệm vụ



-Có ít nhất 5 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ. Người được tuyển dụng vào Trung tâm phải là người có lý lịch rõ rang, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Đối với nhân viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm phải có xác nhận của cơ quan cũ.



- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Bộ luật lao động; Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.



7. Thñ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tại Sở LĐTBXH địa phương nơi đặt trụ sở và hoạt động giới thiệu việc làm



-Sở LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ có ghi rõ ngày tháng năm nhận, các văn bản có trong hồ sơ cho doanh nghiệp và thời hạn trả lời.



-Sở LĐTBXH có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc. Nếu không cấp phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (mẫu 5)



-Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có công chứng



-Các giấy tờ và văn bản chứng minh đủ điều kiện để cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm: (Bản sao có công chứng)



+Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giao trụ sở làm việc, hoặc hợp đồng thuê trụ sở thời hạn tối thiểu 36 tháng.



+Bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên thời điểm đề nghị cấp phép



+Bản sao giấy chứng nhận ký quĩ tại Ngân hàng



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 15 ngày làm việc


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: GiÊy phÐp


- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): cã



-Có địa điểm, trụ sở làm việc giành cho hoạt động giới thiệu việc làm ổn định từ 36 tháng trở lên



-Diện tích làm việc và hoạt động của Doanh nghiệp phải đảm bảo bố trí đủ các phòng: tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, điện thoại, fax, email, các tài liệu khác có liên quan



-Có ít nhất 300 triệu đồng Việt nam ký quĩ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động



-Có ít nhất 5 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ. Người được tuyển dụng vào Trung tâm phải là người có lý lịch rõ rang, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Đối với nhân viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm phải có xác nhận của cơ quan cũ.



- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Bộ luật lao động; Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; NĐ số 71/2008/NĐ-CP ngày 5/6/2008 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 19; Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; TT số 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư 20.



Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



			Tên đơn vị



......................


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



————————————


......., ngày..... tháng..... năm.....








ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm



Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội....................



1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................



Tên giao dịch: .........................................................................................................



2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................



Điện thoại:.............................Fax: ...................................Email: ..........................



3. Số tài khoản: ..................................tại:...............................................................



4. Giấy phép đăng ký kinh doanh số...... ngày...... tháng...... năm...... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh..... cấp.



5. Vốn điều lệ tại thời điểm xin cấp phép: ...............................................................



6. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp (dự kiến): :........................



........................................................................ ........................................................



7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép:



..........



8. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gồm có:



- 



- 



-



..........



Đề nghị được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.



Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.



Tổng giám đốc



hoặc giám đốc Doanh nghiệp



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nơi nhận:



..........



Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 



			Uỷ ban nhân dân tỉnh.........



Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



———


Số:      /LĐTBXH-GP


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



————————————


....., ngày..... tháng..... năm.....








GIẤY PHÉP



HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM



Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.........



- Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;



- Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;



- Xét đề nghị của....................................;



QUYẾT ĐỊNH



Điều 1: Cho phép Doanh nghiệp...................................................................



- Tên giao dịch: ...................................................................................................



- Cơ quan quản lý doanh nghiệp (nếu có): ..........................................................



............................................................................................................................



- Giấy đăng ký kinh doanh số....... ngày....... tháng....... năm....... do............. cấp.



- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: .............................................................



- Điện thoại: ............................................Fax: ....................... Email...................



- Số tài khoản: .............................................Tại.................................................... được phép hoạt động giới thiệu việc làm.



Điều 2. Thời hạn cấp phép: Từ ngày...... tháng...... năm......



đến ngày..... tháng..... năm......



Điều 3. Doanh nghiệp...........................................................................................



có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về giới thiệu việc làm



GIÁM ĐỐC



SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nơi nhận:



............



8. Thñ cÊp ®¨ng ký  ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm cho chi nh¸nh doanh nghiÖp 



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký họat động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh hoạt dộng ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Doanh nghiệp được cấp giấy phép



-Sở LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ có ghi rõ ngày tháng năm nhận, các văn bản có trong hồ sơ cho doanh nghiệp và thời hạn trả lời.



-Sở LĐTBXH có trách nhiệm ra thông báo về Chi nhánh được hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn trong thời hạn 15 ngày làm việc. (mẫu 06a) Nếu không cấp phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Bản đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, số giấy phép đăng ký kinh doanh, số giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm được cấp, họ và tên Tổng giám đốc (giám đốc), tên chi nhánh, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, họ tên người đứng đầu chi nhánh, số giáy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, kế hoạch hoạt động giới thiệu việc làm của Chi nhánh (mẫu 5a)



-Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp (có chứng thực theo qui định của pháp luật)



-Các giấy tờ và văn bản chứng minh Doanh nghiệp đảm bảo đủ các điều kiện để Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm bao gồm: bản sao (có chứng thực theo qui định của pháp luật), giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Chi nhánh sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng; bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động giới thiệu việc làm, danh sách nhân viên của chi nhánh tại thời điểm đề nghị chấp thuận hoạt động.



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 15 ngày làm việc


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Th«ng b¸o


- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Bộ luật lao động; Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; NĐ số 71/2008/NĐ-CP ngày 5/6/2008 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 19; Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; TT số 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư 20.



MẪU SỐ 05A


ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã được sửa đổi, bổ sung


			Tên Doanh nghiệp
…………….
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------





			 


			…….., ngày …. tháng …. năm …..








ĐĂNG KÝ


Hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh


Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ……………


1. Thông tin về doanh nghiệp:



a. Tên doanh nghiệp: ............................................................................................................. 



Tên giao dịch: ....................................................................................................................... 



b. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................... 



Điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .............................................. 



Số tài khoản: …………………………. tại ................................................................................. 



c. Giấy phép đăng ký kinh doanh số ….. ngày … tháng … năm …. do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ……………. cấp.



d. Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm số …….. ngày ….. tháng …. năm … do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………………… cấp.



đ) Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp.



2. Thông tin về Chi nhánh đề nghị được hoạt động giới thiệu việc làm:



a. Tên Chi nhánh: .................................................................................................................. 



b. Địa chỉ Chi nhánh: ............................................................................................................. 



Điện thoại: ………………….. Fax: …………………. Email: ....................................................... 



Số tài khoản: ……………………………… tại ........................................................................... 



c. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh số ….. ngày … tháng …. năm ….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ……………. cấp.



d. Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh (dự kiến): ................................................................... 



3. Hồ sơ kèm theo công văn đề nghị gồm có:………..



Xin đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh/thành phố ……… Doanh nghiệp và Chi nhánh cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.



			 



Nơi nhận


			Tổng giám đốc
hoặc giám đốc Doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








MẪU SỐ 06A


ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã được sửa đổi, bổ sung


			ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP …
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------





			Số:          /LĐTBXH-QĐ


			…….., ngày …. tháng …. năm …..








GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ………………… 



- Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã được sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm,”;
- Căn cứ Thông báo đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Doanh nghiệp …………… ;


THÔNG BÁO 


Điều 1. Chi nhánh của Doanh nghiệp: .……………………………………………… 



(Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm số … ngày … tháng … năm … do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ………………………. cấp).



- Tên giao dịch của chi nhánh: ................................................................................................ 



- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số … ngày … tháng … năm … do .....................................             cấp.



- Địa chỉ: .............................................................................................................................. 



- Điện thoại: ………………………. Fax: ………………… Email: …………………………………….. bắt đầu hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh/thành phố ……………… kể từ ngày ra Thông báo này.



Điều 2. Thời hạn hoạt động giới thiệu việc làm của Chi nhánh theo thời hạn của Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của Doanh nghiệp ....................................................................................................................... 



Điều 3. Doanh nghiệp …………… và Chi nhánh …………………………………………… có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về giới thiệu việc làm.



			 



Nơi nhận: 
………..


			GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








9. Gia h¹n giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm cho doanh nghiÖp giíi thiÖu viÖc lµm 



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tại Sở LĐTBXH địa phương nơi đã cấp giấy phép hoạt động trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là 30 ngày



Sở LĐTBXH tiếp nhận và có trách nhiệm trao giấy biên nhận hồ sơ, ghi rõ ngày tháng năm nhận, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.



Sở LĐTBXH xem xét, ra quyết định gia hạn giấy phép theo (mẫu số 08). Trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (mẫu số 07) kèm theo giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm đã cấp



-Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp theo thời hạn giấy phép đang hoạt động và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép tiếp theo.



-Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh Doanh nghiệp có đủ các điều kiện gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm



+Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giao trụ sở làm việc, hoặc hợp đồng thuê trụ sở thời hạn tối thiểu 36 tháng.



+Bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên thời điểm đề nghị cấp phép



+Bản sao giấy chứng nhận ký quĩ tại Ngân hàng



b) Số lượng hồ sơ:            01                (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 15 ngày làm việc


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh


- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: cã



Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (mẫu số 7)



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Bộ luật lao động; Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; NĐ số 71/2008/NĐ-CP ngày 5/6/2008 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 19; Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; TT số 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư 20.



Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



			Tên doanh nghiệp
———



Số:............


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———


......, ngày..... tháng..... năm.....








ĐƠN ĐỀ NGHỊ



Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm



Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.................



1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................



Tên giao dịch:..........................................................................................................



2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................... ..................



Điện thoại:....................................Fax:.............................Email: ..........................



3. Số tài khoản:..................................tại:................................................................



...............................................................................................................................



4. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp:.......................................



5. Doanh nghiệp đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm số........, với thời hạn cấp phép từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm.......



Giấy phép đã được gia hạn các lần như sau:



- ........



- ........



6. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gia hạn giấy phép này gồm có:



- ........



- ........



Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh................. gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm lần thứ........



Thời hạn gia hạn từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm......



Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.



Tổng giám đốc



hoặc giám đốc Doanh nghiệp



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nơi nhận:



..........



Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 



			Uỷ ban nhân dân tỉnh.........



Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



———


Số:      /LĐTBXH-GP


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



————————————


....., ngày..... tháng..... năm.....








QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
GIỚI THIỆU VIỆC LÀM



Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội .......



- Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;



- Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;



Xét đề nghị của..................................................;



QUYẾT ĐỊNH



Điều 1. Gia hạn lần thứ......... cho Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm số........., ngày..... tháng...... năm....... cấp cho Doanh nghiệp........................................



Tên giao dịch: ......................... ...........................................................................



Cơ quan quản lý Doanh nghiệp (nếu có): ...........................................................



............................................................................................................................



Giấy đăng ký kinh doanh số...............................................................................



do......................... ......................................................................................... cấp.



Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp:



Điện thoại:................................Fax:...........................Email: ........................... 



Số tài khoản:................................ Tại:................................................................



Điều 2. Thời hạn gia hạn của giấy phép: Từ ngày...... tháng...... năm......



đến ngày..... tháng..... năm......



Điều 3. Doanh nghiệp...................... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



GIÁM ĐỐC



SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nơi nhận:



.............



10. Gia h¹n giÊy phÐp cho ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị gia hạn GPLĐ cho Sở LĐTBXH địa phương nơi đóng trụ sở chính trước thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn.



-Sở Lao động TBXH có trách nhiệm gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không gia hạn GPLĐ phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.



-Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở LĐTBXH cấp và trao cho người nước ngoài 



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 5)



-Bản sao hợp đồng lao động có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía VN và phía nước ngoài.



-Giấy phép lao động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài đó



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 15 ngày làm việc


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh


- LÖ phÝ (nÕu cã): cã. Theo qui định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: cã



Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 5)



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Bộ luật lao động; NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN; TT 08/2008 ngày 10/6/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.



MẪU SỐ 5. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



			TÊN ĐƠN VỊ ……………….



——


SỐ: .............
V/v: Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————


………….., ngày    tháng      năm








Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố 



………………………………………..



Tên doanh nghiệp, tổ chức: 




Địa chỉ: 




Điện thoại: 




Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:




đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:




Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: 




Chức danh công việc: 




Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có): 




Giấy phép lao động số: ………………. Cấp ngày 




Cơ quan cấp 




Thời hạn gia hạn từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../......



Doanh nghiệp, tổ chức: 




đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế: 




+ Họ và tên: …………………………………………. Giới tính: 




+ Năm sinh: 




+ Lĩnh vực đào tạo: 




+ Thời gian đào tạo:




+ Kinh phí đào tạo: 




Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế: 




			Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.


			Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)








11. Thñ tôc cho doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n do suy gi¶m kinh tÕ trong n¨m 2009 vay ®Ó thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở xây dựng phương án sắp xếp lao động (mẫu số 1) nộp cho Sở LĐTBXH địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. 



-Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở LĐTBXH phải có văn bản xác nhận gửi cho Doanh nghiệp và Chi nhánh Ngân hàng phát triển tại địa phương. Trong thời gian thực hiện, nếu có thay đổi phương án sắp xếp lao động doanh nghiệp phải gửi văn bản báo cáo Sở LĐTBXH và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.



-Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo tài chính quí gần nhất và báo cáo các nguồn của doanh nghiệp cho Sở Tài chính địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.



-Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận báo cáo tài chính và báo cáo các nguồn nêu trên, Sở tài chính phải có văn bản xác nhận gửi cho Doanh nghiệp và Chi nhánh Ngân hàng phát triển tại địa phương. 



-Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định mức cho vay và thực hiện việc cho vay, thu nợ và xử lý nợ theo thẩm quyền.



-Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Chi nhánh Ngân hàng phát triển VN về việc cho vay, Doanh nghiệp có trách nhiệm cùng với Chi nhánh Ngân hàng phát triển VN thanh toán một lần tiền lương, trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho từng người lao động và đóng BHXH cho Cơ quan BHXH theo phương án đã được thẩm định.



-Trong thời hạn 14 ngày làm  việc kể từ ngày nhận được thông báo của Chi nhánh Ngân hàng phát triển VN về việc cho vay, Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo sở LĐTBXH địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính về việc thanh toán cho người lao động (mẫu số 2)



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



-Phương án sắp xếp lao động (mẫu số 1)



-Bản xác nhận của Sở LĐTBXH địa phương về phương án sắp xếp lao động



-Báo cáo tài chính



-Bản xác nhận của Sở Tài chính địa phương về Báo cáo tài chính



b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: không qui định


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: CHI NHANH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TẠI ĐỊA PHƯƠNG



b) Cơ quan phối hợp (nếu có): SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, SỞ TÀI CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Thông báo về việc cho vay 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): cã



Điều kiện để doanh nghiệp được vay để thanh toán cho người lao động:



-Doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế thuộc các thành phần kinh tế chưa có khả năng thanh toán tiền luơng, đóng BHXH và tền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho người lao động bị mất việc làm



-Doanh nghiệp có số lao động phải giảm từ 30% trở lên hoặc từ 100 lao động trở lên (không kể lao động thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng)



Số lao động phải giảm của doanh nghiệp và số lao động trong danh sách trả lương của doanh nghiệp phải giảm trong năm 2009, bao gồm: số lao động là người VN đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đễn 36 tháng, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên



Thời điểm tính số lao động phải giảm là thời điểm doanh nghiệp lập phương án sắp xếp lao động



Doanh nghiệp đã sử dụng các nguồn của doanh nghiệp nhưng vẫn chưa đủ để thanh toán tiền lương, đóng BHXH và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc. Các nguồn của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nêu trên gồm: Quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả quĩ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích dể đóng BHXH nhưng chưa đóng cho cơ quan BHXH


- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Quyết định 30/2009/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; Thông tư số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/2/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.



Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 06 /2009/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 27 tháng 2 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế



_____________________________________________________________________________________________________________



     Tên doanh nghiệp



____________________



PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 



I. Thông tin chung về doanh nghiệp:


     
1. Tên công ty/ đơn vị:……………………...………............................



     
2. Thành lập ngày…...tháng..….năm……



    
3.  Địa chỉ:……………………………………………………………..



     
4. Số điện thoại:………………… 5. Số Fax:…………………………



     
6.  Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chính:…………………………….



7. Người đại diện pháp luật:................................ CMND số... ngày.../../...



8. Khó khăn chính của doanh nghiệp:……………………




II. Phương án sắp xếp lao động:



1. Phân loại lao động trước khi sắp xếp.



Tổng số lao động có tên trong danh sách của doanh nghiệp:….....…người,    trong đó nữ: ….…..người.




Chia ra:



    
- Số lao động giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn:……………………người.



     
- Số lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:…….....người.



     
- Số lao động giao kết hợp đồng lao động mùa vụ, theo công việc từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng:……...người.



     
- Số lao động giao kết hợp đồng lao động mùa vụ, theo công việc d​ưới 3 tháng:……...người.



     
- Số lao động chưa thực hiện ký hợp đồng lao động:……người.



Trong đó: số người đã làm việc trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên…………người.



2. Phân loại lao động tại thời điểm sắp xếp:



     
- Số lao động cần sử dụng theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh:…............người, trong đó nữ: …….. người. Có danh sách và dự kiến thời gian làm việc tại doanh nghiệp của từng người lao động kèm theo.



     
- Số lao động nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội:…người. Có danh sách kèm theo.



     
- Số lao động hết thời hạn thực hiện hợp đồng lao động:………người.



    
- Số lao động bị mất việc làm:……………..………..người. Có danh sách và mức trợ cấp thôi việc, mất việc làm, nợ tiền lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội của từng người kèm theo, trong đó nữ:………….……..…người.




Cam kết thực hiện phương án sắp xếp lao động của doanh nghiệp./.



			Ngày..…tháng……năm 20…


ý kiến của công đoàn cơ sở



(Ký tên, đóng dấu)





			


			Ngày..…tháng……năm 20……


giám đốc doanh nghiệp



(Ký tên, đóng dấu)








(Ghi chú: Trường hợp doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội phải có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội).



Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số  06 /2009/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 27 tháng 2 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế


_____________________________________________________________________________________________________________


			Tên doanh nghiệp


___________


			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



________________________________________





			Số: ……./BC


			..……., ngày … tháng…… năm 20……








Báo cáo



thực hiện thanh toán các quyền lợi cho người lao động bị mất việc làm từ nguồn vay theo quyết định số 30/2009/QĐ-TTg



Kính gửi: Sở lao động- Thương binh và Xã hội ………………….……



Ngày …..… tháng ….… năm 20….., nhận đ​ợc tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam với số tiền…………..…..triệu đồng, doanh nghiệp đã tiến hành chi trả các khoản cho người lao động bị mất việc làm và báo cáo cụ thể nh​ sau:




1. Tổng số lao động mất việc làm: ……….. người. 




2. Tổng số tiền doanh nghiệp đã thanh toán cho người lao động: ……….. đồng.




Trong đó:




- Số tiền đã chi trả từ nguồn của doanh nghiệp: …………. Triệu đồng.




 Trong đó:



+ Số tiền đã thanh toán nợ lương:……………….triệu đồng;




+ Số tiến đã thanh toán trợ cấp thô việc, trợ cấp mất việc làm:…….triệu đồng;




+ Số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội:……………….triệu đồng;



· Số tiền vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam: ……….. đồng. 



Trong đó:



+ Số tiền đã thanh toán nợ lương:……………….triệu đồng;




+ Số tiến đã thanh toán trợ cấp thô việc, trợ cấp mất việc làm:…….triệu đồng;




+ Số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội:……………….triệu đồng;




Có danh sách người lao động đã đ​ợc thanh toán và các khoản thanh toán kèm theo./.



			


			Giám đốc doanh nghiệp


(Ký tên, đóng dấu)





			Nơi nhận:



      - Nh​ư trên;



      - Sở Tài chính (để biết).




      - L​u DN.


			








12. Thñ tôc gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng bÞ mÊt viÖc lµm t¹i c¸c doanh nghiÖp mµ chñ doanh nghiÖp bá trèn trong n¨m 2009



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Căn cứ hồ sơ về doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn, căn cứ vào sổ sách kế toán và các tài liệu có liên quan, Sở LĐTBXH phối hợp với Sở tài chính có trách nhiệm xác định người lao động có trong danh sách trả lương của doanh nghiệp, trong đó xác định cụ thể tiền lương còn nợ của từng người lao động



-Sở LĐTBXH báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh số tiền cần ứng từ ngân sách địa phương để trả nợ lương của người lao động, kèm theo danh sách nợ tiền lương của từng người lao động để Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định ứng ngân sách địa phương trả trước cho người lao động



-Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao Sở LĐTBXH tiếp nhận tiền tạm ứng từ ngân sách địa phương để tổ chức chi trả nợ lương cho người lao động và báo cáo UBND cấp tỉnh. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc xử lý tài sản của doanh nghiệp để hoàn trả khoản tạm ứng từ ngân sách địa phương 



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



-Danh sách người lao động có trong danh sách trả lương của doanh nghiệp, trong đó xác định cụ thể tiền lương còn nợ của từng người lao động



-Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ứng ngân sách địa phương trả trước cho người lao động



b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: không qui định


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, SỞ TÀI CHÍNH, SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ĐỊA PHƯƠNG



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): cã



-Doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn là doanh nghiệp không có người đại diện hợp pháp đứng ra giải quyết quyền lợi của người lao động và được UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền xác định



Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan xác định doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn và lập hồ sơ về lao động, tiền lương và tài chính của doanh nghiệp 



- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Quyết định 30/2009/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; Thông tư số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/2/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.



13. Thñ tôc cho ng­êi lao ®éng bÞ mÊt viÖc lµm trong n¨m 2009 vay vèn tù t¹o viÖc lµm



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



Người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 được vay vốn tự tạo việc làm từ quĩ quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm



Trình tự thủ tục vay vốn thực hiện theo qui định hiện hành



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



-Hồ sơ vay vốn theo qui định hiện hành, kèm theo



-Bản sao hợp đồng lao động



-Bản sao thanh lý hợp đồng lao động



b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: không qui định


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, SỞ TÀI CHÍNH, SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ĐỊA PHƯƠNG



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): cã



-Doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn là doanh nghiệp không có người đại diện hợp pháp đứng ra giải quyết quyền lợi của người lao động và được UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền xác định



Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan xác định doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn và lập hồ sơ về lao động, tiền lương và tài chính của doanh nghiệp 



- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Quyết định 30/2009/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; Thông tư số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/2/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.



14. Thñ tôc cho ng­êi lao ®éng bÞ mÊt viÖc lµm trong n¨m 2009 vay vèn ®Ó häc nghÒ



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



Người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 được vay vốn học nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm



Trình tự thủ tục vay vốn thực hiện theo qui định hiện hành



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



-Hồ sơ vay vốn theo qui định hiện hành, kèm theo



-Bản sao hợp đồng lao động



-Bản sao thanh lý hợp đồng lao động



b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: không qui định


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): cã



-Qui định về trình tự, thủ tục, hồ sơ vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên



- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Quyết định 30/2009/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; Thông tư số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/2/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.



15. Thñ tôc cho ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi theo hîp ®ång bÞ mÊt viÖc lµm ph¶i vÒ n­íc tr­íc thêi h¹n vay vèn t¹o viÖc lµm



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị mất việc phải về nước trước thời hạn trong năm 2009 được vay vốn tự tạo việc làm từ quĩ quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày người lao động về nước



Trình tự thủ tục vay vốn thực hiện theo qui định hiện hành



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



-Hồ sơ vay vốn theo qui định hiện hành, kèm theo



-Bản sao hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc Bản sao hợp đồng cá nhân và xác nhận của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân



b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: không qui định


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): cã



Qui định về trình tự, thủ tục, hồ sơ vay vốn như đối với đối tượng chính sách qui định tại Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam



- C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Quyết định 30/2009/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; Thông tư số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/2/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.



16. Thñ tôc cho c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, gåm (hé kinh doanh c¸ thÓ, tæ hîp s¶n xuÊt, hîp t¸c x· ho¹t ®éng theo LuËt hîp t¸c x·, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cña ng­êi tµn tËt, doanh nghiÖp nhá vµ võa ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp, chñ trang tr¹i, Trung t©m gi¸o dôc lao ®éng x· héi) vay vèn quÜ quèc gia vÒ viÖc lµm. 



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) địa phương có trách nhiệm hướng dẫn người vay vốn xây dựng dự án, tiếp nhận hồ sơ vay vốn hoặc phối hợp với các cơ quân thực hiện chương trình địa phương (đối với các đối tượng vay vốn ủy thác cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chương trình ở địa phương thực hiện) hướng dẫn người vay vốn xây dựng dự án và ghi giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời trao cho chủ dự án (hoặc người được ủy quyền)



-Ngân hàng CSXH địa phương hoăc cơ quan, tổ chức thực hiện chương trình địa phương nhận ủy thác có trách nhiệm thẩm định dự án (mẫu 3a)



-Ngân hàng CSXH địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ



-Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt dự án, nếu không ra quyết định phê duyệt dự án thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để Ngân hàng CSXH thông báo cho đối tượng.



-Quyết định phê duyệt các dự án của Chủ tịch UBND các cấp hoặc thủ trưởng cơ quan thực hiện chương trình các cấp kèm theo biểu tổng hợp dự án (mẫu số 4) kèm theo hồ sơ vay vốn đã qua thẩm định: gửi 1 bộ cho chủ dự án để thực hiện, 1 bộ tại cơ quan Ngân hàng CSXH nơi tiếp nhận và thẩm định dự án, 1 bộ gửi Sở LĐTBXH đối với dự án thuộc nguồn vốn địa phương quản lý hoặc cơ quan TW thực hiện chương trình (đối với dự án thuộc nguồn vốn quản lý do Cơ quan TW thực hiện chương trình quản lý) để theo dõi tổng hợp.



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Dự án có xác nhận của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án về địa điểm hoạt động SXKD, dịch vụ của đối tượng hiện đang hoạt động trên địa bàn (mẫu 1a)



Ngoài ra:



-Đối với Tổ hợp tác: gửi bản sao hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh có chức thực của UBND cấp xã



-Đối với Chủ trang trại: Bản sao giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại theo qui định tại mục III TTLT số 69/2000/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT- Tổng cục Thống kê “Hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại”



-Đối với hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề



-Đối với Trung tâm giáo dục lao động xã hội: Bản sao quyết định thành lập



b) Số lượng hồ sơ:              03              (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 30 ngày


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP HOẶC THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÁC CẤP



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): cã



Đối với các đối tượng có mức vay trên 30 triệu đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay



-C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý điều hành vốn cho vay của Quĩ quốc gia về việc làm ; Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008 hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý điều hành vốn cho vay của Quĩ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg.



DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM


(Áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh)


Tên dự án:......................................................................................................


Họ và tên chủ dự án: …………………………………………………….....


Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................


Địa điểm thực hiện dự án: .............................................................................


I. BỐI CẢNH


- Đặc điểm tình hình cơ sở sản xuất kinh doanh: ...........................................


- Bối cảnh kinh tế - xã hội :.............................................................................


- Khả năng phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh trong dự án:........................


.........................................................................................................................


II. MỤC TIÊU DỰ ÁN


1. Đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận.


2. Giải quyết việc làm cho lao động:


- Tạo thêm chỗ làm việc mới, thu hút thêm lao động vào làm việc.                                             


- Đảm bảo việc làm, ổn định chỗ làm việc cho người lao động.


- Đảm bảo thu nhập góp phần ổn định cuộc sống cho người lao động.


III. NỘI DUNG DỰ ÁN


1. Chủ thể dự án: ............................................................................................


- Tên gọi cơ sở sản xuất, kinh doanh: .............................................................


- Chức năng: ...................................................................................................


- Tên người đứng đầu: ....................................................................................


- Địa chỉ trụ sở sản xuất: .................................................................................


- Vốn hoạt động: .....................................................................................đồng


- Số hiệu tài khoản tiền gửi: ...........................................................................


2. Mặt bằng sản xuất, kinh doanh (hiện trạng, diện tích):


- Văn phòng (địa chỉ, m2): .............................................................................


- Nhà xưởng, kho bãi (địa chỉ, m2): ...............................................................


3. Nguồn vốn hoạt động (quy ra tiền): ...........................................................


- Tổng số:


Trong đó: - Vốn tự có......đồng


- Vốn vay:..............đồng


Chia ra: - Vốn cố định: .............. đồng 


- Vốn lưu động ............đồng


4. Năng lực sản xuất:


- Xưởng sản xuất (số lượng, diện tích, tình trạng hoạt động):


- Trang thiết bị, máy móc (số lượng, giá trị, tình trạng hoạt động):


- Tổ chức, bộ máy (số lượng phòng ban, số lượng lao động):


5. Kết quả sản xuất kinh doanh (2 năm gần nhất):


- Sản phẩm (số lượng, khối lượng từng loại sản phẩm): ................................


- Doanh thu: ..................................................................... (đồng)


- Thuế: .................................(đồng). Lợi nhuận :.................................(đồng)


- Tiền lương bình quân của công nhân:.........................................(đồng/tháng)


6. Nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp:


a) Mở rộng, cải tạo nhà xưởng:


- Diện tích mở rộng, cải tạo:.....................................................................


- Chi phí mở rộng, cải tạo:........................................................................


b) Đầu tư trang thiết bị:


- Máy móc, thiết bị (chủng loại, số lượng, giá trị): ........................................


- Phương tiện (chủng loại, số lượng, giá trị): .................................................


c) Đầu tư vốn lưu động:


Vật tư, nguyên, nhiên liệu (chủng loại, số lượng, giá trị): ...........................


d) Nhu cầu sử dụng lao động:


- Lao động hiện có: .................................... ........................người


- Lao động tăng thêm: ................................................................người


Trong đó:


+ Lao động nữ: .................................................................người


+ Lao động là người tàn tật: ............................................. người


+ Lao động là người dân tộc: ........................................... người


+ Lao động bị thu hồi đất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp:……………. người


7. Số vốn xin vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm:


- Tổng số vốn xin vay: .................................... đồng (% so với tổng số vốn thực hiện dự án).


- Mục đích sử dụng vốn vay: ..........................................................................


- Thời hạn vay: ..................... tháng. Lãi suất:...................................% tháng


8. Tài sản thế chấp: (ghi cụ thể tài sản và giá trị)


IV. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN


1. Đối với doanh nghiệp:


- Tăng năng lực sản xuất (máy móc, thiết bị): ...................................


- Tăng sản phẩm, doanh thu (số lượng, giá trị): ...................................


- Tăng lợi nhuận: ...................... đồng. Tăng số thuế phải nộp ngân sách nhà nước ........... đồng.


2. Đối với người lao động:


- Thu hút và đảm bảo ổn định việc làm cho: ................................... lao động


- Tiền công:...................................................................................đồng/tháng


V. PHẦN CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN


Tôi xin cam kết:


- Thu hút lao động: .................................................. (người)


- Sử dụng vốn đúng mục đích đã nêu trong dự án.


- Đảm bảo thời hạn hoàn trả vốn.


- Thực hiện đầy đủ, đúng chế độ: thời gian làm việc và nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, bảo hiểm đối với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.


			Xác nhận của UBND xã, 
phường, thị trấn.


			...... Ngày ....... tháng ........ năm .......


Chủ dự án


(Ký tên, đóng dấu)








 Mẫu số 3a


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________ 


........ ngày......... tháng........ năm 200.......


PHIẾU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN


(Áp dụng cho dự án của cơ sở sản xuất kinh doanh)


1. Tên dự án: ...................................................................................................


2. Tên chủ dự án: ............................................................................................


CMND số: ................ do....................... cấp ngày /...../...............................


3. Chức vụ: .....................................................................................................


4. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................


5. Địa điểm thực hiện dự án: ........................................................................


A. THÀNH PHẦN THAM GIA THẨM ĐỊNH


1. Ông (bà): ............................ Chức vụ: ................. Đại diện: ......................


2. Ông (bà): ............................ Chức vụ: ................. Đại diện: ......................


3. Ông (bà): ............................ Chức vụ: ................. Đại diện: ......................


B. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH


I. Tình hình doanh nghiệp:


1. Lịch sử phát triển của cơ sở sản xuất kinh doanh:


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Chứng chỉ hành nghề/Quyết định thành lập số: ...... do ..................... cấp ngày......./........./...........................


- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: ........................................................................


- Ngành nghề sản xuất kinh doanh hiện tại: ...................................................


2. Đánh giá về điều kiện sản xuất kinh doanh: ...............................................


- Văn phòng: ...................................................................................................


- Điều kiện về máy móc thiết bị: ....................................................................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


- Nhà xưởng, kho bãi hoặc đất sản xuất: ........................................................


.........................................................................................................................


II. Đánh giá nội dung dự án:


1. Nhu cầu vốn của dự án:


- Tổng nhu cầu vốn: .......................................................................................


- Vốn hiện có: ....................... đồng. Trong đó: Vốn tự có .....................đồng


- Vốn đề nghị vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm: ...................................đồng


- Mục đích sử dụng vốn vay: ..........................................................................


.........................................................................................................................


2. Mục tiêu giải quyết việc làm:


- Số lao động hiện tại: ...................................................................người


- Khả năng thu hút lao động mới: ...................................................người


3. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của dự án


Đơn vị: triệu đồng


			Chỉ tiêu


			Trước dự án


			Sau dự án





			1. Tổng doanh thu


			 


			 





			2. Giá gốc doanh thu


			 


			 





			3. Chi phí nhân công


			 


			 





			4. Các chi phí khác


			 


			 





			5. Chi phí sinh hoạt (trường hợp kinh doanh cá thể)


			 


			 





			6. Chi nộp thuế


			 


			 





			7. Chênh lệch thu chi (1-2-3-4-5-6):


			 


			 








4. Tài sản thế chấp:


- Tài sản dự kiến sẽ thế chấp, cầm cố bảo đảm cho khoản tiền vay: ..............


- Giá trị tài sản thế chấp: ................................................................................


- Giấy chứng nhận pháp lý về tài sản thế chấp, cầm cố: ................................


..................................................................................................................


5. Kết luận (tính khả thi của dự án, tiềm năng sản xuất, hiệu quả kinh tế, khả năng hoàn trả nợ và thu hút việc làm, điều kiện về hồ sơ pháp lý đảm bảo tiền vay):....


.............................................................................................................................................


NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CHO VAY 


Căn cứ dự án xin vay và kết quả kiểm tra, thẩm định; chúng tôi thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền duyệt cho vay với nội dung cụ thể như sau:


1. Tổng số tiền đề nghị cho vay: ............................. ............................đồng


Bằng chữ: ...............................................................................................


2. Thời hạn cho vay .............. tháng; lãi suất tiền vay: .....................%/tháng


3. Tạo việc làm ổn định cho .............................................. lao động tại cơ sở


4. Thu hút thêm .................................. lao động mới vào làm việc. Trong đó:


+ Lao động nữ:........... người; Lao động là người tàn tật:.............người


+ Lao động là người dân tộc:...... người; Lao động bị thu hồi đất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất: ................. người.


5. Mục đích sử dụng tiền vay: .......................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 


			Chủ dự án


(Ký, ghi rõ họ và tên)


			Đại diện cơ quan tham gia thẩm định


(Ký, ghi rõ họ và tên)


 





			


			








CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:......................................................................................................... 







mẫu số 4


BIỂU TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM


(Kèm theo Quyết định số .... ngày .... tháng ...... năm 200 .... của ................................)


			 


STT


			 


 


Tên dự án


			Chủ dự án


			Địa điểm thực hiện


			Tóm tắt nội dung dự án


			Vốn thực hiện dự án


			Số lao động tham gia dự án (người)





			


			


			


			


			


			Tổng số


 


(Triệu đồng)


			Trong đó vay của Quỹ cho vay giải quyết việc làm


			Hiện có 


 


(người)


			Số lao động thu hút thêm





			


			


			


			


			


			


			Số tiền (Triệu đồng)


			% so với tổng số


			Thời hạn vay
(tháng)


			Lãi suất vay 
(%)


			Tổng số


			Nữ


			Tàn tật


			Dân tộc


			Bị thu hồi đất


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8=7/6x100


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16





			A


			TỪ NGUỒN VỐN MỚI


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tổng cộng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			B


			TỪ NGUỒN VỐN THU HỒI


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tổng cộng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tổng số


			x


			x


			x


			 


			 


			 


			x


			x


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 NGUỜI LẬP BIỂU


			 .......................... ngày…. Tháng…… năm 200 


CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)


			


			








17. Thñ tôc cho hé gia ®×nh vay vèn quÜ quèc gia vÒ viÖc lµm. 



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) địa phương có trách nhiệm hướng dẫn người vay vốn xây dựng dự án, tiếp nhận hồ sơ vay vốn hoặc phối hợp với các cơ quân thực hiện chương trình địa phương (đối với các đối tượng vay vốn ủy thác cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chương trình ở địa phương thực hiện) hướng dẫn người vay vốn xây dựng dự án và ghi giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời trao cho chủ dự án (hoặc người được ủy quyền)



-Ngân hàng CSXH địa phương hoăc cơ quan, tổ chức thực hiện chương trình địa phương nhận ủy thác có trách nhiệm thẩm định dự án (mẫu 3b)



-Ngân hàng CSXH địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ



-Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt dự án, nếu không ra quyết định phê duyệt dự án thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để Ngân hàng CSXH thông báo cho đối tượng.



-Quyết định phê duyệt các dự án của Chủ tịch UBND các cấp hoặc thủ trưởng cơ quan thực hiện chương trình các cấp kèm theo biểu tổng hợp dự án (mẫu số 4) kèm theo hồ sơ vay vốn đã qua thẩm định: gửi 1 bộ cho chủ dự án để thực hiện, 1 bộ tại cơ quan Ngân hàng CSXH nơi tiếp nhận và thẩm định dự án, 1 bộ gửi Sở LĐTBXH đối với dự án thuộc nguồn vốn địa phương quản lý hoặc cơ quan TW thực hiện chương trình (đối với dự án thuộc nguồn vốn quản lý do Cơ quan TW thực hiện chương trình quản lý) để theo dõi tổng hợp.



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Dự án có xác nhận của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án về địa điểm hoạt động SXKD, dịch vụ của đối tượng hiện đang hoạt động trên địa bàn (mẫu 1b)



-Đơn tham gia dự án của từng hộ gia đình có xác nhận của UBND cấp xã về việc cư trú hợp pháp của người vay hiện đang cư trú trên địa bàn.



b) Số lượng hồ sơ:              03              (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 30 ngày


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP HOẶC THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÁC CẤP



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): cã



Đối với các đối tượng có mức vay trên 30 triệu đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay



-C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý điều hành vốn cho vay của Quĩ quốc gia về việc làm ; Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008 hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý điều hành vốn cho vay của Quĩ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg.



Mẫu số 1b


DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM


(Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình)


Tên dự án:...................................................................................................


Họ và tên chủ dự án: ..................................................................................


Chức vụ: .....................................................................................................


Địa chỉ thường trú: .....................................................................................


Địa điểm thực hiện dự án: .........................................................................


I. MỤC TIÊU DỰ ÁN


1. Phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận.


2. Giải quyết việc làm cho lao động:


- Tạo thêm chỗ làm việc mới, thu hút thêm lao động vào làm việc.


- Đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.


II. NỘI DUNG DỰ ÁN


1. Ngành nghề chính tham gia dự án:


- Trồng trọt (số lượng hộ tham gia): ..............................................................


- Chăn nuôi (số lượng hộ tham gia): ..............................................................


- Tiểu, thủ công nghiệp, chế biến (số lượng hộ tham gia): .............................


2. Tổng số hộ tham gia dự án (Biểu tổng hợp kèm theo):


- Tổng số lao động các hộ tham gia dự án: ....................................... (người)


- Số lao động được tạo việc làm mới: ................................................(người)


Trong đó:


+ Lao động nữ:........... người; Lao động là người tàn tật:...........người


+ Lao động là người dân tộc:...... người; Lao động bị thu hồi đất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất: ................. người.


3. Tổng số vốn thực hiện dự án:


- Nguồn vốn hiện có:..............(đồng), trong đó: Vốn bằng tiền:......... (đồng)


4. Tổng số vốn xin vay từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm:.............đồng


5. Thời hạn vay vốn: ............ tháng. Lãi suất vay: ........................%/tháng


6. Mục đích sử dụng tiền vay: ........................................................................


7. Thời gian thực hiện dự án:……………………………..............................


III. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN


Tôi cam kết quản lý và có trách nhiệm đôn đốc các thành viên vay vốn sử dụng đúng mục đích và hoàn trả vốn và lãi đúng thời hạn cho nhà nước.



			Xác nhận của UBND


xã, phường, thị trấn


 


			...... Ngày ....... tháng ...... năm .....


Chủ dự án


(Ký và ghi rõ họ tên)








Mẫu số 3b


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________


........ ngày......... tháng........ năm 200.......


PHIẾU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN


(Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình)


1. Tên dự án: ............................................................................................


2. Tên chủ dự án: ………………………………………………………..


3. Chức vụ: 


4. Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................


5. Đối tượng quản lý dự án: .......................................................................


A. THÀNH PHẦN THAM GIA THẨM ĐỊNH


1. Ông (bà): ............................ Chức vụ: ................. Đại diện: ......................


2. Ông (bà): ............................ Chức vụ: ................. Đại diện: ......................


3. Ông (bà): ............................ Chức vụ: ................. Đại diện: ......................


B. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH


1. Đánh giá thực trạng các hộ tham gia dự án:


a. Thực trạng sản xuất kinh doanh của các hộ (số hộ gia đình tham gia, nghành nghề sản xuất, tình trạng tư liệu sản xuất, nguồn vốn hiện có của các hộ):


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


b. Thực trạng lao động trong các hộ tham gia dự án (số người trong hộ, tình trạng việc làm, thu nhập) ...................................................................................... 


.......................................................................................................................


.......................................................................................................................


2. Mục tiêu của dự án:


a. Khả năng phát triển kinh tế của các hộ, ngành nghề lựa chọn, nhu cầu và mục đích vay vốn của các hộ .................................................................................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


b. Mục tiêu tạo việc làm cho người lao động (số lao động được giải quyết việc làm và khả năng thu nhập của các hộ trong dự án): ........................................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


3. Nguồn trả nợ của dự án:


a. Hiệu quả của dự án, tăng thu nhập, tăng tích lũy để trả nợ vay...................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


b. Trả nợ từ các nguồn khác ...........................................................................


........................................................................................................................


4. Kết luận: (tính khả thi của dự án, hiệu quả và khả năng hoàn trả vốn):


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


C. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CHO VAY


Căn cứ dự án xin vay và kết quả kiểm tra, thẩm định; chúng tôi thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền duyệt cho vay với nội dung cụ thể như sau:


1. Mức đề nghị cho vay: tổng số tiền: ....................................................đồng


2. Số hộ đề nghị cho vay (danh sách kèm theo): ................. .....................hộ


3. Thời hạn cho vay ....... tháng; lãi suất tiền vay: ............................%/tháng


4. Số lao động được thu hút: ........................... ........người. Trong đó:


+ Lao động nữ:........... người; Lao động là người tàn tật:.............người


+ Lao động là người dân tộc:...... người; Lao động bị thu hồi đất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất: ................. người.


5. Mục đích sử dụng tiền vay: ........................................................................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


 


			 


			 





			Chủ dự án


(Ký, ghi rõ họ và tên)


			Đại diện cơ quan tham gia thẩm định


(Ký, ghi rõ họ và tên)


 


 








CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:......................................................................................................... 







mẫu số 4


BIỂU TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM


(Kèm theo Quyết định số .... ngày .... tháng ...... năm 200 .... của ................................)


			 


STT


			 


 


Tên dự án


			Chủ dự án


			Địa điểm thực hiện


			Tóm tắt nội dung dự án


			Vốn thực hiện dự án


			Số lao động tham gia dự án (người)





			


			


			


			


			


			Tổng số


 


(Triệu đồng)


			Trong đó vay của Quỹ cho vay giải quyết việc làm


			Hiện có 


 


(người)


			Số lao động thu hút thêm





			


			


			


			


			


			


			Số tiền (Triệu đồng)


			% so với tổng số


			Thời hạn vay
(tháng)


			Lãi suất vay 
(%)


			Tổng số


			Nữ


			Tàn tật


			Dân tộc


			Bị thu hồi đất


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8=7/6x100


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16





			A


			TỪ NGUỒN VỐN MỚI


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tổng cộng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			B


			TỪ NGUỒN VỐN THU HỒI


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tổng cộng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Dự án...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tổng số


			x


			x


			x


			 


			 


			 


			x


			x


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 NGUỜI LẬP BIỂU


			 .......................... ngày…. Tháng…… năm 200 


CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)


			


			








18. Thñ tôc h­ëng chÕ ®é b¶o hiÓm thÊt nghiÖp 1 lÇn


- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



+Người lao động có đơn xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 1 lần (Mẫu số 4)



+Phòng LĐTBXH cấp huyện xác định mức hưởng trợ cấp một lần gửi Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW



+Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thẩm định trình Giám đốc Sở xem xét quyết định



+Giám đốc Sở LĐTBXH ký quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần (Mẫu 5)



+Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 1 lần



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Đơn xin hưởng trợ cấp BHTN 1 lần (Mẫu số 4)



-Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần (Mẫu 5)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 20 ngày


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: cã



Đơn xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 1 lần (Mẫu số 4)



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



-C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 



			Mẫu số 4 : Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần



Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh vàxã hội......






Tỉnh, thành phố…………………..



Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …...




Số CMND ................. do ........................................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........




Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



          Hiện cư trú tại: …………………………………………



Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................



Theo quyết định số…/QĐ- LĐTBXH ngày  /  /200.. của Giám đốc Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...........     , tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tháng.....năm......, nhưng, vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần........................), tôi làm đơn này đề nghị quý Phòng tạo điều kiện cho tôi được hưởng một lần khoản trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.  



Tôi xin chân thành cám ơn./.


			



			    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....



    Người khai



  (Ký, ghi rõ họ tên)












			Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








			UBND tỉnh, TP....................



Sở lao động-thương binh và xã hội



Số: ..................../QĐ- LĐTBXH



V/v..........................................


			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......












Quyết định



Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần



Giám đốc sở lao động-thương binh và xã hội



tỉnh, thành phố .....................



- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;



- Căn cứ đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần của ông (bà).... ......,



có số sổ bảo hiểm xã hội…….   cấp ngày  /  /    do...................cấp;



- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động- việc làm);



Quyết định



     Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................



     Sinh ngày ...... tháng ....... năm ............. 



     Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: .......tháng.



     Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiêp:........tháng



     - Được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần là: 



             ....................................... x .......... tháng(1) =  .......................................đồng



     (Số tiền bằng chữ: .......................................................................... .đồng)



     Nơi nhận trợ cấp: ...................................................................................................



Điều 2: Ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần theo quy định



 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



 Điều 4: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



			Nơi nhận:



- Như Điều 4;



- Lưu VP.






			Giám đốc 



Ký, đóng dấu)








19. ChÊm døt h­ëng B¶o hiÓm thÊt nghiÖp


- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



+Phòng LĐTBXH cấp huyện báo cáo bằng văn bản các trường hợp chấm dứt hưởng chế độ BHTN gửi Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW



+Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thẩm định trình Giám đốc Sở xem xét quyết định



+Giám đốc Sở LĐTBXH ký quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 14) gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng LĐTBXH huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Văn bản báo cáo các trường hợp chấm dứt hưởng BHTN của Phòng LĐTBXH cấp huyện



-Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 14)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 20 ngày


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



-C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			UBND tỉnh, TP....................



Sở lao động-thương binh và xã hội



Số: ..................../QĐ- LĐTBXH






			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......












Quyết định



Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp



Giám đốc sở lao động-thương binh và xã hội 



tỉnh, thành phố .....................



- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;



- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động- việc làm);



Quyết định



     Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................



     Sinh ngày ...... tháng ....... năm ............. 



     Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: .......tháng.



     Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiêp:........tháng, nay chem. Dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông/bà……., lý do:



1…………………………………………………………………………;



2…………………………………………………………………………;



…………………………………………………………………………



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



			Nơi nhận:



- Như Điều 4;



- Lưu VP.


			Giám đốc 



(Ký, đóng dấu)








20. T¹m dâng trî cÊp B¶o hiÓm thÊt nghiÖp


- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



+Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo hàng tháng với phòng LĐTBXH cấp huyện về tìm kiếm việc làm



+Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam khi có thông báo của Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố



+Phòng Lao động Thuơng binh và xã hội cấp huyện báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với Sở LĐTBXH.



+Phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc làm thuộc Sở thẩm trình trình Giám đốc Sở quyết định



+Sở LĐTBXH thông báo tạm dừng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu 12 gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng LĐTBXH huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại trụ sở của Cơ quan hành chính nhà nước 



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Thông báo của Sở LĐTBXH về việc người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam



-Báo cáo của Phòng LĐTBXH huyện về các trường hợp tạm dừng trợ cấp BHTN



-Thông báo tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 12)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 20 ngày


- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Th«ng b¸o 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



-C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			Uỷ ban nhân dân ..............................



Sở Lao động- Thương binh và Xã hội


           Số: ..................../ TB



       V/v tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.


			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






               ......................, ngày ...... tháng .... năm .......












thông báo



Kính gửi:  Ông/bà………………………………………




Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo cho Ông/bà được biết, trường hợp của Ông/bà bị tạm dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ tháng….năm……, lý do:



1…………………………………………………………………………;



2…………………………………………………………………………;



…………………………………………………………………………



Nay, thông báo cho Ông/bà được biết./.



			Nơi nhận:


			Giám đốc



(Ký, đóng dấu, họ tên)












21. Gi¶i quyÕt chÕ ®é giíi thiÖu viÖc lµm ®èi víi ng­êi h­ëng chÕ ®é B¶o hiÓm thÊt nghiÖp


- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



Sau khi nhận được Quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người thất nghiệp, Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người thất nghiệp trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người thất nghiệp



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp



- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TỈNH (THÀNH PHỐ)



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tư vấn trực tiếp, giới thiệu việc làm



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



-C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



22.Gi¶i quyÕt chÕ ®é trî cÊp thÊt nghiÖp vÒ häc nghÒ



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Sau khi được tư vấn giới thiệu việc làm mà vẫn chưa có việc làm, người thất nghiệp có nhu cầu học nghề làm đơn xin học nghề theo mẫu số 6 gửi Phòng LĐTBXH cấp huyện



-Phòng LĐTBXH cấp huyện xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề, nơi học nghề gửi Sở LĐTBXH xem xét quyết định



-Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm phối hợp với Phòng chức năng QLNN về dạy nghề thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở LĐTBXH quyết định.



-Quyết định của Giám đốc Sở LĐTBXH gửi 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả dạy nghề cho cơ sở dạy nghề, 01 bản gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm để tiếp tục thực hiện việc tư vấn giới thiệu việc làm sau khi học nghề; 01 bản gửi Phòng Lao động TB&XH cấp huyện để theo dõi việc tìm kiếm việc làm của người thất nghiệp: 01 bản gửi người lao động để thực hiện.      



Trình tự, thủ tục chi trả hỗ trợ học nghề theo qui định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam                                   



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­¬c



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Đơn đăng ký học nghề (Mẫu số 6)



-Quyết định về việc hưởng hỗ trợ học nghề (Mẫu số 7)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 20 ngµy lµm viÖc



- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN, TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TỈNH (THÀNH PHỐ), BẢO HIỂM XẪ HỘI TỈNH



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: Đơn đăng ký học nghề (Mẫu số 06)



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



-C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp



			Mẫu số 6 : Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Đơn đề nghị học nghề



Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......






Tỉnh, thành phố…………………..



Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …...




Số CMND ................. do ........................................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........




Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



          Hiện cư trú tại: …………………………………………



Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................



Theo quyết định số…/QĐ- LĐTBXH ngày  /  /200.. của Giám đốc Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...........     , tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..; tôi làm đơn này đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề:



- Nghề:....................................................; thời gian học nghề:......tháng;



- Nơi học nghề:……………………………….  



Tôi xin chân thành cám ơn./


			



			    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....



    Người khai



  (Ký, ghi rõ họ tên)












			Mẫu số  7: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày    /     /     của Bộ LĐTBXH








			UBND tỉnh, TP....................



      Sở lao động-thương binh và xã hội


                Số: ............./QĐ- LĐTBXH



              V/v....................................


			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......












Quyết định



Về việc hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp



Giám đốc sở lao động-thương binh và xã hội 



tỉnh, thành phố .....................



- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;



- Căn cứ nhu cầu và đề nghị học nghề của ông (bà).... ...........,



có số sổ bảo hiểm xã hội…….   Cấp ngày / /   do................... cấp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;



- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động- việc làm);



Quyết định



Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................



     Sinh ngày ...... tháng ....... năm ............. 



Được hỗ trợ học nghề: .......tháng, kể từ ngày     /  / 20.....đến này  /  /20..;



Với mức kinh phí                 đồng/ tháng; nghề được học:....................................;



Tại Cơ sở đào tạo nghề:................................................................................................



 Điều 2: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    ; Giám đốc cơ sở dạy nghề có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức dạy nghề, chi trả kinh phí dạy nghề theo quy định.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    , giám đốc cơ sở dạy nghề và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



			Nơi nhận:



- Như Điều 4;



- Lưu VP.


			Giám đốc (Ký, đóng dấu)








23. §¨ng ký h­ëng b¶o hiÓm thÊt nghiÖp



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Người lao động đăng ký thất nghiệp tại Phòng LĐTBXH cấp huyện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày bị mất việc làm



-Người lao động nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.



-Phòng LĐTBXH huyện xác định mức, thời gian hưởng trợ cấp gửi Sở LĐTBXH xem xét quyết định.



-Phòng được phân công chức năng QLNN về việc làm thuộc Sở thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở quyết định.



-Giám đốc Sở LĐTBXH ký quyết định chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ



-Bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp



-Phòng Lao động Thương binh và xã hội ra thông báo đối với các truờng hợp không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.



-Trong thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, vào ngày 15 hàng tháng người thất nghiệp phải trực tiếp đến Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện nơi đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông báo về việc tìm kiếm việc làm



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Phòng LĐTBXH cấp huyện



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Đăng ký thất nghiệp (mẫu 1)



-Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 2)



- Bản sao Hợp đồng lao động, hợp đồng lao động đã hết hạn, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động



- Sổ Bảo hiểm xã hội



-Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 3)



-Thông báo không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (mẫu số 8)



-Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (Mẫu 11)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 20 ngµy lµm viÖc



- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 02)



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



-C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



			Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






 đăng ký thất nghiệp



Kính gửi: Phòng lao động- Thương binh và Xã hội……



Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..




Số CMND ........................................... do .......................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........




Số điện thoại liên lạc, số tài khoản cá nhân, mã số thuế, địa chỉ Email... (nếu có):. . . . . . . . . . . . . .....................................................................................



          Hiện cư trú tại: ………………………



Số sổ Bảo hiểm xã hội: ......................



Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc:



Địa chỉ:


Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (DN,TC) nêu trên từ ngày ……tháng……năm 200…



Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng. 




Tôi đăng ký  thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.



			



			    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....



    Người khai



  (Ký, ghi rõ họ tên)












			Mẫu số 2 : Ban hành kèm theo Thông tư số   /2003/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp



Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......






Tỉnh, thành phố…………………..



Tên tôi là: ..................................... 



Sinh ngày .......... tháng ........... năm .....….




Số CMND ........................................... do .............................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........




Số điện thoại liên lạc, số tài khoản cá nhân, mã số thuế, địa chỉ Email... (nếu có):. . . . . . . . . . . . . .....................................................................................



          Hiện cư trú tại: ………………



Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................



Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với………………………………………… 



Địa chỉ cơ quan………………………



Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng. 




Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.




Kèm theo đơn này là(*)................................     và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi.  Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi. 



			



			    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....



    Người khai



  (Ký, ghi rõ họ tên)








(*) ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đó hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.


			Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ LĐTBXH








			UBND tỉnh, TP....................



Sở lao động-thương binh và xã hội



Số: ..................../QĐ- LĐTBXH






			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......












Quyết định



Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp



Giám đốc sở lao động-thương binh và xã hội 



tỉnh, thành phố .....................



- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;



- Căn cứ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với ông (bà).... ...........,



có số sổ bảo hiểm xã hội…….   cấp ngày  /  /    do...................cấp;



- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội huyện/quận, thị xã…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động- việc làm);



Quyết định



   Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................



     Sinh ngày ...... tháng ....... năm ............. 



     Tổng số thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp: ....... năm .......tháng.



     Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định của Ông, bà là .............  đồng



     - Được hưởng trợ cấp thất nghiệp là: 



             ....................................... x .......... tháng(1) =  .......................................đồng



     (Số tiền bằng chữ: ................................................ .đồng)



     Nơi nhận trợ cấp: ...................................................................................................



     Thời gian:……tháng, tính từ ngày   /  /200… 



Điều 2: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm và bảo hiểm y tế theo quy định



 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



 Điều 4: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- TBXH và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



			Nơi nhận:



- Như Điều 4;



- Lưu


			Giám đốc 



(Ký, đóng dấu)








Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /   của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thông báo về việc tìm việc làm



        Kính gửi:  Phòng lao động- Thương binh và Xã hội……….



tỉnh, thành phố……………….



Tên tôi là: ..................................... sinh ngày ........ tháng ......... năm ...




Số CMND ........................................... do ..............................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........




Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



          Hiện cư trú tại: …………………………………………………………



Số sổ BHXH: ...........................................................................................



Theo quyết định số…………………………………………………….



………………………………………… tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..tại tỉnh, thành phố….............



Hôm nay, ngày......tháng…..năm……, tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội ............................ tôi xin thông báo thời gian qua tôi đã tích cực tìm việc làm (nêu cụ thể tìm việc gì, ở đâu, cơ quan nào giới thiệu, thời gian…) nhưng hiện nay tôi vẫn chưa có việc làm, đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.



Tôi xin trân trọng cám ơn./.




			



			    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....



    Người khai



  (Ký, ghi rõ họ tên)












24. TiÕp tôc h­ëng b¶o hiÓm thÊt nghiÖp



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



+Phòng LĐTBXH cấp huyện báo cáo bằng văn bản các trường hợp được tiếp tục hưởng chế độ BHTN gửi Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW



+Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thẩm định trình Giám đốc Sở xem xét quyết định



+Giám đốc Sở LĐTBXH ký thông báo tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 13) gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng LĐTBXH huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Văn bản báo cáo các trường hợp tiếp tục hưởng BHTN của Phòng LĐTBXH cấp huyện



-Thông báo tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 13)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 20 ngµy lµm viÖc



- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Th«ng b¸o



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: kh«ng



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



-C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



			Uỷ ban nhân dân ..............................



Sở Lao động- Thương binh và Xã hội


           Số: ..................../ TB



       V/v tiếp tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.


			Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






               ......................, ngày ...... tháng .... năm .......












thông báo



Kính gửi:  Ông/bà………………………………………




Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo cho Ông/bà được biết, trường hợp của Ông/bà được tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ tháng….năm……, lý do:



1…………………………………………………………………………;



2…………………………………………………………………………;



…………………………………………………………………………



Nay, thông báo cho Ông/bà được biết./.



			Nơi nhận:


			Giám đốc



(Ký, đóng dấu, họ tên)












25. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 lao động trở lên tính số lao động hàng năm để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp vào ngày 1 tháng 1 dương lịch. Nếu tại thời điểm khác trong năm người sử dụng lao động sử dụng đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo qui định thì thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được tính vào ngày 01 của tháng tiếp theo tính theo dương lịch.



-Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 30 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.



-Thủ tục nộp và nhận hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn.



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Tờ khai cá nhân



-Danh sách người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động lập



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 30 ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động



- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: cã



Tờ khai cá nhân của người lao động, Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



-C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



25. Tham gia b¶o hiÓm thÊt nghiÖp



- Tr×nh tù thùc hiÖn: 



-Người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 lao động trở lên tính số lao động hàng năm để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp vào ngày 1 tháng 1 dương lịch. Nếu tại thời điểm khác trong năm người sử dụng lao động sử dụng đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo qui định thì thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được tính vào ngày 01 của tháng tiếp theo tính theo dương lịch.



-Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 30 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.



-Thủ tục nộp và nhận hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn.



- C¸ch thøc thøc thùc hiÖn: Trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Tờ khai cá nhân



-Danh sách người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động lập



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 30 ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động



- §èi t­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc



- C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.



- KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: 



- LÖ phÝ (nÕu cã): kh«ng



- Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai: cã



Tờ khai cá nhân của người lao động, Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 



- Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): kh«ng



-C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp ; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



26. Thông báo người nước ngoài đến chào bán dịch vụ



- Trình tự thực hiện: 



Người nước ngoài đến chào bán dịch vụ phải thông báo bằng văn bản (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax ..) trước ít nhất 7 ngày làm việc về việc bán dịch vụ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi người nước ngoài dự kiến đến chào bán dịch vụ



- Cách thức thức thực hiện: gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax ..



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Thông báo gồm các nội dung: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc cụ thể



b) Số lượng hồ sơ:                  01 bản



 - Thời hạn thực hiện: 7 ngày trước ngày dự kiến đến chào bán dịch vụ 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân người nước ngoài trực tiếp thực hiện 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản thông báo người nước ngoài đến chào bán dịch vụ



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Bộ luật lao động ; NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN ; TT 08/2008 ngày 10/6/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.



27. Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động



- Trình tự thực hiện: 



Người sử dụng lao động hoặc phía đối tác VN phải báo cáo theo mẫu số 8 và gửi kèm theo các giấy tờ theo qui định về Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính đối với các trường hợp sau:



-Người nước ngoài vào làm việc tại VN với thời hạn dưới 3 tháng



-Người nước ngoài là thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên



-Người nước ngoài là chủ sở hữu của Công ty TNHH 1 thành viên



-Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần



-Người nước ngoài vào VN để thực hiện chào bán dịch vụ



-Người nước ngoài vào VN làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp 



-Luật sư người nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại VN



-Phu nhân, phu quân của người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diÖn các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp



-Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)



-Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế VN.



-Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động.



-03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.



b) Số lượng hồ sơ:                  01 bản



 - Thêi h¹n thùc hiÖn: 



7 ngày làm việc trước ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc



30 ngày làm việc đối với người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo qui định của pháp luật VN



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Bộ luật lao động ; NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN ; TT 08/2008 ngày 10/6/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.



MẪU SỐ 2. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



LÝ LỊCH TỰ THUẬT



CURRICULUM VITAE



			Ảnh



3cm x 4cm



Photo








I- SƠ YẾU LÝ LỊCH



Curriculum vitae



1- Họ và tên: …………………………………………………….. Giới tính 




Full name
Male/Female



2- Số hộ chiếu ……………………………………….. Ngày cấp 




Passport number                                                     Date of issue



3- Ngày tháng năm sinh: 




Date of birth (DD-MM-YYYY)



4- Tình trạng hôn nhân: 




Marital status



5- Quốc tịch gốc: 




Nationality of origin



6- Quốc tịch hiện tại: 




Current nationality



7- Nghề nghiệp hiện tại: 




Current profession



8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: 




Last or current working place



II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO



Training background



III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN



Employment Record



9- Làm việc ở nước ngoài:



Employment outside Vietnam



10- Làm việc ở Việt Nam



Employment in Vietnam



IV- LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP



Justice record



11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)



Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)



12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)



Violation of laws any other country. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)



13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.



I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.



			


			Ngày    tháng     năm
Người khai ký tên
(Signature of Applicant)








MẪU SỐ 8. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.



			TÊN ĐƠN VỊ: ..........................................



——



SỐ: ...............


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————








BÁO CÁO



DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI



Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ………………………


			Số TT


			TÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


			Năm sinh


			Quốc tịch


			Số hộ chiếu


			Ngày hết hạn của hộ chiếu


			Ngày bắt đầu làm việc


			Ngày kết thúc làm việc


			Công việc đảm nhận





			


			


			Nam


			Nữ


			


			


			


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			x


			x


			x


			x


			


			x


			x


			x








Ghi chú: Nếu người nước ngoài là cá nhân thì báo cáo theo mẫu trên và ký tên (không cần đóng dấu)



			Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.


			Ngày       tháng       năm
(Ký tên, đóng dấu)








28. Thông báo người nước ngoài đến làm việc



- Trình tự thực hiện: 



Khi người nước ngoài đến làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (không phải tỉnh, thành phố thường xuyên làm việc) từ 10 ngày liên tục trở lên hoặc 30 ngày cộng dồn trong 1 năm thì Người sử dụng lao động hoặc phía đối tác VN phải thông báo bằng văn bản về người nước ngoài đến làm việc, với nội dung: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép lao động đã được cấp, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận và nơi làm việc của người nước ngoài đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài đến làm việc



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính 



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản về người nước ngoài đến làm việc, với nội dung: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép lao động đã được cấp, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận và nơi làm việc của người nước ngoài



-Bản chụp giấy phép lao động đã được cấp



b) Số lượng hồ sơ:                  01 bản



- Thời hạn thực hiện: Trước ngày dự kiến người nước ngoài đến làm việc



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cỏ nhõn



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động, đối tác phía VN



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về người nước ngoài đến làm việc



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Bộ luật lao động ; NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN ; TT 08/2008 ngày 10/6/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.


� Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Báo cáo Thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (dành cho cơ sở dạy nghề) - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Báo cáo Thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (dành cho cơ sở dạy nghề) - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Báo cáo Thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (dành cho cơ sở dạy nghề) - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Báo cáo Thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (dành cho cơ sở dạy nghề) - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Báo cáo Thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (dành cho cơ sở dạy nghề) - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Báo cáo Thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (dành cho cơ sở dạy nghề) - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Báo cáo Thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (dành cho cơ sở dạy nghề) - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Mẫu Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Mẫu Báo cáo bổ sung hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Mẫu Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Mẫu Báo cáo bổ sung hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội




� Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
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Cap Trung uong.doc

PHẦN I. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 


CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG



I.1. Lĩnh vực An toàn lao động:



1. Thủ tục Giải quyết chế độ bồi dưỡng băng hiện vật đối với người LĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm.



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Y tế cơ sở căn cứ vào kết quả đo môi trường lao động hàng năm của các nghề, công việc cụ thể có trách nhiệm giúp người sử dụng lao động quy định cơ cấu hiện vật dùng để bồi dưỡng. 



Bước 2: Các bộ ngành, địa phương căn cứ vào văn bản đề nghị của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý và kết quả đo, đánh giá các yêu cầu nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc hàng năm của cơ quan y tế tổng hợp các chức danh nghề, công việc cần thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật gửi Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ y tế xem xét, giải quyết.



- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Kết quả đo môi trường, văn bản đề nghị của doanh nghiệp, Bảng tổng hợp chức danh nghề, công việc cần thực hiện chức chế đệ bồi dưỡng bằng hiện vật của ngành, địa phương.



b) Số lượng hồ sơ:            01    (bộ)



- Thời hạn giải quyết:


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Bộ Y tế



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và xã hội, sở Y tế phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc TW 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Biểu mẫu tổng hợp chức danh nghề, công việc cần thực hiện chức chế đệ bồi dưỡng bằng hiện vật của ngành, địa phương 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Điều kiện 1: Môi trường có 1 trong các yếu tố nguy hiểm độc hại, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép của Bộ Y tế



Điều kiện 2: Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bởi các vi sinh vật gây bệnh cho người


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính



Bộ Luật lao động sửa đổi bổ xung năm 2007.



Nghị định 06/NĐ-CP, nghị định 110/NĐ-CP sửa đổi bổ xung một số điều của nghị định 06/NĐ-CP



Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH V/v ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm



Thông tưư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của liên tịch Bộ Lao động –Thương binh và xã hội-Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại



			Phụ lục


(Ban hành kèm Thông tưư số :......../1999/ TTLT - BLĐTBXH - BYT ngày...... tháng..... năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế)








			


			





			 Bộ, ngành 



 địa phương





			Cộng hoà xã hội chủ ngiã việt nam


Độc lập - Tự do - Hạng phúc


-------------------



.............., ngày      tháng     năm








Tổng hợp  các  chức  danh  nghề,  công  việc đề nghị


được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật


			TT


			Chức danh nghề, công việc


			 Số lượng các yếu tố độc hại vượt tiêu chuẩn cho phép


			Cơ quan thực hiện  đo và ngày, tháng, năm đo


			Mức bồi dưỡng đề nghị được hưởng


			 Ghi chú





			1


			2


			3



4


			4


			5


			6
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			Lãnh đạo Bộ, ngành, UBND


các Tỉnh , Thành phố trực thuộc TƯ


( Ký tên và đóng dấu)








2. Thủ tục Đăng ký làm thêm đến 300 giờ/năm



- Trình tự thực hiện:Bước 1.Người sử dụng lao động thoả thuận với từng người lao động 



Bước 2.Thoả thuận với đại diện của người lao động về các chức danh nghề trong doanh nghiệp cần làm thêm giờ theo phụ lục 1 và phụ lục 3.



Bước 3.Doanh nghiệp, đơn vị tổng hợp và gửi công văn đề nghị theo mẫu, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội địa phương theo phụ lục 2 



Bước 4. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội địa phương xét duyệt và trả lời công văn theo phụ lục 4



Bước 5. Nếu được chấp thuận doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật lao động


- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  



1.Công văn xin phép



2. Văn bản thoả thuận của người lao động làm thêm giờ



3. Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. 



b) Số lượng hồ sơ:                01      (bộ)


- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Sở lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận văn bản xin phép, trình ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương ra quyết định cho phép được làm thêm từ trên 200 đến 300 giờ; tổng hợp và báo cáo định kì 6 tháng, một năm về  Bộ LĐTBXH việc làm thêm giờ trong năm của doanh nghiệp trên địa bàn



b) Bộ lao động - Thương binh và xã hội:



1.  Chỉ đạo các cơ quan tiếp nhận văn bản xin phép ra quyết định cho phép làm thêm giờ.



2. Tiếp nhận báo cáo của các tỉnh về việc thực hiện làm thêm giờ do các Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báp cáo.



c)  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục An toàn lao động



Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận                  



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Mẫu số 2, TT số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ lao - Động thương binh và xã hội hướng dẫn làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ 



Mẫu số 3, TT số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ lao - Động thương binh và xã hội hướng dẫn làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Quy định tại khoản 2, Mục II, Thông tưư số 15/2003/TT-BLĐTBXH:



Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu bao gồm sản phẩm dệt may, da giày, chế biến thủy sản được tổ chức làm thêm từ 200 đến 300 giời phải đảm bảo các điều kiện sau đây:



Điều kiện 1: Phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do yêu cầu cấp thiết của sản xuất, hoặc do tính chất của thời vụ của sản xuất hoặc do yếu tố khách quan không thể dự liệu trước mà đã tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm




Điều kiện 2: Nguyên tắc khi tổ chức làm thêm giờ



-Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc và điều kiện tại điểm 1.2 khoản I TT số 15/2003/TT-BLĐTBXH



- Thỏa thuận với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp, đơn vị tại địa phương về phương án làm thêm giờ theo mẫu đính kèm



Các doanh nghiệp, đơn vị khác nếu có nhu cầu  làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm phải gửi văn bản xin phép tới các Bộ ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương  theo mẫu số 2 kèm theo.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




Bộ Luật Lao động 





Nghị định Số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi


Nghị định 109/2002/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung  một số điều của  nghị định 195/CP



TT số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ lao - Động thương binh và xã hội hướng dẫn làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ



Mẫu số 1



(Ban hành kèm theo Thông tưư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



Bộ, Ngành, địa phương:……………………………



Doanh nghiệp, đơn vị:………………………………



Phân xưởng/ phòng/ban:……………………………..



Văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ



- Thời gian làm thêm: Kể từ ngày….. đến ngày….tháng…năm



- Địa điểm làm thêm:……………………………….



			Stt


			Họ và tên


			Nghề, công việc đang làm


			Số giờ làm việc trong ngày (giờ)


			Số giờ làm thêm trong ngày (giờ)


			Chữ ký của người lao động





			1


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			





			4


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








……., ngày…..tháng…….năm



Đại diện công đòan


    Người sử dụng lao động



(Ký tên, đóng dấu)



  hoặc người được ủy quyền



(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu số 2



(Ban hành kèm theo Thông tưư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



Bộ, ngành, địa phương...
            Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



Doanh nghiệp, đơn vị...


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




--------




-----------------------------------



Số:………………….



…….., ngày…tháng………năm……..



V/v: Xin phép làm thêm từ trên 200



     giờ đến 300 giờ trong năm



Kính gửi1:…………………………



Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm….., doanh nghiệp  (đơn vị)…….có một số nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (có phương  án gửi kèm theo)2.



Đề nghị Bộ (Ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh/ thành phố)……………………… xem xét chấp thuận và cho phép doanh nghiệp  (đơn vị) được tổ chức làm thêm giờ theo phương án trên.



Nơi nhận





Quyền hạn, chức vụ người ký



…….







Chữ ký và đóng dấu



……..











Họ và tên người ký






1. Văn bản xin phép được lập thành 02 bản:



-  Doanh nghiệp, đơn vị giữ 01 bản;



- Gửi 01 bản tới cơ quan có thẩm quyền:



+ Bộ, Ngành quản lý đối với các doanh nghiệp , cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý của Bộ, Ngành đó;



+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp , cơ quan, tổ chức khác.



2. Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm theo đúng hướng dẫn tại Mẫu số 3 kèm theo Thông tưư này.



Mẫu số 3



(Ban hành kèm theo Thông tưư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



Bộ, Ngành,  địa phương………….



Doanh nghiệp, đơn vị:…………….



Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm



Năm…..



1. Các chức danh nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm:



			Số TT


			Các chức danh nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm


			Lý do phải làm thêm giờ





			1


			


			





			…


			


			








Lưu ý: Những lý do này phải phù hợp với các điều kiện quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II của Thông tưư số………………………



2. Cam kết khi tổ chức thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm



……………………………………………………………….



Lưu ý:



- Những cam kết này không được trái với các nguyên tắc quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II của Thông tưư số……………..



- Khuyến khích mở rộng các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động khi tham gia làm thêm giờ như tăng cường bồi dưỡng hiện vật, thực hiện ăn ca, tăng cường kiểm  tra sức khỏe…



3. ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp , đơn vị……………….








…….., ngày………tháng………năm…..



Đại diện công đoàn







   Người sử dụng lao động



  (Ký tên, đóng dấu)



 hoặc người được ủy quyền



     (Ký tên, đóng dấu)





Mẫu số 4



(Ban hành kèm theo Thông tưư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



Bộ, Ngành,  địa phương…
          Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam



--------




Độc lập- Tự do – Hạnh phúc



Số:……………..



         -----------------------------------



V/v: Làm thêm từ trên 200 giờ




….., ngày….tháng….năm…



     đến 300 giờ trong năm



Kính gửi:  Doanh nghiệp (đơn vị)…………………



……………………………………………….



………………………………………………………………….



……………………………………………………………….



………………………………………………………….



Những nội dung cơ bản nêu trong phần này:



- Những nghề, công việc được phép làm thêm từ trên 200 đến 300 giờ trong năm;



- Những nghề, công việc không được phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm. Nêu lý do không chấp thuận.



			Nơi nhận



   



……….








……….






			Quyền hạn, chức vụ người ký



Chữ ký và đóng dấu



Họ và tên người ký








3. Thủ tục Chỉ định các tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng hàng hóa đặc thù



- Trình tự thực hiện:



B1: Sau khi nhận được hồ sơ xin chỉ định, Cơ quan chỉ định tổ chức thẩm định tính đầy đủ và sự phù hợp của hồ sơ, đánh giá trình độ, năng lực của tổ chức xin chỉ định để có quyết định thích hợp. Việc đánh giá có thể được thực hiện trực tiếp tại tổ chức này thông qua hoạt động của Hội đồng đánh giá do Cơ quan chỉ định ra quyết định thành lập. Hội đồng đánh giá bao gồm các chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành và các cán bộ quản lý chuyên ngành.



B2: Đối với tổ chức đủ điều kiện được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Cơ quan chỉ định ra quyết định chỉ định (theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tưư này) và thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ để phối hợp quản lý.



B3: Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện, Cơ quan chỉ định có văn bản thông báo lý do để tổ chức có biện pháp khắc phục, bổ sung cần thiết.



B4: Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hoá là 03 năm. Hai tháng trước khi quyết định hết hiệu lực, tổ chức được chỉ định làm thủ tục để xin được chỉ định lại nếu có nhu cầu.



B5: Đối với các tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu đã được các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định trước thời điểm Thông tưư này có hiệu lực, phải tiến hành thẩm xét, đánh giá và chỉ định lại theo quy định của Thông tưư này.


- Cách thức thực hiện: Thông tưư 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



 Các tổ chức này lập hồ sơ để được xem xét chỉ định. Hồ sơ được lập thành 2 bộ gửi về Bộ quản lý chuyên ngành lĩnh vực sản phẩm, hàng hoá xin chỉ định (theo phân công trách nhiệm tại Điều 23, Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ) với các nội dung sau:


- Công văn đề nghị được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá (theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tưư này);


- Danh sách cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, thử nghiệm (theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tưư này);


- Danh mục trang thiết bị đo lường, thử nghiệm (theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tưư này);


- Danh mục các tài liệu, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, TCVN, tài liệu kỹ thuật, quy trình kiểm tra, thử nghiệm tương ứng với lĩnh vực sản phẩm, hàng hoá xin chỉ định (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tưư này);


- Hợp đồng sử dụng và năng lực phòng thử nghiệm bên ngoài (nếu có);


- Quyết định thành lập của tổ chức và các tài liệu khác có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 2  (bộ)


- Thời hạn giải quyết:



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): mẫu tờ khai 1, Thông tưư 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Thông tưư số 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006


4. Thủ tục Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá nhập khẩu



- Trình tự thực hiện:



1.Cơ sở mang hồ sơ đến các tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá và các cơ sở sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm hàng hoá đặc thù



2. Kiểm tra tại bến đến, (nơi nhập khẩu) thực hiện theo hai hình thức sau:



Kiểm tra mẫu hàng nhập khẩu: áp dụng khi lô hàng chưa về cửa khẩu, doanh nghiệp có lô hàng gửi kiểm tra trước



Kiểm tra lô hàng nhập khẩu: áp dụng khi lô hàng đã về cửa khẩu



3. Kiểm tra tại bến đi(nơi xuất khẩu): thực hiện theo phương thức thừa nhận đa phương, song phương giữa Chính phủ Việt Nam và các nước xuất khẩu


- Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá nhập khẩu



2. Hợp đồng nhập khẩu



3. Tài liệu kỹ thuật liên quan đến chất lượng hàng hoá



4. 06 mẫu, nếu lô hàng có từ 3000 sản phẩm cùng loại trở xuống



5. 12 mẫu, nếu lô hàng có trên 3000 sản phẩm cùng loại



b) Số lượng hồ sơ:                    02        (bộ)


- Thời hạn giải quyết:



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ lao động –Thương binh và xã hội và các tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn lao động



d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Bộ Khoa học và công nghệ 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Lệ phí (nếu có):Các doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng chịu các khoản phí và lệ phí kiểm tra, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Việc thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Phụ lục 1: Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu



Phụ lục 2: Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: TT số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/2/2008


Phụ lục 1:  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU



Kính gửi:.......................(Tên Tổ chức kỹ thuật)................................



Địa chỉ:............................ĐT:............................Fax:.......................................



Doanh nghiệp (tên Việt Nam và tên giao dịch quốc tế):..................................



..........................................................................................................................



Địa chỉ :............................................................................................................



Điện thoại:.......................Fax:..........................................................................



Người liên hệ:.......................................Phòng/ Ban:........................................



Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa sau:



			Số TT


			Tên hàng hoá


			Đặc tính kỹ thuật chÝnh


			Xuất xứ


			Khối lượng/số lượng


			Thời gian kiểm tra


			Địa điểm kiểm tra





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








 


Hồ sơ kèm theo gồm có :



- Hợp đồng số:..................................................................................................... 



- Hóa đơn số:......................................................................................................



- Vận đơn số:.....................................................................................................



- Phiếu liệt kê hàng gửi số:..................................................................................



- Tờ khai hàng hóa xuất / nhập khẩu số:.............................................................



- Giấy CNCL / ATVS số:..................................................................................



Chúng tôi xin đảm bảo mọi điều kiện cho Tổ chức kiÓm tra  thực hiện việc kiểm tra lô hàng theo đúng qui định.



			(TÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA )



Vào sổ đăng ký:



*



Số:...............................



Ngày......tháng........năm.......



Đại diện Tổ chức kỹ thuật



(Ký tên, đóng dấu)






			....., ngày..... tháng... năm .......



Đại diện doanh nghiệp



(Ký tên đóng dấu)








Ghi chú: Giấy đăng ký này không thay thế Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu



Phụ lục 2:


			(Tên cơ quan chủ quản)



(Tên Tổ chức kỹ thuật)


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số :


			Ngày: 








THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU



1. Tên hàng hóa:




2. Ký/Nhãn hiệu hàng hóa :




3. Đặc tính kỹ thuật:




4. Số lượng khai báo:




5. Nước (hoặc hãng) sản xuất theo khai báo: 




6. Cảng chất hàng: 




7. Cảng dỡ hàng:




8. Thời gian nhập khẩu:




9. Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:



- Hợp đồng số:



- Phiếu đóng gói số:



- Hóa đơn số: 



- Giấy chứng nhận xuất xứ số:



- Vận đơn số : 



- Tờ khai hàng xuất / nhập khẩu số :



10. Doanh nghiệp nhập khẩu:




11. Giấy đăng ký kiểm tra số:




12. Ngày lấy mẫu/kiểm tra :




13. Tại địa điểm:




14. Căn cứ kiểm tra:




KẾT QUẢ KIỂM TRA



Ví dụ về các kết luận có thể đưa ra trong biểu này :



- Lô hàng đạt yêu cầu chất lượng qui định nhập khẩu.



hoặc - Lô hàng được miễn kiểm tra chất lượng.



hoặc - Lô hàng không đạt yêu cầu chất lượng qui định nhập khẩu.



hoặc - Lô hàng đủ thủ tục về chất lượng đối với hàng nhập khẩu.



			Kiểm tra viên



(Họ tên, chữ ký)


			Đại diện Tổ chức kỹ thuật được chỉ định 
(Ký tên, đóng dấu)








 



Nơi nhận :



- Doanh nghiệp nhập khẩu (doanh nghiệp đăng ký KTCL cho lô hàng)



- Hải quan cửa khẩu.



- Lưu Tổ chức kiểm tra  (tên, địa chỉ, điện thoại, Fax của tổ chức kiểm tra)



Phụ lục 3:



			(Tên cơ quan chủ quản)



(Tên Tổ chức kỹ thuật)


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số :


			Ngày: 








THÔNG BÁO LÔ HÀNG ĐỦ THỦ TỤC



VỀ QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU



1. Tên hàng hóa:




2. Ký/Nhãn hiệu hàng hóa :




3. Đặc tính kỹ thuật:




4. Số lượng khai báo:




5. Nước (hoặc hãng) sản xuất theo khai báo: 




6. Cảng chất hàng: 




7. Cảng dỡ hàng:




8. Thời gian nhập khẩu:




9. Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:



- Hợp đồng số:



- Phiếu đóng gói số:



- Hóa đơn số: 



- Giấy chứng nhận xuất xứ số:



- Vận đơn số : 



- Tờ khai hàng xuất / nhập khẩu số :



10. Doanh nghiệp nhập khẩu:




11. Giấy đăng ký kiểm tra số:




12. Ngày lấy mẫu/kiểm tra :




13. Tại địa điểm:




14. Căn cứ kiểm tra:




KẾT QUẢ KIỂM TRA



- Lô hàng trên đủ thủ tục qui định đối với hàng hoá nhập khẩu.



			Kiểm tra viên



(Họ tên, chữ ký)


			Đại diện Tổ chức kiÓm tra 
(Ký tên, đóng dấu)








 



Nơi nhận :



- Doanh nghiệp nhập khẩu (doanh nghiệp đăng ký KTCL cho lô hàng)



- Hải quan cửa khẩu.



- Lưu Tổ chức kiểm tra  (tên, địa chỉ, điện thoại, Fax của tổ chức kiểm tra)


I.2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội



1. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập do Bộ cơ quan ngang Bộ quản lý



- Trình tự thực hiện:



+ Đối tượng (hoặc thân nhân) làm đơn xin vào cơ sở bảo trợ xã hội kèm theo sơ yếu lý lịch gửi Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu là người tâm thần mãn tính phải kèm hồ sơ bệnh án, kết luận giám định của cơ sở y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên



+ UBND xã xác nhận đơn và gửi hồ sơ đến Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý cơ sở bảo trợ xã hội



+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ký quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở BTXH



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình; người thân; người giám hộ



- Sơ yếu lý lịch có xác nhận và đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đăng ký nhân khẩu thường trú



- Nếu là người tâm thần mãn tính phải kèm hồ sơ bệnh án, kết luận giám định của cơ sở y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên



- Quyết định tiếp nhận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ



b) Số lượng hồ sơ:         01                   (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



Các đối tượng sau đây được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội:



1. Các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Điều 5 của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.



2. Các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp: Trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động.



4. Các đối tượng xã hội khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội



+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



+ Thông tưư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH



+ Thông tưư 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2009 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH



2. Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ  



- Trình tự thực hiện:



+ Nộp và tiếp nhận hồ sơ:



Đơn vị xây dựng đề án gửi hồ sơ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ qua Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức cán bộ



Vụ tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức cán bộ tiếp nhận và cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ



+ Tổ chức  thẩm định



Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức cán bộ phải tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



Trường hợp không đủ điều kiện thành lập cơ sở BTXH thì cấp có thẩm quyền thành lập phải trả lời bằng văn bản, nếu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



+ Trình Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ



Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định là Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức cán bộ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



+. Trả kết quả: Vụ tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức trao quyết định thành lập hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, nêu rõ lý do



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Tờ trình thành lập:



- Nội dung tờ trình



- Sự cần thiết thành lập cơ sở BTXH



- Quá trình xây dựng đề án



- Nội dung cơ bản của đề án



- Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau



2. Đề án thành lập.



Nội dung đề án gồm:



- Mục tiêu và nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội;



- Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;



- Đối tượng tiếp nhận;



- Tổ chức bộ máy; nhân sự, biên chế;



- Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế) và trang thiết bị, phương tiện cần thiết;



- Kế hoạch kinh phí;



- Dự kiến hiệu quả;



- Kiến nghị của cơ quan, đơn vị trình



3. Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội



- Trách nhiệm của Giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ



- Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên



- Trách nhiệm, quyền lợi của đói tượng nuôi dưỡng



- Cơ chế quản lý tài sản, tài chính



- Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở BTXH



- Thời hạn giải quyết:



a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì phải tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



b) Thành lập: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ sở BTXH



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ;



 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ tổ chức cán bộ của các bộ, Ban tổ chức cán bộ của cơ quan ngang bộ.



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Biên bản thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



+ Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



Các cơ sở bảo trợ xã hội phải đảm bảo Các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn chăm sóc đối tượng theo quy định tại Chương II Nghị định 68/2008/NĐ-CP



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 



+ Thông tưư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



3. Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ



- Trình tự thực hiện:



+ Nộp và tiếp nhận hồ sơ:



Đơn vị xây dựng đề án gửi hồ sơ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ qua Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức cán bộ



Vụ tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức cán bộ tiếp nhận và cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ



+ Tổ chức  thẩm định



Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Vụ tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức cán bộ phải tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



Trường hợp không đủ điều kiện thành lập cơ sở BTXH thì cấp có thẩm quyền thành lập phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



+ Trình Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ



Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định là Vụ tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức cán bộ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



+. Trả kết quả: Vụ tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức trao quyết định thành lập hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, nêu rõ lý do



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



1. Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



2. Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (theo quy định tại khoản 1 Điều 16 nghị định 68/2008/NĐ-CP)



3. Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở BTXH



4. Dự thảo quy chế họat động (theo quy định tại khoản 1 Điều 16 nghị định 68/2008/NĐ-CP )



5. Sơ yếu lý lịch của Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập CSBTXH



6. Có ý kiến bằng văn của UBND cấp xã trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý nơi CSBTXH đặt trụ sở hoạt động



7. Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh nếu là cơ sở BTXH của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh



- Thời hạn giải quyết:



a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì phải tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



b) Thành lập : 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ sở BTXH



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ.



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ MẪU đơn xin thành lập cơ sở BTXH ngoài công lập



+ Nội dung cơ bản của Đề án thành lập cơ sở BTXH ngoài công lập



+ Biên bản thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



+ Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Các cơ sở bảo trợ xã hội phải đảm bảo Các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn chăm sóc đối tượng theo quy định tại Chương II Nghị định 68/2008/NĐ-CP



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 



+ Thông tưư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



4. Thủ tục Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang bộ



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp hồ sơ



- Cơ sở bảo trợ xã hội nộp hồ sơ đến Bộ, ngành nơi ra quyết định thành lập cơ sở BTXH



2. tiếp nhận hồ sơ và giải quyết



- Bộ, ngành tiếp nhận hồ sơ



- Trong thời gian 20 ngày sau khi nhận được hồ sơ xin giải thể, nguời có thẩm quyền ra quyết định giải thể phải ra quyết định giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. cơ sở bảo trợ xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của  người có thẩm quyền



- Cách thức thực hiện:



+ Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Đơn xin giải thể cơ sở BTXH nêu rõ lý do xin giải thể



Bản kê tài sản, tài chính và phương án xử lý



Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể



- Thời hạn giải quyết:



b) Giải thể: 20 ngày sau khi nhận được hồ sơ xin giải thể, nguời có thẩm quyền ra quyết định giải thể phải ra quyết định giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. cơ sở bảo trợ xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của  người có thẩm quyền



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Cơ sở bảo trợ xã hội không đảm bảo các điều kiện qui định tại các Điều 10, 11, 12 và 13 Chương II Nghị định 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội .



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 



5. Thủ tục Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ



- Trình tự thực hiện:



+ Đề nghị đổi tên gọi, trụ sở hoặc quy chế hoạt động: Cơ sở Bảo trợ xã hội cần thay đổi tên gọi, trụ sở  hoặc quy chế hoạt động phải đề nghị bằng văn bản với các bộ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ



+ Văn bản trả lời: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trả lời bằng văn bản về đề nghị của cơ sở; quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời, thì cơ sở Bảo trợ xã hội được thực hiện việc thay đổi.



- Cách thức thực hiện:



+ Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Văn bản đề nghị đổi tên gọi, trụ sở hoặc quy chế hoạt động của cở sở bảo trợ xã hội



- Thời hạn giải quyết:



20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, người ra quyết định thành lập phải trả lời bằng văn bản về đề nghị của cơ sở; quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời, thì cơ sở Bảo trợ xã hội được thực hiện việc thay đổi.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ;



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ;



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Văn bản trả lời



- Lệ phí (nếu có)



+ Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Thay đổi một hoặc các nội dung về tên, trụ sở, quy chế hoạt động



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 



I.3. Lĩnh vực Dạy nghề



1. Thủ tục Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Trình tự thực hiện:Bước 1: đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm: Trường CĐN, TCN có nhu cầu bổ nhiệm Hiệu trưởng; trung tâm dạy nghề có nhu cầu bổ nhiệm giám đốc trung tâm phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm



Bước 2: Đề xuất nhân sự: Sau khi có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, tiến hành các bước sau:



- Đối với nhân sự tại chỗ:



  + Đề xuất phương án nhân sự



  + Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt



  + Tổ chức hội nghị liên tịch



- Đối với nhân sự từ nơi khác:



  + Hội đồng trường, người đứng đầu đơn vị đề xất nhân sự



  + Tập thể lãnh đạo thảo luận thống nhất về chủ trương bổ nhiệm



  + Tìm hiểu, xác minh về người định bổ nhiệm



  + Lấy ý kiến cấp uỷ về việc bổ nhiệm



  + Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm



Bước 3: xem xét, quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xem xét, quyết định bổ nhiệm


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ trình đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm



- Biên bản của hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm



- Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt (đối với nhân sự tại chỗ)



- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm; Bản kê khai tài sản, thu nhập; Văn bằng, chứng chỉ đào tạo



- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác 2 năm gần nhất của cá nhân có ý kiến nhận xét của tập thể đơn vị



- Ý kiến nhận xét của cấp uỷ hoặc chính quyền địa phương nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm cư trú.



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định thời hạn giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Dạy nghề của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Vụ Tổ chức cán bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Nội vụ



Bản kê khai tài sản, thu nhập


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; có uy tín về chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý điều hành, có sức khoẻ



- Học vị từ thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường CĐN, đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường TCN.



- Đã qua đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường.



- Thâm niên giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất 5 năm.



- Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.



- Thời gian bổ nhiệm mỗi nhiệm kỳ là 5 năm và không giữ quá 2 nhiệm kỳ liên tục.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003



Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2008



Mẫu 1



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP



(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP 



ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ )



1. Người kê khai tài sản, thu nhập:



- Họ và tên:...............................................................................................................................



- Chức vụ/vị trí công tác:.........................................................................................................



- Cơ quan/đơn vị công tác:......................................................................................................



- Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................................



- Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................................



2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập:



- Họ và tên:...............................................................................................................................



- Chức vụ/vị trí công tác:..........................................................................................................



- Cơ quan/đơn vị công tác hoặc nơi làm việc:..........................................................................



- Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................



- Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................................



3. Con chưa thành niên của người kê khai tài sản, thu nhập:



3.1. Con thứ nhất:



- Họ và tên:...................................................................................Tuổi………………………



- Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................



- Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................................



3.2. Con thứ hai:


			TT


			Loại tài sản


			Thông tưin mô tả về tài sản


			Thông tưin về biến động tài sản









			


			


			


			Biến động giảm


			Biến động tăng





			I


			Tài sản, thu nhập của bản thân (bao gồm tài sản riêng, thu nhập của bản thân và tài sản, thu nhập chung với vợ/chồng)





			1


			Nhà, công trình xây dựng khác 


			1.1. Nhà/công trình xây dựng thứ nhất :



- Địa chỉ: 



- Diện tích đất, diện tích đất xây dựng, diện tích sử dụng:                                              



- Số tầng (tầng):



- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng:



+ Số:



+ Cơ quan cấp:



+ Ngày cấp:



(Nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu thì bỏ trống phần này và ghi rõ bên dưới là chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu. 



Nếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác thì vẫn điền đầy đủ Thông tưin vào phần này, ghi rõ là Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác và bổ sung các Thông tưin về người đứng tên Giấy chứng nhận quyền sở hữu như sau:



+ Họ và tên:



+ CMND: số, nơi cấp, ngày cấp.


+ Hộ khẩu thường trú:                            



1.2. Nhà/công trình xây dựng thứ 2:



.....


			


			








			2 


			Quyền sử dụng đất


			2.1. Thửa đất thứ nhất



- Địa chỉ:



- Thửa đất số:                 Tờ bản đồ số:



- Diện tích:                     



- Hiện trạng sử dụng:                                 



- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



+ Số:



+ Cơ quan cấp: 



+ Ngày cấp:



(Nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thì bỏ trống phần này và ghi rõ bên dưới là chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng. 



Nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác thì vẫn điền đầy đủ Thông tưin vào phần này, ghi rõ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác và bổ sung các Thông tưin về người đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng như sau:



+ Họ và tên:                                      



+ CMND: số, nơi cấp, ngày cấp. 



+ Hộ khẩu thường trú:                           )


2.2. Thửa đất thứ 2



....
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			Tài sản ở nước ngoài


			3.1. Động sản



3.1.1. Động sản thứ nhất:



- Số lượng:



- Mô tả: 



3.1.2. Động sản thứ hai:



...



3.2. Bất động sản



3.2.1. Bất động sản thứ nhất



- Nước có bất động sản:



- Loại bất động sản: 



- Hình thức chuyển quyền sở hữu (mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính, thừa kế, tặng, cho...):



- Thời điểm nhận quyền sở hữu: 



- Giá trị bất động tài sản tại thời điểm nhận quyền sở hữu (nếu là bất động sản có được thông qua hình thức mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính):



3.2.2. Bất động sản 2



....
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			Tài khoản ở nước ngoài


			4.1. Tài khoản thứ nhất:



- Ngân hàng mở tài khoản:



- Số tài khoản:



- Số dư tài khoản vào thời điểm kê khai:



4.2. Tài khoản thứ 2:



....
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			Thu nhập từ mức thu nhập chịu thuế trở lên


			Tổng thu nhập trong kỳ kê khai tài sản (nếu từ mức chịu thuế thu nhập cá nhân trở lên):
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			Mô tô, ô tô, tàu, thuyền có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên


			6.1. Môtô (nếu tổng giá trị số mô tô từ  50 triệu đồng trở lên):



6.1.1. Môtô thứ nhất



- Chủng loại, nhãn hiệu: 



- Biển số đăng ký:



- Người đứng tên đăng ký (trong trường hợp người đứng tên khác với người kê khai tài sản): 



+ Họ và tên:



+ CMND: số, nơi cấp, ngày cấp.



+ Hộ khẩu thường trú:



- Cơ quan cấp đăng ký:



-  Ngày cấp đăng ký:



- Hình thức chuyển quyền sở hữu (mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính, thừa kế, tặng, cho):



- Thời điểm nhận quyền sở hữu:



- Giá trị tại thời điểm nhận quyền sở hữu tài sản (nếu là tài sản có được bằng hình thức mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính):



- Giá trị ước tính tại thời điểm kê khai:



6.1.2. Môtô thứ 2:



6.2. Ô tô (nếu tổng giá trị số ô tô từ  50 triệu đồng trở lên)



(Nội dung kê khai như mô tô).



6.3. Tàu, thuyền (nếu tổng giá trị số tàu, thuyền từ  50 triệu đồng trở lên)



(Nội dung kê khai như mô tô).
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			Kim khí quý, đá quý có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (tổng giá trị của kim khí quý và đá quý từ 50 triệu đồng trở lên). 


			7.1. Kim khí quý



7.1.1. Loại kim khí quý thứ nhất



- Chủng loại:



- Khối lượng, số lượng, chất lượng:



- Hình thức chuyển quyền sở hữu (mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính, thừa kế, tặng, cho):



- Thời điểm nhận quyền sở hữu:



- Giá trị tại thời điểm nhận quyền sở hữu tài sản (nếu là tài sản có được bằng  hình thức mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính):



- Giá trị ước tính tại thời điểm kê khai:



7.1.2. Loại kim khí quý thứ hai  



7.2. Đá quý: 



(Nội dung kê khai như kim khí quý) 
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			Tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc, các công cụ chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 



(Tổng giá trị tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc và các công cụ chuyển nhượng khác từ 50 triệu đồng trở lên)


			8.1. Tiền:



8.1.1. Tiền mặt: 



- Giá trị: 



8.1.2. Tiền gửi ngân hàng, tổ chức tín dụng: 



- Số tài khoản:



- Ngân hàng, tổ chức tín dụng gửi tiền:



- Số dư tài khoản tại thời điểm kê khai:



8.2. Sổ tiết kiệm: 



8.2.1. Sổ thứ nhất: 



- Ngân hàng, tổ chức tín dụng gửi tiết kiệm: 



- Giá trị tiền gửi :



- Ngày gửi: 



8.2.2. Sổ thứ 2:



8.3. Cổ phiếu, trái phiếu: 



8.3.1. Cổ phiếu



- Doanh nghiệp phát hành:



- Mệnh giá: 



- Số lượng:



- Giá mua thực tế:



8.3.2. Trái phiếu:



(Nội dung kê khai như cổ phiếu)
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			Tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 


			- Loại tài sản:



- Số lượng, khối lượng: 



- Giá trị:


			


			





			II


			Tài sản, thu nhập riêng của vợ hoặc chồng





			III


			Tài sản, thu nhập của con chưa thành niên








Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC .....................................................................  Số hiệu cán bộ, công chức: ..................................



Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC .................................................................................................  







ảnh màu


(4 X 6 cm)



1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ..............................................................



2) Tên gọi khác:....................................................................................................



3) Sinh ngày: ............... tháng ................ năm.................. ,  Giới tính (nam, nữ): 



4) Nơi sinh: Xã ........................................................, Huyện............................................., Tỉnh .........................................



5) Quê quán: Xã ....................................., Huyện ................................, Tỉnh ...



6) Dân tộc: ...........................................,  7) Tôn giáo:  .................................................



8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 



      (Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)



9) Nơi ở hiện nay: 



      (Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)



10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:  ..................................................................



11) Ngày tuyển dụng: ........./........./..............., Cơ quan tuyển dụng:



12) Chức vụ (chức danh) hiện tại:



        (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)



13) Công việc chính được giao: 



14) Ngạch công chức (viên chức):........................................,  Mã ngạch: .....................



Bậc lương: ...............,  Hệ số: ................,  Ngày hưởng: ........./........./............., Phụ cấp chức vụ: ......................,  Phụ cấp khác: ..........................



15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ  nào):...................



15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:.............................................................................



          (TSKH, TS, Ths, cử nhân , kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành )



15.3-Lý luận chính trị: ............................................................................ 15.4-Quản lý nhà nước:.....................................................................................



          (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)
                                                   (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, .......)                            



15.5-Ngoại ngữ:........................................................15.6-Tin học: ............................



          (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,… )                                  (Trình độ A, B, C,...)



16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam:.............../............./..................., Ngày chính thức:................/............../................



17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: .......................................................................



       (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, .... và làm  việc gì trong tổ chức đó)



18) Ngày nhập ngũ:........../........./.............., Ngày xuất ngũ:........../........../................., Quân hàm cao nhất:...............................................................



19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:...............................................................................



       (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú,....)



20) Sở trường công tác:....................................................................................................



21) Khen thưởng: ............................................,  22) Kỷ luật: ............................................



      (Hình thức cao nhất, năm nào)                                                                                                 (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)



23) Tình trạng sức khỏe: ................................................................, Chiều cao:............. ,  Cân nặng:  ...............kg,  Nhóm máu: .........................



24) Là thương binh hạng: ............/............. ,      Là con gia đình chính sách (): .....................................................................................



                                                                                (Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)



25)  Số chứng minh nhân dân: ....................................................  Ngày cấp: ........./........./............. 26) Số sổ BHXH: ..............................................



27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học


			Tên trường


			Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng


			Từ tháng, năm-



đến tháng, năm


			Hình thức


đào tạo


			Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì





			.................................................................



.................................................................



.................................................................



.................................................................



.................................................................



................................






			..............................................................................



..............................................................................



..............................................................................



.............................................................................


			..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........






			......................



......................



......................



......................



......................






			......................................



......................................



...........












Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../      Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ......



28) Tóm tắt Quá trình công tác


			 Từ tháng, năm     



đến tháng, năm


			 Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ... 





			........................



.......................................



.......................................



.......................................



.......................................



.........................



........................................................................................................................................................






			.....................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.............................................................................................................................................................................................................








29) Đặc điểm lịch sử bản thân:


- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...)



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu  ... ?) : 



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ  ... ) ? ...........................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................................................................................................................................



30) QUAN Hệ GIA ĐìNH


a) Về bản thân: Cha, Mẹ,  Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 



			Mối quan


hệ


			           Họ và tên                                                                                 


			Năm sinh


			Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở     (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ... ?                            





			........... 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 






			.............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................






			..........



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............






			.......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................















b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ,  anh chị em ruột


			Mối quan


hệ


			           Họ và tên                                                                                 


			Năm sinh


			Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở     (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ... ?





			................



................



................



................



................



................



................



................



................



...............



................



................



................






			............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................






			...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



..............



...............






			......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................








31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức


			Tháng/ năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Mã ngạch


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Bậc


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Hệ số lương


			


			


			


			


			


			


			


			


			








32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức


.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



  

  Người khai      



  .................., Ngày ...... tháng........ năm 20........ 



                   Tôi xin cam đoan những                                            Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC



lời khai trên đây là đúng sự thật        




   (Ký tên, đóng dấu)




       (Ký tên, ghi rõ họ tên)


        
       



2. Thủ tục Công nhận Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng trường cao đẳng nghề lựa chọn hiệu trưởng



Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận



Bước 3: Xét công nhận: do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quyết định


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường.



- Biên bản họp của hội đồng quản trị hoặc tổ chức, cá nhân sở hữu trường



- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú; Văn bằng, chứng chỉ đào tạo



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định thời hạn giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ LĐTBXH



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):- Sơ yếu lý lịch theo quy định của Bộ Nội  vụ


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; có uy tín về chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý điều hành, có sức khoẻ



- Học vị từ thạc sỹ trở lên 



- Đã qua đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường



- Thâm niên giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất 5 năm



- Không là công chức, viên chức nhà nước


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003



Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2008



Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC .....................................................................  Số hiệu cán bộ, công chức: ..................................



Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC .................................................................................................  







ảnh màu


(4 X 6 cm)



1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ..............................................................



2) Tên gọi khác:....................................................................................................



3) Sinh ngày: ............... tháng ................ năm.................. ,  Giới tính (nam, nữ): 



4) Nơi sinh: Xã ........................................................, Huyện............................................., Tỉnh .........................................



5) Quê quán: Xã ....................................., Huyện ................................, Tỉnh ...



6) Dân tộc: ...........................................,  7) Tôn giáo:  .................................................



8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 



      (Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)



9) Nơi ở hiện nay: 



      (Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)



10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:  ..................................................................



11) Ngày tuyển dụng: ........./........./..............., Cơ quan tuyển dụng:



12) Chức vụ (chức danh) hiện tại:



        (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)



13) Công việc chính được giao: 



14) Ngạch công chức (viên chức):........................................,  Mã ngạch: .....................



Bậc lương: ...............,  Hệ số: ................,  Ngày hưởng: ........./........./............., Phụ cấp chức vụ: ......................,  Phụ cấp khác: ..........................



15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ  nào):...................



15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:.............................................................................



          (TSKH, TS, Ths, cử nhân , kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành )



15.3-Lý luận chính trị: ............................................................................ 15.4-Quản lý nhà nước:.....................................................................................



          (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)
                                                   (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, .......)                            



15.5-Ngoại ngữ:........................................................15.6-Tin học: ............................



          (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,… )                                  (Trình độ A, B, C,...)



16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam:.............../............./..................., Ngày chính thức:................/............../................



17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: .......................................................................



       (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, .... và làm  việc gì trong tổ chức đó)



18) Ngày nhập ngũ:........../........./.............., Ngày xuất ngũ:........../........../................., Quân hàm cao nhất:...............................................................



19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:...............................................................................



       (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú,....)



20) Sở trường công tác:....................................................................................................



21) Khen thưởng: ............................................,  22) Kỷ luật: ............................................



      (Hình thức cao nhất, năm nào)                                                                                                 (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)



23) Tình trạng sức khỏe: ................................................................, Chiều cao:............. ,  Cân nặng:  ...............kg,  Nhóm máu: .........................



24) Là thương binh hạng: ............/............. ,      Là con gia đình chính sách (): .....................................................................................



                                                                                (Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)



25)  Số chứng minh nhân dân: ....................................................  Ngày cấp: ........./........./............. 26) Số sổ BHXH: ..............................................



27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học


			Tên trường


			Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng


			Từ tháng, năm-



đến tháng, năm


			Hình thức


đào tạo


			Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì





			.................................................................



.................................................................



.................................................................



.................................................................



.................................................................



................................






			..............................................................................



..............................................................................



..............................................................................



.............................................................................


			..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........






			......................



......................



......................



......................



......................






			......................................



......................................



...........












Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../      Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ......



28) Tóm tắt Quá trình công tác


			 Từ tháng, năm     



đến tháng, năm


			 Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ... 





			........................



.......................................



.......................................



.......................................



.......................................



.........................



........................................................................................................................................................






			.....................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.............................................................................................................................................................................................................








29) Đặc điểm lịch sử bản thân:


- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...)



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu  ... ?) : 



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ  ... ) ? ...........................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



..............................................................................................................................................................30) QUAN Hệ GIA ĐìNH


a) Về bản thân: Cha, Mẹ,  Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 


			Mối quan


hệ


			           Họ và tên                                                                                 


			Năm sinh


			Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở     (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ... ?                            





			........... 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 






			.............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................






			..........



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............






			.......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................












b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ,  anh chị em ruột


			Mối quan


hệ


			           Họ và tên                                                                                 


			Năm sinh


			Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở     (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ... ?





			................



................



................



................



................



................



................



................



................



...............



................



................



................






			............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................






			...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



..............



...............






			......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................








31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức


			Tháng/ năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Mã ngạch


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Bậc


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Hệ số lương


			


			


			


			


			


			


			


			


			








32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức


.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



  

  Người khai      



  .................., Ngày ...... tháng........ năm 20........ 



                   Tôi xin cam đoan những                                            Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC



lời khai trên đây là đúng sự thật        




   (Ký tên, đóng dấu)




       (Ký tên, ghi rõ họ tên)


        
       



3. Thủ tục Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; giám đốc trung tâm dạy nghề thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Đề nghị phê duyệt bổ nhiệm lại



- Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; giám đốc trung tâm dạy nghề tự kiểm điểm trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ



- Tập thể lãnh đạo trường, cấp uỷ, công đoàn, bí thư đoàn TNCSHCM, nữ công đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại



Bước 2: Xem xét, quyết định:


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản kiểm điểm trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ



- Biên bản đánh giá góp ý kiến



- Biên bản lấy phiếu tín nhiệm của hội nghị cán bộ chủ chốt



- Công văn đề nghị của trường CĐN, TCN, TTDN gửi lên cơ quan có thẩm quyền



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định thời hạn giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Cơ quan nào bổ nhiệm thì cơ quan đó bổ nhiệm lại)



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Vụ Tổ chức cán bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm lại


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ



- Đạt chuẩn chức danh lãnh đạo



- Đơn vị có nhu cầu



- Đủ sức khoẻ


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003



Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2008



4. Thủ tục Công nhận lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Đề nghị phê duyệt công nhận lại



- Hiệu trưởng trường CĐN tư thục tự kiểm điểm trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ



- Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đánh giá và đề nghị công nhận lại hay không công nhận lại



Bước 2: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định công nhận lại


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản kiểm điểm trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ



- Bản đánh giá góp ý kiến của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sơ hữu trường



- Công văn đề nghị của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định thời hạn giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ LĐTBXH



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận lại


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ



- Đạt chuẩn chức danh lãnh đạo



- Đơn vị có nhu cầu



- Đủ sức khoẻ



- Không là công chức, viên chức nhà nước


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003



Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2008



5. Thủ tục Miễn nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; giám đốc trung tâm dạy nghề thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Đề nghị miễn nhiệm



- Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tự kiểm điểm trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ



- Tập thể lãnh đạo trường, cấp uỷ, công đoàn, bí thư đoàn TNCSHCM, nữ công đánh giá và lấy phiếu miễn nhiệm



Bước 2: xem xét, quyết định


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định thời hạn giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (cấp nào bổ nhiệm thì cấp đó ra quyết định miễn nhiệm)



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Sức khoẻ không đảm bảo



- Không hoàn thành nhiệm vụ



- Vi phạm kỷ luật


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003



Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2008



6. Thủ tục Thôi công nhận Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Đề nghị thôi công nhận



- Hiệu trưởng trường CĐN tư thục có đơn đề nghị thôi giữ chức do nhu cầu công tác hoặc do sức khỏe không đảm bảo…. 



- Hiệu trưởng trường CĐN tư thục tự kiểm điểm trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ



- Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường xem xét, đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thôi công nhận



Bước 2: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định thôi công nhận


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ hiệu trưởng hoặc bản tự kiểm điểm trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ của hiệu trưởng



- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thôi công nhận hiệu trưởng



- Văn bản đề nghị thôi công nhận



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định thời hạn giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ LĐTBXH



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: QĐ thôi công nhận


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Sức khoẻ không đảm bảo



- Không hoàn thành nhiệm vụ



- Vi phạm kỷ luật


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



 Luật Dạy nghề



Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003



Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2008



7. Thủ tục Công nhận thành viên hội đồng quản trị trường cao đẳng nghề tư thục



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Lựa chọn thành viên hội đồng quản trị



- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tưiên do tổ chức hoặc nhóm cá nhân xin thành lập trường đề cử gửi BộLĐTBXH công nhận



- Hội đồng quản trị từ nhiệm kỳ thứ 2 thực hiện theo nguyên tắc bầu trực tiếp bằng phiếu kín gửi BộLĐTBXH công nhận



Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận 



Bước 3: Xét công nhận: do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Văn bản đề nghị của nhà trường



- Biên bản họp thống nhất thành phần và nhân sự tham gia Hội đồng quản trị



- Danh sách trích ngang thành viên Hội đồng quản trị



- Sơ yếu lý lịch (vận dụng theo mẫu quy định của Bộ Nội vụ) có xác nhận của UBND nơi cư trú



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định thời hạn giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính              



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Sơ yếu lý lịch vận dụng theo mẫu của Bộ Nội vụ


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Tổng số thành viên của Hội đồng quản trị là một số lẻ và không quá 11 thành viên



Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003



Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH


Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC .....................................................................  Số hiệu cán bộ, công chức: ..................................



Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC .................................................................................................  







ảnh màu


(4 X 6 cm)



1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ..............................................................



2) Tên gọi khác:....................................................................................................



3) Sinh ngày: ............... tháng ................ năm.................. ,  Giới tính (nam, nữ): 



4) Nơi sinh: Xã ........................................................, Huyện............................................., Tỉnh .........................................



5) Quê quán: Xã ....................................., Huyện ................................, Tỉnh ...



6) Dân tộc: ...........................................,  7) Tôn giáo:  .................................................



8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 



      (Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)



9) Nơi ở hiện nay: 



      (Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)



10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:  ..................................................................



11) Ngày tuyển dụng: ........./........./..............., Cơ quan tuyển dụng:



12) Chức vụ (chức danh) hiện tại:



        (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)



13) Công việc chính được giao: 



14) Ngạch công chức (viên chức):........................................,  Mã ngạch: .....................



Bậc lương: ...............,  Hệ số: ................,  Ngày hưởng: ........./........./............., Phụ cấp chức vụ: ......................,  Phụ cấp khác: ..........................



15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ  nào):...................



15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:.............................................................................



          (TSKH, TS, Ths, cử nhân , kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành )



15.3-Lý luận chính trị: ............................................................................ 15.4-Quản lý nhà nước:.....................................................................................



          (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)
                                                   (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, .......)                            



15.5-Ngoại ngữ:........................................................15.6-Tin học: ............................



          (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,… )                                  (Trình độ A, B, C,...)



16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam:.............../............./..................., Ngày chính thức:................/............../................



17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: .......................................................................



       (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, .... và làm  việc gì trong tổ chức đó)



18) Ngày nhập ngũ:........../........./.............., Ngày xuất ngũ:........../........../................., Quân hàm cao nhất:...............................................................



19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:...............................................................................



       (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú,....)



20) Sở trường công tác:....................................................................................................



21) Khen thưởng: ............................................,  22) Kỷ luật: ............................................



      (Hình thức cao nhất, năm nào)                                                                                                 (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)



23) Tình trạng sức khỏe: ................................................................, Chiều cao:............. ,  Cân nặng:  ...............kg,  Nhóm máu: .........................



24) Là thương binh hạng: ............/............. ,      Là con gia đình chính sách (): .....................................................................................



                                                                                (Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)



25)  Số chứng minh nhân dân: ....................................................  Ngày cấp: ........./........./............. 26) Số sổ BHXH: ..............................................



27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học


			Tên trường


			Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng


			Từ tháng, năm-



đến tháng, năm


			Hình thức


đào tạo


			Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì





			.................................................................



.................................................................



.................................................................



.................................................................



.................................................................



................................






			..............................................................................



..............................................................................



..............................................................................



.............................................................................


			..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........



..../.......-......../........






			......................



......................



......................



......................



......................






			......................................



......................................



...........












Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../      Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ......



28) Tóm tắt Quá trình công tác


			 Từ tháng, năm     



đến tháng, năm


			 Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ... 





			........................................



.......................................



.........................



.....................................................................................





			.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................



............................................................................................................................








29) Đặc điểm lịch sử bản thân:


- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...)



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu  ... ?) : 



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ  ... ) ? ...........................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................................................................................................................................



30) QUAN Hệ GIA ĐìNH


a) Về bản thân: Cha, Mẹ,  Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 



			Mối quan


hệ


			           Họ và tên                                                                                 


			Năm sinh


			Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở     (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ... ?                            





			........... 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 



................ 






			.............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................






			..........



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............






			.......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................












b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ,  anh chị em ruột


			Mối quan


hệ


			           Họ và tên                                                                                 


			Năm sinh


			Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở     (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ... ?





			................



................



................



................



................



................



................



................



................



...............



................



................



................






			............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................



............................................................






			...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



...............



..............



...............






			......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................








31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức


			Tháng/ năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Mã ngạch


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Bậc


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Hệ số lương


			


			


			


			


			


			


			


			


			








32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức


.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................................................................................................



 Người khai      



  .................., Ngày ...... tháng........ năm 20........ 


 Tôi xin cam đoan những                        Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC



lời khai trên đây là đúng sự thật        




   (Ký tên, đóng dấu)




       (Ký tên, ghi rõ họ tên)


        
       



8. Thủ tục Phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Hội đồng trường quyết nghị và trình cơ quan chủ quản ra quyết định phê duyệt



Bước 2: tiếp nhận và xem xét hồ sơ



Bước 3: quyết định phê duyệt điều lệ trường


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sơ cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ



- Bốn (4) bản dự thảo Điều lệ của trường



- Bảo sao quyết định thành lập trường



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):Văn bản đề nghị phê duyệt


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Tổ chức Chính phủ



Luật Giáo dục 2005



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003



Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH


Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Quyết định số: 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 5 tháng 5 năm 2008  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề.



ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TRƯỜNG...



Kính gửi: 
............................



- Tên trường cao đẳng nghề:…………………………………………………… 



- Tên giao dịch quốc tế: (nếu có)…………………………………………….....



- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………..



- Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):……………………………….



- Điện thoại: ............................, Fax:......................, E-mail:………....................



- Ngày thành lập: .........................theo Quyết định số:          ngày ......................



Ngày...tháng...năm....Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường.... đã quyết nghị Điều lệ của trường theo Nghị quyết số.....      



 (Kèm theo 04 bản Điều lệ của trường cao đẳng nghề)



Trường.........đề nghị ..................... xem xét, phê duyệt./.



Chủ tịch Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường



  





  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



9. Thủ tục Phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Hội đồng trường quyết nghị và trình cơ quan chủ quản ra quyết định phê duyệt



Bước 2: tiếp nhận và xem xét hồ sơ



Bước 3: quyết định phê duyệt điều lệ trường


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sơ cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ



- Bốn (4) bản dự thảo Điều lệ của trường



- Bảo sao quyết định thành lập trường



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Văn bản đề nghị phê duyệt


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Tổ chức Chính phủ



Luật Giáo dục 2005



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003



Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH


Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 5 tháng 5 năm 2008  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề.



ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TRƯỜNG...



Kính gửi: 
............................



- Tên trường trung cấp nghề:………………………………………………… 



- Tên giao dịch quốc tế: (nếu có)…………………………………………….....



- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………..



- Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):…………………………….



- Điện thoại: ............................, Fax:......................, E-mail:………...................



- Ngày thành lập: ........................theo Quyết định số:          ngày ......................



Ngày...tháng...năm....Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường.... đã quyết nghị Điều lệ của trường theo Nghị quyết số.....      



 (Kèm theo 04 bản Điều lệ của trường)



Trường.........đề nghị ..................... xem xét, phê duyệt./.



Chủ tịch Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường



  





  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



10. Thủ tục Phê duyệt quy chế hoạt động của trung tâm dạy nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Trung tâm dạy nghề xây dựng quy chế hoạt động của trung tâm trình cấp có thẩm quyền



Bước 2: tiếp nhận và xem xét hồ sơ



Bước 3: quyết định phê duyệt quy chế


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản không quy định



b) Số lượng hồ sơ: (bộ) Văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng có quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính              



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH


11. Thủ tục Phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Hội đồng quản trị quyết nghị và trình Tổng cục Dạy nghề xem xét, quyết định phê duyệt



Bước 2: tiếp nhận và xem xét hồ sơ



Bước 3: quyết định phê duyệt điều lệ trường


- Cách thức thực hiện:Tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ



- Bốn (4) bản Điều lệ của trường



- Bảo sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách – Pháp chế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:quyết định hành chính              



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):Văn bản đề nghị phê duyệt


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Tổ chức Chính phủ



Luật Giáo dục



Luật Dạy nghề



Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003



Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH 



Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Quyết định số: 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 5 tháng 5 năm 2008  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề.



ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TRƯỜNG...



Kính gửi: 
............................



- Tên trường cao đẳng nghề:…………………………………………………… 



- Tên giao dịch quốc tế: (nếu có)…………………………………………….....



- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………..



- Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):……………………………….



- Điện thoại: ............................, Fax:......................, E-mail:………....................



- Ngày thành lập: .........................theo Quyết định số:          ngày ......................



Ngày...tháng...năm....Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường.... đã quyết nghị Điều lệ của trường theo Nghị quyết số.....      



 (Kèm theo 04 bản Điều lệ của trường cao đẳng nghề)



Trường.........đề nghị ..................... xem xét, phê duyệt./.



Chủ tịch Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường



  





  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



12. Thủ tục Xếp hạng trường cao đẳng nghề công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (văn bản đề nghị xếp hạng; bảng tự đánh giá, chấm điểm; văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đạt được)



Bước 2: Nộp hồ sơ (trường nộp hồ sơ lên bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ)



Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ



Bước 4: Xem xét, thẩm định và giải quyết


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị xếp hạng của trường



- Bảng tự đánh giá, chấm điểm của trường theo tiêu chí tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tưư số 14/2007/TT-BLĐTBXH



- Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ, Tổng cục Dạy nghề 



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Dạy nghề


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):Bảng tự đánh giá, chấm điểm


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đạt được



Áp dụng với trường cao đẳng nghề công lập


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004



Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005



Thông tưư số 14/2007/TT-BLĐTBXH 



PHỤ LỤC 4



			Cơ quan chủ quản………………



Đơn vị…………………………


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……., ngày     tháng       năm 20….












BẢNG CHẤM ĐIỂM



(Ban hành kèm theo Thông tưư số  14/2007/TT-BLĐTBXH ngày  30/8/2007



của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



			I. Quy mô đào tạo, số nghề đào tạo:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			II. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			III. Cơ sở vật chất và thiết bị:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			IV. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực và kết quả hoạt động:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			Tổng số:


			điểm








(Viết bằng chữ:………………………………………………..)



Thủ trưởng đơn vị



  (ký tên, đóng dấu)



13. Xếp hạng trường trung cấp nghề công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (văn bản đề nghị xếp hạng; bảng tự đánh giá, chấm điểm; văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đạt được)



Bước 2: Nộp hồ sơ (trường nộp hồ sơ lên bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ)



Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ



Bước 4: Xem xét, thẩm định và giải quyết


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị xếp hạng của trường



- Bảng tự đánh giá, chấm điểm của trường theo tiêu chí tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tưư số 14/2007/TT-BLĐTBXH



- Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Bảng tự đánh giá, chấm điểm


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đạt được



Áp dụng với trường cao đẳng nghề công lập


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004



Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005



Thông tưư số 14/2007/TT-BLĐTBXH 



PHỤ LỤC 4



			Cơ quan chủ quản………………



Đơn vị…………………………


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……., ngày     tháng       năm 20….












BẢNG CHẤM ĐIỂM



(Ban hành kèm theo Thông tưư số  14/2007/TT-BLĐTBXH ngày  30/8/2007



của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



			I. Quy mô đào tạo, số nghề đào tạo:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			II. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			III. Cơ sở vật chất và thiết bị:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			IV. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực và kết quả hoạt động:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			Tổng số:


			điểm








(Viết bằng chữ:………………………………………………..)



Thủ trưởng đơn vị



  (ký tên, đóng dấu)



14. Thủ tục Xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (văn bản đề nghị xếp hạng; bảng tự đánh giá, chấm điểm; văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đạt được)



Bước 2: Nộp hồ sơ (trường nộp hồ sơ lên bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ)



Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ



Bước 4: Xem xét, thẩm định và giải quyết


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị xếp hạng của trường



- Bảng tự đánh giá, chấm điểm của trung tâm theo tiêu chí tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tưư số 14/2007/TT-BLĐTBXH



- Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Bảng tự đánh giá, chấm điểm


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đạt được



Áp dụng với trường cao đẳng nghề công lập


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004



Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005



Thông tưư số 14/2007/TT-BLĐTBXH 



PHỤ LỤC 4



			Cơ quan chủ quản………………



Đơn vị…………………………


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……., ngày     tháng       năm 20….












BẢNG CHẤM ĐIỂM



(Ban hành kèm theo Thông tưư số  14/2007/TT-BLĐTBXH ngày  30/8/2007



của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



			I. Quy mô đào tạo, số nghề đào tạo:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			II. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			III. Cơ sở vật chất và thiết bị:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			IV. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực và kết quả hoạt động:


			





			-


			điểm





			-


			điểm





			-


			điểm





			…


			





			Tổng số:


			điểm








(Viết bằng chữ:………………………………………………..)



Thủ trưởng đơn vị



  (ký tên, đóng dấu)



15. Thủ tục Cấp thẻ kiểm định viên chất lượng dạy nghề



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (người được đề nghị cấp thẻ kiểm định viên chuẩn bị hồ sơ gửi cơ sở dạy nghề hoặc đơn vị quản lý trực tiếp. Cơ sở dạy nghề hoặc đơn vị quản lý trực tiếp xem xét, tiếp nhận hồ sơ và làm công văn đề nghị kèm hồ sơ của người được đề nghị về Tổng cục Dạy nghề).



Bước 2: Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận hồ sơ 



Bước 3: Tổng cục Dạy nghề xem xét, giải quyết


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp thẻ kiểm định viên



- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị cấp thẻ kiểm định viên



- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ 



- Giấy chứng nhận sức khoẻ do trung tâm y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp



- 4 Ảnh màu 3 x 4



- Công văn đề nghị của cơ sở dạy nghề hoặc đơn vị quản lý trực tiếp người được đề nghị cấp thẻ kiểm định viên



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kiểm định chất lượng dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đề nghị cấp thẻ kiểm định viên



Sơ yếu lý lịch



Công văn đề nghị của cơ sở dạy nghề hoặc đơn vị quản lý trực tiếp người được đề nghị cấp thẻ kiểm định viên


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Là giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý dạy nghề hoặc giảng viên các trường cao đẳng, đại học kỹ thuật hoặc cán bộ quản lý dạy nghề cấp Bộ, ngành, tỉnh hoặc cán bộ nghiên cứu khoa học về dạy nghề



Được cơ sở dạy nghề hoặc đơn vị quản lý trực tiếp đề nghị cấp thẻ kiểm định viên



Sẵn sàng tham gia các đoàn kiểm định chất lượng hki được Tổng cục Dạy nghề huy động



Phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, khách quan



Nắm vững pháp luật, chế độ, chính sách về dạy nghề



Hiểu biết về hoạt động dạy nghề



Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý hoặc nghiên cứu khoa học về dạy nghề



Có khả năng giao tiếp, thu thập Thông tưin, phân tích, tổng hợp



Có đủ sức khỏe theo yêu cầu công việc



Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên



Có chứng chỉ một ngoại ngữ trình độ C trở lên’



Có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính



Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về kiểm định viên chất lượng dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề tổ chức


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Quyết định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 07/2008/QĐ-BLĐTBXH



16. Thủ tục Cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng dạy nghề



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 



Bước 2: Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận hồ sơ 



Bước 3: Tổng cục Dạy nghề xem xét, giải quyết


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị của cá nhân kiểm định viên (có giải trình lý do xin cấp lại)



- Công văn đề nghị của đơn vị quản lý trực tiếp kiểm định viên



- Thẻ cũ đối với trường hợp bị hư hỏng



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định thời hạn giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tất cả



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kiểm định chất lượng dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Mất thẻ



Thẻ bị hư hỏng


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Quyết định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 07/2008/QĐ-BLĐTBXH



17. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ 3 đối với cơ sở dạy nghề hoặc chương trình dạy nghề



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Cơ sở dạy nghề chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng dạy nghề



Bước 2: Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng dạy nghề



Bước 3: Tổng cục Dạy nghề thành lập Đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề



Bước 4: Đoàn kiểm tra tiến hành các khâu và có báo cáo kết luận kiểm định gửi Tổng cục Dạy nghề (trong báo cáo đề xuất việc công nhận hoặc không công nhận)



Bước 5: Công nhận kết quả kiểm định



Bước 6: Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề hoặc chương trình dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 



tự kiểm định chất lượng dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ đăng ký kiểm định, bao gồm:



- Đơn đăng ký kiểm định chất lượng



- Báo cáo kết quả tự kiểm định của cơ sở dạy nghề và các văn bản, tài liệu minh chứng kèm theo



b) Số lượng hồ sơ: (bộ) văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết: Sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký kiểm định hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức đoàn kiểm định và thông báo cho cơ sở dạy nghề đăng ký biết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ LĐTBXH



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:giấy chứng nhận                       



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):Đơn đăng ký kiểm định


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Thành lập hội đồng kiểm định chất lượng của cơ sở dạy nghề để tự kiểm định chất lượng dạy nghề của đơn vị



Tổng cục Dạy nghề thành lập Đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề để nghiên cứu báo cáo kết quả tự kiểm định; thu thập tài liệu và chứng cứ chứng minh; khảo sát thực tế; đối chiếu, so sách với hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định nhằm đánh giá mức độ mà cơ sở dyajy nghề đạt được; viết báo cáo kiểm định gửi Tổng cục Dạy nghề công nhận hoặc không công nhận



Cấp độ 1: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các tiêu chí đạt dưới 50% hoặc từ 50 đến dưới 80% nhưng không đủ điều kiện để xếp ở cấp độ 2



Cấp độ 2: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 50% đến dưới 80% và các điểm đánh giá của từng tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên số điểm tối đa hoặc 80% trở lên nhưng không đủ điều kiện để xếp ở cấp độ 3



Cấp độ 3: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80% trở lên và các điểm đánh giá của từng tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên số điểm tối đa, trong đó ba tiêu chí sau: giáo viên và cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình; cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học phải đạt từ 80% trở lên số điểm tối đa của từng tiêu chí


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Quyết định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 07/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 1


			(TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN)



(TÊN CƠ SỞ DẠY NGHỀ)









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                  .......... , ngày .....  tháng ...... năm .......








ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ



Kính gửi:  Tổng cục Dạy nghề



Tên cơ sở dạy nghề : .................................................................................



Cơ quan chủ quản:.....................................................................................;



Địa chỉ: ......................................................................................................



....................................................................................................................



Điện thoại: ...........................................; Fax:............................................;



E-mail: ..................................................; Website: ....................................



Đăng ký kiểm định chất lượng: 



Cơ sở dạy nghề:...................…………………………………………….....



Chương trình dạy nghề:.............…………………………………………….



…………………………………………………………………………….



 (Có hồ sơ đăng ký kèm theo).



			


			NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ DẠY NGHỀ



 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








18. Thủ tục Quyết định thành lập trường cao đẳng nghề công lập



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: tiếp nhận hồ sơ thành lập trường (Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thành lập trường cao đẳng nghề gửi hồ sơ đến Bộ LĐTBXH - Tổng cục Dạy nghề)



Bước 2: Thẩm định hồ sơ thành lập trường



Bước 3 Quyết định thành lập trường


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị thành lập trường của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương



- Đề án thành lập trường



- Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm hiệu trưởng



- Dự thảo điều lệ trường



- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà…



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức thẩm định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ LĐTBXH



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:quyết định hành chính 



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Mẫu 1a. Đơn đề nghị thành lập trường



Mẫu số 2: Đề án thành lập trường



Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội vụ


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng nghề



Quy mô đào tạo tối thiểu là 700 học sinh, sinh viên;



Số lượng nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng nghề tối thiểu là 3 nghề



Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:



- Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;



- Diện tích đất sử dụng tối thiểu 20.000 m2 đối với khu vực đô thị, 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.



- Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6m2/chỗ thực hành.



- ...



Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên



- 15% giáo viên dạy trình độ cao đẳng nghề có trình độ sau đại học trở lên



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70%



Vốn pháp định thành lập trường là 20 tỷ đồng



- Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành.



- Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Quyết định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 1a: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



			(1)






Số:....../..........



V/v: Đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề .....


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



................, ngày         tháng      năm 20.....








Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



- Lý do thành lập trường:………………………………………………….



…………………………………………………………………………….



- Tên trường cao đẳng nghề:........................................................................



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….



- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………



- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:..................................................................



- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………



- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................



- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:...................................



- Vốn đầu tưư:...............................................................................................



- Thời hạn hoạt động:..................................................................................



(Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề)



Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định./.



(2)



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Tên Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề.



(2) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề. 



Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                        ................, ngày         tháng      năm 20.....


ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ



Phần thứ nhất



SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ



1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.



4. Nhu cầu đào tạo trình độ cao đẳng nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.



5. Quá trình hình thành và phát triển của trường, trung tâm và cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).



a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.



b) Về cơ sở vật chất.



c) Về thiết bị dạy nghề.



d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.



đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.



e) Về kinh phí hoạt động.



Phần thứ hai



MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG



I. Thông tưin chung về trường cao đẳng nghề đề nghị thành lập:



- Tên trường cao đẳng nghề:……………………………………………….



Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………



- Địa chỉ trụ sở chính của trường:…………………………………………



- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..



- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:..............................................



(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)



- Chức năng, nhiệm vụ của trường:...............................................................



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



II. Mục tiêu đào tạo của trường cao đẳng nghề:



1. Mục tiêu chung:



2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.



			Số TT


			Tên nghề và trình độ đào tạo


			Thời gian đào tạo


			Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...





			


			


			


			20..


			20..


			20..


			20..


			20..





			I


			Cao đẳng nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			II


			Trung cấp nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			III


			Sơ cấp nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			IV


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



III. Cơ cấu tổ chức của trường



1. Cơ cấu tổ chức:



- Ban Giám hiệu;



- Hội đồng trường (đối với trường cao đẳng nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường cao đẳng nghề tư thục);



- Các phòng chức năng;



- Các khoa chuyên môn;



- Các Bộ môn trực thuộc trường;



- Các Hội đồng tư vấn;



- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.



2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.



IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường 



1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề



a) Cơ sở vật chất:



- Diện tích đất sử dụng:



+ Đất xây dựng:



+ Đất lưu không:



- Diện tích xây dựng:



+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.



+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế...



+ Các hạng mục khác....



b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).



2. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề:



- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.



- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.



3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.



4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:



- Nguồn vốn;



- Kế hoạch sử dụng vốn.



Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



Phần thứ ba



KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN



1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.



2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.



3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.



4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.



5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.



Phần thứ tư



HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI



1. Về kinh tế.



2. Về xã hội, môi trường.



3. Tính bền vững của đề án.



			(1)


			(2)





			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).



(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.



19. Thủ tục Quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: tiếp nhận hồ sơ thành lập trường (Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường cao đẳng nghề gửi hồ sơ đến Bộ LĐTBXH - Tổng cục Dạy nghề)



Bước 2: Thẩm định hồ sơ thành lập trường



Bước 3 Quyết định cho phép thành lập trường


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân



- Đề án thành lập trường



- Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm hiệu trưởng



- Dự thảo điều lệ trường



- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất



- Văn bản đồng ý về chủ trương thành lập trường của UBND cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính.



- Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính



- Đối với trường có từ 02 thành viên góp vốn trở lên:



+ Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường



+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường



+ Danh sách các thành viên ban sáng lập trường



+ Dự kiến chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường



b) Số lượng hồ sơ: (bộ)


- Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức thẩm định


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ LĐTBXH



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục dạy nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Mẫu 1b. Đơn đề nghị thành lập trường



Mẫu số 2: Đề án thành lập trường



Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội vụ


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng nghề;



Quy mô đào tạo tối thiểu là 200 học sinh, sinh viên;



Số lượng nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng nghề tối thiểu là 3 nghề;



Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:



- Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;



- Diện tích đất sử dụng tối thiểu 20.000 m2 đối với khu vực đô thị, 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.



- Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6m2/chỗ thực hành.



- ...



Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề;



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên



- 15% giáo viên dạy trình độ cao đẳng nghề có trình độ sau đại học trở lên



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 50%



Có văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền xác nhận khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục đảm bảo đầu tưư và hoạt động của trường.



Vốn pháp định thành lập trường là 20 tỷ đồng



- Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành.



- Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 1b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                               ................, ngày         tháng      năm 20.....












ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ



Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường: .......................................................................................................



- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..



- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:…………………



- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):………………………



- Tên trường cao đẳng nghề:........................................................................



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….



- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………



- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:..................................................................



- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………



- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................



- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:...................................



- Vốn đầu tưư:...............................................................................................



- Thời hạn hoạt động:..................................................................................



(Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề)



Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.



Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định./.



(1)



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Chức danh của người đại diện tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục. 



Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                        ................, ngày         tháng      năm 20.....


ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ



Phần thứ nhất



SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ



1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.



4. Nhu cầu đào tạo trình độ cao đẳng nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.



5. Quá trình hình thành và phát triển của trường, trung tâm và cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).



a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.



b) Về cơ sở vật chất.



c) Về thiết bị dạy nghề.



d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.



đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.



e) Về kinh phí hoạt động.



Phần thứ hai



MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG



I. Thông tưin chung về trường cao đẳng nghề đề nghị thành lập:



- Tên trường cao đẳng nghề:……………………………………………….
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Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………



- Địa chỉ trụ sở chính của trường:…………………………………………



- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..



- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:..............................................



(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)



- Chức năng, nhiệm vụ của trường:...............................................................



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



II. Mục tiêu đào tạo của trường cao đẳng nghề:



1. Mục tiêu chung:



2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.



			Số TT


			Tên nghề và trình độ đào tạo


			Thời gian đào tạo


			Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...





			


			


			


			20..


			20..


			20..


			20..


			20..





			I


			Cao đẳng nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			II


			Trung cấp nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			III


			Sơ cấp nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			IV


			Tổng cộng
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III. Cơ cấu tổ chức của trường



1. Cơ cấu tổ chức:



- Ban Giám hiệu;



- Hội đồng trường (đối với trường cao đẳng nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường cao đẳng nghề tư thục);



- Các phòng chức năng;



- Các khoa chuyên môn;



- Các Bộ môn trực thuộc trường;



- Các Hội đồng tư vấn;



- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.



2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.



IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường 



1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề



a) Cơ sở vật chất:



- Diện tích đất sử dụng:



+ Đất xây dựng:



+ Đất lưu không:



- Diện tích xây dựng:



+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.



+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế...



+ Các hạng mục khác....



b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).



2. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề:



- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.



- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.



3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.



4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:



- Nguồn vốn;



- Kế hoạch sử dụng vốn.
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Phần thứ ba



KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN



1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.



2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.



3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.



4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.



5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.



Phần thứ tư



HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI



1. Về kinh tế.



2. Về xã hội, môi trường.



3. Tính bền vững của đề án.



			(1)


			(2)





			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(3) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).



(4) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.



20. Thủ tục Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ



Bước 2: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Bộ



Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề



Bước 4: Quyết định thành lập trường trung cấp nghề



Bước 5: Gửi quyết định thành lập trường về Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề nghề của đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Đề án thành lập trường trung cấp nghề



- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng



- Dự thảo điều lệ trường



- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà …



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Mẫu 3a. Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề



Mẫu số 4: Đề án thành lập trường



Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội vụ


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Phù hợp với quy hoạch mạng lưới



Quy mô đào tạo tối thiểu là 500 học sinh;



Số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề;



Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:



- Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;



- Diện tích đất sử dụng tối thiểu 10.000 m2 đối với khu vực đô thị, 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.



- Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 4 - 6m2/chỗ thực hành.



- ...



Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70%



Vốn pháp định thành lập trường là 10 tỷ đồng



- Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 3a: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



			(1)



(2)






Số:....../..........



V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề .....


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






            ................, ngày         tháng      năm 20.....








Kính gửi: ……………………………………



- Lý do thành lập trường:……………………………………………….



…………………………………………………………………………….



- Tên trường trung cấp nghề:........................................................................



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….



- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………



- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:..................................................................



- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………



- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................



- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:...................................



- Vốn đầu tưư:...............................................................................................



- Thời hạn hoạt động:..................................................................................



(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)



Đề nghị Bộ, ngành...., UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.



(3)



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.



(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.



(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                        ................, ngày         tháng      năm 20.....


ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ



Phần thứ nhất



SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ



1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.



4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.



5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).



a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.



b) Về cơ sở vật chất.



c) Về thiết bị dạy nghề.



d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.



đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.



e) Về kinh phí hoạt động.



Phần thứ hai



MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG



I. Thông tưin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:



- Tên trường trung cấp nghề:……………………………………………….



Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………



- Địa chỉ trụ sở chính của trường:…………………………………………



- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo  (nếu có):………………………………………



- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..



- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:..............................................



(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)



- Chức năng, nhiệm vụ của trường:...............................................................



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:



1. Mục tiêu chung:



2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.



			Số TT


			Tên nghề và trình độ đào tạo


			Thời gian đào tạo


			Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...





			


			


			


			20..


			20..


			20..


			20..


			20..





			I


			Trung cấp nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			II


			Sơ cấp nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			III


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








III. Cơ cấu tổ chức của trường



1. Cơ cấu tổ chức:



- Ban Giám hiệu;
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- Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);



- Các phòng chức năng;



- Các khoa chuyên môn;



- Các Bộ môn trực thuộc trường;



- Các Hội đồng tư vấn;



- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.



2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.



IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường 



1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề



a) Cơ sở vật chất:



- Diện tích đất sử dụng:



+ Đất xây dựng:



+ Đất lưu không:



- Diện tích xây dựng:



+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.



+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế...



+ Các hạng mục khác....



b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).



2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:



- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.



- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.



3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.



4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:



- Nguồn vốn;



- Kế hoạch sử dụng vốn.



Phần thứ ba



KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
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1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.



2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.



3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.



4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.



5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.



Phần thứ tư



HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI



1. Về kinh tế.



2. Về xã hội, môi trường.



3. Tính bền vững của đề án.



			(1)


			(2)





			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).



(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.



21. Thủ tục Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ



Bước 2: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Bộ



Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề



Bước 4: Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề



Bước 5: Gửi quyết định thành lập trung tâm dạy nghề về Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề của đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ



- Đề án thành lập trung tâm dạy nghề



- Dự kiến số giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm



- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm



- Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm



- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà....



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:quyết định hành chính 



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Mẫu 5a. Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề



Mẫu số 6: Đề án thành lập trung tâm



Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Phù hợp với quy hoạch mạng lưới



Quy mô đào tạo tối thiểu là 150 học sinh;



Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:



- Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;



- Diện tích đất sử dụng tối thiểu 1.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.



- Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3m2/01 học sinh quy đổi, diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5m2/01 học sinh quy đổi.



- ...



Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề;



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên



- Có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo



- Vốn pháp định thành lập trường là 01 tỷ đồng



- Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH



Mẫu số 5a: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



			(1)



(2)






Số:....../..........



V/v: Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề .....


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






            ................, ngày         tháng      năm 20.....








Kính gửi: ……………………………………



- Lý do thành lập trung tâm dạy nghề………………………………….



…………………………………………………………………………….



- Tên trung tâm dạy nghề:........................................................................



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….



- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………



- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề:...............................................



- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………



- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................



- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:...................................



- Vốn đầu tưư:...............................................................................................



- Thời hạn hoạt động:..................................................................................



(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)



- Đề nghị Bộ, ngành...., UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.



(3)



(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.



(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.



(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề. 



Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                        ................, ngày         tháng      năm 20.....


ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ



Phần thứ nhất



SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ



1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).



3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.



4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.



Phần thứ hai



MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM



I. Thông tưin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập:



- Tên trung tâm dạy nghề:……………………………………………….



Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………



- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm:………………………………………



- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….



- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………



- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..



- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc:..............................................



(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)



- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm:..........................................................



Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề:



1. Mục tiêu chung:



2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.



			Số TT


			Tên nghề và trình độ đào tạo


			Thời gian đào tạo


			Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...





			


			


			


			20..


			20..


			20..


			20..


			20..





			I


			Sơ cấp nghề


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			





			.....


			.............................


			


			


			


			


			


			





			II


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm



1. Cơ cấu tổ chức:



- Ban Giám đốc;



- Các phòng chức năng;



- Các Tổ chuyên môn.



2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chuyên môn.



IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm 



1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề



a) Cơ sở vật chất:



- Diện tích đất sử dụng:



+ Đất xây dựng:



+ Đất lưu không:



- Diện tích xây dựng:



+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.



+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn...



Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.



+ Các hạng mục khác....



b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).



2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:



- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.



- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.



3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.



4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:



- Nguồn vốn;



- Kế hoạch sử dụng vốn.



Phần thứ ba



KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN



1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.



2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.



3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.



4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.



5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.



Phần thứ tư



HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI



1. Về kinh tế.



2. Về xã hội, môi trường.



3. Tính bền vững của đề án.



			(1)


			(2)





			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


			(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).



(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.


22. Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề hoặc trung tâm dạy nghề (Bộ LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ đối với trường cao đẳng nghề; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc).



Bước 2: Thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định



Bước 3: Thẩm định hồ sơ



Bước 4: Quyết định chia, tách, sáp nhập


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề



- Đề án chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề



- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm thủ trưởng đơn vị



- Dự thảo điều lệ hoạt động trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề hoặc quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm dạy nghề



- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đối với trường CĐN; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:quyết định hành chính


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập; Đề án chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội vụ


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Phù hợp với quy hoạch mạng lưới



Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học nghề



Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề



Các điều kiện như việc thành lập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề; Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH



23. Thủ tục Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Trường cao đẳng nghề nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Tổng cục Dạy nghề



Bước 2: Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề



Bước 3: Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề



Bước 4: Tổng cục Dạy nghề sao gửi Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề



- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



- Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường



- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động



- Bảo sao điều lệ trường đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt



- Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động 



- Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách – Pháp chế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



24. Thủ tục Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Trường cao đẳng, trường đại học nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Tổng cục Dạy nghề



Bước 2: Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề



Bước 3: Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề



Bước 4: Tổng cục Dạy nghề sao gửi Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



- Bản sao quyết định thành lập



- Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu



- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động



- Bảo sao điều lệ hoặt quy chế tổ chức hoạt động được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt



- Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động 



- Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách – Pháp chế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:giấy chứng nhận                       



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



25. Thủ tục Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tưư nước ngoài



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Trường cao đẳng nghề có vốn đầu tưư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Tổng cục Dạy nghề



Bước 2: Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề



Bước 3: Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề



Bước 4: Tổng cục Dạy nghề sao gửi Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



- Bản sao giấy phép đầu tưư hoặc quyết định thành lập



- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động



- Bảo sao điều lệ đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phê duyệt



- Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động 



- Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách – Pháp chế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề



Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



* Đối với các nghề trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề



Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi



Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo



Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định



Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



26. Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề



- Trình tự thực hiện:Bước 1: trường cao đẳng nghề nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 2: Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 3: Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 4: Tổng cục Dạy nghề sao gửi Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp



- Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



- Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách – Pháp chế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: GIấy chứng nhận 



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



Bổ sung nghề đào tạo



Thay đổi trình độ đào tạo



Tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên



Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác



Có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở



Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



27. Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng, trường đại họcz



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: trường cao đẳng, trường đại học nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 2: Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 3: Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 4: Tổng cục Dạy nghề sao gửi Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp



- Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



- Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách – Pháp chế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



Bổ sung nghề đào tạo



Thay đổi trình độ đào tạo



Tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên



Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác



Có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở



Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



28. Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tưư nước ngoài



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: trường cao đẳng nghề có vốn đầu tưư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 2: Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 3: Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Bước 4: Tổng cục Dạy nghề sao gửi Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


- Cách thức thực hiện:Tại trụ sở cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp



- Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



- Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách – Pháp chế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành



Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể



- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 



- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.



Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo



Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:



- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;



- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.



Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành



Bổ sung nghề đào tạo



Thay đổi trình độ đào tạo



Tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên



Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác



Có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở



Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề



Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007



Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH



29. Thủ tục Đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1



- Trình tự thực hiện:



Bước 1: Cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng



Bước 2: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng.



Bước 3: Trung tâm Đánh giá kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký



Bước 4: Trung tâm đánh giá kỹ năng chuẩn bị tổ chức thi



Bước 5: Tổ chức thi kỹ năng cho người lao động



Bước 6: Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia


- Cách thức thực hiện: Tại cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người lao động có ghi đầy đủ Thông tưin theo yêu cầu



- 3 ảnh 4x6cm chụp theo kiểu CMTND (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, 2 ảnh nộp cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng)



- Bản photocopy các giấy tờ chứng minh các điều kiện gồm: các loại chứng chỉ, bằng tốt nghiệp; giấy xác nhận đã học hết chương trình học tập của người học do cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo cấp; sổ lao động hoặc giấy tờ của người sử dụng lao động ghi nhận về quá trình làm việc của người lao động


b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:Thực hiện nhiều lần trong năm


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đánh giá kỹ năng



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:chứng chỉ                                  



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Phiếu đăng ký tham dự ký đánh giá kỹ năng nghề quốc gia


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Cần có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:


- Đã học hết chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp;



- Có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 01 năm.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề; Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007; Quyết định số 69/2008/QĐ-BLĐTBXH



30. Thủ tục Đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2



- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng



Bước 2: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng.



Bước 3: Trung tâm Đánh giá kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký



Bước 4: Trung tâm đánh giá kỹ năng chuẩn bị tổ chức thi



Bước 5: Tổ chức thi kỹ năng cho người lao động



Bước 6: Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia


- Cách thức thực hiện: Tại cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người lao động có ghi đầy đủ Thông tưin theo yêu cầu



- 3 ảnh 4x6cm chụp theo kiểu CMTND (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, 2 ảnh nộp cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng)



- Bản photocopy các giấy tờ chứng minh các điều kiện gồm: các loại chứng chỉ, bằng tốt nghiệp; giấy xác nhận đã học hết chương trình học tập của người học do cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo cấp; sổ lao động hoặc giấy tờ của người sử dụng lao động ghi nhận về quá trình làm việc của người lao động


b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:Thực hiện nhiều lần trong năm


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đánh giá kỹ năng



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Phiếu đăng ký tham dự ký đánh giá kỹ năng nghề quốc gia


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Cần có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:



- Đã học hết chương trình dạy nghề trình độ trung cấp hoặc chương trình trung cấp chuyên nghiệp cùng với nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề;



- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có ít nhất một trong các loại chứng chỉ như: chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng chỉ nghề (sau đây gọi chung là có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp) và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 02 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp.



Có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 04 năm.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề
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31. Thủ tục Đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3



- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng



Bước 2: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng.



Bước 3: Trung tâm Đánh giá kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký



Bước 4: Trung tâm đánh giá kỹ năng chuẩn bị tổ chức thi



Bước 5: Tổ chức thi kỹ năng cho người lao động



Bước 6: Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia


- Cách thức thực hiện:Tại cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người lao động có ghi đầy đủ Thông tưin theo yêu cầu



- 3 ảnh 4x6cm chụp theo kiểu CMTND (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, 2 ảnh nộp cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng)



- Bản photocopy các giấy tờ chứng minh các điều kiện gồm: các loại chứng chỉ, bằng tốt nghiệp; giấy xác nhận đã học hết chương trình học tập của người học do cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo cấp; sổ lao động hoặc giấy tờ của người sử dụng lao động ghi nhận về quá trình làm việc của người lao động


b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:Thực hiện nhiều lần trong năm


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đánh giá kỹ năng



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Phiếu đăng ký tham dự ký đánh giá kỹ năng nghề quốc gia


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Cần có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:



- Đã học hết chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng hoặc chương trình cao đẳng cùng với nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề;



- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có ít nhất một trong các loại bằng như: bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng nghề, bằng tốt nghiệp công nhân kỹ thuật (sau đây gọi chung là có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp) và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 02 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp.



- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 06 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp.



- Có thời gian làm việc đúng nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề ít nhất 08 năm.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề
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32. Thủ tục Đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 4



- Trình tự thực hiện:Bước 1: Cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng



Bước 2: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng.



Bước 3: Trung tâm Đánh giá kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký



Bước 4: Trung tâm đánh giá kỹ năng chuẩn bị tổ chức thi



Bước 5: Tổ chức thi kỹ năng cho người lao động



Bước 6: Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia


- Cách thức thực hiện:Tại cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người lao động có ghi đầy đủ Thông tưin theo yêu cầu



- 3 ảnh 4x6cm chụp theo kiểu CMTND (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, 2 ảnh nộp cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng)



- Bản photocopy các giấy tờ chứng minh các điều kiện gồm: các loại chứng chỉ, bằng tốt nghiệp; giấy xác nhận đã học hết chương trình học tập của người học do cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo cấp; sổ lao động hoặc giấy tờ của người sử dụng lao động ghi nhận về quá trình làm việc của người lao động


b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết: Thực hiện vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đánh giá kỹ năng



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Phiếu đăng ký tham dự ký đánh giá kỹ năng nghề quốc gia


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Cần có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:



- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng (sau đây gọi chung là có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng) và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 02 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng;



- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 06 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp



- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 08 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp



- Có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 11 năm


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề
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33. Thủ tục Đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 5



- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng



Bước 2: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng.



Bước 3: Trung tâm Đánh giá kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký



Bước 4: Trung tâm đánh giá kỹ năng chuẩn bị tổ chức thi



Bước 5: Tổ chức thi kỹ năng cho người lao động



Bước 6: Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia


- Cách thức thực hiện:Tại cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người lao động có ghi đầy đủ Thông tưin theo yêu cầu



- 3 ảnh 4x6cm chụp theo kiểu CMTND (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, 2 ảnh nộp cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng)



- Bản photocopy các giấy tờ chứng minh các điều kiện gồm: các loại chứng chỉ, bằng tốt nghiệp; giấy xác nhận đã học hết chương trình học tập của người học do cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo cấp; sổ lao động hoặc giấy tờ của người sử dụng lao động ghi nhận về quá trình làm việc của người lao động


b) Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định


- Thời hạn giải quyết:Thực hiện vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đánh giá kỹ năng



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Phiếu đăng ký tham dự ký đánh giá kỹ năng nghề quốc gia


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



Cần có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:



- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 02 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4



- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 05 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng



- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 08 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp



- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 11 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp



- Có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 14 năm


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề
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34. Thủ tục Xác nhận mẫu phôi bằng, phôi chứng chỉ nghề và phôi bản sao bằng nghề, chứng chỉ nghề


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cơ sở dạy nghề gửi mẫu phôi bằng, phôi chứng chỉ nghề, mẫu phôi bản sao bằng và chứng chỉ nghề (mỗi loại 03 bản) về Tổng cục Dạy nghề. 



Bước 2: Tổng cục Dạy nghề xác nhận (Mẫu phôi bằng, phôi chứng chỉ nghề, mẫu phôi bản sao bằng và chứng chỉ nghề được lưu giữ tại Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi có trụ sở chính của cơ sở dạy nghề và tại cơ sở dạy nghề để quản lý).



Bước 3: Cơ sở dạy nghề tổ chức in và sử dụng để cấp bằng, chứng chỉ nghề cho người học nghề. 


- Cách thức thực hiện:Tại cơ quan nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Mẫu phôi bằng, phôi chứng chỉ nghề, mẫu phôi bản sao bằng và chứng chỉ nghề



b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định thời hạn giải quyết



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Dạy nghề



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Đào tạo nghề



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận



- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



Mẫu phôi bằng



Mẫu phôi chứng chỉ nghề



Mẫu phôi bản sao bằng



Mẫu phôi bản sao chứng chỉ nghề


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Luật Dạy nghề
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I.4. Lĩnh vực Lao động ngoài nước



1. Thủ tục Cấp Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài



-
Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động –  Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.



+ Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện: Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện để được cấp phép, Bộ LĐTBXH cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 30 ngày sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của các cơ quan nêu tại Khoản 2 Điều 10 Luật Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.



-
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



-
 Thành phần hồ sơ:



+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp (theo Mẫu tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tưư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội);



+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD;



+ Giấy tờ chứng minh đủ  điều kiện về vốn theo quy định;



+ Giấy xác nhận ký quỹ của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ;



+ Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ;



+ Sơ Yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.



+ Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tưham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.



+ Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: Họ và tên, ngày thỏng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.



· Số lượng hồ sơ: 01 bộ



· Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng



· Lệ phí: 5 triệu đồng



· Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài



· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp cũ 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam; có vốn pháp định là 5 tỷ đồng; có đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; có tiền ký quỹ 1 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.



+ Là doanh nghiệp có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế.



+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ cấp Giấy phép cho Doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:



a. Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị TTCP thành lập đối với doanh nghiệp nhà nước



b. Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức XH - nghề nghiệp;



c. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm b nêu trên).



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng Số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Khóa XI, Kỳ họp thứ 10. Ngày có hiệu lực: 1/7/07



+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Ngày có hiệu lực: 29/8/07



+ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngày có hiệu lực: 7/11/07



2. Thủ tục Đổi Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh



-
Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Về nộp và tiếp nhận hồ sơ:



 Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động –  Thương binh và Xã hội



 Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.



+   Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



 Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp đổi giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 15 ngày.



-
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



-
 Thành phần hồ sơ:



+  Văn bản đề nghị đổi giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 03 Ban hành kèm theo Thông tưư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động - TB và XH;



+ Giấy phép đã được cấp cho doanh nghiệp dịch vụ;



+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD được cấp lại;



+ Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định



+ Sơ Yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.



+ Báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;



+ Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.



+ Giấy tờ xác nhận việc đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước



· Số lượng hồ sơ: 01 bộ



· Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người  lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng



· Lệ phí: 2,5 triệu đồng



· Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài



· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Doanh nghiệp dịch vụ được đổi giấy phép khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phải đáp ứng các quy định sau:



+ Có vốn pháp định là 5 tỷ đồng; có đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; có tiền ký quỹ 1 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.



+ Là doanh nghiệp có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế.



     Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp dịch vụ gửi hồ sơ đổi giấy phép đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; quá thời hạn này mà doanh nghiệp không gửi hồ sơ đổi Giấy phép thì Giấy phép mặc nhiên hết hiệu lực.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng Số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Khoá XI, Kỳ họp thứ 10. Ngày có hiệu lực: 1/7/07



+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Ngày có hiệu lực: 29/8/07



+ Thông tưư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.



Ngày có hiệu lực: 7/11/07



3. Thủ tục Cấp lại Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi Giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng



-
Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Về nộp và tiếp nhận hồ sơ:



 Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



 Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yờu cầu doanh nghiệp bổ sung.



+   Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



 Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp lại giấy phộp cho doanh nghiệp trong vũng 15 ngày.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;



+ Giấy phộp bị hư hỏng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị cháy;



· Số lượng hồ sơ: 01 bộ



· Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng



· Lệ phí: 2,5 triệu đồng



· Tên mẫu đơn: Không có



· Yờu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Doanh nghiệp dịch vụ được cấp lại giấy phép khi giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép. Hồ sơ gồm:



+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ



+  Giấy phép bị hư hỏng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính trong trường hợp giấy phép bị mất, bị cháy



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng Số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Khoá XI, Kỳ họp thứ 10. Ngày có hiệu lực: 1/7/07



+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Ngày có hiệu lực: 29/8/07



+ Thụng tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.



Ngày có hiệu lực: 7/11/07



4. Thủ tục Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động 



-
Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Về nộp và tiếp nhận hồ sơ:



 Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



 Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.



+   Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



 Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày.



-
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



-
 Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Văn bản của doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động theo mẫu tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tưư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



+ Bản sao Hợp đồng cung ứng lao động, có bản dịch bằng tiếng Việt;



+ Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phự hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động, có bản dịch bằng tiếng Việt;



+ Phương án thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động;



+  Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với từng thị trường lao động



-
Số lượng hồ sơ: 01 bộ



· Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận (Phiếu trả lời)



· Lệ phí: 0



· Tên mẫu đơn: Mẫu Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động



· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp phiếu trả lời cho phép thực hiện hợp đồng cung ứng lao động nếu hồ sơ đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu sau:



+ Có văn bản đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động;



+ Có bản sao hợp đồng cung ứng lao động và bản dịch bằng tiếng Việt;



+ Có tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động;



+ Có phương án thực hiện hợp đồng cung ứng lao động;



+ Có các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Bộ LĐTBXH đối với từng thị trường



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng Số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Khoá XI, Kỳ họp thứ 10. Ngày có hiệu lực: 1/7/07



+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Ngày có hiệu lực: 29/8/07



+ Thụng tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.



Ngày có hiệu lực: 7/11/07




+ Quyết định số 61/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – TB và XH về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường. Ngày có hiệu lực: 13/9/08



5. Thủ tục Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động nhận lao động thực tập thời hạn trên 90 ngày



-
Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Về nộp và tiếp nhận hồ sơ:



 Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



 Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.



+   Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



 Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày.



-
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



-
 Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06 của Thông tưư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;



+  Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;



+  Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;



+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD;



+ Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.



-
Số lượng hồ sơ: 01 bộ



· Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 



· Lệ phí: 0



· Tên mẫu đơn: Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập



· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản chấp thuận cho phép doanh nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:



+ Có văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập;



+ Có bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập và bản dịch bằng tiếng Việt;



+ Có tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập;



+ Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;



+ Có giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với mức tiền bằng 10% tiền vé máy bay một lượt từ nước mà người lao động đến làm việc về Việt Nam tính theo số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập đó đăng ký



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng Số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Khoá XI, Kỳ họp thứ 10. Ngày có hiệu lực: 1/7/07



+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Ngày có hiệu lực: 29/8/07



+ Thụng tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.



Ngày có hiệu lực: 7/11/07



6. Thủ tục Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tưư ra nước ngoài



-
Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Về nộp và tiếp nhận hồ sơ:



 Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



 Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.



+   Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



 Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày.



-
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



-
 Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (gồm Phương án sử dụng và quản lý người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động; Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng).



+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tưư và tóm tắt nội dung dự án đầu tưư ra nước ngoài.



+ Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại (nước, khu vực) (Mẫu tại Phụ lục số 15 – Thông tưư 21/2007/TT-BL ĐTBXH ngày 08/10/2007)



-
Số lượng hồ sơ: 01 bộ



· Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chinh: Tổ chức, cá nhân



· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 



· Lệ phí: 0



· Tên mẫu đơn: Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại (nước, khu vực)



· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tưư ra nước ngoài được chấp thuận cho phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau:



+ Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân đầu tưư ra nước ngoài phải gửi báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưư va tóm tắt dự án đầu tưư ra nước ngoài, danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tới Cục QLLĐNN;



+ Có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài, có phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng;



+ Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân đầu tưư thành lập ở nước ngoài



+ Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp lập danh sách người lao động ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục số 15 kèm theo Thông tưư này gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước.



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng Số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Khoá XI, Kỳ họp thứ 10. Ngày có hiệu lực: 1/7/07



7. Thủ tục Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài 



-
Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Về nộp và tiếp nhận hồ sơ:



 Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



 Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.



+   Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



 Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày.



-
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



-
 Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (gồm Phương án sử dụng và quản lý người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động; Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng).



+ Bản sao Hợp đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài.



+ Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại (nước, khu vực) (Mẫu tại Phụ lục số 15 – Thông tưư 21/2007/TT-BL ĐTBXH ngày 08/10/2007)



-
Số lượng hồ sơ: 01 bộ



· Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 



· Lệ phí: 0



· Tên mẫu đơn: Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại (nước, khu vực)



· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu được chấp thuận cho phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau:



+ Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu phải gửi báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao Hợp đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài, danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tới Cục QLLĐNN;



+ Có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài, có phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng;



+ Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các công trình, dự án mà doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài



+ Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp lập danh sách người lao động ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục số 15 kèm theo Thông tưư này gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng Số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Khoá XI, Kỳ họp thứ 10. Ngày có hiệu lực: 1/7/07



+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Ngày có hiệu lực: 29/8/07



8. Thủ tục Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước



-
Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức sự nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



 Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu tổ chức sự nghiệp bổ sung.



+   Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



 Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận để biết và theo dõi tình hình.



-
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



-
 Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Báo cáo về nội dung Hợp đồng cung ứng lao động (nếu có) 



+ Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.



+  Phương án tổ chức thực hiện trước khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.



-
Số lượng hồ sơ: 01 bộ



· Thời hạn giải quyết: Chỉ tiếp nhận báo cáo để biết và theo dõi tình hình



· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 



· Lệ phí: 0



· Tên mẫu đơn: không



· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện dưới đây: 



+ Là tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.



+ Được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.



+ Người lãnh đạo điều hành tổ chức sự nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;



+  Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức sự nghiệp là hoạt động phi lợi nhuận. 



- 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng Số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Khoá XI, Kỳ họp thứ 10. Ngày có hiệu lực: 1/7/07



9. Thủ tục Cấp Thông báo chuyển trả 



- Trình tự thực hiện:



+ Công dân làm thủ tục: chuẩn bị Giấy chứng nhận do Ban QLLĐ tại nước ngoài cấp, hộ chiếu hoặc thu hồi hộ chiếu; trường hợp không có Giấy chứng nhận thì phải có giấy tờ khác chứng minh thời gian HTLĐ.



+ Cục Quản lý lao động ngoài nước: kiểm tra giấy tờ, cấp Thông báo chuyển trả cho người lao động trong vòng 01 ngày làm việc



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước: Cục Quản lý lao động ngoài nước, số 41B, Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản chính Giấy chứng nhận (hoặc Quyết định) của Ban quản lý lao động xác nhận về thời gian đi làm việc theo Hiệp định của người lao động; riêng với lao động tại Đức về nước sau ngày 01/10/1990 cần có thêm giấy xác nhận đóng góp xây dựng Tổ quốc (bản chính) do Ban quản lý lao động cấp.



Trường hợp không có bản chính giấy chứng nhận hoặc Quyết định của Ban Quản lý lao động thì cần có các giấy tờ sau:



+ Quyết định cử đi Hợp tác lao động;



+ Giấy xác nhận về thời gian lao động do nhà máy nơi người lao động làm việc theo Hiệp định hợp tác lao động cấp, phù hợp với thời gian người lao động đã làm việc, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hợp pháp.



+ Bản chính Phiếu nhân sự hoặc Tờ khai nhân sự do Ban quản lý lao động cấp (đối với người lao động đi làm việc tại Liên bang Đức thì phải có Giấy xác nhận đóng góp xây dựng Tổ quốc).



- Hộ chiếu hoặc thu hồi hộ chiếu.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (hoàn trả lại hồ sơ)



- Thời hạn giải quyết: 



01 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy Thông báo chuyển trả



- Lệ phí: không



- Tên mẫu đơn, mẫu kê khai: không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tưư liên tịch số 12-TT/LB ngày 03/8/1992 hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước.



10. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội



- Trình tự thực hiện:



Bước 1. Nộp - tiếp nhận hồ sơ:



- Công dân đi làm việc ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ đã về nước trước ngày 01/01/2007 (sau đây gọi chung là người lao động), đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” mà bị mất, trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước.



- Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu người lao động bổ sung.



Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



- Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trong vòng 2 ngày làm việc.



- Cách thức thực hiện:



Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước: Cục Quản lý lao động ngoài nước, số 41B, Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (Mẫu số 01- Thông tưư 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội);



- Bản sao Thông báo chuyển trả (hoặc Quyết định chuyển trả) hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp Thông báo chuyển trả và người lao động có tên trong hồ sơ lưu cấp Thông báo chuyển trả của Cục hoặc Bản chính Giấy chứng nhận (hoặc Quyết định) của Ban Quản lý lao động xác nhận về thời gian đi làm việc theo Hiệp định của người lao động.



Trường hợp không có Thông báo chuyển trả nêu trên và không có bản chính Giấy chứng nhận (hoặc Quyết định) của Ban Quản lý lao động thì cần có các giấy tờ sau:



+ Quyết định cử đi Hợp tác lao động;



+ Giấy xác nhận về thời gian lao động do nhà máy nơi người lao động làm việc theo Hiệp định hợp tác lao động cấp, phù hợp với thời gian người lao động đã làm việc, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hợp pháp.



+ Bản chính Phiếu nhân sự hoặc Tờ khai nhân sự do Ban quản lý lao động cấp (đối với người lao động đi làm việc tại Liên bang Đức thì phải có Giấy xác nhận đóng góp xây dựng Tổ quốc).



- Hộ chiếu hoặc thu hồi hộ chiếu;



b) Số lượng hồ sơ:                          01  (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội



- Lệ phí: không



- Tên mẫu đơn, mẫu kê khai: Mẫu số 01- Thông tưư 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động được cử đi lao động ở các nước Đông Âu và Liên Xô (cũ) theo Hiệp định hợp tác lao động, xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước trước ngày 01/01/2007.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ;



+ Thông tưư 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 



11. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:



- Trình tự thực hiện:



- Đối với xử phạt vi phạm hành chính trong nước:



+ Thanh tra viên lập biên bản vi phạm hành chính (nếu thủ tục xử phạt đơn giản thì không cần thiết);



+ Người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chánh thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước), Thanh tra viên lao động ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;



- Đối với xử phạt vi phạm hành chính ngoài nước:



+ Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự ở nước ngoài có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính;



+ Người đứng đầu cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cục hoặc cơ quan có thẩm quyền;



+ Tại nơi tổ chức, cá nhân vi phạm.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+  Thành phần hồ sơ, bao gồm: Biên bản vi phạm hành chính



+ Số lượng hồ sơ:         01  (bộ);



- Thời hạn giải quyết:



- Đối với xử phạt vi phạm hành chính trong nước:



+ Thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn chậm nhất để ra quyết định xử phạt là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;



+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt phải thực hiện quyết định;



- Đối với xử phạt vi phạm hành chính ngoài nước:



+ Thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn chậm nhất để ra quyết định xử phạt là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;



+Thời hạn để người bị xử phạt tự nguyện chấp hành là  30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực.



Trường hợp người bị xử phạt không xác định được nơi cư trú, không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện nêu trên, thì người có thẩm quyền xử phạt ra thông báo về việc không chấp hành và gửi cho Cục Quản lý lao động ngoài nước và Thông tưin trên phương tiện Thông tưin để thông báo cho người lao động hoặc người bảo lãnh. Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo về việc không chấp hành quyết định xử phạt thì người bị xử phạt có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý lao động ngoài nước và các cơ quan có liên quan nêu trên.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có



+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân vi phạm



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan có liên quan đến vụ việc.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính



- Lệ phí: Không có



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007;



+ Pháp Lệnh Xử phạt Vi phạm hành chính năm 2002 cña Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá  X thông  qua ngày 02 – 7 – 2002 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-10-2002;



+ Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 07/10/2007./.



12. Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về xuất khẩu lao động: 



- Trình tự thực hiện:



- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân



- Xác định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo



- Ban hành công văn chỉ đạo hoặc chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết hoặc trả lời người có đơn thư



- Tiếp nhận kết quả giải quyết của các tổ chức, cá nhân trực tiếp giải quyết


- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cục 



+ Hoặc qua hệ thống bưu chính viễn thông



+ hoặc bộ phận 1 cửa của Thanh tra Bộ LĐTBXH chuyển đến


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+  Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn khiếu nại, tố cáo về XKLĐ



+ Công văn gửi các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trực tiếp giải quyết đơn thư



+ Các văn bản báo cáo hoặc thông báo kết quả giải quyết của các tổ chức, cá nhân trực tiếp giải quyết đơn thư



+ Số lượng hồ sơ:         01  (bộ);



- Thời hạn giải quyết:



- Đối với khiếu nại: không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày



+ Đối với tố cáo: không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp không quá 90 ngày



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cục Quản lý lao động ngoài nước (nếu đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục)



+ Các tổ chức, cá nhân khác (nếu đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức, cá nhân đó)



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: báo cáo giải quyết đơn thư của các doanh nghiệp, tổ chức


- Lệ phí: Không có



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật khiếu nại tố cáo đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2005, hiệu lực từ ngày 01/6/2006


13.  Thủ tục Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động đối với thị trường yêu cầu cao về tay nghề, ngoại ngữ


- Trình tự thực hiện :



Bước 1. Nộp – tiếp nhận hồ sơ:



+ Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đề án thí điểm đưa người lao động đi làm việc tại thị trường đòi hỏi cao về tay nghề, ngoại ngữ gửi hồ sơ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.



Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



+  Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 10 ngày.



- Cách thức thực hiện: 



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+ Nộp thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Phụ lục số 7b ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. Văn bản chấp thuận cho thực hiện đề án được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận cho thực hiện. 01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện TTHC: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quỹ hỗ trợ việc làm NN



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính



- Phí, lệ phí: không


- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 7b ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008



- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nguời lao động đã tham gia đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ.



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.


14. Thủ tục Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động củng cố và phát triển thị trường lao động truyền thống



- Trình tự thực hiện: 



+ Bước 1. Nộp – tiếp nhận hồ sơ:



Hàng năm, doanh nghiệp dịch vụ gửi hồ sơ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.



+ Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện



+ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ra Quyết định và hỗ trợ trong vòng 15 ngày làm việc



- Cách thức thực hiện:



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+ Nộp thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Quyết định (bản chính) cử cán bộ đi quản lý lao động ở nước ngoài của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Bảng kê chi phí về sinh hoạt phí cho cán bộ quản lý lao động của doanh nghiệp ở nước ngoài (kèm theo toàn bộ chứng từ để đối chiếu). Giấy đề nghị hỗ trợ (Phụ lục 04 – Thông tưư 11/2008/TTLL-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008). 01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện TTHC:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quỹ hỗ trợ việc làm NN



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính



- Phí, lệ phí: không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 4 ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp dịch vụ đưa được trên 500 lao động/năm/ thị trường đối với thị trường có tiềm lương cơ bản của người lao động từ 500 USD/người/tháng trở lên hoặc 1.000 lao động/năm/ thị trường đối với thị trường có tiền lương cơ bản của người lao động dưới 500USD/người/tháng và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh đối với người lao động.



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.


15. Hỗ trợ học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động.



- Trình tự thực hiện: 



+ Bước 1. Nộp – tiếp nhận hồ sơ:



Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi gửi hồ sơ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.



+ Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 10 ngày.



- Cách thức thực hiện:



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+ Nộp thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Phụ lục số 7a ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. Phụ lục số 6a ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. 01  (bộ) 



- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện TTHC:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quỹ hỗ trợ việc làm NN



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính



- Lê phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 6a ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. Phụ lục 7a ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nguời lao động đã tham gia đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đẩy đủ. Người lao động là con thương binh, liệt sỹ và người có công hưởng chính sách ưu đãi, người lao động thuộc diện hộ nghèo, người lao động là dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài.



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.


16. Hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài



- Trình tự thực hiện: 



+ Bước 1. Nộp – tiếp nhận hồ sơ:



Cơ quan tổ chức các hoạt động quảng bá gửi hồ sơ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.



+ Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cấp tạm ứng kinh phí hỗ trợ bằng 35% dự toán được duyệt trong vòng 10 ngày.



+ Bước 3. Thanh quyết toán:



Chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành các hoạt động quảng bá, cơ quan tổ chức phải thanh quyết toán với Quỹ theo quy định.



- Cách thức thực hiện: 



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+ Nộp thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy đề nghị hỗ trợ. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép tổ chức các hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (trong quyết định nêu rõ nội dung và dự toán kinh phí thực hiện). 01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện TTHC:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động TB và XH



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chấp nhận thanh toán



- Lê phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép tổ chức các hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam ở nước ngoài.



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.


17. Thủ tục: Hỗ trợ cho thân nhân của người lao động bị chết


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Nộp – tiếp nhận hồ sơ:



 Thân nhân người lao động bị chết (là người được ủy quyền trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) gửi hồ sơ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



 Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.



+ Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:  Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 15 ngày.



- Cách thức thực hiện:



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+ Nộp thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Phụ lục số 6b ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. Bản photo giấy chứng tử của người lao động hoặc xác nhận của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện TTHC:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quỹ hỗ trợ việc làm NN



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính



- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 6b ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nguời lao động đã tham gia đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đẩy đủ. Trường hợp người lao động đi theo Nghị định 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính Phủ và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trước ngày Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ có hiệu lực thì thời điểm xảc ra rủi ro phải trong hợp đồng lao động.



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.


18. Thủ tục Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Điểm a, khoản 3, Mục I, Thông tưư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC



Thu – nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước:



Đối với doanh nghiệp dịch vụ: định kỳ hàng quý, chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu quý sau, doanh nghiệp dịch vụ tự kê khai và đóng góp Quỹ theo quy định. Chậm nhất là cuối quý I năm sau, doanh nghiệp dịch vụ phải đóng góp đầy đủ và lập báo cáo quyết toán của năm trước gửi Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



Đối với cá nhân: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp dịch vụ, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tưư ra nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp, tổ chức đưa đi) đóng góp Quỹ khi tham gia khoá học bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân đóng góp Quỹ khi đăng ký hợp đồng tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.



Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trách nhiệm thu đóng góp Quỹ của người lao động theo quy định và cấp Giấy chứng nhận cho người lao động theo hướng dẫn của Ban điều hành Quỹ.



+ Bước 2. Nộp - tiếp nhận hồ sơ



Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thu đóng góp Quỹ của người lao động theo quy định và cấp Giấy chứng nhận cho người lao động theo hướng dẫn của Ban điều hành Quỹ; định kỳ hàng tháng, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo, chuyển toàn bộ số thu của tháng trước về tài khoản của Quỹ.



Định kỳ (quý, năm), doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập báo cáo thu nộp tiền đóng góp Quỹ của người lao động gửi Quỹ kèm theo danh sách người lao động.



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu đề nghị bổ sung.



+ Bước 3. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



Ban điều hành Quỹ tổ chức in ấn, phát hành và cung cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ cho người lao động thông qua doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.



- Cách thức thực hiện:



Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



Nộp thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



+ Đối với khoản đóng góp 1% tiền dịch vụ của doanh nghiệp dịch vụ:



Định kỳ hàng quý, chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu quý sau, doanh nghiệp tự kê khai và đóng góp Quỹ. Chậm nhất là cuối quý I năm sau, doanh nghiệp dịch vụ phải đóng góp đầy đủ và lập báo cáo quyết toán của năm trước với Quỹ. Mẫu kê khai và báo cáo theo Phụ lục 1, ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)



Đối với khoản đóng góp của người lao động. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp Quỹ với mức 100.000đ/người/hợp đồng. (kể cả thời gian gia hạn) và được cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp Quỹ khi tham gia khoá học bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp người lao động đi theo hợp đồng cá nhân đóng góp Quỹ khi đăng ký hợp đồng tại các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.



Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thu khoản đóng góp này và cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ cho người lao động (Giấy chứng nhận theo do Ban điều hành Quỹ ban hành) định kỳ hàng tháng, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo, chuyển toàn bộ số thu của tháng trước về tài khoản của Quỹ. Định kỳ hàng quý, năm doanh nghiệp, tổ chức đưa đi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập báo cáo thu nộp tiền đóng góp Quỹ của người lao động (phụ lục 3a), danh sách người lao động (phụ lục 3b). Danh sách lao động gửi thêm 1 bản theo địa chỉ mail: dolab@vnn.vn



Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện TTHC:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quỹ hỗ trợ việc làm NN



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận



- Lê phí: Doanh nghiệp dịch vụ đóng góp 1% doanh thu tiền dịch vụ. Người lao động đóng góp 100.000đ/người/1hợp đồng.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 1 ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. Phụ lục 3a, ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH – BTC ngày 21/7/2008. Phụ lục 3b, ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH – BTC ngày 21/7/2008



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.


19. Thủ tục Hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết rủi ro cho người lao động



- Trình tự thực hiện:



 
+ Bước 1. Nộp – tiếp nhận hồ sơ:



 Doanh nghiệp dịch vụ cử cán bộ ra nước ngoài để giải quyết rủi ro cho người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài gửi hồ sơ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.



+ Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 15 ngày.



- Cách thức thực hiện 



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



 
+  Nộp thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy đề nghị hỗ trợ (Phụ lục số 4 - TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008). Quyết định (bản chính) cử cán bộ đi công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, bản photo cuống vé máy bay của cán bộ đi công tác. Bản photo giấy chứng tử của người lao động. 01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 



- Cơ quan thực hiện TTHC:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quỹ hỗ trợ việc làm NN



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị hỗ trợ (Phụ lục 4 - TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.




20. Thủ tục Hỗ trợ cho người lao động trong một số trường hợp rủi ro khách quan khác.



- Trình tự thực hiện: Hội đồng quản lý Quỹ hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ chi hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp cụ thể.



- Cách thức thực hiện:



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+ Nộp thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị hỗ trợ. 01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết:  Văn bản không quy định



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện TTHC:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động – TB và XH



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không



- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Nguời lao động đã tham gia đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đẩy đủ. Trường hợp người lao động đi theo Nghị định 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính Phủ và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trước ngày Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ có hiệu lực (trước 25/9/2007) thì thời điểm xảy ra rủi ro phải trong hợp đồng lao động.



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.




21. Thủ tục Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường lao động mới của doanh nghiệp



- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Nộp - tiếp nhận hồ sơ:



Doanh nghiệp dịch vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ được Cục Quản lý lao động ngoài nước xác nhận là một trong năm doanh nghiệp đầu tưiên khai thác và đưa được lao động sang làm việc tại thị  trường mới.



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.



+ Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ra Quyết định và hỗ trợ trong vòng 30 ngày làm việc



- Cách thức thực hiện:



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+ Nộp thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Quyết định (bản chính) cửa cán bộ đi công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Bảng kê chi phí tiền vé máy bay và công tác phí cho cán bộ của doanh nghiệp đi khai thác thị trưởng lao động (Kèm theo toàn bộ chứng từ chi để đối chiếu). Giấy đề nghị hỗ trợ (Phụ lục 04 – Thông tưư 11/2008/TTLL-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. 01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện TTHC: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quỹ hỗ trợ việc làm NN



+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính



- Lệ phí: không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 4 ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là 1 trong 5 Doanh nghiệp dịch vụ đầu tưiên khai thác và đưa được lao động sang làm việc tại thị trường mới



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.



22. Thủ tục Hỗ trợ cho người lao động bi tại nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc và phải về nước trước thời hạn



- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Nộp – tiếp nhận hồ sơ:



Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.



Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện:  Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 15 ngày.



- Cách thức thực hiện: 



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+ Nộp thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài (Phụ lục số 6b ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008). Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ rủi ro (Phụ lục số 8 ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008). Giấy xác nhận của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước đó về việc người lao động không đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc. 01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện TTHC: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quỹ hỗ trợ việc làm NN



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính



- Lê phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài (Phụ lục 6b - TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008). Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ rủi ro (Phụ lục 8 - TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nguời lao động đã tham gia đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đẩy đủ. Trường hợp người lao động đi theo Nghị định 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính Phủ và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trước ngày Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ có hiệu lực (trước ngày 25/9/2007) thì thời điểm xảc ra rủi ro phải trong hợp đồng lao động.



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.


23. Thủ tục Xác nhận đề nghị tất toán tài khoản ký Quỹ của doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.



- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Nộp – tiếp nhận hồ sơ:



Doanh nghiệp có công văn xin tất toán gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước



Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận công văn của doanh nghiệp.



+ Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện: Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp



- Cách thức thực hiện:



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Cục, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+  Nộp thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Công văn xin tất toán của doanh nghiệp. Bản sao Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ của ngân hàng nơi doanh nghiệp thực hiện nộp tiền ký quỹ theo mẫu quy định tại phụ lục 02, ban hành kèm theo Thông tưư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007. 01              (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện TTHC: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý lao động ngoài nước.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý lao động ngoài nước



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận



- Lệ phí: Không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đóng góp đầy đủ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật.



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.


24. Thủ tục Cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.



- Trình tự thực hiện: 



+ Bước 1. Nộp – tiếp nhận hồ sơ:



Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với hợp đồng cá nhân) gửi hồ sơ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.



+ Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thông qua doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân thông qua hình thức phiếu xuất kho.



- Cách thức thực hiện: 



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+ Nộp thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Báo cáo cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Phụ lục số 5 - TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008). 01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện TTHC:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quỹ hỗ trợ việc làm NN



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu xuất kho



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Phụ lục số 5 - TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008).



- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: người lao động đã tham gia đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đẩy đủ.



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.


25. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấc tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.



- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1. Nộp – tiếp nhận hồ sơ:



Doanh nghiệp, Tổ chức, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tham gia Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước.



Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung hồ sơ.



+ Bước 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cấp giấy chứng nhận cho người lao động thông qua Doanh nghiệp, Tổ chức, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội dưới hình thức phiếu xuất kho.



- Cách thức thực hiện:



+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Quỹ, 41 B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+ Nộp thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: Khi các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận:



Lần đầu: Có công văn xin cấp Giấy chứng nhận, ghi rõ số lượng xin cấp và đề nghị Ban điều hành duyệt. Số lượng xin cấp phải phù hợp với số lao động dự kiến xuất cảnh của quý, năm.



Lần thứ 2 trở đi: có công văn xin cấp và phải báo cáo rõ việc sử dụng số lượng Giấy chứng nhận đã cấp đợt trước. Số đã sử dụng, số viết hỏng, số chưa sử dụng.



 
Do Giấy chứng nhận được đóng thành quyển, mỗi quyển có 50 Giấy chứng nhận, nên việc xin cấp Giấy chứng nhận mỗi lần tốt thiểu là 50 Giấy, nếu nhiều hơn 50 Giấy thì pảhi là bội số của 50.



+ Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.



- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện TTHC: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quỹ hỗ trợ việc làm NN



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Quỹ hỗ trợ việc làm NN



- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phiếu xuất kho



- Lệ phí: Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 2 ban hành kèm theo Công văn số  29/QHTVLNN-BĐH ngày 28/8/2008 của Ban điều hành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước về việc Cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhân tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nguời lao động đã tham gia đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đẩy đủ.



- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ LĐTB và XH và Bộ Tài chính, Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quý hỗ trợ việc làm ngoài nước.



+ Công văn số  29/QHTVLNN-BĐH ngày 28/8/2008 của Ban điều hành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước về việc Cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhân tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.


I.5. Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công 



1/ Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước xếp hạng đặc biệt theo Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ



a) Trình tự thực hiện: 



- B1: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương Bộ LĐTBXH lấy ý kiến Bộ Tài chính;



- B2: Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH có công văn trả lời để các doanh nghiệp nhà nước xếp hạng đặc biệt thực hiện


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



-  Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động (Mẫu số 01- Thông tưư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí và theo lợi nhuận (Mẫu số 02- Thông tưư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005); hoặc Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm (Mẫu số 03- Thông tưư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập (Mẫu số 04- Thông tưư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



 + Các chỉ tiêu xây dựng quỹ lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty (Mẫu số 01- Thông tưư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Báo cáo tình hình thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, giám đốc công ty (Mẫu số 02- Thông tưư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005).



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



d) Thời hạn giải quyết: 


e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



f) Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ LĐTBXH



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ LĐTBXH



- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính



g) Kết quả thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận



h) Lệ phí: Không



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động năm



- Giải trình XD đơn giá TL theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí và theo lợi nhuận hoặc Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm



- Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập



- Các chỉ tiêu xây dựng quỹ lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty



- Báo cáo tình hình thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, giám đốc công ty



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không



l) Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và  số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 



- Thông tưư 07/TT-BLĐTBXH; Thông tưư 08/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005



2/ Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các công ty nhà nước xếp hạng đặc biệt (trừ công ty hạng đặc biệt thành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ) và công ty thực hiện hoạt động công ích là Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam và các Cụm cảng hàng không



a) Trình tự thực hiện: 



- B1: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương Bộ LĐTBXH lấy ý kiến Bộ Tài chính;



- B2: Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH có công văn trả lời để Bộ quản lý ngành giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp thực hiện


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



-  Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động (Mẫu số 01- Thông tưư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí và theo lợi nhuận (Mẫu số 02- Thông tưư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005); hoặc Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm (Mẫu số 03- Thông tưư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập (Mẫu số 04- Thông tưư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Báo cáo tình hình đăng ký đơn giá tiền lương (Mẫu số 05- Thông tưư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập (Mẫu số 06 - Thông tưư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Các chỉ tiêu xây dựng quỹ lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty (Mẫu số 01- Thông tưư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);



+ Báo cáo tình hình thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, giám đốc công ty (Mẫu số 02- Thông tưư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005).



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



d) Thời hạn giải quyết: 


e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



f) Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: cơ quan chủ quản



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ LĐTBXH



- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính



g) Kết quả thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận



h) Lệ phí: Không



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động năm



- Giải trình XD đơn giá TL theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí và theo lợi nhuận hoặc Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm



- Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập



- Báo cáo tình hình đăng ký đơn giá tiền lương



- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập



- Các chỉ tiêu xây dựng quỹ lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty



- Báo cáo tình hình thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, giám đốc công ty



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không



l) Căn cứ pháp lý của TTHC:



- Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và  số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 



- Thông tưư 07/TT-BLĐTBXH; Thông tưư 08/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005



3/ Thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xếp hạng đối với công ty nhà nước hạng I trở lên



a) Trình tự thực hiện: 



- B1: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký xếp hạng, Bộ LĐTBXH lấy ý kiến Bộ Tài chính,



- B2: Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH có công văn tthoả thuận để cơ quan chủ quản các doanh nghiệp ra quyết định xếp hạng


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



-  Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Công văn đề nghị xếp hạng;



+ Tổng hợp kết quả tính điểm và xếp hạng công ty (Mẫu số 01 – Thông tưư 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005);



+ Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (Mẫu số 03 – Thông tưư 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005);



+ Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (Mẫu số 04 – Thông tưư 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005);



+ Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh;



+ Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



d) Thời hạn giải quyết: 


e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



f) Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: cơ quan chủ quản



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ LĐTBXH



- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính



g) Kết quả thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận



h) Lệ phí: Không



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Tổng hợp kết quả tính điểm và xếp hạng công ty



- Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân



- Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không



l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Thông tưư 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005


4/ Thủ tục: Thoả thuận xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên gia



a) Trình tự thực hiện: Sau khi nhận được hồ sơ xin ý kiến thoả thuận xếp lương, Bộ LĐTBXH có công văn thoả thuận để đơn vị chủ quản các doanh nghiệp ra quyết định 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



-  Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Công văn đề nghị của doanh nghiệp;



+ Danh sách đề nghị nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước (Mẫu kèm theo Thông tưư số  04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



d) Thời hạn giải quyết: 


e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức



f) Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: đơn vị chủ quản



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ LĐTBXH



- Cơ quan phối hợp (nếu có): 



g) Kết quả thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận



h) Lệ phí: Không



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách đề nghị nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không



l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tưư 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998


I.6. Lĩnh vực Người có công



1. Thủ tục: Cấp giấy báo tử



- Trình tự thực hiện: Cơ quản quản lý người hy sinh căn cứ điều kiện tiêu chuẩn để xác nhận liệt sĩ (quy định tại Điều 11, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11; Điều 3 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ), đối chiếu với trường hợp hy sinh của người hy sinh thuộc thẩm quyền quản lý để cấp giấy báo tử.



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy báo tử; Số lượng 03 (bản).


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy báo tử.


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 3 – LS1, Thông tưư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. (đính kèm tại trang 3)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



+ Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 3 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 (sau đây gọi chung là Nghị định)  phải có Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giao nhiệm vụ cấp.



+ Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 của Nghị định phải có Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan quản lý người hy sinh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự việc lập. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu án không xử).



+ Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị định phải có Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát của cơ sở y tế kèm theo hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh) có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (không áp dụng đối với thương binh B).



+ Đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% phải có Bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh trở lên kèm theo hồ sơ thương binh (không áp dụng đối với thương binh B).


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tưư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 3 – LS1



……………………….................
       Cộng hoà xã hôi chủ nghĩa Việt nam


...........................………………..                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



         

                                              ________________________



Số:            /                                        



   .................., ngày       tháng      năm


  Giấy báo tử


........................................................................................................................................................................................chứng nhận: 



Ông ( bà ):.......................................................................................................... Năm sinh:............


Nguyên quán:..................................................................................................................................


Trú quán:.........................................................................................................................................



Nhập ngũ ( tham gia cách mạng )  ngày           tháng         năm   



Cấp bậc, chức vụ:.............................................................................................................................


Cơ quan , đơn vị: ............................................................................................................................


Đã hy sinh :   Ngày           tháng         năm  



Tại: ..............................................................................................................................................


Trong trường hợp:........................................................................................................................


..............................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................


Thi hài mai táng tại:........................................................................................................................


……………….…………….……………… trình Chính phủ công nhận và tặng bằng TQGC cho ông (bà):.........................................................................là liệt sĩ.



Thân nhân của liệt sĩ:  ............................................................... gồm:



- Cha là : .....................................................................sinh năm: ………( còn sống, đã chết) 



- Mẹ là : ......................................................................sinh năm: …………….( còn sống, đã chết) 



Hiện cư trú tại:.....................................................................................................................................


- Người có công nuôi liệt sĩ (nếu có )……………………………………………………………..



Hiện cư trú tại:.....................................................................................................................................


- Vợ hoặc chồng là :................................................sinh năm : …… ( còn sống, đã chết) 



và  ...................con , hiện cư trú tại:.................................................................................................


Đính kèm:.........................................................................................................................................


………….………………..                                                                                                                                                                                                                                   


                                                                 (Cơ quan cấp giấy, ghi rõ họ tên, chức vụ)



2. Thủ tục cấp Bằng Tổ quốc ghi công



- Trình tự thực hiện: Cục Người có công - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ và tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” tổ chức kiểm tra xét duyệt nếu đủ điều kiện thì lập tờ trình do lãnh đạo Bộ ký đề nghị Trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Bằng Tổ quốc ghi công; Số lượng 01 Bằng Tổ quốc ghi công.


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Bằng Tổ quốc ghi công.


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đã được Cục Người có công – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xét duyệt đủ điều kiện xác nhận.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tưư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị thương



- Trình tự thực hiện: Cơ quản quản lý người bị thương căn cứ điều kiện tiêu chuẩn để xác nhận chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B (quy định tại Điều 19, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11; Điều 11 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ), đối chiếu với trường hợp bị thương của người bị thương thuộc thẩm quyền quản lý để cấp giấy chứng nhận bị thương.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy chứng nhận bị thương; Số lượng 03 bản.


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận bị thương


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 5 – TB1, Thông tưư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. (đính kèm tại trang 6)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



+ Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương



+ Trường hợp bị thương quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều 11 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ phải có Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương cấp


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tưư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 5-TB1


			.........................



.........................



Số........../.........


			Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc












Giấy chứng nhận bị thương



Ông (bà)................................. .......……………..Năm sinh…………………



Nguyên quán:………………………………………………………………



Trú quán………………………………………………………………………



Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày....... tháng..... năm
…………………..



Chức vụ khi bị thương
……………………………… cấp bậc……………



Cơ  quan, đơn vị khi bị thương: ……………………………….…………..



Bị thương ngày.......... tháng......... năm………



Nơi bị thương:…...…………………………………………………………



Trường hợp bị thương:……………………………………………………….



………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



Các vết thương thực thể:………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



Sau khi bị thương được điều trị tại…………………………………………



…………………………………………………………………………………



Ra viện ngày...... tháng...... năm……..



   ……... ngày….. tháng.…. năm..…....



…………………………



(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)



4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận bệnh tật.



- Trình tự thực hiện: Cơ quản quản lý người bị bệnh căn cứ điều kiện tiêu chuẩn để xác nhận bệnh  binh (quy định tại Điều 23, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11; Điều 17 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ) đối chiếu với trường hợp bị bệnh ghi nhận tại biên bản kết luận suy giảm khả năng lao động do bệnh tật của cơ quan y tế đối với người bị bệnh thuộc thẩm quyền quản lý để cấp giấy chứng nhận bệnh tật.



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy chứng nhận bệnh tật; Số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận bệnh tật.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 6 – BB1, Thông tưư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (đính kèm tại trang 9)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



+ Giấy ra viện sau khi điều trị bệnh tật



+ Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ : Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương cấp



+ Trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 của Nghị định: Giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước khi về nghỉ hưởng chế độ bệnh binh căn cứ vào hồ sơ, lý lịch và địa bàn hoạt động cấp.



+ Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định: Trích sao lý lịch quân nhân, công an nhân dân có ghi đầy đủ quá trình công tác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước khi về nghỉ cấp.



+ Trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định: Giấy xác nhận được giao làm nhiệm vụ quốc tế do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc tương đương cấp.



+ Trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị định: Biên bản xảy ra sự việc có xác nhận của cơ quan quân sự địa phương, công an và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự việc.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.



+ Thông tưư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



Mẫu số 6-BB1



………….. ………………………………………….……     cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam


 Đơn vị...........…………                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                             _________________________



 Số:................/ ……..                                      



   .................., ngày         tháng      năm…..



Giấy chứng nhận bệnh tật


Đồng chí:................................................................Năm sinh:.............................



Nguyên quán:.....................................................................................................



Trú quán:............................................................................................................



Nhập ngũ ngày …… tháng …..  năm…………



Cấp bậc, chức vụ hiện nay:.................................................................................



Cơ quan, đơn vị đang công tác:...........................................................................



Bị bệnh ngày …… tháng…… năm……..



Trường hợp bị bệnh:...........................................................................................



đã điều trị tại:.................................................từ  ngày…. tháng…… năm…….



Ra viện lần cuối ngày…. tháng….. năm ……….    



Tình trạng bệnh tật:............................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................................................



Tình trạng thương tật (nếu có):...........................................................................



..........................................................................................................................................................................................................................................................



Căn cứ vào hồ sơ, lý lịch đang quản lý tại cơ quan, đơn vị, đồng chí…………



…………có thời gian phục vụ trong quân đội, công an nhân dân là…….. năm……tháng, trong đó có….. năm…..tháng phục vụ tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn./.



                                                                                                 Thủ trưởng đơn vị    



                                                              (Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)



I.7. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội



1.
 Thủ tục CÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn tù nguyÖn ®èi víi c¬ së cai nghiÖn ®· ®​­îc thµnh lËp cña Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ​ư¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, tæ chøc x· héi thµnh lËp.



a)
 Tr×nh tù thùc hiÖn:



B­​íc 1: TiÕp nhËn hå s¬:



- C¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ư¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, tæ chøc x· héi göi hå s¬ ®Õn Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ X· héi (Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi);



- Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hå s¬, c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu tiÕp nhËn hå s¬ (theo mÉu sè 04- TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH) nÕu hå s¬ ch​­a hîp lÖ th× c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu h­​íng dÉn cô thÓ (ph¶i ký vµo phiÕu ®ã) cho ®èi t​ượng thùc hiÖn.



B­​íc 2: Xö lý hå s¬:



- Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi chủ trì phối hợp với Côc Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh, Bé Y tÕ thÈm tra hå s¬ tr×nh Bé tr​­ëng Bé L§TB&XH;



- Bé tr­​ëng Bé L§TB&XH cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý;



- NÕu kh«ng cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do.



B­​íc 3: Tr¶ kết quả:



- GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​îc cÊp theo MÉu sè 05 ban hµnh kem theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH. Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi giao 01 b¶n cho ®èi t​­îng thùc hiÖn, 01 b¶n l­​u t¹i Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi, 01 b¶n gửi l​­u t¹i Së Lao ®éng – Th​­¬ng binh vµ x· héi n¬i c¬ së cai nghiÖn ®ãng trô së chÝnh.



b)
 C¸ch thøc thùc hiÖn:   Trùc tiÕp tại cơ quan hành chính nhà nước; hoÆc th«ng qua hÖ thèng b­​u chÝnh.


c)
Thµnh phÇn, sè l​­îng hå s¬:



- Hồ sơ gồm:



§¬n xin cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (MÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004).



Hå s¬ c¸ nh©n cña ng​­êi ®øng tªn xin thµnh lËp c¬ së cai nghiÖn, bao gåm:



* S¬ yÕu lý lÞch c¸ nh©n cña ng­​êi ®øng tªn xin thµnh lËp c¬ së cai nghiÖn ma tuý, cã ¶nh ch©n dung cì 4cm x 6cm vµ x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x·, ph­​êng, thÞ trÊn n¬i ng​­êi ®Ò nghÞ cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®¨ng ký hé khÈu th​­êng tró (MÉu sè 02 ban hµnh kÌm theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004);



* B¶n sao hîp ph¸p giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ do c¬ quan y tÕ cÊp tØnh cÊp;



* B¶n sao hîp ph¸p c¸c v¨n b»ng, chøng chØ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ng​­êi ®øng tªn xin thµnh lËp c¬ së cai nghiÖn ma tuý;



* GiÊy chøng nhËn ®ñ søc kháe ®Ó lµm viÖc cña ng­​êi ®øng tªn xin thµnh lËp c¬ së cai nghiÖn ma tuý do c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh cÊp huyÖn trë lªn cÊp.



+ Tµi liÖu chøng minh ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cña tõng néi dung:  §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch; Lao ®éng trÞ liÖu, chuÈn bÞ t¸i hßa nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn; Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc håi.



+ B¶n sao hîp ph¸p GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ, ®èi víi c¸c c¬ së cai nghiÖn ho¹t ®éng theo néi dung: §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc håi.



+ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ®èi víi c¬ s¬ cai nghiÖn ®· thµnh lËp;



+ ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña UBND tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së chÝnh cña c¬ së cai nghiÖn.



- Sè l​­îng hå s¬: 03 (bé).


d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt:  30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ


e)
 §èi t​­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:  Tæ chøc                                                                   


f)
C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Bé Lao ®éng - Th​­¬ng binh vµ x· héi



- C¬ quan hoÆc ng​­êi cã thÈm quyÒn ®​­îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi 



- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Côc Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh, Bé Y tÕ



g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn tù nguyÖn                                 



h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Phải nộp lệ phí.   


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai (nÕu cã):



- §¬n xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy;



- S¬ yÕu lý lÞch c¸ nh©n;



(Th«ng t​ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004).



j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã):



- Hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục;



- Ghi rõ nội dung cần cấp phép;



- Đáp ứng:



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp ®iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc, phôc håi søc kháe.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp lao ®éng ®iÒu trÞ, chuÈn bÞ t¸i hoµ nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc héi.



 (qđ tại K1 đ5 Nđ 83/2006/NĐ-CP).



k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 23/2000/QH10 ngµy 22/12/2000 (hiÖu lùc 1/6/2001) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 16/2008/QH12 ngµy 3/6/2008 (hiÖu lùc 1/1/2009)



- NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn.



- Th«ng t​­ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004 cña Bé Lao ®éng – Th​­¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ h­​íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn


(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



MÉu sè 1



			Tªn c¬ quan chñ qu¶n 1


Tªn c¬ së cai nghiÖn 2


			Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



                      A3....., ngµy..... th¸ng..... n¨m......








§¬n xin cÊp (gia h¹n) giÊy phÐp



ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (4)



                  KÝnh göi: - Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi



                                   - Së Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi (5)............



1. Tªn c¬ së cai nghiÖn (2): ...........................................................................



2. Tªn giao dÞch (nÕu cã): .............................................................................



3. §iÖn tho¹i ...................................... Fax................. E-mail.........................



4. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn sè..... ngµy..... th¸ng..... n¨m.... cña (6) 



.........................................................................................................................



5. Tæng sè vèn ®Çu t​ cho ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp:.................................................................................................................



6. Tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng (nÕu cã): ............................................................



- TiÒn ViÖt Nam:



- Ngo¹i tÖ:



7. Hä vµ tªn ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn:..............................................



8. Hå s¬ kÌm theo (7):



- ......................



- ......................



§Ò nghÞ cÊp (gia h¹n) GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy víi néi dung ho¹t ®éng lµ (8) ..............................................................................................................



C¬ së cai nghiÖn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.



                                                            Gi¸m ®èc hoÆc Ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn



                                                       (Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn)



1. Tªn c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn



2. Tªn ®Çy ®ñ cña C¬ së cai nghiÖn



3. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè n¬i ®ãng trô së chÝnh cña c¬ së.



4. Khi xin cÊp giÊy phÐp th× chØ ghi xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.



5. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè.



6. Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn.



7. Tr​­êng hîp gia h¹n, hå s¬ bao gåm b¶n gèc GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​­îc cÊp cho c¬ së cai nghiÖn vµ b¶n l​­u t¹i Së Lao ®éng – th­¬ng binh vµ x· héi.



8. Ghi ph¹m vi ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 147/2003/N§-CP hoÆc Th«ng t​­ nµy.



9. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè ng­​êi khai c­​ tró



(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



                                                                 MÉu sè 2



Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



S¬ yÕu lý lÞch


1. Hä vµ tªn: ...................................................... Nam/N÷:...........................



2. Sinh ngµy......... th¸ng ......... n¨m..........



3. N¬i ë hiÖn nay:..........................................................................................



4. Tr×nh ®é chuyªn m«n: ..............................................................................



5. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (nÕu cã):.....................................................................



6. Tªn C¬ së cai nghiÖn:................................................................................



§Þa chØ:..........................................................................................................



7. Chøc vô:.....................................................................................................



8. §iÖn tho¹i: ................................. Fax..................E-mail...........................



I. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o:



II. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:



III. Khen th¦​ëng:



IV. Kû luËt:



T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn ®©y lµ ®óng sù thËt. NÕu khai man t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm.



			X¸c nhËn cña UBND x·,



Ph­​êng, thÞ trÊn


			......A(9)...... ngµy...... th¸ng...... n¨m......



Ng​­êi khai ký tªn



(Ghi râ hä tªn)








BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 15/2004/



TTLT- BLĐTBXH- BYT NGÀY 12/11/2004 CỦA BỘ LĐTBXH VÀ BỘ Y TẾ



Mẫu số 04


			BỘ LĐTBXH/SỞ LĐTBXH



Cục PCTNXH/Chi cục hoặc Phòng PCTNXH


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP (GIA HẠN)



GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TUÝ



      Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội/ Chi cục, Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động – Thương binh và xã hội đã tiếp nhận hồ sơ xin cấp (gia hạn) Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của ……………………………. xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý.



      Địa …………………………………………………………………………



      Điện thoại: ….….…………………………………………………………..



      Đã nhận hồ sơ xin cấp (gia hạn) Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý hợp lệ ngày…… tháng……năm……..với nội dung hoạt động……………………. 



Theo quy định tại điều……………….của Nghị định 147/2003/NĐ- Cp và quy định………………………. Thông tư số ………………….gồm:



1 ………………………………………………………………………………...



2 …………………………………………………………………………….



3 ……………………………………………………………………………



Số phiếu tiếp nhận: …………………………………………….



                                                          ………,ngày… tháng….năm



                                                                                      Người nhận hồ sơ



                                                                                      (Ghi rõ chức danh)



                                                                                                 Ký tên 



                                                                                            (Ghi rõ họ tên)



2.
Thủ tục CÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cho c¬ së cai nghiÖn míi thµnh lËp thuéc c¸c Bé, Ngµnh, c¬ quan Trung ​ư¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, tæ chøc x· héi thµnh lËp.



a.
Tr×nh tù thùc hiÖn:



B​­íc 1: Tiếp nhận hồ sơ:



- C¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ​ư¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, tæ chøc x· héi göi hå s¬ ®Õn Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ X· héi (Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi);



- Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hå s¬, c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu tiÕp nhËn hå s¬ (theo mÉu sè 04- TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH) nÕu hå s¬ ch­a hîp lÖ th× c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu h​­íng dÉn cô thÓ (ph¶i ký vµo phiÕu ®ã) cho ®èi t​­îng thùc hiÖn.



B­​íc 2: Xử lý hồ sơ:



- Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi chñ tr×, phèi hîp víi Côc Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh, Bé Y tÕ thÈm tra hå s¬ tr×nh Bé tr​ëng Bé L§TB&XH;



L​­u ý: §èi víi c¸c c¬ së ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy theo néi dung: (1) §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; (2) Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc, th× c¬ quan Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi vµ Y tÕ theo thÈm quyÒn ®ång thêi thÈm ®Þnh, thÈm tra, xÐt cÊp, gia h¹n GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.


- Bé tr​ëng Bé L§TB&XH cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý;



- NÕu kh«ng cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do.



B­​íc 3: Trả kết quả:



- GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​îc cÊp theo MÉu sè 05 ban hµnh kem theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH. Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi giao 01 b¶n cho ®èi t​îng thùc hiÖn, 01 b¶n l​­u t¹i Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi, 01 b¶n l­​u t¹i Së Lao ®éng – Th​­¬ng binh vµ x· héi n¬i c¬ së cai nghiÖn ®ãng trô së chÝnh.


b.
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trùc tiÕp tại cơ quan hành chính nhà nước; hoÆc th«ng qua hÖ thèng b­​u chÝnh.


c.
Thµnh phÇn, sè l​­îng hå s¬:



- Hồ sơ gồm:



+ §¬n xin cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (MÉu sè 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ ​ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004).



+ Hå s¬ c¸ nh©n cña ng​­êi ®øng tªn xin thµnh lËp c¬ së cai nghiÖn, bao gåm:



* S¬ yÕu lý lÞch c¸ nh©n cã ¶nh ch©n dung cì 4cm x 6cm vµ x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x·, ph​­êng, thÞ trÊn n¬i ng​­êi ®Ò nghÞ cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®¨ng ký hé khÈu th​­êng tró (MÉu sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004);



* B¶n sao hîp ph¸p c¸c v¨n b»ng, chøng chØ chuyªn m«n, nghiÖp vô;



* GiÊy chøng nhËn ®ñ søc kháe ®Ó lµm viÖc do c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh cÊp huyÖn trë lªn cÊp.



+ Tµi liÖu chøng minh ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cña tõng néi dung:  §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch; Lao ®éng trÞ liÖu, chuÈn bÞ t¸i hßa nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn; Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc håi;



+ B¶n sao hîp ph¸p GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ, ®èi víi c¸c c¬ së cai nghiÖn ho¹t ®éng theo néi dung: §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc håi;



+ ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña UBND tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së chÝnh cña c¬ së cai nghiÖn.



- Sè l​­îng hå s¬: 03 (bé).



d.
Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ


e.
§èi t​­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc  


f.
C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Bé Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ x· héi.



C¬ quan hoÆc ng​êi cã thÈm quyÒn ®​îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi. 



C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Côc Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh, Bé Y tÕ.


g.
KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.


h.
LÖ phÝ (nÕu cã): Phải nộp lệ phí    


i.
Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã):



- §¬n xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (Th«ng t​ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004).



-  S¬ yÕu lý lÞch c¸ nh©n.


j.
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã):



- Hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục;



- Ghi rõ nội dung cần cấp phép;



- Đáp ứng:



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp ®iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc, phôc håi søc kháe.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp lao ®éng ®iÒu trÞ, chuÈn bÞ t¸i hoµ nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc héi.



 (qđ tại K1 đ5 Nđ 83/2006/NĐ-CP).



k.
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 23/2000/QH10 ngµy 22/12/2000 (hiÖu lùc 1/6/2001) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 16/2008/QH12 ngµy 3/6/2008 (hiÖu lùc 1/1/2009).


- NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn.



- Th«ng t​ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004 cña Bé Lao ®éng – Thư¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ hư​íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn.


(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



MÉu sè 1



			Tªn c¬ quan chñ qu¶n 1


Tªn c¬ së cai nghiÖn 2


			Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



                      A3....., ngµy..... th¸ng..... n¨m......








§¬n xin cÊp (gia h¹n) giÊy phÐp



ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (4)



                  KÝnh göi: - Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi



                                   - Së Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi (5)............



1. Tªn c¬ së cai nghiÖn (2): ...........................................................................



2. Tªn giao dÞch (nÕu cã): .............................................................................



3. §iÖn tho¹i ...................................... Fax................. E-mail.........................



4. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn sè..... ngµy..... th¸ng..... n¨m.... cña (6) 



.........................................................................................................................



5. Tæng sè vèn ®Çu t​ cho ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp:.................................................................................................................



6. Tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng (nÕu cã): ............................................................



- TiÒn ViÖt Nam:



- Ngo¹i tÖ:



7. Hä vµ tªn ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn:..............................................



8. Hå s¬ kÌm theo (7):



- ......................



- ......................



§Ò nghÞ cÊp (gia h¹n) GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy víi néi dung ho¹t ®éng lµ (8) ..............................................................................................................



C¬ së cai nghiÖn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­​íc.



                                                            Gi¸m ®èc hoÆc Ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn



                                                       (Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn)



1. Tªn c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn



2. Tªn ®Çy ®ñ cña C¬ së cai nghiÖn



3. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè n¬i ®ãng trô së chÝnh cña c¬ së.



4. Khi xin cÊp giÊy phÐp th× chØ ghi xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.



5. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè.



6. Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn.



7. Tr​­êng hîp gia h¹n, hå s¬ bao gåm b¶n gèc GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​­îc cÊp cho c¬ së cai nghiÖn vµ b¶n l​­u t¹i Së Lao ®éng – th­¬ng binh vµ x· héi.



8. Ghi ph¹m vi ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 147/2003/N§-CP hoÆc Th«ng t​­ nµy.



9. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè ng​­êi khai c­​ tró



(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​ư liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



                                                                 MÉu sè 2



Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



S¬ yÕu lý lÞch


1. Hä vµ tªn: ...................................................... Nam/N÷:...........................



2. Sinh ngµy......... th¸ng ......... n¨m..........



3. N¬i ë hiÖn nay:..........................................................................................



4. Tr×nh ®é chuyªn m«n: ..............................................................................



5. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (nÕu cã):.....................................................................



6. Tªn C¬ së cai nghiÖn:................................................................................



§Þa chØ:..........................................................................................................



7. Chøc vô:.....................................................................................................



8. §iÖn tho¹i: ................................. Fax..................E-mail...........................



I. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o:



II. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:



III. Khen th¦​ëng:



IV. Kû luËt:



T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn ®©y lµ ®óng sù thËt. NÕu khai man t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm.



			X¸c nhËn cña UBND x·,



Ph­​êng, thÞ trÊn


			......A(9)...... ngµy...... th¸ng...... n¨m......



Ng­​êi khai ký tªn



(Ghi râ hä tªn)








3.
Thủ tục CÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cho c¬ së ®· ®​­îc thµnh lËp cña tæ chøc, c¸ nh©n.



a)
 Tr×nh tù thùc hiÖn:



B​­íc 1: Tiếp nhận hồ sơ:



- Tæ chøc, c¸ nh©n göi hå s¬ ®Õn Së Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi cấp tØnh, n¬i ®Æt trô së chÝnh cña c¬ së cai nghiÖn.



- Së Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ x· héi cấp tØnh cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hå s¬, c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu tiÕp nhËn hå s¬ (theo mÉu sè 04- TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH) nÕu hå s¬ ch​­a hîp lÖ th× c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu h­íng dÉn cô thÓ (ph¶i ký vµo phiÕu ®ã) cho ®èi t​­îng thùc hiÖn.



B­​íc 2: Xử lý hồ sơ:



- Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc Së Lao ®éng - th​¬ng binh vµ X· héi chủ trì và phối hợp với Sở Y tế  thÈm tra hå s¬ vµ göi kÕt qua thÈm tra cïng hå s¬ ®Õn Bé L§TB&XH (Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi).



- Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi Bé L§TB&XH chñ tr×, phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế thẩm định hồ sơ trình Bộ Trưởng Bé L§TB&XH quyÕt ®Þnh cấp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý.



- NÕu kh«ng cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do.



B­​íc 3: Trả kết quả:



- GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​îc cÊp theo MÉu sè 05 ban hµnh kem theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH. giao 01 b¶n cho ®èi t​îng thùc hiÖn, 01 b¶n l​u t¹i Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi, 01 b¶n l​u t¹i Së Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ x· héi n¬i c¬ së cai nghiÖn ®ãng trô së chÝnh.



b)
 C¸ch thøc thùc hiÖn:   Trùc tiÕp tại cơ quan hành chính nhà nước; hoÆc th«ng  qua hÖ thèng b​u chÝnh.


c)
Thµnh phÇn, sè l​­îng hå s¬:



- Hồ sơ gồm:



+ §¬n xin cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (MÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004).



+ Hå s¬ c¸ nh©n cña ng​­êi ®øng tªn xin thµnh lËp c¬ së cai nghiÖn, bao gåm:



* S¬ yÕu lý lÞch c¸ nh©n cña ng​­êi ®øng tªn xin thµnh lËp c¬ së cai nghiÖn ma tuý, cã ¶nh ch©n dung cì 4cm x 6cm vµ x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x·, ph​­êng, thÞ trÊn n¬i ng​­êi ®Ò nghÞ cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®¨ng ký hé khÈu th​êng tró (MÉu sè 02 ban hµnh kÌm theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004);



* B¶n sao hîp ph¸p giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ do c¬ quan y tÕ cÊp tØnh cÊp;



* B¶n sao hîp ph¸p c¸c v¨n b»ng, chøng chØ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ng​­êi ®øng tªn xin thµnh lËp c¬ së cai nghiÖn ma tuý;



*GiÊy chøng nhËn ®ñ søc kháe ®Ó lµm viÖc cña ng​êi ®øng tªn xin thµnh lËp c¬ së cai nghiÖn ma tuý do c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh cÊp huyÖn trë lªn cÊp;



+ Tµi liÖu chøng minh ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cña tõng néi dung:  §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch; Lao ®éng trÞ liÖu, chuÈn bÞ t¸i hßa nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn; Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc håi;



+ B¶n sao hîp ph¸p GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ, ®èi víi c¸c c¬ së cai nghiÖn ho¹t ®éng theo néi dung: §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc håi;



+ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn;



+ ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña UBND tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së chÝnh cña c¬ së cai nghiÖn.



- Sè l​­îng hå s¬: 03 (bé).


d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ



e)
 §èi t​­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n, tổ chức.                                                                                                                               


f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Bé Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ x· héi;



- C¬ quan hoÆc ng​­êi cã thÈm quyÒn ®​­îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Së Lao ®éng – Th​­¬ng binh vµ X· héi;



- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Cục Quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế, C¬ quan Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh cÊp tØnh.


g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Giấy phép ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Phải nộp lệ phí


i)
Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã):



- §¬n xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy;



- S¬ yÕu lý lÞch c¸ nh©n



(Th«ng t​­ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004).



j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã):



- Hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục;



- Ghi rõ nội dung cần thay đổi trong giấy phép;



- Đáp ứng:



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp ®iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc, phôc håi søc kháe.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp lao ®éng ®iÒu trÞ, chuÈn bÞ t¸i hoµ nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc héi.



 (qđ tại K1 đ5 Nđ 83/2006/NĐ-CP);



k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 23/2000/QH10 ngµy 22/12/2000 (hiÖu lùc 1/6/2001) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 16/2008/QH12 ngµy 3/6/2008 (hiÖu lùc 1/1/2009)


- NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn


- Th«ng t​­ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004 cña Bé Lao ®éng – Th​¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ h​íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn


(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



MÉu sè 1



			Tªn c¬ quan chñ qu¶n 1


Tªn c¬ së cai nghiÖn 2


			Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



                      A3....., ngµy..... th¸ng..... n¨m......








§¬n xin cÊp (gia h¹n) giÊy phÐp



ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (4)



                  KÝnh göi: - Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi



                                   - Së Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi (5)............



1. Tªn c¬ së cai nghiÖn (2): ...........................................................................



2. Tªn giao dÞch (nÕu cã): .............................................................................



3. §iÖn tho¹i ...................................... Fax................. E-mail.........................



4. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn sè..... ngµy..... th¸ng..... n¨m.... cña (6) 



.........................................................................................................................



5. Tæng sè vèn ®Çu t­​ cho ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp:.................................................................................................................



6. Tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng (nÕu cã): ............................................................



- TiÒn ViÖt Nam:



- Ngo¹i tÖ:



7. Hä vµ tªn ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn:..............................................



8. Hå s¬ kÌm theo (7):



- ......................



- ......................



§Ò nghÞ cÊp (gia h¹n) GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy víi néi dung ho¹t ®éng lµ (8) ..............................................................................................................



C¬ së cai nghiÖn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­​íc.



                                                            Gi¸m ®èc hoÆc ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn



                                                       (Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn)



1. Tªn c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn



2. Tªn ®Çy ®ñ cña C¬ së cai nghiÖn



3. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè n¬i ®ãng trô së chÝnh cña c¬ së.



4. Khi xin cÊp giÊy phÐp th× chØ ghi xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.



5. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè.



6. Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn.



7. Tr​­êng hîp gia h¹n, hå s¬ bao gåm b¶n gèc GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​­îc cÊp cho c¬ së cai nghiÖn vµ b¶n l​­u t¹i Së Lao ®éng – th­¬ng binh vµ x· héi.



8. Ghi ph¹m vi ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 147/2003/N§-CP hoÆc Th«ng t​­ nµy.



9. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè ng​­êi khai c­​ tró



(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



                                                                 MÉu sè 2



Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



S¬ yÕu lý lÞch


1. Hä vµ tªn: ...................................................... Nam/N÷:...........................



2. Sinh ngµy......... th¸ng ......... n¨m..........



3. N¬i ë hiÖn nay:..........................................................................................



4. Tr×nh ®é chuyªn m«n: ..............................................................................



5. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (nÕu cã):.....................................................................



6. Tªn C¬ së cai nghiÖn:................................................................................



§Þa chØ:..........................................................................................................



7. Chøc vô:.....................................................................................................



8. §iÖn tho¹i: ................................. Fax..................E-mail...........................



I. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o:



II. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:



III. Khen th​¦ëng:



IV. Kû luËt:



T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn ®©y lµ ®óng sù thËt. NÕu khai man t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm.



			X¸c nhËn cña UBND x·,



Ph­​êng, thÞ trÊn


			......A(9)...... ngµy...... th¸ng...... n¨m......



Ng​­êi khai ký tªn



(Ghi râ hä tªn)








4.
Thủ tục Thay ®æi giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cña c¬ së ch​÷a bÖnh cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ​­¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, tæ chøc x· héi thµnh lËp.



a)
 Tr×nh tù thùc hiÖn:



B­​íc 1: Tiếp nhận hồ sơ:


- C¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ​¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, tæ chøc x· héi göi hå s¬ ®Õn Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ X· héi (Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi);



- Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hå s¬, c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu tiÕp nhËn hå s¬ (theo mÉu sè 04- TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH) nÕu hå s¬ ch­a hîp lÖ th× c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu h­​íng dÉn cô thÓ (ph¶i ký vµo phiÕu ®ã) cho ®èi t​­îng thùc hiÖn.



B­​íc 2: Xử lý hồ sơ:


- Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi Bé L§TB&XH phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế thẩm định hồ sơ trình Bộ Trưởng Bé L§TB&XH quyÕt ®Þnh thay đổi GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý;



- NÕu kh«ng đồng ý cho thay đổi GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do.



B­​íc 3: Trả kết quả: 



- GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​­îc cÊp theo MÉu sè 05 ban hµnh kem theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH. 01 b¶n cho ®èi t​­îng thùc hiÖn, 01 b¶n l​­u t¹i Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi, 01 b¶n l​­u t¹i Së Lao ®éng – Th​­¬ng binh vµ x· héi n¬i c¬ së cai nghiÖn ®ãng trô së chÝnh.


b)
 C¸ch thøc thùc hiÖn: Trùc tiÕp tại cơ quan hành chính nhà nước; hoÆc th«ng  qua hÖ thèng b​­u chÝnh.


c)
 Thµnh phÇn, sè l​­îng hå s¬:



- Hồ sơ bao gồm:



§¬n xin thay đổi GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (MÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004). 



Hå s¬ c¸ nh©n cña ng­​êi ®øng tªn c¬ së cai nghiÖn, bao gåm:



* S¬ yÕu lý lÞch c¸ nh©n cã ¶nh ch©n dung cì 4cm x 6cm vµ x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x·, ph­​êng, thÞ trÊn n¬i ng​­êi ®Ò nghÞ cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®¨ng ký hé khÈu th​­êng tró (MÉu sè 02 ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004);



* B¶n sao hîp ph¸p c¸c v¨n b»ng, chøng chØ chuyªn m«n, nghiÖp vô;



* GiÊy chøng nhËn ®ñ søc kháe ®Ó lµm viÖc do c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh cÊp huyÖn trë lªn cÊp.



+ Tµi liÖu chøng minh ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cña tõng néi dung xin thay đổi:  §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch; Lao ®éng trÞ liÖu, chuÈn bÞ t¸i hßa nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn; Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc håi.



+ B¶n sao hîp ph¸p GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ cơ quan y tế cấp, ®èi víi c¸c c¬ së cai nghiÖn ho¹t ®éng theo néi dung: §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc håi.



+ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn đối với cơ cai nghiện đã thành lập.



+ ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña UBND tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së chÝnh cña c¬ së cai nghiÖn.



-Sè l​­îng hå s¬: 03 (bé).


d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ.


e)
 §èi t​­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc.                                                         


f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Bé Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ x· héi.



- C¬ quan hoÆc ng​­êi cã thÈm quyÒn ®​îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi. 



- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Côc Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh, Bé Y tÕ.


g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Giấy phép ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Phải nộp lệ phí.


i)
Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã): 



- §¬n xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy;



- S¬ yÕu lý lÞch c¸ nh©n



(Th«ng t​­ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004).



j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã):



- Hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục;



- Ghi rõ nội dung cần thay đổi trong giấy phép;



- Đáp ứng:



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp ®iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc, phôc håi søc kháe.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp lao ®éng ®iÒu trÞ, chuÈn bÞ t¸i hoµ nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc héi.



(qđ tại K1 đ5 Nđ 83/2006/NĐ-CP);



k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 23/2000/QH10 ngµy 22/12/2000 (hiÖu lùc 1/6/2001) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 16/2008/QH12 ngµy 3/6/2008 (hiÖu lùc 1/1/2009).


- NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn.


- Th«ng t​ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004 cña Bé Lao ®éng – Th​¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ h​íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn.


(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



MÉu sè 1



			Tªn c¬ quan chñ qu¶n 1


Tªn c¬ së cai nghiÖn 2


			Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



                      A3....., ngµy..... th¸ng..... n¨m......








§¬n xin cÊp (gia h¹n) giÊy phÐp



ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (4)



                  KÝnh göi: - Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi



                                   - Së Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi (5)............



1. Tªn c¬ së cai nghiÖn (2): ...........................................................................



2. Tªn giao dÞch (nÕu cã): .............................................................................



3. §iÖn tho¹i ...................................... Fax................. E-mail.........................



4. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn sè..... ngµy..... th¸ng..... n¨m.... cña (6) 



.........................................................................................................................



5. Tæng sè vèn ®Çu t​ cho ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp:.................................................................................................................



6. Tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng (nÕu cã): ............................................................



- TiÒn ViÖt Nam:



- Ngo¹i tÖ:



7. Hä vµ tªn ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn:..............................................



8. Hå s¬ kÌm theo (7):



- ......................



- ......................



§Ò nghÞ cÊp (gia h¹n) GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy víi néi dung ho¹t ®éng lµ (8) ..............................................................................................................



C¬ së cai nghiÖn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­​íc.



                                                            Gi¸m ®èc hoÆc Ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn



                                                       (Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn)



1. Tªn c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn



2. Tªn ®Çy ®ñ cña C¬ së cai nghiÖn



3. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè n¬i ®ãng trô së chÝnh cña c¬ së.



4. Khi xin cÊp giÊy phÐp th× chØ ghi xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.



5. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè.



6. Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn.



7. Tr​­êng hîp gia h¹n, hå s¬ bao gåm b¶n gèc GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​­îc cÊp cho c¬ së cai nghiÖn vµ b¶n l​­u t¹i Së Lao ®éng – th­¬ng binh vµ x· héi.



8. Ghi ph¹m vi ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 147/2003/N§-CP hoÆc Th«ng t​­ nµy.



9. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè ng­​êi khai c­​ tró



(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



                                                                 MÉu sè 2



Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



S¬ yÕu lý lÞch


1. Hä vµ tªn: ...................................................... Nam/N÷:...........................



2. Sinh ngµy......... th¸ng ......... n¨m..........



3. N¬i ë hiÖn nay:..........................................................................................



4. Tr×nh ®é chuyªn m«n: ..............................................................................



5. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (nÕu cã):.....................................................................



6. Tªn C¬ së cai nghiÖn:................................................................................



§Þa chØ:..........................................................................................................



7. Chøc vô:.....................................................................................................



8. §iÖn tho¹i: ................................. Fax..................E-mail...........................



I. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o:



II. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:



III. Khen th¦​ëng:



IV. Kû luËt:



T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn ®©y lµ ®óng sù thËt. NÕu khai man t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm.



			X¸c nhËn cña UBND x·,



Ph­​êng, thÞ trÊn


			......A(9)...... ngµy...... th¸ng...... n¨m......



Ng​­êi khai ký tªn



(Ghi râ hä tªn)








5.
Thủ tục Thay ®æi giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cña c¬ së cai nghiÖn do tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn: 



B​­íc 1: Tiếp nhận hồ sơ:



- Tæ chøc, cá nhân göi hå s¬ ®Õn Së Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ​­¬ng n¬i ®Æt trô së chÝnh cña c¬ së cai nghiÖn;


- Së Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi tØnh, cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hå s¬, c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu tiÕp nhËn hå s¬ (theo mÉu sè 04- TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH) nÕu hå s¬ ch​­a hîp lÖ th× c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu h­​íng dÉn cô thÓ (ph¶i ký vµo phiÕu ®ã) cho ®èi t​­îng thùc hiÖn.



B­​íc 2: Xử lý hồ sơ:



- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Së L§TB&XH thÈm tra điều kiện và hå s¬, gửi đến Bé L§TB&XH (Cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội);



- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội chñ tr×, phèi hîp víi Côc Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh, Bé Y tÕ tổ chức thẩm định, trình Bé tr​ëng Bé L§TB&XH ký duyệt và trả lời cho C¬ së cai nghiÖn ma tuý; 



- NÕu kh«ng thay ®æi GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do.



B​­íc 3: Trả kết quả: 



-GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​­îc cÊp theo MÉu sè 05 ban hµnh kem theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH. 01 b¶n cho ®èi t​­îng thùc hiÖn, 01 b¶n l​u t¹i Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi, 01 b¶n l​­u t¹i Së Lao ®éng – Th​­¬ng binh vµ x· héi n¬i c¬ së cai nghiÖn ®ãng trô së chÝnh.



b)
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trùc tiÕp tại cơ quan hành chính nhà nước; hoÆc th«ng  qua hÖ thèng b­​u chÝnh.


c)
 Thµnh phÇn, sè l​­îng hå s¬:



- Hå s¬ gåm; 



§¬n xin thay ®æi GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (MÉu 01-Th«ng t­​ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004).



Hå s¬ c¸ nh©n cña ng​­êi ®øng tªn xin thµnh lËp c¬ së cai nghiÖn, bao gåm:



* S¬ yÕu lý lÞch c¸ nh©n ng­​êi ®øng tªn xin thµnh lËp c¬ së cai nghiÖn cã ¶nh ch©n dung cì 4cm x 6cm vµ x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cấp x·, (MÉu 02 ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004);



* B¶n sao hîp ph¸p c¸c v¨n b»ng, chøng chØ chuyªn m«n, nghiÖp vô;



* GiÊy chøng nhËn ®ñ søc kháe ®Ó lµm viÖc do c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh cÊp huyÖn trë lªn cÊp.



+ Tµi liÖu chøng minh ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cña tõng néi dung:  §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch; Lao ®éng trÞ liÖu, chuÈn bÞ t¸i hßa nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn; Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc håi;



+ B¶n sao hîp ph¸p GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ, (®èi víi c¸c c¬ së cai nghiÖn ho¹t ®éng điÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe hoặc Cơ sở thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện và phục hồi sức khỏe; giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách đến lao động trị liệu, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng và chống tái nghiện);                          



+ Đối với các cơ sở cai nghiện đã thành lập, trong hồ sơ phải có bản sao hợp pháp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn;



+ ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña UBND tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së chÝnh cña c¬ së cai nghiÖn.



- Sè l​­îng hå s¬: 03 (bé).


d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ


e)
 §èi t​îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tổ chức, cá nhân. 


f)
C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Bé Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ x· héi.



- C¬ quan hoÆc ng​êi cã thÈm quyÒn ®​îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Së Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ x· héi.



- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Côc Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh, Bé Y tÕ; C¬ quan qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh cÊp tØnh


g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Giấy phép ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Phải nộp lệ phí.


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai (nÕu cã): 



- S¬ yÕu lý lÞch c¸ nh©n.(ban hành kèm theo Th«ng t​­ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH- BYT ngµy 12/11/2004).


- §¬n xin thay ®æi giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.



j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã):



- Hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục;



- Ghi rõ nội dung cần thay đổi trong giấy phép;



- Đáp ứng:



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp ®iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc, phôc håi søc kháe.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp lao ®éng ®iÒu trÞ, chuÈn bÞ t¸i hoµ nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc héi.



 (qđ tại K1 đ5 Nđ 83/2006/NĐ-CP



k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 23/2000/QH10 ngµy 22/12/2000 (hiÖu lùc 1/6/2001) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 16/2008/QH12 ngµy 3/6/2008 (hiÖu lùc 01/01/2009).NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn.Th«ng t­ ​ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004 cña Bé Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ h­​íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn.


(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



MÉu sè 1



			Tªn c¬ quan chñ qu¶n 1


Tªn c¬ së cai nghiÖn 2


			Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



                      A3....., ngµy..... th¸ng..... n¨m......








§¬n xin cÊp (gia h¹n) giÊy phÐp



ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (4)



                  KÝnh göi: - Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi



                                   - Së Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi (5)............



1. Tªn c¬ së cai nghiÖn (2): ...........................................................................



2. Tªn giao dÞch (nÕu cã): .............................................................................



3. §iÖn tho¹i ...................................... Fax................. E-mail.........................



4. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn sè..... ngµy..... th¸ng..... n¨m.... cña (6) 



.........................................................................................................................



5. Tæng sè vèn ®Çu t​ cho ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp:.................................................................................................................



6. Tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng (nÕu cã): ............................................................



- TiÒn ViÖt Nam:



- Ngo¹i tÖ:



7. Hä vµ tªn ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn:..............................................



8. Hå s¬ kÌm theo (7):



- ......................



- ......................



§Ò nghÞ cÊp (gia h¹n) GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy víi néi dung ho¹t ®éng lµ (8) ..............................................................................................................



C¬ së cai nghiÖn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­​íc.



                                                            Gi¸m ®èc hoÆc Ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn



                                                       (Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn)



1. Tªn c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn



2. Tªn ®Çy ®ñ cña C¬ së cai nghiÖn



3. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè n¬i ®ãng trô së chÝnh cña c¬ së.



4. Khi xin cÊp giÊy phÐp th× chØ ghi xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.



5. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè.



6. Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn.



7. Tr​­êng hîp gia h¹n, hå s¬ bao gåm b¶n gèc GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​­îc cÊp cho c¬ së cai nghiÖn vµ b¶n l​­u t¹i Së Lao ®éng – th­¬ng binh vµ x· héi.



8. Ghi ph¹m vi ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 147/2003/N§-CP hoÆc Th«ng t​­ nµy.



9. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè ng­​êi khai c­​ tró



(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



                                                                 MÉu sè 2



Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



S¬ yÕu lý lÞch


1. Hä vµ tªn: ...................................................... Nam/N÷:...........................



2. Sinh ngµy......... th¸ng ......... n¨m..........



3. N¬i ë hiÖn nay:..........................................................................................



4. Tr×nh ®é chuyªn m«n: ..............................................................................



5. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (nÕu cã):.....................................................................



6. Tªn C¬ së cai nghiÖn:................................................................................



§Þa chØ:..........................................................................................................



7. Chøc vô:.....................................................................................................



8. §iÖn tho¹i: ................................. Fax..................E-mail...........................



I. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o:



II. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:



III. Khen th¦​ëng:



IV. Kû luËt:



T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn ®©y lµ ®óng sù thËt. NÕu khai man t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm.



			X¸c nhËn cña UBND x·,



Ph­​êng, thÞ trÊn


			......A(9)...... ngµy...... th¸ng...... n¨m......



Ng​­êi khai ký tªn



(Ghi râ hä tªn)








6.
Thủ tục Gia h¹n giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cña c¬ së cai nghiÖn thuéc Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ​­¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, tæ chøc x· héi.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



B­​íc 1: Tiếp nhận hồ sơ:



- C¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ­​¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi göi hå s¬ ®Õn Bé Lao ®éng - Th​­¬ng binh vµ X· héi (Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi). Tr​íc khi hÕt h¹n thêi h¹n cña GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cÊp cho c¬ së cai nghiÖn tèi thiÓu lµ 30 ngµy.


- Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi tiÕp nhËn hå s¬, c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu tiÕp nhËn hå s¬ (theo mÉu sè 04- TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH) nÕu hå s¬ ch​a hîp lÖ th× c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu h​­íng dÉn cô thÓ (ph¶i ký vµo phiÕu ®ã) cho ®èi t­îng thùc hiÖn.



B​­íc 2: Xử lý hồ sơ:


- Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi chủ trì, phối hợp với Côc Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh, Bé Y tế thẩm tra hå s¬ tr×nh Bé tr­​ëng Bé L§TB&XH;



- Bé tr­​ëng Bé L§TB&XH quyÕt ®Þnh gia h¹n GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý;



- NÕu kh«ng gia h¹n GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do.



B​­íc 3: Trả kết quả:


- GiÊy phÐp gia h¹n ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​­îc cÊp theo MÉu sè 05 ban hµnh kem theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH. Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi giao 01 b¶n cho ®èi t​­îng thùc hiÖn, 01 b¶n l​­u t¹i Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi, 01 b¶n l​­u t¹i Së Lao ®éng – Th​­¬ng binh vµ x· héi n¬i c¬ së cai nghiÖn ®ãng trô së chÝnh.



b)
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trùc tiÕp tại cơ quan hành chính nhà nước; hoÆc th«ng  qua hÖ thèng b​­u chÝnh.


c)
 Thµnh phÇn, sè l​­îng hå s¬:



- Hồ sơ gồm:



§¬n xin gia h¹n GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (MÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo Th«ng t­​ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004);



Tµi liÖu chøng minh c¬ së cai nghiÖn ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn míi (nÕu cã) ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung cña quy tr×nh §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; vµ Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc håi;



B¶n sao hîp ph¸p GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ; b¶n gèc GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®· cÊp;



B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy trong 05 n¨m;



ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña UBND tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së chÝnh cña c¬ së cai nghiÖn.



- Sè l​­îng hå s¬: 03 (bé).



d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ


e)
 §èi t​­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: Tæ chøc                                                                   



f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Bé Lao ®éng - Th​­¬ng binh vµ x· héi.



- C¬ quan hoÆc ng­​êi cã thÈm quyÒn ®​­îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi. 



- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Côc Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh, Bé Y tÕ.


g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã):  Phải nộp lệ phí


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã): §¬n xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy; (MÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo Th«ng t­​ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004).


j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã):



- Hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục;



- Đáp ứng:



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp ®iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc, phôc håi søc kháe.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp lao ®éng ®iÒu trÞ, chuÈn bÞ t¸i hoµ nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn.



+ §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc héi.(qđ tại K1 đ5 Nđ 83/2006/NĐ-CP).


k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 23/2000/QH10 ngµy 22/12/2000 (hiÖu lùc 1/6/2001) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 16/2008/QH12 ngµy 3/6/2008 (hiÖu lùc 1/1/2009); NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn; Th«ng tư​ liªn tÞch  sè 15/2004 /TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004 cña Bé Lao ®éng – Th​¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ h​íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn.


(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



MÉu sè 1



			Tªn c¬ quan chñ qu¶n 1


Tªn c¬ së cai nghiÖn 2


			Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



                      A3....., ngµy..... th¸ng..... n¨m......








§¬n xin cÊp (gia h¹n) giÊy phÐp



ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (4)



                  KÝnh göi: - Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi



                                   - Së Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi (5)............



1. Tªn c¬ së cai nghiÖn (2): ...........................................................................



2. Tªn giao dÞch (nÕu cã): .............................................................................



3. §iÖn tho¹i ...................................... Fax................. E-mail.........................



4. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn sè..... ngµy..... th¸ng..... n¨m.... cña (6) 



.........................................................................................................................



5. Tæng sè vèn ®Çu t​ cho ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp:.................................................................................................................



6. Tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng (nÕu cã): ............................................................



- TiÒn ViÖt Nam:



- Ngo¹i tÖ:



7. Hä vµ tªn ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn:..............................................



8. Hå s¬ kÌm theo (7):



- ......................



- ......................



§Ò nghÞ cÊp (gia h¹n) GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy víi néi dung ho¹t ®éng lµ (8) ..............................................................................................................



C¬ së cai nghiÖn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­​íc.



                                                            Gi¸m ®èc hoÆc Ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn



                                                       (Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn)



1. Tªn c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn



2. Tªn ®Çy ®ñ cña C¬ së cai nghiÖn



3. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè n¬i ®ãng trô së chÝnh cña c¬ së.



4. Khi xin cÊp giÊy phÐp th× chØ ghi xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.



5. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè.



6. Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn.



7. Tr​­êng hîp gia h¹n, hå s¬ bao gåm b¶n gèc GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​­îc cÊp cho c¬ së cai nghiÖn vµ b¶n l​­u t¹i Së Lao ®éng – th­¬ng binh vµ x· héi.



8. Ghi ph¹m vi ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 147/2003/N§-CP hoÆc Th«ng t​­ nµy.



9. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè ng​­êi khai c​­ tró



7.
Thủ tục Gia h¹n giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cña c¬ së cai nghiÖn do c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



B­​íc 1: Tiếp nhận hồ sơ:



- C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n göi hå s¬ ®Õn Së Lao ®éng - Th​­¬ng binh vµ X· héi, tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ​­¬ng n¬i ®Æt trô së chÝnh cña c¬ së cai nghiÖn. Tr­​íc khi hÕt h¹n thêi h¹n cña GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy cÊp cho c¬ së cai nghiÖn tèi thiÓu lµ 30 ngµy;


- Së Lao ®éng – th­​¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hå s¬, c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu tiÕp nhËn hå s¬ (theo mÉu sè 04- TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH) nÕu hå s¬ ch​­a hîp lÖ th× c¸n bé tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt phiÕu h​­íng dÉn cô thÓ (ph¶i ký vµo phiÕu ®ã) cho ®èi t​­îng thùc hiÖn.



B​­íc 2: Xử lý hồ sơ:



- Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc Së Lao ®éng – th­​¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi C¬ quan Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh cÊp tØnh thÈm tra hå s¬ vµ göi kÕt qua thÈm tra cïng hå s¬ ®Õn Bé L§TB&XH (Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi);



- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội chñ tr×, phèi hîp víi Côc Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh, Bé Y tÕ tổ chức thẩm định, trình Bé tr​ëng Bé L§TB&XH ký duyệt và trả lời cho C¬ së cai nghiÖn ma tuý; 



- NÕu kh«ng ®ång ý gia h¹n GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý cho c¬ së cai nghiÖn ma tuý th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do.



B​­íc 3: Tr¶ kÕt qu¶:



- GiÊy phÐp gia h¹n ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​îc cÊp theo MÉu sè 05 ban hµnh kem theo TTLT sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH. Côc Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi giao 01 b¶n cho ®èi t­îng thùc hiÖn, 01 b¶n l­​u t¹i, 01 b¶n l­​u t¹i Së Lao ®éng – Th​­¬ng binh vµ x· héi n¬i c¬ së cai nghiÖn ®ãng trô së chÝnh.



b)
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trùc tiÕp tại cơ quan hành chính nhà nước; hoÆc th«ng  qua hÖ thèng b​­u chÝnh.


c)
Thµnh phÇn, sè l​îng hå s¬:



- Hå s¬ gåm:



§¬n xin cấp (gia h¹n) GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (MÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­​ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004);



+ Tµi liÖu chøng minh c¬ së cai nghiÖn ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn míi (nÕu cã) ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung cña quy tr×nh §iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc vµ phôc håi søc kháe; vµ Thùc hiÖn toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc håi;



B¶n sao hîp ph¸p GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ; b¶n gèc GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®· cÊp;



B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy trong 05 n¨m;



ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña UBND tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së chÝnh cña c¬ së cai nghiÖn.



- Sè l​­îng hå s¬: 03 (bé)


d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 60 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ


e)
 §èi t​­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n                                                               


f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Bé Lao ®éng – Th­​¬ng binh vµ x· héi cÊp tØnh.



- C¬ quan hoÆc ng​êi cã thÈm quyÒn ®​­îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Së Lao ®éng – Th​¬ng binh vµ X· héi. 



- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Côc Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh, Bé Y tÕ; C¬ quan Qu¶n lý kh¸m, ch÷a bÖnh cÊp tØnh. 



g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý.


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Phải nộp lệ phí


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã): §¬n xin cÊp giÊy (gia hạn) phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (MÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004).


j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã):



- Hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục;



- Đáp ứng:



- §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp ®iÒu trÞ c¾t c¬n, gi¶i ®éc, phôc håi søc kháe.



- §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp Gi¸o dôc, phôc håi hµnh vi, nh©n c¸ch.



- §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp lao ®éng ®iÒu trÞ, chuÈn bÞ t¸i hoµ nhËp céng ®ång vµ chèng t¸i nghiÖn.



- §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp toµn bé quy tr×nh cai nghiÖn, phôc héi.(qđ tại K1 đ5 Nđ 83/2006/NĐ-CP)


k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh: LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 23/2000/QH10 ngµy 22/12/2000 (hiÖu lùc 1/6/ 2001) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tóy sè 16/2008/QH12 ngµy 3/6/ 2008 (hiÖu lùc 1/1/2009); NghÞ ®Þnh sè 147/2003/N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn. Th«ng t­​ liªn tÞch  sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT ngµy 12/11/2004 cña Bé Lao ®éng – Th​­¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ h​íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cñaNghÞ ®Þnh sè 147/2003/ N§-CP ngµy 02/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn.


(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t​­ liªn tÞch sè 15/2004/TTLT/BL§TBXH-BYT 
ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi vµ Bé Y tÕ)



MÉu sè 1



			Tªn c¬ quan chñ qu¶n 1


Tªn c¬ së cai nghiÖn 2


			Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



                      A3....., ngµy..... th¸ng..... n¨m......








§¬n xin cÊp (gia h¹n) giÊy phÐp



ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy (4)



                  KÝnh göi: - Bé Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi



                                   - Së Lao ®éng - th​­¬ng binh vµ x· héi (5)............



1. Tªn c¬ së cai nghiÖn (2): ...........................................................................



2. Tªn giao dÞch (nÕu cã): .............................................................................



3. §iÖn tho¹i ...................................... Fax................. E-mail.........................



4. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn sè..... ngµy..... th¸ng..... n¨m.... cña (6) 



.........................................................................................................................



5. Tæng sè vèn ®Çu t​ cho ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp:.................................................................................................................



6. Tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng (nÕu cã): ............................................................



- TiÒn ViÖt Nam:



- Ngo¹i tÖ:



7. Hä vµ tªn ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn:..............................................



8. Hå s¬ kÌm theo (7):



- ......................



- ......................



§Ò nghÞ cÊp (gia h¹n) GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy víi néi dung ho¹t ®éng lµ (8) ..............................................................................................................



C¬ së cai nghiÖn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­​íc.



                                                            Gi¸m ®èc hoÆc Ng­​êi ®øng ®Çu C¬ së cai nghiÖn



                                                       (Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn)



1. Tªn c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn



2. Tªn ®Çy ®ñ cña C¬ së cai nghiÖn



3. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè n¬i ®ãng trô së chÝnh cña c¬ së.



4. Khi xin cÊp giÊy phÐp th× chØ ghi xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy.



5. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè.



6. Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp C¬ së cai nghiÖn.



7. Tr​­êng hîp gia h¹n, hå s¬ bao gåm b¶n gèc GiÊy phÐp ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tóy ®​­îc cÊp cho c¬ së cai nghiÖn vµ b¶n l​­u t¹i Së Lao ®éng – th­¬ng binh vµ x· héi.



8. Ghi ph¹m vi ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 147/2003/N§-CP hoÆc Th«ng t​­ nµy.



9. Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè ng­​êi khai c­​ tró



8.
Thủ tục TiÕp nhËn vµ hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång cho phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n​íc ngoµi trë vÒ do c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë n­​íc ngoµi tiÕp nhËn th«ng tin, tµi liÖu vµ ®Ò nghÞ Côc QLXNC x¸c minh.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân:



- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân do cơ quan chức năng nước ngoài hoặc do cơ quan chức năng của Việt Nam trao đổi hoặc do nạn nhân trực tiếp đến khai báo, xin về nước;



- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Phối hợp với cơ quan thẩm quyền của nước sở tại nhanh chóng tiếp xúc với nạn nhân, thu thập và kiểm tra các thông tin, giấy tờ liên quan tới nạn nhân, hướng dẫn nạn nhân kê khai, giúp nạn nhân kê khai theo lời khai của nạn nhân .



Bước 2: Xử lý thông tin, tài liệu về nạn nhân:



- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản đề nghị Cục QLXNC xác minh về nhân thân của nạn nhân và các căn cứ xác định nạn nhân. Thời hạn xác minh, trả lời không qua 30 ngày làm việc;


- Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an phải có văn bản trả lời; đối với trường hợp đặc biệt như: trẻ em không có người lớn đi kèm; phụ nữ, trẻ em không có năng lực hành vi; phụ nữ, trẻ em là nhân chứng cần được bảo vệ; phụ nữ, trẻ em đang ốm đau, thì trả lời trong thời gian sớm nhất;



- Căn cứ kết quả xác minh, trường hợp xác định là nạn nhân thì cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy thông hành, thu xếp cho nạn nhân về nước và thông báo cho Cục QLXNC trước 03 ngày làm việc về thời gian, cửa khẩu nhập cảnh của nạn nhân để tiếp nhận. Trong nội dung thông báo cho Cục QLXNC cần xác định rõ người trở về là nạn nhân;



- Trường hợp qua kiểm tra thông tin, tài liệu thu thập được có thể xác định ngay nạn nhân là công dân Việt Nam thì khẩn trương thực hiện: các biện pháp bảo hộ công dân; hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân; cấp giấy thông hành, thu xếp cho nạn nhân được về nước trong thời gian sớm nhất.



Bước 3: Tổ chức tiếp nhận nạn nhân:



- Nếu nạn nhân về nước qua cửa khẩu sân bay quốc tế:



Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Hội phụ nữ tỉnh nơi nạn nhân về thường trú về kế hoạch tiếp nhận và danh sách nạn nhân trước khi nạn nhân về đến cửa khẩu ít nhất 03 ngày làm việc để phối hợp;



Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an tiếp nhận nạn nhân do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giao tại cửa khẩu sân bay quốc tế, làm thủ tục nhập cảnh và đưa nạn nhân về cơ sở tiếp nhận;



Tại cơ sở tiếp nhận nạn nhân Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an  chủ trì và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Hội Phụ nữ tỉnh nơi nạn nhân về thường trú thực hiện những việc sau:



* Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân;



* Phân loại nạn nhân và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân;



* Thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tỉnh có liên quan các thông tin, tài liệu thu nhập được nếu có dấu hiệu tội phạm;


* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi tiếp nhận, tiếp nhận và hỗ trợ đối với nạn nhân cần chăm sóc về sức khỏe, tâm lý trước khi tái hòa nhập cộng đồng, nạn nhân là trẻ em; trong Biên bản bàn giao xác định rõ người trở về là nạn nhân; 



* Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn đường để họ tự trở về, đồng thời có văn bản thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi nạn nhân về thường trú biết, Công an tỉnh, nơi nạn nhân về thường trú, đối với trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng được trở về gia đình ngay; 



* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi nạn nhân thường trú thực hiện chế độ, chính sách cho trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng được trở về gia đình ngay, tiếp nhận và xử lý thông tin, tài liệu về nạn nhân;



- Nếu nạn nhân về nước qua cửa khẩu đường bộ:



+ Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an thông báo Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới nơi có cửa khẩu đường bộ mà nan nhân sẽ nhập cảnh;



+ Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới thông báo cho Bộ đội biên phòng tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Hội phụ nữ tỉnh nơi nạn nhân về thường trú về kế hoạch tiếp nhận và danh sách nạn nhân trước khi nạn nhân về đến cửa khẩu ít nhất 03 ngày làm việc để phối hợp;



+ Bộ đội Biên phòng cửa khẩu nhận bàn giao nạn nhân từ Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan chức năng của nước ngoài tại cửa khẩu đường bộ; bàn giao nạn nhân cho cơ quan QLXNC Công an tỉnh biên giới để đưa về cơ sở tiếp nhận;



+ Tại cơ sở tiếp nhận nạn nhân Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới chủ trì và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Hội Phụ nữ tỉnh nơi nạn nhân về thường trú thực hiện những việc sau:



* Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân;



* Phân loại nạn nhân và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân;



* Thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an tỉnh có liên quan các thông tin, tài liệu đã thu thập được nếu có dấu hiệu tội phạm;



* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi tiếp nhận, tiếp nhận và hỗ trợ đối với nạn nhân cần chăm sóc về sức khỏe, tâm lý trước khi tái hòa nhập cộng đồng, nạn nhân là trẻ em; 



* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi tiếp nhận hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn đường để họ tự trở về, đồng thời có văn bản thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi nạn nhân về thường trú biết, Công an tỉnh, nơi nạn nhân về thường trú và Công an tỉnh biên giới để phối hợp, đối với trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng được trở về gia đình ngay; * Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi nạn nhân thường trú thực hiện chế độ, chính sách cho trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng được trở về gia đình ngay, tiếp nhận và xử lý thông tin, tài liệu về nạn nhân.


b)
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trùc tiÕp t¹i Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc thông qua mạng máy tính hoặc thông qua hệ thống bưu chính.


c)
 Thµnh phÇn, sè l​îng hå s¬:



- Hồ sơ gồm:


+ Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về;



+ Giấy tờ chứa đựng thông tin, tài liệu do nạn nhân cung cấp;



+ Tài liệu, bằng chứng thu thập được có liên quan đến việc xác định nạn nhân do cơ quan chức năng của nước ngoài hoặc cơ quan chức năng của Việt Nam trao đổi.



- Hồ sơ gồm: 03 bộ



d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: Kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc


e)
 §èi t­​îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n                                                               


f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.


- C¬ quan hoÆc ng­​êi cã thÈm quyÒn ®​­îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã):



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Cục Quản lý xuất, nhập cảnh.


- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Hội phụ nữ cấp tỉnh.


g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- GiÊy chøng nhËn vÒ n​­íc cho n¹n nh©n; 



- QuyÕt ®Þnh trợ cấp cho n¹n nh©n.


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Kh«ng phải nộp lệ phí.                                                                 


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã): Mẫu tờ khai dành cho nạn nhân 


j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): Kh«ng.


k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- QuyÕt ®Þnh sè 17/25007/Q§-TTg ngµy 29/01/2007 cña Thñ t­​íng ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ tiÕp nhËn vµ hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång cho phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n​­íc ngoµi trë vÒ.


- Th«ng t​­ liªn tÞch sè 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BL§TBXH ngµy 8/5/2008 cña Bé C«ng an, Bé Quèc phßng, Bé Ngo¹i giao, Bé Lao ®éng – Th​­¬ng binh vµ X· héi h­​íng dÉn tr×nh tù, thñ tôc x¸c minh, tiÕp nhËn phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n​íc ngoµi trë vÒ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-------------



TỜ KHAI



Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)



1. Họ và tên(viết chữ hoa):………………………………….2. Giới tính…………............... Các tên khác nếu có:………………………………………………………………………….



3. Sinh ngày:………/……../……… 4. Nơi sinh…………………………………………… 



5. Dân tộc: …………………………6. Quốc tịch:…………………………………………...  



7. Nơi thươmg trú trước khi ra nước ngoài(ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh): …………………………………………………………….. 



8. Rời Việt Nam ngày:……/..…/……....bằng phương tiện gì: ………qua cửa khẩu:……….  



Giấy tờ đã xử dụng để xuất cảnh (nếu có): ……………………………...số:……………….. ngày cấp:………./……../……….. cơ quan cấp:……………………………………………    



9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài(ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người):………………………… ………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...……………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… .  



10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ, tên, địa chỉ và quan hệ):…....... …… 



………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..



11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, quan hê):……………………………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..   



12. Tình trạng sức khoẻ:……………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..



                                            Làm tại:………………. Ngày……..tháng……..năm…………..



                                                                                          Người khai



                                                                                  (ký, ghi rõ họ, tên)



Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai này.



9.
Thủ tục TiÕp nhËn vµ hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång cho phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n​íc ngoµi trë vÒ theo khu«n khæ tháa thuËn song ph​­¬ng (®èi víi n¹n nh©n ®ang c­​ tró t¹i mét n­​íc tiÕp gi¸p víi ViÖt Nam).



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân:



- Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới tiÕp nhËn đề nghị của cơ quan chức năng nước ngoài hoặc biên phòng cửa khẩu Việt Nam về việc nhận trở lại công dân và thông tin, tài liệu về nạn nhân. 



Bước 2: Xử lý thông tin, tài liệu về nạn nhân:



- Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới phối hợp cùng Công an tỉnh nơi nạn nhân về thường trú xác minh về nhân thân và căn cứ xác định nạn nhân. Nếu nạn nhân khai thường trú tại tỉnh biên giới nơi tiếp nhận thì thời hạn xác minh là không quá 10 ngày;



- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có được kết quả xác minh Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới có văn bản trả lời cơ quan chức năng nước ngoài đồng ý hoặc không đồng ý tiếp nhận;



- Trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và thuộc diện Việt Nam đồng ý nhận trở lại theo thỏa thuận song phương thì trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Công an tỉnh biên giới gửi văn bản trả lời cơ quan chức năng nước ngoài đồng ý hoặc không đồng ý tiếp nhận.



Bước 3: Tổ chức tiếp nhận nạn nhân:



- Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới thống nhất với cơ quan chức năng nước ngoài về danh sách, thời gian, phương tiện và cửa khẩu tiếp nhận nạn nhân; thông báo cho Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở y tế, Hội Phụ nữ tỉnh nơi tiếp nhận trước 03 ngày làm việc để phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân;



- Bộ đội Biên phòng cửa khẩu nhận bàn giao nạn nhân do cơ quan chức  chức năng của nước ngoài trao tại cửa khẩu đường bộ; bàn giao nạn nhân cho cơ quan QLXNC Công an tỉnh biên giới để đưa về cơ sở tiếp nhận;



- Tại cơ sở tiếp nhận nạn nhân Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới chủ trì và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Hội Phụ nữ tỉnh nơi nạn nhân về thường trú thực hiện những việc sau:



* Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân;



* Phân loại nạn nhân và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân;



* Thu thập và kiểm tra các thông tin, giấy tờ liên quan tới nạn nhân, hướng dẫn nạn nhân kê khai, giúp nạn nhân kê khai theo lời khai của nạn nhân. Thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an tỉnh có liên quan các thông tin, tài liệu đã thu thập được nếu có dấu hiệu tội phạm;



* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi tiếp nhận, tiếp nhận và hỗ trợ đối với nạn nhân cần chăm sóc về sức khỏe, tâm lý trước khi tái hòa nhập cộng đồng, nạn nhân là trẻ em; 



* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi tiếp nhận hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn đường để họ tự trở về, đồng thời có văn bản thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi nạn nhân về thường trú biết, Công an tỉnh, nơi nạn nhân về thường trú và Công an tỉnh biên giới để phối hợp, đối với trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng được trở về gia đình ngay. 



* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi nạn nhân thường trú thực hiện chế độ, chính sách cho trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng được trở về gia đình ngay, tiếp nhận và xử lý thông tin, tài liệu về nạn nhân.



b)
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trùc tiÕp tại Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới hoặc biên phòng cửa khẩu Việt Nam; th«ng qua hÖ thèng b­​u chÝnh.


c)
 Thµnh phÇn, sè l​­îng hå s¬:



- Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam;


* Giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam hoặc quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam hoặc quyết định cho trở lại quốc tịch Việt nam hoặc quyết định công nhận con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài;



* Xác nhận đăng ký công dân do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, hộ chiếu, thẻ cử tri, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị thay họ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có).



- Tờ khai dành cho phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n­​íc ngoµi trë vÒ


d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 50 ngµy kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn th«ng tin


e)
 §èi t​­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n                                                               


f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Công an tỉnh biên giới, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, nơi nạn nhân về thường trú.


- C¬ quan hoÆc ng​êi cã thÈm quyÒn ®­​îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã):



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới.


- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Sở Lao động - Thương binh và xã hội, nơi nạn nhân về thường trú, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh biên giới, Bộ đội Biên phòng/


g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- GiÊy chøng nhËn vÒ n​íc cho n¹n nh©n; 



- QuyÕt ®Þnh trợ cấp cho n¹n nh©n.


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Kh«ng phải nộp lệ phí.                                                                 


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã): Mẫu tờ khai dành cho nạn nhân


j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): Kh«ng


k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- QuyÕt ®Þnh sè 17/25007/Q§-TTg ngµy 29/01/2007 cña Thñ t​­íng ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ tiÕp nhËn vµ hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång cho phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n­​íc ngoµi trë vÒ


- Th«ng t­​ liªn tÞch sè 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BL§TBXH ngµy 8/5/2008 cña Bé C«ng an, Bé Quèc phßng, Bé Ngo¹i giao, Bé Lao ®éng – Th​¬ng binh vµ X· héi h​­íng dÉn tr×nh tù, thñ tôc x¸c minh, tiÕp nhËn phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n­​íc ngoµi trë vÒ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-------------



TỜ KHAI



Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)



1. Họ và tên(viết chữ hoa):………………………………….2. Giới tính…………............... Các tên khác nếu có:………………………………………………………………………….



3. Sinh ngày:………/……../……… 4. Nơi sinh…………………………………………… 



5. Dân tộc: …………………………6. Quốc tịch:…………………………………………...  



7. Nơi thươmg trú trước khi ra nước ngoài(ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh): …………………………………………………………….. 



8. Rời Việt Nam ngày:……/..…/……....bằng phương tiện gì: ………qua cửa khẩu:……….  



Giấy tờ đã xử dụng để xuất cảnh (nếu có): ……………………………...số:……………….. ngày cấp:………./……../……….. cơ quan cấp:……………………………………………    



9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài(ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người):………………………… ………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...……………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… .  



10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ, tên, địa chỉ và quan hệ):…....... …… 



………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..



11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, quan hê):……………………………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..   



12. Tình trạng sức khoẻ:……………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..



                                            Làm tại:………………. Ngày……..tháng……..năm…………..



                                                                                          Người khai



                                                                                  (ký, ghi rõ họ, tên)



Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai này.



10.
Thủ tục TiÕp nhËn vµ hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång cho phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n­​íc ngoµi ®­​îc gi¶i cøu trë vÒ hoÆc tù trë vÒ qua biªn giíi ®­êng bé.



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân:



- Đơn vị Bộ đội biên phòng tiếp nhận nạn nhân thực hiên các công việc sau:



+ Phân loại nạn nhân và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân;



+ Thu thập và kiểm tra các thông tin, giấy tờ liên quan tới nạn nhân, hướng dẫn nạn nhân kê khai, giúp nạn nhân kê khai theo lời khai của nạn nhân. Thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an tỉnh có liên quan các thông tin, tài liệu đã thu thập được nếu có dấu hiệu tội phạm;



+ Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc phải tiến hành xác minh đối với trường hợp nạn nhân khai thường trú tại xã biên giới. không quá 20 ngày làm việc.nếu nạn nhân khai thường trú ở khu vực khác. (Phối hợp với Công an địa phương nơi nạn nhân khai thường trú xác minh);



+ Gửi văn bản đề nghị cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân, (kèm theo tờ khai của nạn nhân, trong văn bản nêu rõ người trở về là nạn nhân).



Bước 2: Xử lý thông tin, tài liệu về nạn nhân:



- Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân Căn cứ hồ sơ của nạn nhân do Đơn vị Bộ đội biên phòng tiếp nhận nạn nhân chuyển đến;



- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận Đơn vị Bộ đội biên phòng tiếp nhận nạn nhân ban giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi tiếp nhận  đối với nạn nhân cần chăm sóc về sức khỏe, tâm lý trước khi tái hòa nhập cộng đồng, nạn nhân là trẻ em;



- Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn đường để họ tự trở về, đồng thời có văn bản thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi nạn nhân về thường trú biết, Công an tỉnh, nơi nạn nhân về thường trú và Công an tỉnh biên giới để phối hợp, đối với trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng được trở về gia đình ngay. 



Bước 3: Tiếp nhận nạn nhân:



- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi tiếp nhận, tiếp nhận và hỗ trợ đối với nạn nhân cần chăm sóc về sức khỏe, tâm lý trước khi tái hòa nhập cộng đồng, nạn nhân là trẻ em; 



- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi nạn nhân thường trú thực hiện chế độ, chính sách cho trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng được trở về gia đình ngay



b)
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trùc tiÕp tại Đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh biên giới.


c)
 Thµnh phÇn, sè l­îng hå s¬:



- Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam;



+ Giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam hoặc quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam hoặc quyết định cho trở lại quốc tịch Việt nam hoặc quyết định công nhận con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài;



+ Xác nhận đăng ký công dân do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, hộ chiếu, thẻ cử tri, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị thay họ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có).



- Tờ khai dành cho phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n​íc ngoµi trë vÒ.



d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 50 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®​îc th«ng tin, tµi liÖu


e)
 §èi t​­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n                                                               


f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh biên giới, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, nơi nạn nhân về thường trú;


- C¬ quan hoÆc ng­​êi cã thÈm quyÒn ®­​îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã): 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh biên giới:


- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Sở Lao động - Thương binh và xã hội, nơi nạn nhân về thường trú, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh biên giới, Công an tỉnh nơi nạn nhân về thường trú, Công an tỉnh biên giới


g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- GiÊy chøng nhËn vÒ n​­íc cho n¹n nh©n; 



- QuyÕt ®Þnh trợ cấp cho n¹n nh©n.


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Kh«ng phải nộp lệ phí.                                                                 


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã): Mẫu tờ khai dành cho nạn nhân


j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): Kh«ng


k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- QuyÕt ®Þnh sè 17/25007/Q§-TTg ngµy 29/01/2007 cña Thñ t​íng ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ tiÕp nhËn vµ hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång cho phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n​íc ngoµi trë vÒ.


- Th«ng t​ liªn tÞch sè 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BL§TBXH ngµy 8/5/2008 cña Bé C«ng an, Bé Quèc phßng, Bé Ngo¹i giao, Bé Lao ®éng – Th​¬ng binh vµ X· héi h​íng dÉn tr×nh tù, thñ tôc x¸c minh, tiÕp nhËn phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n​íc ngoµi trë vÒ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-------------



TỜ KHAI



Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)



1. Họ và tên(viết chữ hoa):………………………………….2. Giới tính…………............... Các tên khác nếu có:………………………………………………………………………….



3. Sinh ngày:………/……../……… 4. Nơi sinh…………………………………………… 



5. Dân tộc: …………………………6. Quốc tịch:…………………………………………...  



7. Nơi thươmg trú trước khi ra nước ngoài(ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh): …………………………………………………………….. 



8. Rời Việt Nam ngày:……/..…/……....bằng phương tiện gì: ………qua cửa khẩu:……….  



Giấy tờ đã xử dụng để xuất cảnh (nếu có): ……………………………...số:……………….. ngày cấp:………./……../……….. cơ quan cấp:……………………………………………    



9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài(ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người):………………………… ………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...……………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… .  



10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ, tên, địa chỉ và quan hệ):…....... …… 



………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..



11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, quan hê):……………………………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..   



12. Tình trạng sức khoẻ:……………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..



                                            Làm tại:………………. Ngày……..tháng……..năm…………..



                                                                                          Người khai



                                                                                  (ký, ghi rõ họ, tên)



Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai này.



11.
Thủ tục TiÕp nhËn vµ hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång cho phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n­​íc ngoµi trë vÒ theo khu«n khæ tháa thuËn song ph​­¬ng (®èi víi n¹n nh©n ®ang c​­ tró t¹i mét n​­íc kh«ng tiÕp gi¸p víi ViÖt Nam).



a)
Tr×nh tù thùc hiÖn:



Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân:



- Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an  tiếp nhận đề nghị của cơ quan chức năng nước ngoài về việc nhận trở lại công dân và thông tin, tài liệu về nạn nhân; 



Bước 2: Xử lý thông tin, tài liệu về nạn nhân:



- Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an phối hợp cùng Công an địa phương nơi nạn nhân về thường trú xác minh về nhân thân và căn cứ xác định nạn nhân;



- Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày có được kết quả xác minh Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an có văn bản trả lời cơ quan chức năng nước ngoài đồng ý hoặc không đồng ý tiếp nhận(nếu đồng ý tiếp nhận thì cấp giấy thông hành về nước cho nạn nhân gửi kèm theo văn bản trả lời đồng ý tiếp nhận). Trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và đủ điều kiện trở lại theo thỏa thuận song phương thì thời hạn là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của phía nước ngoài.



Bước 3: Tổ chức tiếp nhận nạn nhân:



- Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Hội phụ nữ tỉnh nơi nạn nhân về thường trú về kế hoạch tiếp nhận và danh sách nạn nhân trước khi nạn nhân về đến cửa khẩu ít nhất 03 ngày làm việc để phối hợp;



-Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an tiếp nhận nạn nhân do cơ quan chức năng của nước ngoài giao tại cửa khẩu sân bay quốc tế, làm thủ tục nhập cảnh và đưa nạn nhân về cơ sở tiếp nhận;



-Tại cơ sở tiếp nhận nạn nhân Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an  chủ trì và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Hội Phụ nữ tỉnh nơi nạn nhân về thường trú thực hiện những việc sau:



* Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân;



* Phân loại nạn nhân và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân;



* Thu thập và kiểm tra các thông tin, giấy tờ liên quan tới nạn nhân, hướng dẫn nạn nhân kê khai, giúp nạn nhân kê khai theo lời khai của nạn nhân. Thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tỉnh có liên quan các thông tin, tài liệu thu nhập được nếu có dấu hiệu tội phạm;



* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi tiếp nhận, tiếp nhận và hỗ trợ đối với nạn nhân cần chăm sóc về sức khỏe, tâm lý trước khi tái hòa nhập cộng đồng, nạn nhân là trẻ em; trong Biên bản bàn giao xác định rõ người trở về là nạn nhân; 



* Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn đường để họ tự trở về, đồng thời có văn bản thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi nạn nhân về thường trú biết, Công an tỉnh, nơi nạn nhân về thường trú, đối với trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng được trở về gia đình ngay; 



* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi nạn nhân thường trú thực hiện chế độ, chính sách cho trường hợp nạn nhân có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng được trở về gia đình ngay, tiếp nhận và xử lý thông tin, tài liệu về nạn nhân.


b)
C¸ch thøc thùc hiÖn: Trùc tiÕp hoÆc th«ng qua hÖ thèng b­​u chÝnh


c)
 Thµnh phÇn, sè l­​îng hå s¬:



- Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam:



+ Giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam hoặc quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam hoặc quyết định cho trở lại quốc tịch Việt nam hoặc xác nhận đăng ký công dân do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc quyết định công nhận con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài;



+ Hộ chiếu, thẻ cử tri, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị thay họ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có).



- Tờ khai dành cho phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n­​íc ngoµi trë vÒ.



d)
 Thêi h¹n gi¶i quyÕt: 50 ngµy kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn th«ng tin.


e)
 §èi t​­îng thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh: C¸ nh©n .                                                             


f)
 C¬ quan thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an.


- C¬ quan hoÆc ng­​êi cã thÈm quyÒn ®​îc uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp thùc hiÖn (nÕu cã). 



- C¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn TTHC: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an.



- C¬ quan phèi hîp (nÕu cã): Công an tỉnh nơi nạn nhân về thường trú, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Hội phụ nữ cấp tỉnh nạn nhân về thường trú.



g)
 KÕt qu¶ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh:



- GiÊy chøng nhËn vÒ n​­íc cho n¹n nh©n; 



- QuyÕt ®Þnh trợ cấp cho n¹n nh©n.


h)
 LÖ phÝ (nÕu cã): Kh«ng phải nộp lệ phí.                                                                 


i)
 Tªn mÉu ®¬n, mÉu tê khai(nÕu cã): Mẫu tờ khai dành cho nạn nhân.


j)
Yªu cÇu, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh (nÕu cã): Kh«ng                                                                  


k)
C¨n cø ph¸p lý cña thñ tôc hµnh chÝnh:



- QuyÕt ®Þnh sè 17/25007/Q§-TTg ngµy 29/01/2007 cña Thñ t­​íng ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ tiÕp nhËn vµ hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång cho phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n​­íc ngoµi trë vÒ


- Th«ng t­​ liªn tÞch sè 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BL§TBXH ngµy 8/5/2008 cña Bé C«ng an, Bé Quèc phßng, Bé Ngo¹i giao, Bé Lao ®éng – Th​­¬ng binh vµ X· héi h​­íng dÉn tr×nh tù, thñ tôc x¸c minh, tiÕp nhËn phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n​­íc ngoµi trë vÒ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-------------



TỜ KHAI



Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)



1. Họ và tên(viết chữ hoa):………………………………….2. Giới tính…………............... Các tên khác nếu có:………………………………………………………………………….



3. Sinh ngày:………/……../……… 4. Nơi sinh…………………………………………… 



5. Dân tộc: …………………………6. Quốc tịch:…………………………………………...  



7. Nơi thươmg trú trước khi ra nước ngoài(ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh): …………………………………………………………….. 



8. Rời Việt Nam ngày:……/..…/……....bằng phương tiện gì: ………qua cửa khẩu:……….  



Giấy tờ đã xử dụng để xuất cảnh (nếu có): ……………………………...số:……………….. ngày cấp:………./……../……….. cơ quan cấp:……………………………………………    



9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài(ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người):………………………… ………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...……………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… .  



10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ, tên, địa chỉ và quan hệ):…....... …… 



………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..



11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, quan hê):……………………………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..   



12. Tình trạng sức khoẻ:……………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..



                                            Làm tại:………………. Ngày……..tháng……..năm…………..



                                                                                          Người khai



                                                                                  (ký, ghi rõ họ, tên)



Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai này.


I.8. Lĩnh vực Việc làm



1. Thủ tục Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ


- Trình tự thực hiện: 



- Bộ, ngành, cơ quan Trung ương gửi công văn đề nghị chấp thuận thành lập Trung tâm tới UBND cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ đặt trụ sở và hoạt động, kèm theo:



+Đề án thành lập Trung tâm, gồm: sự cần thiết, mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ cụ thể, những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm và tính khả thi của đề án.



+Các giấy tờ văn bản liên quan chứng minh đã đủ các điều kiện hoặc cam kết của cơ quan quản lý trực tiếp đảm bảo đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm gồm: 



Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng.



Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm.



-Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh thành phố trực thuôc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho cơ quan nộp hồ sơ ghi rõ ngày tháng năm nhận, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.



-Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ký văn bản chấp thuận thành lập Trung tâm thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.



-Nếu không chấp thuận thành lập Trung tâm thì Sở Lao động TBXH có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.



-Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm thuộc quyền quản lý. Quyết định thành lập được gửi 1 bản về Bộ Lao động- Thương binh và xã hội



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấp thuận thành lập Trung tâm



-Đề án thành lập Trung tâm



Các giấy tờ liên quan: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc, bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc và đi lại



-Danh sách nhân viên của Trung tâm



-Văn bản chấp thuận thành lập Trung tâm của UBND tỉnh, thành phố nơi Trung tâm dặt trụ sở và hoạt động.



b) Số lượng hồ sơ:          01                  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ.



b) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND TỈNH, THÀNH PHỐ NƠI TRUNG TÂM ĐẶT TRỤ SỞ VÀ HOẠT ĐỘNG



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): có


- Có địa điểm, trụ sở làm việc ổn định từ 36 tháng trở lên



- Có trang thiết bị và phương tiện làm việc phù hợp với từong nhiệm vụ



- Có ít nhất 5 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ. Người được tuyển dụng vào Trung tâm phải là người có lý lịch rõ rang, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Đối với nhân viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm phải có xác nhận của cơ quan cũ.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Bộ luật lao động, Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; Thông tưư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.



2. Thủ tục Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm của cơ quan tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương.



- Trình tự thực hiện: 



- Cơ quan tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương gửi công văn đề nghị chấp thuận thành lập Trung tâm tới UBND cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ đặt trụ sở và hoạt động, kèm theo:



+Đề án thành lập Trung tâm, gồm: sự cần thiết, mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ cụ thể, những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm và tính khả thi của đề án.



+Các giấy tờ văn bản liên quan chứng minh đã đủ các điều kiện hoặc cam kết của cơ quan quản lý trực tiếp đảm bảo đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm gồm: 



Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng.



Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm.



-Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh thành phố trực thuôc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho cơ quan nộp hồ sơ ghi rõ ngày tháng năm nhận, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.



-Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ký văn bản chấp thuận thành lập Trung tâm của cơ quan tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương



-Nếu không chấp thuận thành lập Trung tâm thì Sở Lao động TBXH có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.



-Thủ trưởng cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị- xã hội quyết định thành lập Trung tâm thuộc quyền quản lý 



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấp thuận thành lập Trung tâm



- Đề án thành lập Trung tâm



Các giấy tờ liên quan: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc, bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc và đi lại



-Danh sách nhân viên của Trung tâm



-Văn bản chấp thuận thành lập Trung tâm của UBND tỉnh, thành phố nơi Trung tâm dặt trụ sở và hoạt động.



b) Số lượng hồ sơ:          01                  (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: CƠ QUAN TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI Ở TRUNG ƯƠNG



b) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND TỈNH, THÀNH PHỐ NƠI TRUNG TÂM ĐẶT TRỤ SỞ VÀ HOẠT ĐỘNG



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): có


-Có địa điểm, trụ sở làm việc ổn định từ 36 tháng trở lên



-Có trang thiết bị và phương tiện làm việc phù hợp với từng nhiệm vụ



-Có ít nhất 5 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ. Người được tuyển dụng vào Trung tâm phải là người có lý lịch rõ rang, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Đối với nhân viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm phải có xác nhận của cơ quan cũ.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Bộ luật lao động, Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; Thông tưư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.


SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC









Sơ yếu Lý lịch cán bộ công chức









SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC
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IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ



IV.1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội



1. Thủ tục Xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ dạy nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo (thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã) và Giải quyết hỗ trợ dạy nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo (thuộc thầm quyền của cơ quan LĐTBXH)



- Trình tự thực hiện:



- Đối tượng nộp  hồ  sơ  đề  nghị  đến UBND xã



- UBND xã thẩm định hồ sơ



- Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và giới thiệu đến các cơ sở dạy nghề hoặc các doanh nghiệp để học nghề ngắn hạn (một lần) và không phải trả học phí



- Cách thức thực hiện:



+ Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn



- Xác nhận của y tế về tàn tật (nếu có)



- Hộ khẩu thường trú để được xét trợ cấp



- Giấy xác nhận hộ nghèo



b) Số lượng hồ sơ:         01                   (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống.



- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hỗ trợ: Co quan Lao động - Thương binh và Xã hội 



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã  nơi đối tượng sinh sống; cơ quan lao động, thương binh xã hội



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có) không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin học nghề


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Đối tượng phải người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ trong độ tuổi lao động có đủ sức khoẻ, chưa qua đào tạo nghề hoặc phải chuyển đổi nghề và có nhu cầu học nghề 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 hướng dẫn cơ chế tài quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 



2. Thủ tục Công nhận hộ nghèo



- Trình tự thực hiện:



- UBND Xã điều tra thu nhập



- Thôn bản lập biên bản đề nghị UBND xã



- UBND xã đề nghị UBND huyện thẩm định



- UBND xã ra quyết định công nhận hộ nghèo



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại UBND cấp xã



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn, văn bản đề nghị 



- Giấy chứng nhận hộ nghèo



- Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND xã



b) Số lượng hồ sơ:         01                   (bộ)



- Thời hạn giải quyết:


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã  nơi đối tượng sinh sống;



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Kết quả nhận dạng nhanh hộ có khả năng thoát nghèo



+ Kết quả nhận dạng nhanh hộ có thu nhập dưới chuẩn nghèo



+ Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm



+ Biên bản hội nghị thôn/xóm



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 về ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006-2010



+ Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/2/2007 về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm



3. Thủ tục công nhận hộ cận nghèo



- Trình tự thực hiện:



- UBND Xã điều tra thu nhập



- Thôn bản lập danh sách đề nghị UBND xã



- UBND xã đề nghị UBND huyện thẩm định



- UBND xã ra quyết định công nhận hộ nghèo



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại UBND cấp xã



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn, văn bản đề nghị 



- Giấy chứng nhận hộ cận nghèo



- Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND xã



b) Số lượng hồ sơ:         01                   (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã  nơi đối tượng sinh sống;



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Phiếu rà soát thu nhập hộ gia đình



+ Danh sách đề nghị công nhận hộ gia đình cận nghèo



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 về ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006-2010



+ Thông tư 25/2008/TT-BLDTBXH ngày 21/10/2008 về hướng dẫn quy trình xác định hộ cận nghèo theo quy định tại khoản 4 điều 1 Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ



4. Thủ tục xác nhận đối tượng học sinh, sinh viên được vay vốn 



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp hồ sơ



- Đối tượng nộp đơn đề nghị đến UBND xã



2. Tiếp nhận và giải quyết



- UBND xã tiếp nhận đơn, hồ sơ



- Những đối tượng đủ căn cứ thì UBND xã xác nhận ngay vào đơn



- Đối với hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người trên chuẩn nghèo và bằn tối đa 150% chuẩn nghèo thì UBND xã tổ chức khảo sát thu nhập của hộ gia đình và tổ chức bình xét ở hội nghị thôn bản ấp để lập danh sách đối tượng thuộc diện được vay vốn



- UBND xã xác nhận vào đơn



- Cách thức thực hiện:



+ Trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn xin vay vốn



- Hộ khẩu thường trú để được xét trợ cấp



- Giấy chứng nhận hộ nghèo



b) Số lượng hồ sơ:         01                   (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã  nơi đối tượng sinh sống;



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Đối tượng phải thuộc diện sau:



Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm: 



1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động. 



2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:



- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.



- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.



3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.



+ Thông tư số 25/2008/TT-BLDTBXH ngày 21/10/2008 về hướng dẫn quy trình xác định hộ cận nghèo theo quy định tại khoản 4 điều 1 Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ



+ Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ



IV.2. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em



1. Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú. 


- Trình tự thực hiện 



1. Làm đơn đề nghị và cam kết



- Gia đình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm phải làm đơn đề nghị và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm.



- Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của trưởng thôn, bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố.



2. Gửi đơn 



- Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của trưởng thôn, bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố gửi về UBND cấp xã để xem xét và có ý kiến, gửi phòng LĐTBXH giải quyết.



- Đối với các trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ xã hội thì Đơn đề nghị gửi đến Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội xem xét giải quyết theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.



3. Giải quyết



- Phòng LĐTBXH làm thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện quyết định chi hỗ trợ cho trẻ em theo chế độ quy định.    



- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị của gia đình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (mẫu đơn theo phụ lục 2. Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008).



- Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của trưởng thôn, bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố gửi về UBND cấp xã để xem xét và có ý kiến, gửi phòng LĐTBXH giải quyết.



- Đối với các trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ xã hội thì Đơn đề nghị gửi đến Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội xem xét giải quyết theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.



- Phòng LĐTBXH làm thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện quyết định chi hỗ trợ cho trẻ em theo chế độ quy định.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (Một) bộ



- Thời hạn giải quyết Không quy định thời hạn giải quyết 


- Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có trẻ em thường trú hoặc cư trú



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.



- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 


- TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không: có



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:



Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 


Phụ lục 02, Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010 (Thông tư liên tịch 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH).



- Phí, lệ phí:   Không 



- Kết quả của việc thực hiện TTHC



mức chi hỗ trợ



Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?



Không 



- Căn cứ pháp lý của TTHC 



Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 



1. Quyết định 23/2001/QĐ-TTg ngày 26/2/2001 về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010.



2. Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010. 



Thông tư liên tịch của các Bộ 



Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008



2. Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú 



- Trình tự thực hiện 



1. Xác nhận



Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận.



2. Giải quyết



Căn cứ hồ sơ trẻ em và xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Phòng LĐTBXH làm thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện quyết định chi hỗ trợ cho trẻ em theo chế độ quy định.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Hồ sơ trẻ em (theo mẫu phụ lục 01, Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008);



- Xác nhận của UBND cấp xã.



- Phòng LĐTBXH làm thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện quyết định chi hỗ trợ cho trẻ em theo chế độ quy định.



b) Số lượng hồ sơ:      01 (Một) bộ



- Thời hạn giải quyết 



Không quy định thời hạn giải quyết



- Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có trẻ em thường trú hoặc cư trú.



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.



- Đối tượng thực hiện TTHC



Cá nhân                                                               



TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:



Hồ sơ trẻ em



Phụ lục 01, Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010 (Thông tư liên tịch 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH).



- Phí, lệ phí Không  


- Kết quả của việc thực hiện TTHC



văn bản xác nhận                      



mức chi hỗ trợ



Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?



Không 



- Căn cứ pháp lý của TTHC 



Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 



1. Quyết định 23/2001/QĐ-TTg ngày 26/2/2001 về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010.



2. Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010. 



Thông tư liên tịch của các Bộ 


Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008


3. Xác nhận đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 thuộc thẩm quyền thực hiện của UBND cấp xã.



- Trình tự thực hiện 



1. Làm đơn đề nghị và cam kết



* Đối với trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 



- Gia đình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm phải làm đơn đề nghị và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm. 



- Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của trưởng thôn, bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố.



* Riêng đối với trẻ em bị xâm phạm tình dục không nhất thiết phải làm đơn.



2. Giải quyết



* Đối với trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 



- Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của trưởng thôn, bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố gửi về UBND cấp xã để xem xét và có ý kiến, gửi phòng LĐTBXH giải quyết.



- Đối với các trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ xã hội thì Đơn đề nghị gửi đến Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội xem xét giải quyết theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.



* Đối với trẻ em bị xâm phạm tình dục



- Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận, gửi Phòng LĐTBXH giải quyết.



- Cách thức thực hiện Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



* Đối với trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm:



- Đơn đề nghị của gia đình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (mẫu đơn theo phụ lục 2. Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008).



- Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của trưởng thôn, bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố gửi về UBND cấp xã để xem xét và có ý kiến, gửi phòng LĐTBXH giải quyết.



- Đối với các trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ xã hội thì Đơn đề nghị gửi đến Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội xem xét giải quyết theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.



- Phòng LĐTBXH làm thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện quyết định chi hỗ trợ cho trẻ em theo chế độ quy định.



* Đối với trẻ em bị xâm phạm tình dục



- Không nhất thiết phải làm đơn.



- Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận, gửi Phòng LĐTBXH giải quyết.



b) Số lượng hồ sơ:      01 (Một) bộ



- Thời hạn giải quyết 



Không quy định thời hạn giải quyết



- Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.



d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



- Đối tượng thực hiện TTHC



Cá nhân   



TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?



có



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:



Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19



 Phụ lục 02, Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010 (Thông tư liên tịch 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH). 



- Phí, lệ phí



Không    



- Kết quả của việc thực hiện TTHC      



văn bản xác nhận 



mức chi hỗ trợ 



Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?



Không 



- Căn cứ pháp lý của TTHC 



Quyết định của Thủ tướng Chính phủ   



1. Quyết định 23/2001/QĐ-TTg ngày 26/2/2001 về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010.



2. Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010. 



  Thông tư liên tịch của các Bộ 



  Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008                                    


4. Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập.



- Trình tự thực hiện 



1. Xuất trình giấy khai sinh 



- Cha, mẹ, người giám hộ xuất trình giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) với UBND cấp xã nơi trẻ em thường trú.



- Trường hợp trẻ em chưa có giấy khai sinh thì cha, mẹ, người giám hộ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em; Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em cùng với việc cấp Thẻ khám chữa bệnh. Đối với những khu vực vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn thì cán bộ Tư pháp hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với cán bộ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp xã làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ và cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.



2. Tiếp nhận, lập danh sách



UBND xã/phường lập danh sách trẻ em được cấp thẻ Thẻ khám chữa bệnh.



3. Giải quyết và phát thẻ 



- Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi danh sách yêu cầu cấp (lần đầu) Thẻ cho Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở danh sách của xã gửi lên, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm nhập thông tin của trẻ em vào máy vi tính bằng chương trình phần mềm chuyên dụng, cấp số định danh cho mỗi trẻ em được cấp Thẻ lần đầu. 



- Sau khi nhập đủ các thông tin, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội in Thẻ và chuyển Thẻ đã in đến Uỷ ban nhân dân cấp xã. Khi đã nhận được Thẻ đã in, Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra các thông tin trên từng Thẻ, ký tên, đóng dấu, ép plastic, cấp phát Thẻ cho trẻ em và ghi vào sổ theo dõi, quản lý Thẻ khám chữa bệnh.



- Cách thức thực hiện Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Giấy khai sinh;



- Xác nhận của thôn/xóm hoặc Ban quản lý khu dân cư hiện đang sinh sống (đối với trẻ em dưới 6 tuổi không đăng ký thường trú tại xã/phường/thị trấn nhưng đang sinh sống trên địa bàn xã/phường/thị trấn).



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết Không quy định thời hạn giải quyết


- Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân     


- Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã/ phường



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã/phường và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện. 



- Kết quả của việc thực hiện TTHC



Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập.



- Lệ phí     Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai



Danh sách trẻ em từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 2: Danh sách trẻ em từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnhThông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính



TE dưới 6 tuổi (chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi tính đến ngày cấp Thẻ khám chữa bệnh).



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004



- Nghị định 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.



- Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.



5. Cấp lại thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập.



- Trình tự thực hiện 



1. Khai báo về việc mất thẻ:



Những trường hợp bị mất Thẻ khám chữa bệnh thì cha, mẹ, người giám hộ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp lại Thẻ khám chữa bệnh, nêu lý do bị mất, nơi cấp và chịu trách nhiệm về việc khai báo của mình.



2. Tiếp nhận, lập danh sách:



 Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị của công dân và giải quyết từng trường hợp cụ thể, lập danh sách trẻ em được cấp lại Thẻ khám chữa bệnh và gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.



3. Kiểm tra, giải quyết và cấp lại thẻ: 



Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, xác định số Thẻ đúng với số Thẻ đã được cấp lần đầu, điền đầy đủ thông tin vào Thẻ khám chữa bệnh và chuyển đến Uỷ ban nhân dân cấp xã ký tên, đóng dấu để tiến hành cấp lại Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em.



- Cách thức thực hiện 



Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Giấy khai sinh;



- Xác nhận của thôn/xóm hoặc Ban quản lý khu dân cư hiện đang sinh sống (đối với trẻ em dưới 6 tuổi không đăng ký thường trú tại xã/phường/thị trấn nhưng đang sinh sống trên địa bàn xã/phường/thị trấn).



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết 



Thời hạn cấp lại Thẻ khám chữa bệnh chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp xã nhận được đề nghị.



- Đối tượng thực hiện TTHC



Cá nhân     



- Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã/ phường



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã/phường và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện. 



- Kết quả của việc thực hiện TTHC



Cấp lại thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập.



- Lệ phí     



Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai



Danh sách trẻ em từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 2: Danh sách trẻ em từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnhThông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập).



-. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính



TE dưới 6 tuổi (chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi tính đến ngày cấp Thẻ khám chữa bệnh).



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004



- Nghị định 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.



- Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.



6. Đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập.



- Trình tự thực hiện 



1. Khai báo về thẻ:



- Trường hợp Thẻ khám chữa bệnh bị rách nát; thông tin ghi trên Thẻ không đọc được; thông tin hiện tại đã thay đổi so với thông tin ghi trên Thẻ thì cha, mẹ, người giám hộ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú đổi Thẻ khám chữa bệnh kèm theo các thông tin hiện tại và Thẻ cũ.



- Trường hợp trẻ em thay đổi nơi thường trú thì cha, mẹ, người giám hộ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đến đổi Thẻ khám chữa bệnh, có ghi rõ địa chỉ nơi đi và kèm theo Thẻ cũ.



2. Tiếp nhận, lập danh sách:



- Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị của công dân và giải quyết từng trường hợp cụ thể, lập danh sách trẻ em đổi Thẻ khám chữa bệnh và gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội. 



3. Kiểm tra, giải quyết và đổi thẻ: 



Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, xác định số Thẻ đúng với số Thẻ đã được cấp lần đầu, điền đầy đủ thông tin vào Thẻ khám chữa bệnh và chuyển đến Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường ký tên, đóng dấu để tiến hành đổi Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em.



- Cách thức thực hiện 



Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Giấy khai sinh;



- Xác nhận của thôn/xóm hoặc Ban quản lý khu dân cư hiện đang sinh sống (đối với trẻ em dưới 6 tuổi không đăng ký thường trú tại xã/phường/thị trấn nhưng đang sinh sống trên địa bàn xã/phường/thị trấn).



- Trường hợp Thẻ khám chữa bệnh bị rách nát; thông tin ghi trên Thẻ không đọc được; thông tin hiện tại đã thay đổi so với thông tin ghi trên Thẻ thì cha, mẹ, người giám hộ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú đổi Thẻ khám chữa bệnh kèm theo các thông tin hiện tại và Thẻ cũ.



- Trường hợp trẻ em thay đổi nơi thường trú thì cha, mẹ, người giám hộ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đến đổi Thẻ khám chữa bệnh, có ghi rõ địa chỉ nơi đi và kèm theo Thẻ cũ.



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết 



Thời hạn cấp lại Thẻ khám chữa bệnh chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp xã nhận được đề nghị.



- Đối tượng thực hiện TTHC



Cá nhân     



- Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã/ phường



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã/phường và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện. 



- Kết quả của việc thực hiện TTHC



Đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập.



- Lệ phí     



Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai



Danh sách trẻ em từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 2: Danh sách trẻ em từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnhThông tư 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính



TE dưới 6 tuổi (chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi tính đến ngày cấp Thẻ khám chữa bệnh).



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004



- Nghị định 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.



- Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.


IV.3. Lĩnh vực Người có công



1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ


- Trình tự thực hiện: 


1. Đơn đề nghị công nhận liệt sĩ và trợ cấp tuất đối với thân nhân liệt sĩ.



2. Cấp giấy báo tử.



3. Cấp giấy chứng nhận thân nhân gia đình liệt sĩ của UBND cấp xã



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 3-LS2 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


+ Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng


MẪU SỐ 3-LS2


UBND tỉnh (thành phố)………   



Quận(huyện) :....................                         Giấy chứng nhận 


Xã (phường) ..............                    thân nhân trong gia đình liệt sĩ



                                           (để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)  



Uỷ ban nhân dân xã (phường): .................................................................................



Chứng nhận ông (bà):...............................................................................................



Nguyên quán:...............................................................................................................



Có những thân nhân chủ yếu sau:



			Số TT


			Họ và tên


			Năm sinh


			Quan hệ


			Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay


			Ghi chú



(nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm)





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú những điều cần thiết ( gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ).............................………….......................



...............................................................................................................................................................



................................................................................................................................................................



..........……..............................................................



……………………………………………………………………………………….



Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này./.     



			
TM. GIA ĐÌNH


			................., ngày ...... tháng ...... năm.......
TM .UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ , PHƯỜNG








2. Thủ tục xác nhận biên bản xảy ra sự việc đối với trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật


- Trình tự thực hiện: Xác nhận biên bản xảy ra sự việc đối với trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: biên bản xảy ra sự việc đối với trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận biên bản xảy ra sự việc đối với trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



3. Thủ tục xác nhận trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật nay đã xuất ngũ nhưng chưa đủ ba năm mà bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần


- Trình tự thực hiện: 


1. Đơn đề nghị của thân nhân.


2. Căn cứ vào tình trạng thực tế có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng bệnh tật dẫn đến tâm thần. Uỷ ban nhân dân xã xác nhận bệnh tật tâm thần của đối tượng quân nhân, phục viên xuất ngũ để làm căn cứ hoàn thiện thủ tục hồ sơ xác nhận bệnh binh


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: biên bản xác nhận trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật nay đã xuất ngũ nhưng chưa đủ ba năm mà bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật nay đã xuất ngũ nhưng chưa đủ ba năm mà bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



4. Thủ tục xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động  (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi)


- Trình tự thực hiện:


1. Đề nghị xác nhận của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi).


2. Căn cứ vào tình hình thực tế của đối tượng căn cứ vào hộ tịch, hộ khẩu UBND xã cấp giấy xác nhận. 



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy xác nhận đơn đề nghị xác nhận tình trạng thực tế của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận đơn đề nghị xác nhận tình trạng thực tế của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi).


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội


5. Thủ tục lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng dị tật


- Trình tự thực hiện: 


1. Lập bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến có xác nhận của UBND xã.


2. Niêm yết danh sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học trong thời gian 15 ngày trước khi Hội đồng xác nhận người có công (cấp xã) họp và lập biên bản, danh sách đề nghị xác nhận.



3. UBND cấp xã chuyển các giấy tờ kèm biên bản, danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng dị tật


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng dị tật


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 3-HH Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


MẪU SỐ 3-HH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------



BIÊN BẢN XÁC NHẬN



NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC


Hôm nay, ngày……tháng……năm……, Hội đồng xác nhận người có công xã:…………………………. bao gồm (ghi rõ họ tên và chức danh):




……………




………………………………….



……………………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………………..



………………………………………………………………………………………………



họp, xét đề nghị hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với:



- Ông (bà)…………………………………….……………………..Năm sinh…………...…



- Nguyên quán:……………………………………………………………………………….



- Trú quán:…………………………………………………………………………………….



- Thời gian ở chiến trường từ ngày….tháng….năm…….đến ngày…..tháng…..năm…..



- Địa bàn hoạt động: 
….



Tình trạng bệnh tật và sức khoẻ hiện nay:………..…………..



……………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………….………………………..



……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..



Tình trạng con bị dị dạng, dị tật:



			Họ và tên


			Năm sinh


			Loại dị dạng, dị tật


			Dị dạng, dị tật nhẹ, còn khả năng lao động


			Dị dạng, dị tật nặng, không còn khả năng lao động





			


			


			


			


			Suy giảm khả năng tự lực  trong sinh hoạt


			Không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








			Đại diện mặt trận tổ quốc


			Đại diện đảng uỷ


			Đại diện UBND cấp xã








6. Thủ tục đề nghị khen tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”


- Trình tự thực hiện: 


1. UBND cấp xã sau khi xác nhận bản khai, tổ chức họp xác minh đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.


2. Lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND huyện.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Danh sách bà mẹ thuộc đối tượng xem xét báo chủ tịch UBND huyện


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập danh sách đề nghị khen tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" ngày 29 tháng 8 năm 1994



+ Nghị định 176/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ



7. Thủ tục xác nhận bản khai đề nghị khen tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”


- Trình tự thực hiện: 


1. Thân nhân (đối với trường hợp truy tặng) hoặc bà mẹ (đối với trường hợp phong tặng) lập bản khai đề nghị khen tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.


2. Căn cứ đề nghị của (thân nhân đối với trường hợp truy tặng) hoặc bà mẹ (đối với trường hợp phong tặng) chủ tịch UBND cấp xã xác nhận bản khai đề nghị khen tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: bản khai đề nghị khen tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận bản khai đề nghị khen tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" ngày 29 tháng 8 năm 1994



+ Nghị định 176/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ



8. Thủ tục xác nhận bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến


- Trình tự thực hiện: 


1. Người có công hoặc thân nhân (trong trường hợp được truy tặng) lập bản khai kèm bản sao một số giấy tờ theo quy định gửi đến Ủy ban nhân dân xã


2. Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào các giấy tờ kèm theo xác nhận vào bản khai.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến.



- Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu anh hùng hoặc bản sao Bằng anh hùng



b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  xác nhận bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 4c-AH Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


MẪU SỐ 4c-AH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------



BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG


1. Phần khai về người có công:



Họ và tên: …………………………………..Nam (Nữ) …….. Năm sinh: 




Nguyên quán: 




Cơ quan, đơn vị công tác: 




Nơi đăng ký hộ khẩu: 




Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT,  Anh hùng LĐ trong kháng chiến) : 



Theo Quyết định số……..……ngày……tháng…..năm…..…của Chủ tịch nước.



2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):



Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: 




Nguyên quán: 




Trú quán: 




Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha, mẹ, con….)




đã từ trần ngày…….tháng….năm…………………………………………………….


Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.



			Ông (bà) ……………………………………..



Hiện cư trú tại: ……………………...….………



chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.



……ngày ….tháng …năm ….
TM. UBND
Chủ tịch





			Ngày …. tháng …. năm …
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)








9. Thủ tục xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày


- Trình tự thực hiện: 


1. Người bị địch bắt tù đày lập bản khai cá nhân kèm theo bản sao một số giấy tờ theo quy định gửi đến Ủy ban nhân dân xã.


2. Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào các giấy tờ trên xác nhận bản khai


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày 



- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.



b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 8-TĐ1 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


MẪU SỐ 8-TĐ1



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------



..............ngày         tháng          năm 200...



BẢN KHAI CÁ NHÂN



Họ và tên :.............................................................................Năm sinh......................



Nguyên quán:..............................................................................................................



Trú quán:.....................................................................................................................



Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày.........tháng……......năm……....đến ngày……...tháng ……..năm………



Cấp bậc…………………….. chức vụ:................................................................……



Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:...........................................................



Bị địch bắt tù, đày ngày.........tháng........năm........đến ngày.......tháng ......năm..........



Nơi bị tù:.....................................................................................................................



Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác....................................................



Đã hưởng các chế độ:



- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh



- Tuất liệt sĩ



- Người hoạt động kháng chiến



- Người có công giúp đỡ cách mạng



- …………………………………..



Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):



+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng.......................quyết định số:.........................ngày..........tháng....................năm



+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng.....................quyết định số:.........................ngày..........tháng....................năm



			Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)
Ngày         tháng         năm
(Ký tên, đóng dấu)


			Người khai
(ký - ghi rõ họ, tên)








10. Thủ tục xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc


- Trình tự thực hiện: 


1. Người hoạt động kháng chiến làm bản khai kèm theo các giấy tờ theo quy định gửi đến Ủy ban nhân dân xã.


2. Uỷ ban nhân dân xã căn cứ vào bản khai và các giây tờ kèm theo xác nhận bản khai cá nhân.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc



- Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.



b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 9-KC1 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


MẪU SỐ 9 - KC1



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



ngày         tháng          năm



BẢN KHAI CÁ NHÂN



Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:................................



Nguyên quán:...............................................................................................................



Trú quán:.....................................................................................................................



Tham gia hoạt động kháng chiến  từ ngày....…….tháng..……....năm.……......đến



 ngày.........tháng.........năm..………....



Số năm thực tế tham gia kháng chiến:.............tháng............năm.



Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:



Huân chương Chiến thắng hạng                        Huy chương Chiến thắng hạng



Huân chương KC chống Pháp hạng
            Huy chương KC chống Pháp hạng



Huân chương KC chống Mỹ hạng
            Huy chương KC chống Mỹ 



			Chứng nhận của UBND xã,phường………………
(ký và ghi rõ họ tên)


			Người khai ký tên








Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):.....................................là đúng sự thật./.



Ngày         tháng           năm
(Ký tên, đóng dấu)



11. Thủ tục xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người có công giúp đỡ cách mạng


- Trình tự thực hiện: 


1. Người có công giúp đỡ cách mạng lập bản khai cá nhân theo quy định gửi đến Ủy ban nhân dân xã 


2. UBND xã căn cứ vào các giấy tờ trên xác nhận bản khai cá nhân.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Bản khai cá nhân của người có công giúp đỡ cách mạng



- Kèm bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc Bằng có công với nước hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến. Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.



b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người có công giúp đỡ cách mạng



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 10- CC1 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


MẪU SỐ 10- CC1



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------



ngày         tháng          năm



BẢN KHAI CÁ NHÂN



Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:................................



Nguyên quán:...............................................................................................................



Trú quán:.....................................................................................................................



Đã được Nhà nước tặng:



- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:........................ngày..........tháng.......năm……….của Chủ tịch nước.



- Huân chương kháng chiến hạng:..................theo Quyết định số:.............................. ngày............tháng...............năm...........



- Huy chương kháng chiến hạng:.................. theo Quyết định số:.............................. ngày............tháng...............năm...........



Các chế độ chính sách đã hưởng:



- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh



- Kháng chiến



…



			Chứng nhận của UBND xã (phường).......
(ký, ghi rõ họ tên)


			Người khai








Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):.....................................là đúng sự thật./.



Ngày         tháng           năm
(Ký tên, đóng dấu)



12. Thủ tục xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995


- Trình tự thực hiện: 


1. Người đề nghị là thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật lập bản khai theo quy định và gửi đến Ủy ban nhân dân xã 


2. Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào các giấy tờ trên xác nhận vào bản khai.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật


- Kèm một trong những giấy tờ là: Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày, Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Bằng Tổ quốc ghi công hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


MẪU SỐ 11



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------



BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN



NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG


1/ Phần khai về thân nhân (người đứng khai);



Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: 




Nguyên quán: 




Trú quán: 




Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)




2/ Phần khai về người có công:



Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh: 




Nguyên quán: 




Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ): 




Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại 




Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày): 




Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với: 




Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …) 




-…



-…



Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.



			 ……ngày …. tháng …. năm 200…


                             Xác nhận của xã (phường)



Ông (bà) ………………………………………....



Hiện cư trú tại: ……………………………….………



là ……………… của ông (bà) ………………….…



(tên người có công) đã chết ngày ….…tháng ….. năm …….



Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.



TM. UBND
Chủ tịch


			……….ngày …. tháng …. năm 200
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)








13. Thủ tục cấp giấy khai tử cho người có công với cách mạng từ trần


- Trình tự thực hiện:


1. Khi Người có công từ trần, thân nhân của họ đến báo tin cho UBND xã và đề nghị cấp giấy khai tử.



2. Ủy ban nhân dân xã xem xét và cấp giấy khai tử.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: giấy khai tử cho người có công với cách mạng từ trần


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp giấy khai tử cho người có công với cách mạng từ trần


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



14. Thủ tục xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần


- Trình tự thực hiện: 


1. Khi Người có công chết, thân nhân của họ lập bản khai theo mẫu gửi đến Ủy ban nhân dân xã.


2. Ủy ban nhân dân xã xem xét và xác nhận vào bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 12-TT1 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


MẪU SỐ 12-TT1



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------



BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN


Họ và tên người từ trần:......................................................................Năm sinh:…….…….



Nguyên quán:......……...............................................................................................……....



Trú quán:……………………………………………………………………………..……..



Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…)............…………….…………………………………………………………….........



Số sổ trợ cấp (nếu có):……………………………………………………………………...



Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:…………………………………………………….….



Từ trần ngày……….tháng……….năm…………………………………………………….



Theo giấy khai tử số………………ngày…..…tháng……năm……..của Uỷ ban nhân dân xã (phường)………………………………………………………………………………



Trợ cấp đã nhận đến hết tháng……………năm…………Mức trợ cấp:……………………



Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp………………………………



Nguyên quán:………………………………………………………………………….……



Trú quán:………...……………………………………………………..…………………...



Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:……………………………………….


Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)


			TT


			Họ và tên


			Năm sinh


			Quan hệ với người chết


			Nghề nghiệp hiện tại





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			3


			


			


			


			





			4


			


			


			


			





			5


			


			


			


			








			..............,ngày       tháng      năm
Chứng nhận UBND xã (phường)
Chủ tịch


			…………..,ngày        tháng      năm
Người khai nhận trợ cấp
(ký tên, ghi rõ họ tên)








15. Thủ tục xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người đang thường trú trên địa bàn


- Trình tự thực hiện: 


1. Người có công với cách mạng lập Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hinh theo mẫu gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang thường trú.



2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét và xác nhận tờ khai 


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ khai theo mẫu, kèm theo chỉ định của cơ sở y tế; Số lượng: 01 tờ khai


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người đang thường trú trên địa bàn


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03-CSSK Thông tư số số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế


MẪU SỐ 03-CSSK


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------



TỜ KHAI



NHẬN TRỢ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP VÀ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH



ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG


(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế)



1. Họ và tên:




2. Năm sinh:




3. Đang hưởng trợ cấp:




4. Nơi quản lý trợ cấp:




5. Số Hồ sơ:




6. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có) ....% (Bằng chữ:
)



Tôi đề nghị được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp sổ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình như sau:



			STT


			Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ





			


			





			1


			





			2


			





			...


			...








			Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền








			....., ngày … tháng … năm 20...
Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)








Ghi chú:


- UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.



- Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công xác nhận đối với người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.



16. Thủ tục xác nhận tờ khai cấp cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng đối với những trường hợp đang thường trú tại địa phương


- Trình tự thực hiện: 


1. Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo làm tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm bản sao giấy khai sinh gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã xin xác nhận (ngoại trừ các đối tượng do Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công quản lý; đối tượng do đơn vị quân đội, công an quản lý). 


2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét và xác nhận tờ khai 


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: tờ khai cấp cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng đối với những trường hợp đang thường trú tại địa phương; bản sao giấy khai sinh của người hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo.


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01-ƯĐGD Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính


MẪU SỐ 01-ƯĐGD


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------



TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO



(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo)



Họ và tên người có công (1) .................................. là: (2)




Ngày tháng năm sinh:....................................... Nam/Nữ




Số hồ sơ:




Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)......................... (Quận,huyện)




Tỉnh (thành phố)




Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp:




Tôi là (3)......................................... quan hệ với người có công(4):




Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với:



			STT


			Họ và tên (5)


			Ngày, tháng, năm sinh


			Quan hệ với người có công





			1


			


			


			





			2


			


			


			





			...


			


			


			








Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



			Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)



Ông/bà.........................................................



có bản khai như trên là đúng.



Thủ trưởng đơn vị



(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


			........., ngày.....  tháng..... năm......
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ, tên)








Ghi chú



- (1) - Ghi rõ họ tên người có công



- (2) - Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động).



- (3) - Ghi họ tên người đứng khai.



- (4) - Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.



- (5) - Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.



- (6) - Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:



+ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.



+ Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.



+ Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.


17. Thủ tục xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ


- Trình tự thực hiện: 


1. Thân nhân người có công làm đơn đề nghị đi thăm viếng mộ gửi Ủy ban nhân dân xã.


2. Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ đề nghị của thân nhân xác nhận đơn.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 01/2008/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 29/1/2008 của Liên Bộ Lao động thương binh và xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.


18. Thủ tục xác nhận bản khai cá nhân và bản khai của thân nhân của người đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TT


- Trình tự thực hiện: 


1. Người đề nghị hoặc thân nhân lập bản khai cá nhân và bản khai của thân nhân theo mẫu gửi Ủy ban nhân dân xã


2. Uỷ ban nhân dân xã xác nhận bản khai cá nhân, thân nhân


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: bản khai cá nhân và bản khai của thân nhân của người đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TT


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận bản khai cá nhân và bản khai của thân nhân của người đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TT



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1a, mẫu số 1b Thông tư số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 Liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ


+ Thông tư số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 Liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính



MẪU 1A


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------


Ngày….. tháng….. năm 200…..



BẢN KHAI CÁ NHÂN



Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ



(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)



Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….



Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, CNVC):………………………………



Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….....



Quê quán: ………………………………………………………………………...



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...



Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:……………………..



Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm ………………



Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:…………………....



Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm …………………………………………..



Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):……………………



Nghề nghiệp sau khi về gia đình: ……………………………………………….



Đã được khen thưởng trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu: …………………….



………………………………………………………………………..................



Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước………………



………………………………………………………………………..................



………………………………………………………………………..................



Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………



………………………………………………………………………..................



………………………………………………………………………..................



BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH



			Từ tháng, năm


			Đến tháng, năm


			Cấp bậc, 
chức vụ


			Đơn vị 
(c, d, e, f)


			Địa bàn hoạt động





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng








Những người biết được quá trình tham gia công tác:



1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay………………………....



Lý do biết: ………………………………………………………………………



2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………



Lý do biết: ………………………………………………………………………



Khai tại …………………………………………………………………………



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



			Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)


			Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)








MẪU 1B


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------


Ngày….. tháng….. năm 200…..



BẢN KHAI THÂN NHÂN



Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ



(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)



1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:


Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..



Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….



Quê quán: ………………………………………………………………………..



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..



Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………



Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là………………………………………….



Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….



………………………………………………………………………..................



………………………………………………………………………..................



………………………………………………………………………..................



………………………………………………………………………..................



(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)



2. Phần khai về đối tượng:



Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..



Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….



Quê quán: ………………………………………………………………………..



Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:……………………..



Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm ………………



Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:…………………....



Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm …………………………………………..



Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):……………………



Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước………………



………………………………………………………………………..................



………………………………………………………………………..................



………………………………………………………………………..................



………………………………………………………………………..................



Đã từ trần ngày……. tháng…. năm…. tại………………………………………



Các giấy tờ của đối tượng còn lưu giữ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ:………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………..................



………………………………………………………………………..................



BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH



			Từ tháng, năm


			Đến tháng, năm


			Cấp bậc, 
Chức vụ


			Đơn vị 
(c, d, e, f)


			Địa bàn hoạt động





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng








Những người biết được quá trình tham gia công tác:



1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………



Lý do biết: ………………………………………………………………………



2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………



Lý do biết: ………………………………………………………………………



Khai tại …………………………………………………………………………



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



			Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)


			Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)








19. Thủ tục đề nghị xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg



- Trình tự thực hiện: 



1. Lập bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân


2. Công văn đề nghị của UBND cấp xã, phường trên cơ sở kết quả xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã, biên bản xác nhận của hội nghị liên tịch thôn xóm, biên bản hội nghị liên tịch của Hội đồng xã phường đề nghị.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: công văn đề nghị


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đề nghị xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 7a Thông tư số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 Liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ


+ Thông tư số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 Liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.


MẪU 7A


			ỦY BAN NHÂN DÂN



……………………….



Số:        /CV-UB



V/v xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


………, ngày….. tháng….. năm 200….








Kính gửi:……………………………………..



Căn cứ vào Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính;



Căn cứ đề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………đề nghị của BCH Cựu chiến binh và Hội đồng Chính sách xã (phường),



Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. đã tổ chức xác minh, xét duyệt và niêm yết, thông báo danh sách đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến nhân dân địa phương, sau……. Ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về đối tượng đã xét duyệt, nhất trí xác nhận và đề nghị:



Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)………………



Sinh năm ………………………………………… từ trần ………………………



Quê quán: ………………………………………………………………………



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………



Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):…………



Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … đến ngày…… tháng…… năm



Do đơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý.



Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần là……........ năm…….. tháng.



(Hồ sơ kèm theo)



Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc thân nhân của Ông (Bà) …………… được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.


			Nơi nhận:



- 



- 



- 



- Lưu…...


			TM. UBND……………………
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)








20. Thủ tục xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”


- Trình tự thực hiện: 


1. Nộp đơn


Thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ làm đơn đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”, gửi đến Ủy ban nhân dân xã.


2. Giải quyết của Ủy ban nhân dân xã



Uỷ ban nhân dân xã xác nhận đơn đề nghị của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.


21. Thủ tục xác nhận bản khai cá nhân của đối tượng người có công (hoặc thân nhân) đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế


- Trình tự thực hiện: 


1. Người có công với cách mạng lập bản khai cá nhân.


2.Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra và xác nhận vào bản khai của người có công với cách mạng, lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương và chuyển về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: bản khai cá nhân của đối tượng người có công (hoặc thân nhân) đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế


b) Số lượng hồ sơ:    03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận bản khai cá nhân của đối tượng người có công (hoặc thân nhân) đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 13 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


MẪU SỐ 13


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------


…………. ngày         tháng          năm



BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên :…………......................................................Năm sinh.............................



Nguyên quán:..............................................................................................................



Trú quán:.....................................................................................................................



Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay (nhân dân, hưu trí, mất sức lao động, cán bộ xã, ...)………



.....................................................................................................................................



Đã được hưởng trợ cấp:



- Thương binh, người hưởng chính sách như thương:



- Thân nhân liệt sĩ



- Người hoạt động kháng chiến



-



-



-



-



…



  Tôi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp thẻ bảo hiểm y tế./.


			Xác nhận của UBND xã (phường)


			Người khai








(ký tên, ghi rõ họ tên)


Nội dung đã kê khai trên và chữ ký của ông (bà) …………………………………….là đúng.          



………..,ngày       tháng         năm
TM.UBND
              Chủ tịch



IV.4. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội



1. Thủ tục quyết định cho người nghiện ma túy được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.



a) Trình tự thực hiện:



Bước 1: Tiếp nhận đơn:



- Người nghiện ma tuý, gia đình người nghiện ma tuý ,người giám hộ của người nghiện ma tuý khai báo về tình trạng của người nghiện ma tuý với UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc của người nghiện ma tuý gửi thông báo đến UBND cấp xã (nếu người nghiện ma tuý tự khai báo với cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc).



Bước 2: Lập hồ sơ:



- UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ cho người nghiện ma tuý gồm:



- Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;



- Bản tự khai báo về tình trạng nghiện ma tuý của người nghiện ma tuý hoặc biên bản,tài liệu gia đình người nghiện ma tuý ,người giám hộ của người nghiện ma tuý khai báo với UBND cấp xã.    



Bước 3: Xử lý hồ sơ:



Chủ tịch UBND cấp xã xem xét quyết định và giao cho Tổ Công tác cai nghiện ma tuý xã theo dõi quản lý;    



Quyết định cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng được lập thành 04 bản, 01 bản lưu Uỷ ban nhân dân cấp xã, 01 bản gửi cho cá nhân người được cai nghiện hoặc gia đình người hay giám hộ của họ, 01 bản gửi Tổ trưởng Tổ công tác và 01 bản gửi Tổ trởng tổ dân cư nơi người nghiện cư trú.  



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Hồ sơ gồm: 



+ Bản tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của bản thân người nghiện hoặc biên bản, tài liệu việc gia đình hay người giám hộ khai báo với UBND cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và tình trạng của người nghiện;



+ Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ



d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ khi người nghiện ma tuý, gia đình người nghiện ma tuý hay người giám hộ khai báo và đăng ký cai nghiện.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã;



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thường trực Tổ Công tác cai nghiện ma tuý xã;



- Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan y tế, công an, Tổ dân cư hoặc thôn, bản, làng.



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.       


h) Lệ phí (nếu có): Phải nộp lệ phí.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 ngày 22/12/2000 (hiệu lực 1/6/2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (hiệu lực 1/1/2009)



- Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng



-Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT/BLĐTBXH- BYT- BCA ngày 24 tháng 01 năm 2003 Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. 
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Cap Huyen.doc

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN



III.1. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp


1. Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp



- Trình tự thực hiện: 



+ Người lao động khi thất nghiệp đang hưởng chế độ BHTN có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố khác làm đơn theo mẫu số 9 gửi Phòng LĐTBXH cấp huyện nơi đang đóng BHTN



+ Phòng LĐTBXH cấp huyện nơi đang đóng BHTN giới thiệu hưởng chế độ BHTN theo đề nghị của người lao động thực hiện theo mẫu số 10.



+ Phòng LĐTBXH cấp huyện tiếp nhận chuyển đến để hưởng BHTN theo qui định.



- Cách thức thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 9)



-Giấy giới thiệu hưởng BHTN (Mẫu số 10)



b) Số lượng hồ sơ:                  01          (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có



Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 9)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Chương V Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp; TT số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.



MẪU SỐ 9:


Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------


......................, ngày ...... tháng .... năm .......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP



Kính gửi: Phòng lao động- Thương binh và Xã hội…….



tỉnh, thành phố………….



Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …...



Số CMND ................. do ........................................................ cấp ngày ....... tháng ........ năm .........



Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Hiện cư trú tại: …………………………………………



Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................



Hiện nay, Tôi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, nhưng vì lý do.............................. ..........................................tôi xin đề nghị quý Phòng chuyển để hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Phòng lao động- Thương binh và Xã hội huyện................tỉnh, thành phố……………   



Tôi xin chân thành cám ơn./.



			


			............., ngày ....... tháng ..... năm .....
    Người khai
  (Ký, ghi rõ họ tên)








MẪU SỐ 10:


Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội



			UỶ BAN NHÂN DÂN ..............................
PHÒNG LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------





			Số: ..................../ GT


			......................, ngày ...... tháng .... năm .......








GIẤY GIỚI THIỆU



Kính gửi: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội..........



tỉnh, thành phố……………….



Ông (bà): …………………………



Số sổ BHXH:



Số chứng minh thư nhân dân:                  cấp ngày:   /  /  /



Nơi cấp: 



Theo đề nghị của ông/bà nêu trên tại đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đề ngày   /  /200….



Nay đề nghị quý Phòng tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho ông, bà có tên nêu trên theo quy đinh hiện hành.



(kèm theo hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các giấy tờ có liên quan)



Xin trân trọng cám ơn./.


			Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.


			Trưởng phòng
(Ký, đóng dấu, họ tên)








III.2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội



1. Thủ tục giải quyết chế độ nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đối với gia đình, cá nhân do cấp huyện quản lý



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp hồ sơ



- Đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ phải làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



2. Thẩm định hồ sơ



- Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp xét thấy đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã (nếu có) về trích yếu lý lịch của đối tượng, nội dung chế độ trợ cấp đề nghị được hưởng. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định gửi Phòng Nội vụ -  Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xem xét, giải quyết. 



Trường hợp đối tượng không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Uỷ ban nhân dân cấp xã thông báo cho đối tượng biết; trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thẩm tra và thành lập Hội đồng xét duyệt, thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch UBND) làm Chủ tịch Hội đồng; cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Uỷ viên thường trực; cán bộ Tài chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và đại diện một số đoàn thể làm uỷ viên.



3. Ra quyết định



- Phòng Nội vụ -  Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể 



- Cách thức thực hiện:



+ Trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: yêu cầu liệt kê thành phần hồ sơ khi tiếp nhận.



- Đơn của người nhận nuôi có ý kiến đồng ý cho nhận nuôi của người giám hộ hoặc người đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; trường hợp trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của trẻ em trong văn bản này (mẫu số 1b); xác nhận của Trưởng thôn và ý kiến chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em sinh sống;



- Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, kèm theo bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân.



- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS;



- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có- mẫu số 2);


- Bản sao giấy khai sinh; sơ yếu lý lịch của trẻ em;



- Thời hạn giải quyết



- UBND cấp xã thẩm định trong 7 ngày làm việc



- Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, UBND xã phải hoàn thiện gửi Phòng LĐTBXH



- Trong thời hạn 10 ngày, Phòng LĐTBXH phải thẩm định trình UBND cấp huyện  quyết:



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã , Phòng  LĐTBXH



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Tổ chức, cá nhân



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi



+ Biên bản của hội đồng xét duyệt xã



+ Quyết định trợ cấp xã hội



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Gia đình, cá nhân phải đủ điều kiện nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



+ Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.



2. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập do huyện quản lý



- Trình tự thực hiện:



- Đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ phải làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



- Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp xét thấy đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã (nếu có) về trích yếu lý lịch của đối tượng, nội dung chế độ trợ cấp đề nghị được hưởng. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định gửi Phòng Nội vụ -  Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xem xét, giải quyết. 



Trường hợp đối tượng không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Uỷ ban nhân dân cấp xã thông báo cho đối tượng biết; trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thẩm tra và thành lập Hội đồng xét duyệt, thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch UBND) làm Chủ tịch Hội đồng; cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Uỷ viên thường trực; cán bộ Tài chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và đại diện một số đoàn thể làm uỷ viên.



- Phòng Nội vụ -  Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể



- Cách thức thực hiện:



+ Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (mẫu số 1c); 



- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã;



- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS;



- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có- mẫu số 2);



- Văn bản đề nghị của cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội;



- Quyết định tiếp nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội;



b) Số lượng hồ sơ:         01                   (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



- UBND cấp xã thẩm định trong 7 ngày làm việc



- Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, UBND xã phải hoàn thiện gửi Phòng LĐTBXH



- Trong thời hạn 10 ngày, Phòng LĐTBXH phải hoàn thành thẩm định 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng LĐTBXH



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội



+ Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



Các đối tượng sau đây được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội:



1. Các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Điều 5 của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.



2. Các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp: Trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động.



4. Các đối tượng xã hội khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội



+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



3. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đột xuất



- Trình tự thực hiện:



1. Lập danh sách



- Trưởng thôn lập danh sách đối tượng gửi uỷ ban nhân dân xã



2. Tổ chức xét duyệt



- Chủ tịch UBND Xã triệu tập họp khẩn cấp Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách đối tượng cứu trợ đột xuất đề nghị cấp huyện hỗ trợ.



3. Quyết định hỗ trợ



- Nếu cấp xã có nguồn cứu trợ dự phòng thì Chủ tịch UBND cấp xã  quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết



- Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hỗ trợ



Sau khi được cấp huyện hỗ trợ, cấp xã tổ chức cứu trợ cho đối tượng và thực hiện việc công khai theo quy định



- Cách thức thực hiện:



+ Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã nếu có



- Danh sách người được hỗ trợ



- Quyết định hưởng trợ cấp của Chủ tịch UBND Cấp Huyện 



b) Số lượng hồ sơ:         01                   (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



+ không quy định



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi đối tượng sinh sống.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã  nơi đối tượng sinh sống; 



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



Đối tượng phải thuộc diện được hưởng trợ cấp theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Nghị định 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 



4. Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng 



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp hồ sơ



- Đối tượng nộp  hồ  sơ  đề  nghị  hưởng trợ cấp UBND xã



2. Thẩm định hồ sơ



- UBND xã thẩm định hồ sơ



- Phòng LĐTBXH thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện



3. Ra quyết định



- UBND cấp Huyện ký quyết định hưởng trợ cấp



- Cách thức thực hiện:



+ Tại  trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Yêu cầu liệt kê thành phần hồ sơ khi tiếp nhận.



- Đơn, văn bản xác nhận của cơ quan y tế nếu có



- sơ yếu lý lịch của đối tượng



- Bản sao giấy khai sinh



- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế nếu có



- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã nếu có



- Quyết định hưởng trợ cấp của Chủ tịch UBND Cấp Huyện



b) Số lượng hồ sơ:         01                   (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



- UBND cấp xã thẩm định trong 7 ngày làm việc



- Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, UBND xã phải hoàn thiện gửi Phòng LĐTBXH



- Trong thời hạn 10 ngày, Phòng LĐTBXH phải thẩm định trình UBND cấp huyện 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi đối tượng sinh sống.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã  nơi đối tượng sinh sống; Phòng LĐTBXH



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ 



+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã 



+ Quyết định hưởng trợ cấp



+ Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



Đối tượng phải thuộc diện được hưởng trợ cấp theo quy định tại Điều 4, Nghị định 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 



+ Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.



+ Thông tư 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



5. Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhận nhận nuôi dưỡng 



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp hồ sơ



- Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi của UBND xã



2. Thẩm định hồ sơ



- UBND xã thẩm định hồ sơ



- Phòng LĐTBXH thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện



3. Ra quyết định



- Chủ tịch UBND cấp huyện ký quyết định



- Cách thức thực hiện:



+ Tại Trụ sở cơ quan hành chính 



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: yêu cầu liệt kê thành phần hồ sơ khi tiếp nhận



- Đơn của người nhận nuôi



- Bản sao giấy khai sinh; sơ yếu lý lịch của trẻ em



- Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em



- Giấy chứng nhận sức khỏe



- Giấy chứng minh thư nhân dân



- Quyết định hưởng trợ cấp của Chủ tịch UBND Cấp Huyện 



b) Số lượng hồ sơ:         03                (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



- UBND cấp xã thẩm định trong 7 ngày làm việc



- Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, UBND xã phải hoàn thiện gửi Phòng LĐTBXH



- Trong thời hạn 10 ngày, Phòng LĐTBXH phải thẩm định trình UBND cấp huyện 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cá nhân và tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan ban ngành



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐTBXH



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Đơn của người nhận nuôi có ý kiến đồng ý cho nhận nuôi của người giám hộ hoặc người đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi



+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Đối tượng được nhận nuôi phải là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH



6. Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội 



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp hồ sơ



- Đối tượng nộp  hồ  sơ  đề  nghị  hưởng trợ cấp UBND xã



2. Thẩm định hồ sơ



- UBND xã thẩm định hồ sơ



- Phòng LĐTBXH thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện



3. Ra quyết định



- UBND cấp Huyện ký quyết định hưởng trợ cấp



- Cách thức thực hiện:



+ tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Yêu cầu liệt kê thành phần hồ sơ khi tiếp nhận.



- Đơn, văn bản xác nhận của cơ quan y tế nếu có



- sơ yếu lý lịch của đối tượng



- Bản sao giấy khai sinh



- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế nếu có



- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã nếu có



- Quyết định hưởng trợ cấp của Chủ tịch UBND Cấp Huyện



b) Số lượng hồ sơ:         01                   (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



- UBND cấp xã thẩm định trong 7 ngày làm việc



- Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, UBND xã phải hoàn thiện gửi Phòng LĐTBXH



- Trong thời hạn 10 ngày, Phòng LĐTBXH phải thẩm định trình UBND cấp huyện 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi đối tượng sinh sống.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã  nơi đối tượng sinh sống; Phòng LĐTBXH



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ cá nhân



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn



+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã 



+ Quyết định hưởng trợ cấp



+ Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Đối tượng phải thuộc diện được hưởng trợ cấp theo quy định tại Điều 4, Nghị định 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 



7. Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp hồ sơ



- Đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ phải làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



2. Thẩm định hồ sơ



- Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp xét thấy đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã (nếu có) về trích yếu lý lịch của đối tượng, nội dung chế độ trợ cấp đề nghị được hưởng. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định gửi Phòng Nội vụ -  Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xem xét, giải quyết. 



Trường hợp đối tượng không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Uỷ ban nhân dân cấp xã thông báo cho đối tượng biết; trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thẩm tra và thành lập Hội đồng xét duyệt, thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch UBND) làm Chủ tịch Hội đồng; cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Uỷ viên thường trực; cán bộ Tài chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và đại diện một số đoàn thể làm uỷ viên.



3. Ra quyết định



- Phòng Nội vụ -  Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể



- Cách thức thực hiện:



+ Trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn, văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình, cá nhân đứng ra tổ chức mai táng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (nếu là gia đình, cá nhân) nơi đối tượng cư trú (mẫu số 1a); bản sao giấy khai tử (nếu có);



- Quyết định hỗ trợ kinh phí mai táng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện (mẫu số 6).


b) Số lượng hồ sơ:         01                   (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



- UBND cấp xã thẩm định trong 7 ngày làm việc



- Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, UBND xã phải hoàn thiện gửi Phòng LĐTBXH



- Trong thời hạn 10 ngày, Phòng LĐTBXH phải thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi đối tượng sinh sống.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã  nơi đối tượng sinh sống; Phòng LĐTBXH



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội



+ Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Đối tượng phải thuộc diện theo quy định tại Điều 10, Nghị định 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 



8. Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp và tiếp nhận hồ sơ:



- Đơn vị xây dựng đề án gửi hồ sơ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ 



2. Tổ chức  thẩm định



- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



- Trường hợp không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



3. Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh



Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. 



4. Trả kết quả: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết định thành lập hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, nêu rõ lý do



- Cách thức thực hiện:



+ Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Hồ sơ thành lập gồm:



a) Tờ trình thành lập.



Nội dung Tờ trình nêu rõ:



- Sự cần thiết thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;



- Quá trình xây dựng đề án; 



- Nội dung cơ bản của đề án;



- Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.



b) Đề án thành lập.



Nội dung đề án gồm:



- Mục tiêu và nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội;



- Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;



- Đối tượng tiếp nhận;



- Tổ chức bộ máy; nhân sự, biên chế;



- Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế) và trang thiết bị, phương tiện cần thiết;



- Kế hoạch kinh phí;



- Dự kiến hiệu quả;



- Kiến nghị của cơ quan, đơn vị trình.



c) Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.



Nội dung của quy chế gồm:



- Trách nhiệm của Giám đốc và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ;



- Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên;



- Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nuôi dưỡng;



- Cơ chế quản lý tài sản, tài chính;



- Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở bảo trợ xã hội.



- Thời hạn giải quyết:



a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì phải tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



b) Thành lập : 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ sở BTXH



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐTBXH



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Biên bản thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



+ Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Các cơ sở bảo trợ xã hội phải đảm bảo Các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn chăm sóc đối tượng theo quy định tại Chương II Nghị định 68/2008/NĐ-CP



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 



9. Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp và tiếp nhận hồ sơ:



- Đơn vị xây dựng đề án gửi hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội



- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ 



2. Tổ chức  thẩm định



- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



- Trường hợp không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



3. Trình Chủ tịch UBND cấp huyện



Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. 



4. Trả kết quả: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết định thành lập hoặc văn bản trả lời không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, nêu rõ lý do - Cách thức thực hiện:



+ Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



2. Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (theo quy định tại khoản 1 Điều 16 nghị định 68/2008/NĐ-CP)



3. Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở BTXH



4. Dự thảo quy chế họat động (theo quy định tại khoản 1 Điều 16 nghị định 68/2008/NĐ-CP )



5. Sơ yếu lý lịch của Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập CSBTXH



6. Có ý kiến bằng văn của UBND cấp xã trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý nơi CSBTXH đặt trụ sở hoạt động- Thời hạn giải quyết:



a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì phải tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.



b) Thành lập : 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ sở BTXH



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động -TBXH



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Mẫu đơn xin thành lập cơ sở BTXH ngoài công lập



+ Nội dung cơ bản của Đề án thành lập cơ sở BTXH ngoài công lập



+ Biên bản thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội



+ Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Các cơ sở bảo trợ xã hội phải đảm bảo Các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn chăm sóc đối tượng theo quy định tại Chương II Nghị định 68/2008/NĐ-CP



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 



10. Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của UBND cấp huyện



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp hồ sơ



- Cơ sở BTXH nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân huyện nơi ra quyết định thành lập CSBTXH



- UBND huyện tiếp nhận hồ sơ



2. Giải quyết:



- 20 ngày sau khi nhận được hồ sơ xin giải thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định giải thể CSBTXH. Cơ sở BTXH không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của người có thẩm quyền



- Cách thức thực hiện:



+ Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Đơn xin giải thể cơ sở BTXH nêu rõ lý do xin giải thể



Bản kê tài sản, tài chính và phương án xử lý



Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể



b) không yêu cầu số bộ hồ sơ



- Thời hạn giải quyết:



20 ngày sau khi nhận được hồ sơ xin giải thể, nguời có thẩm quyền ra quyết định giải thể phải ra quyết định giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. cơ sở bảo trợ xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của  người có thẩm quyền



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện  



d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Tổ chức



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Cơ sở bảo trợ xã hội không đảm bảo các điều kiện qui định tại các Điều 10, 11, 12 và 13 Chương II Nghị định 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội .



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ



11. Thủ tục Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện



- Trình tự thực hiện:



- Đề nghị đổi tên gọi, trụ sở hoặc quy chế hoạt động: Cơ sở Bảo trợ xã hội cần thay đổi tên gọi, trụ sở  hoặc quy chế hoạt động phải đề nghị bằng văn bản với UBND cấp huyện và chủ tịch Huyện



- Văn bản trả lời: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, chủ tịch Huyện phải trả lời bằng văn bản về đề nghị của cơ sở; quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời, thì cơ sở Bảo trợ xã hội được thực hiện việc thay đổi.



- Cách thức thực hiện:



+ Tại trụ sở cơ quan hành chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Đề nghị bằng văn bản của cơ sở Bảo trợ xã hội cần thay đổi tên gọi, trụ sở  hoặc quy chế hoạt động 



- Thời hạn giải quyết:



+ 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, người ra quyết định thành lập phải trả lời bằng văn bản về đề nghị của cơ sở; quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời, thì cơ sở Bảo trợ xã hội được thực hiện việc thay đổi.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  UBND cấp huyện



d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Văn bản trả lời



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Thay đổi một hoặc các nội dung về tên, trụ sở, quy chế hoạt động



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 



12. Thủ tục tiếp nhận đối tường bảo trợ xã hội vào nhà xã hội



- Trình tự thực hiện:



1. Nộp hồ sơ



- Đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ phải làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



2. Thẩm định hồ sơ



- Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp xét thấy đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã (nếu có) về trích yếu lý lịch của đối tượng, nội dung chế độ trợ cấp đề nghị được hưởng. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định gửi Phòng Nội vụ -  Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xem xét, giải quyết. 



Trường hợp đối tượng không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Uỷ ban nhân dân cấp xã thông báo cho đối tượng biết; trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thẩm tra và thành lập Hội đồng xét duyệt, thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch UBND) làm Chủ tịch Hội đồng; cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Uỷ viên thường trực; cán bộ Tài chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và đại diện một số đoàn thể làm uỷ viên.



3. Ra quyết định



- Phòng Nội vụ -  Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể



- Cách thức thực hiện:



+ Tại UBND cấp xã, huyện



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Đối tượng phải nộp các hồ sơ, giấy tờ sau:



- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (mẫu số 1); 



- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã;



- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với người nhiễm HIV/AIDS;



b) Số lượng hồ sơ:         01                   (bộ)



- Thời hạn giải quyết:



- UBND cấp xã thẩm định trong 7 ngày làm việc



- Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, UBND xã phải hoàn thiện gửi Phòng LĐTBXH



- Trong thời hạn 10 ngày, Phòng LĐTBXH phải thẩm định trình UBND cấp huyện ra quyết định



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



+ cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi đối tượng sinh sống.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã  nơi đối tượng sinh sống; Phòng LĐTBXH



c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



+ Quyết định hành chính



- Lệ phí (nếu có)



+ không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



+ Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội



+ Quyết định về việc tiếp nhận vào Nhà xã hội



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:



+ Đối tượng được xem xét tiếp nhận vào nhà xã hội là những đối tượng thuộc diện trợ cấp xã hội quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6 Điều 4 của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 


III.3. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em



1. Thủ tục chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện



- Trình tự thực hiện 



1. Lập hồ sơ trẻ em



Cơ quan LĐTBXH (nơi trẻ em đến) lập Hồ sơ trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú) (hồ sơ phải có ảnh trẻ em và ghi đầy đủ các nội dung theo đúng mẫu quy định) 



2. Bàn giao hồ sơ trẻ em



- Tại địa phương nơi trẻ em đến: Cơ quan LĐTBXH có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đưa các em trở về địa phương bảo đảm an toàn, nhanh gọn, đồng thời bàn giao hồ sơ trẻ em cho các cơ quan có liên quan để theo dõi, quản lý.



- Tại địa phương nơi có trẻ em đi: Cơ quan LĐTBXH có trách nhiệm tổ chức đón các em, đưa các em trở về với gia đình hoặc nơi cư trú và thực hiện chính sách chi hỗ trợ cho trẻ em theo đúng quy định.



- Khi trẻ em đã về gia đình nơi thường trú, hồ sơ được giao và lưu tại UBND xã, phường nơi trẻ em thường trú.



- Cách thức thực hiện 



Trực tiếp thực hiện tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 



Hồ sơ TE



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Hồ sơ trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm phải có ảnh trẻ em và ghi đầy đủ các nội dung theo đúng mẫu quy định (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008), do Cơ quan LĐTBXH (nơi trẻ em đến) lập.



b) Số lượng hồ sơ:      01 (Một) bộ



Thời hạn giải quyết 



Không quy định thời hạn giải quyết



- Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động Thương binh xã hội cấp huyện nơi trẻ em đến; nơi trẻ em đi.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trẻ em đến; nơi trẻ em đi.



d) Cơ quan phối hợp (nếu có):



- Đối tượng thực hiện TTHC



Cá nhân   



- TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:



Hồ sơ trẻ em



Phụ lục 01, Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010 (Thông tư liên tịch 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH). 



- Phí, lệ phí



Không 



- Kết quả của việc thực hiện TTHC



Lập hồ sơ trẻ em



Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?



Không 



- Căn cứ pháp lý của TTHC:


1. Quyết định 23/2001/QĐ-TTg ngày 26/2/2001 về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010.



2. Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010. 



Thông tư liên tịch của các Bộ 



3. Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008


III.4. Lĩnh vực Người có công



1. Thủ tục: Cấp giấy báo tử



- Trình tự thực hiện: 



Cơ quản quản lý người hy sinh căn cứ điều kiện tiêu chuẩn để xác nhận liệt sĩ (quy định tại Điều 11, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11; Điều 3 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ), đối chiếu với trường hợp hy sinh của người hy sinh thuộc thẩm quyền quản lý để cấp giấy báo tử.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: giấy báo tử; Số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy báo tử



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 3 – LS1, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (đính kèm tại trang 89)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



+ Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 của Nghị định phải có Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan quản lý người hy sinh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự việc lập. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu án không xử).



+ Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị định phải có Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát của cơ sở y tế kèm theo hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh) có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (không áp dụng đối với thương binh B).



+ Đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% phải có Bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh trở lên kèm theo hồ sơ thương binh (không áp dụng đối với thương binh B).



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


MẪU SỐ 3 – LS1


			


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------





			Số:            /


			.................., ngày       tháng      năm








GIẤY BÁO TỬ


…………………………………………………………………



Chứng nhận: 



Ông ( bà ):.................................................................................................................... Năm sinh:.......



Nguyên quán:.................................................................................................................................



Trú quán:....................................................................................................................................................



Nhập ngũ ( tham gia cách mạng )  ngày           tháng         năm   



Cấp bậc, chức vụ:..............................................................................................................................



Cơ quan , đơn vị: ..........................................................................................................................



Đã hy sinh :   Ngày           tháng         năm  



Tại: .........................................................................................................................................



Trong trường hợp:.........................................................................................................................



...........................................................................................................................................................



...........................................................................................................................................................



Thi hài mai táng tại:......................................................................................................................



……………….………………………… trình Chính phủ công nhận và tặng bằng TQGC cho ông (bà):......................................................................... là liệt sỹ



Thân nhân của liệt sĩ:  ............................................................... gồm:



- Cha là : ...............................................................................sinh năm: ……… ( còn sống, đã chết) 



- Mẹ là : ................................................................................sinh năm: ……….( còn sống, đã chết) 



Hiện cư trú tại:..............................................................................................................................



- Người có công nuôi liệt sĩ (nếu có )………………………………………………



Hiện cư trú tại:................................................................................................................................



- Vợ hoặc chồng là :........................................................sinh năm : …… ( còn sống, đã chết) 



và  ...................con , hiện cư trú tại:...............................................................................................



..........................................................................................................................................................



Đính kèm:..........................................................



(Cơ quan cấp giấy, ghi rõ họ tên, chức vụ)



2. Thủ tục cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”



- Trình tự thực hiện: 



1. Thân nhân liệt sĩ lập đơn đề nghị có xác nhận của UBND xã



2. Phòng Lao động Thương binh và xã hội tiếp nhận đơn, lập danh sách đề nghị gửi Sở Lao động Thuơng binh và Xã hội


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Danh sách tổng hợp đề nghị cấp lại Bằng TQGC


b) Số lượng hồ sơ: 03 (danh sách)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập danh sách đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



+ Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.



3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị thương



- Trình tự thực hiện: Cơ quản quản lý người bị thương căn cứ điều kiện tiêu chuẩn để xác nhận chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B (quy định tại Điều 19, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11; Điều 11 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ), đối chiếu với trường hợp bị thương của người bị thương thuộc thẩm quyền quản lý để cấp giấy chứng nhận bị thương.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: giấy chứng nhận bị thương


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bản)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận bị thương



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 5 – TB1, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (đính kèm tại trang 92)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương



+ Trường hợp bị thương quy định tại khoản 6, Điều 11 của Nghị định phải có Giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp người bị thương cấp:



* Bộ đội biên phòng do Đồn trưởng biên phòng cấp.



* Công an do Trưởng Công an cấp huyện cấp.



* Quân nhân do Chỉ huy trưởng quân sự cấp huyện cấp.



* Các trường hợp khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



+ Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.



MẪU SỐ 5-TB1


			


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------





			Số........../.........


			








GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG


Ông (bà)....................................... ..……………..Năm sinh…………………



Nguyên quán:…………………………………………………………………



Trú quán………………………………………………………………………



Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày....... tháng..... năm……………………..



Chức vụ khi bị thương ……………………………… cấp bậc……………



Cơ quan, đơn vị khi bị thương: ………………………………………………..



Bị thương ngày.......... tháng......... năm………



Nơi bị thương:…...…………………………………………………………



Trường hợp bị thương:……………………………………………………….



………………………………………………………………………………..



………………………………………………………………………………………..



Các vết thương thực thể:……………………………………………………...



…………………………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………...



……………………………………………………………………………………..



Sau khi bị thương được điều trị tại……………………………………………..



Ra viện ngày...... tháng...... năm……..


			


			……... ngày….. tháng.…. năm..…....
…………………………
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)








4. Thủ tục cấp giấy chứng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học



- Trình tự thực hiện: 



1. Lập bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến có xác nhận của UBND xã.



2. Niêm yết danh sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học trong thời gian 15 ngày trước khi Hội đồng xác nhận người có công (cấp xã) họp và lập biên bản, danh sách đề nghị xác nhận.



3. UBND cấp xã chuyển các giấy tờ kèm danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.



4. Phòng Lao động Thương binh Xã hội kiểm tra lập danh sách người bị mắc bệnh tật (Theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT) trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, gửi hồ sơ tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định ra quyết định trợ cấp.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy chứng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1-HH Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (đính kèm tại trang 94)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội



MẪU SỐ 1-HH


			UBND huyện ……………


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------





			Số:........../……


			................., ngày         tháng      năm ……








GIẤY CHỨNG NHẬN


Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học



Ông (Bà):..........................................................………Năm sinh:............................



Nguyên quán:........................................................................................................…



Trú quán:...................................................................................................................



Bị nhiễm chất độc hoá học do có thời gian hoạt động ở vùng quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học từ  ngày…….tháng……năm……đến ngày…..…tháng …..…năm…………………...



Tình trạng bệnh tật và sức khoẻ hiện nay:………..…………..



……………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………….………………………..



……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..



Tình trạng con bị dị dạng, dị tật:



			Họ và tên


			Năm sinh


			Loại dị dạng, dị tật


			Dị dạng, dị tật nhẹ, còn khả năng lao động


			Dị dạng, dị tật nặng, không còn khả năng lao động





			


			


			


			


			Suy giảm khả năng tự lực  trong sinh hoạt


			Không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








			Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH…….;
- Ông (bà):………..;
- Lưu VT.


			TM. UBND huyện……
Chủ tịch
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)








5. Thủ tục đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng”



- Trình tự thực hiện: 



1. Chủ tịch UBND cấp xã, phường lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND huyện, quận.



2. Chủ tịch UBND cấp huyện, quận thẩm tra xác minh tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



3. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp danh sách đề nghị hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban thi đua khen thưởng Trung ương, đồng thời gửi về Cục Người có công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục chính sách Tổng Cục chính trị - Bộ Quốc phòng).



4. Các cơ quan Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Cục Người có công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục chính sách Tổng Cục chính trị - Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thẩm tra tổng hợp danh sách. Ban thi đua khen thưởng trung ương có trách nhiệm trình Chủ tịch nước quyết định.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: danh sách và hồ sơ nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng”


b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"



+ Nghị định 176/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.



6. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến



- Trình tự thực hiện: 



1. Đơn đề nghị của người có công hoặc thân nhân. 



2. Người có công hoặc thân nhân (trường hợp truy tặng) lập bản khai, kèm theo Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng hoặc bản sao bằng anh hùng.



3. Phòng lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách gửi Sở lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: danh sách đề nghị giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến; Số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với anh hùng lực lượng  vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



7. Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày



- Trình tự thực hiện: 



1. Người bị địch bắt tù đày làm bản khai kèm theo một trong các giấy tờ như Lý lịch bán bộ, lý lịch Đảng viên, hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.



2. UBND xã xác nhận bản khai chuyển danh sách người đủ diều kiện kèm các giấy tờ hồ sơ chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội



3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra lập danh sách kèm hồ sơ chuyển  Sở lao động Thương binh và Xã hội.



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:Danh sách và hồ sơ đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; Số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



8. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc



- Trình tự thực hiện: 



1. Người hoạt động kháng chiến  làm bản khai kèm theo bản sao Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện.



2. UBND xã căn cứ các giấy tờ trên để xác nhận bản khai, lập danh sách kèm giấy tờ hồ sơ chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.



3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: danh sách và hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; Số lượng 03 bộ


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



9. Thủ tục lập giấy xác nhận đối với trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình



- Trình tự thực hiện: Cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện căn cứ vào hồ sơ lưu trữ cấp giấy xác nhận đối với người có công giúp đỡ cách mạng trên cơ sở đơn đề nghị của đối tượng, có xác nhận của địa phương và của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy xác nhận đối với trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình; Số lượng 03 bộ



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận đối với trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



10. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng



- Trình tự thực hiện: 



1. Người có công với cách mạng làm bản khai kèm bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc Bằng có công với nước hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến. Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng Có công với nước,  Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua- Khen thưởng cấp huyện.



2. Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ các giấy tờ nêu trên để xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.



3. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ chuyển Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Danh sách và hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng; Số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



11. Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 


- Trình tự thực hiện: 



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



1. Bản khai của thân nhân hoặc đại điện thừa kế theo pháp luật.



2. UBND xã kiểm tra xác nhận vào bản khai cho thân nhân, sao y  công chứng bổ sung hồ sơ một trong những giấy tờ sau:



- Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày.



- Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.



- Bằng Tổ quốc ghi công̃ hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội



3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện chuyển Sở Lao động thương binh và Xã hội



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



12. Thủ tục đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên



- Trình tự thực hiện: 



1. Thân nhân người có  công với cách mạng lập bản khai.



2. UBND xã xác nhận bản khai kèm giấy khai tử chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.



3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách và hồ sơ đề nghị trợ cấp tuất đối với thân nhân người có công chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: danh sách và hồ sơ đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; Số lượng 03 bộ


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



13. Thủ tục đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần gồm: liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng 



- Trình tự thực hiện: 



1. Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai tử đồng thời xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần chuyển phòng Lao động – Thương binh và Xã hội



2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm hồ sơ chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội 



 - Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: danh sách và hồ sơ đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần; Số lượng 03 bản


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



14. Thủ tục đề nghị giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến



- Trình tự thực hiện: 



1. Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai tử đồng thời xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần chuyển phòng Lao động – Thương binh và Xã hội



2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm hồ sơ chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội 


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến


- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



15. Thủ tục giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình



- Trình tự thực hiện: 



1. Người có công với cách mạng thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình được chỉ định sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình lần đầu làm tờ khai kèm chỉ định của cơ sở y tế. Trường hợp đang thường trú tại địa phương thì UBND cấp xã xác nhận tờ khai và gửi toàn bộ giấy tờ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp đang được nuôi dưỡng tại các đơn vị nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thì Giám đốc Trung tâm xác nhận tờ khai này. Người đã được cấp Sổ theo dõi theo mẫu cũ thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú hoặc Trung tâm làm thủ tục báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đổi Sổ theo dõi. 



2. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và Trung tâm:



- Kiểm tra, đối chiếu danh sách chi trả; lập danh sách người có công với cách mạng được trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình kèm theo bản kê khai, giấy chỉ định của cơ sở y tế, Sổ theo dõi cũ gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.



- Giao Sổ theo dõi do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển về cho người hưởng chính sách.



- Lập sổ quản lý người có công với cách mạng được trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.



3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:



-  Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đang quản lý để xét duyệt danh sách;



-  Quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cấp Sổ theo dõi gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm.



- Mở sổ quản lý.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: danh sách và hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; Số lượng 3 bộ


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình  



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế.



16. Thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo



- Trình tự thực hiện:



1. Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo làm tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm bản sao giấy khai sinh gửi đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận để gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú của người có công hoặc của thân nhân người có công thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo để làm thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo. Việc xác nhận được thực hiện như sau:


- Người có công với cách mạng do Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý thì do Trung tâm xác nhận.



 - Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo qui định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.



- Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.



2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:



- Kiểm tra bản khai đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đối chiếu với hồ sơ của người có công thuộc phạm vi quản lý để lập 02 bản danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm bản khai đề nghị cấp sổ, bản sao giấy khai sinh gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt 



- Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo; lập danh sách, theo dõi cấp sổ, lưu giữ hồ sơ và quản lý chi trả trợ cấp theo qui định.



3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:



Kiểm tra, xét duyệt danh sách đề nghị cấp sổ; ra Quyết định và cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi đào tạo



- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo; Số lượng  02 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính.



17. Thủ tục xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước



- Trình tự thực hiện:



1. Lập bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân.



2. Công văn đề nghị của UBND cấp xã, phường trên cơ sở kết quả xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã, biên bản xác nhận của hội nghị liên tịch thôn xãm, biên bản hội nghị liên tịch của Hội đồng xã phường đề nghị.



3. UBND huyện lập danh sách kèm công văn đề nghị gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.



4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt ra Quyết định trợ cấp một lần.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



1. Lập bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân.



2. Công văn đề nghị của UBND cấp xã, phường trên cơ sở kết quả xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã, biên bản xác nhận của hội nghị liên tịch thôn xãm, biên bản hội nghị liên tịch của Hội đồng xã phường đề nghị.



 Số lượng 3 bộ


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ gì của Nhà nước



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.



+ Thông tư số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 Liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.



18. Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ



- Trình tự thực hiện: 



1. Đơn đề nghị thăm viếng mộ của thân nhân có xác nhận nơi cư trú của UBND xã.



2. Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở lao động Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang.



3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ vào đơn đề nghị của thân nhân liệt sĩ, giấy báo tin mộ hoặc xác nhận mộ trong nghĩa trang để cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (1 lần/năm)


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



1. Đơn đề nghị thăm viếng mộ của thân nhân có xác nhận nơi cư trú của UBND xã.



2. Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở lao động Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang.



Số lượng hồ sơ: 01 (Bộ)


- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ.



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/1/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.



+ Thông tư số 01/2008/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 29/1/2008 của Liên Bộ Lao động thương binh và xã hội - Bộ Tài chính.



19. Thủ tục giải quyết cấp thẻ Bảo hiểm y tế 



- Trình tự thực hiện:



1. Người có công với cách mạng lập bản khai cá nhân.



2.Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra và xác nhận vào bản khai của người có công với cách mạng, lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương và chuyển về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.



3. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra đối tượng thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.



4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ người có công với cách mạng đang quản lý lập danh sách người được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế chuyển Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp theo danh sách.


- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT; Số lượng 01 bộ



- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công



- Lệ phí: Không có lệ phí.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11



+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



III.5. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội



1. Thủ tục Xác nhận đối với phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về không thông qua tiếp nhận.



a) Trình tự thực hiện:



Bước 1: Thu thập thông tin:


- UBND cấp xã nơi nạn nhân thường trú thu thập và kiểm tra các thông tin, giấy tờ liên quan tới nạn nhân, hướng dẫn nạn nhân kê khai, giúp nạn nhân kê khai theo lời khai của nạn nhân. Thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an tỉnh có liên quan các thông tin, tài liệu đã thu thập được nếu có dấu hiệu tội phạm.



Bước 2: Lập hồ sơ về nạn nhân:



- Trường hợp có dấu hiệu và bằng chứng cho thấy người tự trở về là nạn nhân, UBND cấp xã lập hồ sơ về nạn nhân làm văn bản gửi Phòng LĐTBXH huyện xác nhận.



- Phòng LĐTBXH huyện xác nhận hồ sơ và chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận;



- Sở Lao động – Thư​ơng binh và Xã hội tổng hợp danh sách nạn nhân và làm văn bản đề nghị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh xác minh trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ;



- Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh xác minh, trả lời trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc.



- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản xác minh của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh lập hồ sơ quản lý và hỗ trợ nạn nhân.



b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Hồ sơ gồm:



Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về



Tài liệu, bằng chứng thu thập được có liên quan đến việc xác định nạn nhân.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ



d) Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai của nạn nhân.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



- Cá nhân                                                               



- Tổ chức                                        



f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã; 



- Cơ quan phối hợp (nếu có):                          



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận nạn nhân.                  


h) Lệ phí (nếu có): Không phải nộp lệ phí.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (kèm theo): Tờ khai dành cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về



- Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 8/5/2008 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------



TỜ KHAI



Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)



1. Họ và tên(viết chữ hoa):………………………………….


2. Giới tính…………............... Các tên khác nếu có:………………………………………………………………………….



3. Sinh ngày:………/……../……… 4. Nơi sinh…………………………………………… 



5. Dân tộc: …………………………6. Quốc tịch:…………………………………………...  



7. Nơi thươmg trú trước khi ra nước ngoài (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh): …………………………………………………………….. 



8. Rời Việt Nam ngày:……/..…/……....bằng phương tiện gì: ………qua cửa khẩu:……….  



Giấy tờ đã sử dụng để xuất cảnh (nếu có): ……………………………...số:……………….. ngày cấp:………./……../……….. cơ quan cấp:……………………………………………    



9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài (ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người):………………………… ………………………………………………………………………………………………..  


………………………………………………………………………………………………..   


………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………...……………………………………………... 


……………………………………………………………………………………………… .  



10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ, tên, địa chỉ và quan hệ):…....... …… 



………………………………………………………………………………………………..…………………………


…………………………………………………………………..……………………………………………………


…………………………………………..



11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, quan hê):……………………………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..   



12. Tình trạng sức khoẻ:……………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………..



Làm tại:………………. Ngày……..tháng……..năm…………..


			


			Người khai
(ký, ghi rõ họ, tên)








Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai này.






